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Thay lời nói đầu 
TÁC PHẨM “FREUD VÀ TÂM PHÂN HỌC” 


Như chúng ta đã biết học thuyết do Freud sáng lập, 
ra đời cách đây gần 100 năm nếu lấy thời điểm Ereud 
cho ra đời giáo trình “Những bài giảng nhập đề môn 
Tâm phân học" được giảng dạy cho các sinh uiên chuyên 
ngành Tâm thần học tại các trường đại học uào năm 
1915 - 1916. 

Số người hoan nghênh, ủng hộ tuy chiếm số đông 
cũng như sự công nhận của thế giới uới sự ra đời của hội 
Tâm phân học quốc tế thì cũng còn không ít người hoặc 
là hoài nghĩ, hoặc là không đồng tình uê điểm này hay 
điểm khác. Đó là chưa nói đến một số người chưa hệ biết 
đến Freud, đến Tâm phân học, hoặc biết một các không 
đây đủ oới những thông tin thiếu tin cậy. Tình trạng trên 
cũng là tình trạng rất bình thường đốt uới nhiều lí thuyết 
khúc nhau đã từng xuất hiện trong lịch sử. 

Nhưng điều cần nói thêm là từ sau Thế chiến thứ 
hai, tại nhiều nước phương Tây, nhất là uào uai ba thập 
niên gần đây, có một số người hoặc là nhân danh 
ktreud, hoặc là nhân danh chủ nghĩa Freud mới, hoặc 
là không công bhai nhân danh một ai hết nhưng mọi 
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người đêu cho là từ những ý tưởng của chính Freud, đã 
tung ra nhiều phong trào rất xa lạ uới ý tưởng của 
treud, thậm chí còn đi ngược lại uới ý tưởng nhân bản 
của chính người sáng lập ra Tâm phân học. Với danh 
nghĩa trên, người ta có thể nói đôi điều uê Freud. nhưng 
lại toàn là những điều thứ yêu hoặc là những điều 
treud đã đoạn tuyệt trong qua trình hoàn thiện học 
thuyết. Họ cũng có thể nhân danh những người phát 
triển học thuyết Freud để giới thiệu những điều xa Ía 
với Freud để gây sự ngộ nhận trong dư luận, làm tổn 
hạt đến mục đích trong sáng 0à lành mạnh của học 
thuyết Freud. Đó là những phong trào làm ra uẻ rất 
cách mạng, rất tiên bộ có sức hấp dẫn uới nhiều người 
nhất là thế hệ trẻ, như: “Tự do tình dục", “Cách mạng 
từnh dục”, “Giải phóng tỉnh dục” uà nhiều trào lưu khác 
tương tự. 

Thực ra thì những phong trào này hoàn toàn xa lạ 
uới chính Freud ouà có thể nói thẳng ra là nó đã xuyên 
tạc một cách trắng trợn học thuyết Freud, đã xuyên tạc 
những tư tưởng lành mạnh của Freud thành những ý 
tưởng của những kẻ suy đồi. 

Không hiểu có phải Freud đã tiên đoán được những y 
đồ xấu xa này hay không mà khi còn đương thời Freud 
đã nhiêu lần khẳng định là ông oà những đồng nghiệp 
của ông chỉ là những người thầy thuốc có tâm huyết, hết 
_ lòng 0ì người bệnh mà không bao giờ dám nghĩ đến uiệc 
trủ thành những nhà cải cách xã hội uới những phong 
trào xã hội như những nhà cải cách xõ hội thường làm. 
Ý đồ của những phong trào xã hội nói trên đã thực sự đi 
ngược lại ý tưởng nền tảng của Freud khi họ đòi xã hội 
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phải để cho họ hưởng thụ một đời sống tình dục tuỳ 
thích, tối đa, cái mà Freud gọt là tình dục sa đọa mà 
ông biên quyết lên ún xuyên suốt toàn bộ học thuyết 
mang tên ông. 

Trong những năm gần đây trên thế giới đã có rất 
nhiều công trình được công bố uà đã được nhiều phương 
tiện thông tin đại chúng đăng tải mà nội dung đều nhất 
trí rằng những phong trào trên đã hoàn toàn thất bại. 
Đây là sự phá sản của những người đã đi chệch ý tưởng 
của người sáng lập ra Tâm phân học chứ đâu có phút là 
sự thất bại của chính học thuyết Freud. Sự thất bạt ở 
đây không chỉ ở số người phản đối nhiều hay ít, hưởng 
ứng hay bhông mà là tác hại của nó đến đời sống xã hội 
hiện nay uà còn nhiều năm sau cũng như đối uới nhiều 
thế hệ mai sau. 

Hơn nữa các phong trào nói trên còn làm cho người 
ta nghĩ răng lí thuyết Tâm phân học chỉ đơn giản là 
uấn đề tình dục. Ngay trong phạm u¡ uấn đề tình dục 
các phong trào trên cũng cố tình làm cho những người 
có nhân cách e,ngại khi họ tước đi cái tỉnh thần trong 
sáng tự nhiên, lành mạnh của Tâm phân học uà biến 
uấn đề thành một cái gì dung tục đáng phải e ngọt, 
thậm chí còn đáng sợ trước con mắt của những con 
người bình thường. 

Vì uậy uấn đề lúc này là phải tạo điều kiện cho đông 
đảo mọi người, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, đặc 
biệt là tầng lớp thanh thiếu niên trong nhà trường, có 
được hiểu biết đúng đến uê Tâm phân học nói chung nà 
uấn đề tình dục nói riêng. Hiện nay chúng ta đang có 
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chủ trương đưa uấn đề giới tính uòo để giáo dục trong 
nhà trương cũng như ngoài xã hội. Đã là uấn đề giáo 
dục thì không chỉ: những người thuộc đối tượng giáo 
dục cần biết mò nhưng bậc làm cha làm - mẹ, các nhà 
giáo dục cũng cần am hiểu. Tâm phân học bhông chỉ là 
một giáo dục học như Freud đã quan niệm mà nó cũng 
là một phương pháp điều trị có hiệu quả những chúng 
bệnh tâm thần. Vì uậy Tâm phân học cũng là một lí 
thuyết mà những người thầy thuốc nên tham khảo bhi 
chưa được công nhận là một phương pháp điêu trị 
chính thức, ít nhất là uê mặt lí thuyết. 

Đo đó chúng tôi cho ấn hành ấn phẩm “Freud vò 
Tâm phân học” do nhà nghiên cứu triết học uà xã hội 
phương Tây Phạm Minh Lăng biên soạn từ những ý 
tưởng, những quan niệm, những khảo nghiệm cũng như 
những kết luận của chính Freud, người sáng lập ra 
Tâm phân học mà không qua một khâu trung gian nào. 

Trong ấn phẩm này, hầu hết những ý tưởng cơ bản của 
lí thuyết Tâm phân học đều được đề cập đến một cách 
tương đối có hệ thông nhằm giúp cho người đọc thâu tóm 
được một cách tương đối đẩy đủ những uấn đề cơ bản 
nhất của Tâm phân học. 

Để bạn đọc có thêm những điêu kiện cần thiết thuận 
lợi cho 0uiệc tiếp nhận công trình, chúng tôi xin phép 
được giới thiệu đôi điều uễ những tư tưởng cơ bản cũng 
như những uấn đề chính của tác phẩm không ngoài 
mong muôn làm rõ bản chất uà mục đích của tác phẩm 
cũng như ý tưởng chủ đạo của Freud uồi tử cách là 
người sáng lập ra môn học. 
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Như chúng ta đã biết, Freud là người sáng lập ra 
môn Tâm phân học, tức môn Tâm lí học dùng phương 
phúp phân tích uà cũng là người có công lớn nhất làm 
cho môn học từ chỗ chỉ đơn giản lò một phương pháp 
điều trị nhiều chúng bệnh tâm thần có hiệu quả trở 
thành một lí thuyết xã hội được nhiều người trên thế giới 
biết đến như một phút mình lớn trong đời sống khoa học 
cũng như trong đời sông tỉnh thần của con người. 

Trong đời sống tỉnh thần của con người, ý thức hay 
còn gọt là cái hữu thức (conscient) đã được con người 
biết đến từ lâu. Loài người đã khám phá được nhiều bí 
ẩn uê cái hữu thức uà con người đã phát huy được nai 
trò to lớn của nó trong mọi hoạt động hàng ngày. Corw 
người cũng đã biết đến một hiện tượng tỉnh thần bhác. 
Đó là cái uô thức (inconscient). Nhưng người ta lại cho 
rằng cái uô thức là cói không có nội dung gì uờ uì thế nó 
cũng không có ai trò gì trong đời sống tỉnh thần của 
con người. Do đó các nhà triết học, các nhà xã hội học, 
các nhà tâm lí học trước Freud nói chung chẳng quan 
tâm gì đến uiệc tìm hiểu uê hiện tượng này. 

Kreud uốn là một bác sĩ uê Thân binh học chuyên 
chứa trị một căn bệnh cũng thuộc loại tỉnh thần như 
người ta thường quan niệm, nhưng nguồn gốc chủ yếu lại 
là do tốn thương của hệ thân kinh uới tư cách là một cơ 
quan phủ tạng như các cơ quan phú tạng khác gây ra. 
Với loại bệnh này người thầy thuốc phải sử dụng thuốc 
hay phẫu thuật khi cần thiết mới hỉ uọng chữa trị có hiệu 
quỏd. Trong trường hợp này người thầy thuốc có coi yếu tố 
tính thần quan trọng đến đâu cũng không thể thay thế 
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hoàn toàn thuốc (chí ít cũng là quan niện chung của nên 
y học thời Freudl). 

Với sự hiểu biết thời đó người ta chưa biết đến một 
loại bệnh có nhiều triệu chứng như bệnh thân kũnh mà 
ngày nay được chính thức gọi là những loại bệnh tâm 
thân. Đó là một loại bệnh không phải do những tổn 
thương của hệ thần binh uới tư cách là một cở quan phủ 
tạng là thủ phạm chính gây ra bệnh. Thủ phạm chính 
của loại bệnh này là do những hụt hãng, những cú sốc 
Lê tình thần gây ra. Vì thế người ta còn gọi là bệnh thần 
kính tính thần để phân biệt uới loại bệnh thần bình 
theo nghĩa cổ điển. Với loại bệnh này uiệc chữa trị theo „ 
phương pháp cũ là không có tác dụng, hoặc nếu có tác 
dụng thì chỉ là tạm thời không triệt để. Đây là loại bệnh 
tinh thần uới đầy đủ ý nghĩa của nó. Nó là do trạng 
thái tỉnh thần trong một hoàn cảnh nào gây ra uà cũng 
chỉ chữa trị nó có hiệu quả, uững chắc 0à triệt để bằng 
những tác động tỉnh thân mà Freud gọi là bằng giáo 
dục, một phương pháp bhoa học thích hợp uà bằng làng 
nhân ói, thương yêu chân thành. Cũng uì thế mà nhiều 
lần Freud đã gọi Tâm phân học là một giáo dục học 
theo phương pháp của Tâm phân học. Tốt ca những thủ 
pháp chữa trị bằng thuốc uà phẫu thuật chỉ là sự hỗ trợ 
khi cần thiết mà thôi. 

Kết luận trên là kết luận đầu tiên có ý nghĩa uô cùng 
quan trọng uào những năm 80 uà 90 của thế kỉ trước, 
bhi ông còn là một bác sĩ uê thần bùnh học qua nhiều 
lân thực nghiệm uà quan sót bhi tiếp xúc uới hàng loạt 
bệnh nhân. Đứng uê mặt phương pháp thì đây là một: 
phương pháp trị bệnh thông qua giao tiếp, trò chuyện 
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thân tình uà tự nhiên uới người bệnh để phân tích trạng 
thái tỉnh thân, tình cảm của người bệnh. Cũng 0ì thế 
mà môn học này được gọi là Tâm phân học (Psycha- 
nahise là một từ được ghép từ Psycho - tâm lí uà andlise - 
phân tích). Từ sự phân tích trạng thái tâm lí uà tình 
cảm của người bệnh, người thầy thuốc Tâm phân học 
tiến hành một sự giáo dục kiên trù, cởi mở uà thân tỉnh, 
để giúp người bệnh tìm lại được chính con người họ khi 
chưa rơi uào bệnh hoạn tức là một con người bình 
thường, lành mạnh cả uê thể chất lẫn tỉnh thần. Vì uậy lí 
thuyết Tâm phân học được xem như là một giáo dục học. 

Vào thời kì này, phương pháp chữa trị các chúng 
bệnh thân kinh phổ biến là dùng thôi miên (hipnosie) 
phương phúp này cũng mạng lại những kết quả nhất 
định. Chính Freud uà những cộng sự thân tín nhất của 
ông cũng đã từng dùng thôi miên để chữa trị. Nhưng 
sau một thời gian, ông đã phát hiện ra rằng oiệc chữa 
trị bằng thôi miên chỉ mang lại những kết qud rất hạn 
chẽ. không triệt để, chỉ có tính chất tạm thời uì nó chỉ 
đánh ào triệu chứng bên ngoài mà không đụng chạm 
gì đến cái gốc sâu xa làm phát sinh ra bệnh. 

Từ bỏ phương pháp chữa trị bằng thôi miên uà thay 
thế uào đó bằng phương pháp giáo dục của Tâm phân 
học được coi như là một bước đột phú, một bước ngoặt 
trong y học mà trực tiếp là trong tâm thần học thời đó. 
Nhưng chính phát biến này đã bị người đời mà trực tiếp 
là thầy thuốc tâm thân học thời đó quá sùng bái thôi 
miên lên án. Họ quả quyết rằng nếu không dùng thôi 
miện thì chỉ có thể là tà thuộit, nếu không thì làm thế 
nào để tiếp cận được uới người bệnh chứ đừng nói gì đến 
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chữa trì. Đó là thời bì đen tối nhất trong cuộc đời khoa 
họè của Freud, sống trong sự cô đơn, bị tấy chay, bể cả 
những người đã từng hợp tác uới ông trong nhiều năm 
cũng nghỉ ngờ uà xa lánh ông chí bì một điều đơn giản 
là khoa học không thể chung sống uới tà thuật. 

Đau khổ 0ì bị hiểu lầm, nhưng tin tưởng uòo con 
đường mà mình đã lựa chọn, một mình quyết tâm làm 
sáng tô uấn đề. Từ đó một mặt ông tìm cách áp dụng 
phương pháp chữa trị bằng giáo dục sao cho có bết quả 
cao. Mặt khác ông tìm cách học hỏi những bậc thây nổi 
tiếng trên thế giới trong lĩnh bực tâm thần học. Đồng 
thời đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lí thuyết chữa trị 
bằng giáo dục mà không cần đến thuốc, không cần đến 
thôi miên mà người đời biết đến uới cái tên là Tâm phân 
học, một phương phúp có cớ sở khoa học chứ đâu là tà 
thuật như một thời người ta đã gán cho nó một cách áp 
đặt tuỳ tiện. Vì thế chỉ là một thầy thuốc mong muốn 
chữa trị có hiệu quả cho người bệnh một cách thiết thực 
như ông đã từng gọi là mang tính thực dụng đến chỗ trở 
thành một lí thuyết gia, người sáng lập ra một ngành 
học mới một chủ nghĩa như người đời đang gọt uới nhiều 
hiệp hội Tâm phân học trên rất nhiều nước uè trên hết là 
hiệp hội Tâm phân học quốc tế. Hơn thế, Tâm phân học 
còn được coi là môn học chính thức trong nhiều trường 
Đại học. Giáo trình đầu tiên của môn học này được 
chính thức giảng dạy trong nhà trường được mang tựa 
đề “Những bài giảng nhập đề của môn Tâm phân học” 
(Les lectures đintroducton de la Psychanahse) đó chính 
Freud biên soạn uà trực tiệp giảng dạy ra đời uào năm 
1915 - 1916. 
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Gọi là “Những bài giảng nhập đề của môn Tâm phân 
học” uà như có nhiều người gọi uăn tắt là “Tâm. phân học 
nhập môn” nhưng đây thực chất là giáo trình cơ bản của 
môn học 0 nó bao gôm tất cả những uần đề chính yếu của 
môn học uà được trình bày ở mức cơ bản nhất. Đây thực 
sự là một công trình đồ sô thâu tóm tất cả những uấn đề 
quan trọng nhất đã được Freud bàn đến trong hàng loạt 
công trình đa được ông công bố trong thời gian trên dưới 
ba mươi năm bể từ 1885 - 1886 đến 1915 - 1916. Công 
trình này cho đến nay đã trdi qua hơn tám mươi năm. 
Nhiều uấn đề đã được những người hế tục ông làm cho 
phong phú hơn, đây đủ hơn kể cả uiệc khắc phục những 
thiếu sót mà Freud chưa kịp làm. Nhưng những quan 
điểm cơ bản của FYeud oẫn còn nguyên giá trị của nó. 

Tuy nhiên cũng phải nói ngay răng Tôm phân học 
không phối là một lí thuyết được tất cả mọi người nhất 
nhất đồng tình. Sự không đồng tình đó lại rất đa dạng, 
trên nhiều cung bậc khác nhau uới những nguyên nhân 
cũng như nguyên cớ rất phong phú, nhiều màu sắc bao 
gầm cả tính tích cực lẫn tính tiêu cực, uửa xác đáng lại 
oừa ngộ nhận đan xen oùo nhau. Ở đây chỉ xin nêu một 
sự ngộ nhận đáng tiếc nhất trong nhiều sự ngộ nhận 
của một số nhà nghiên cứu ở ngay những nước có nên 
khoa học phát triển khi họ khẳng định rằng Tâm phân 
học là một lí thuyết uê đời sống tỉnh thân nhưng chỉ 
biết đến cái uô thức, không biết gì đến cái hữu thức, coi 
cứi uô thức là hình thúc tỉnh thân duy nhất chỉ phối 
mọt hành u¡ của con người, biến con người chỉ còn sống 
bà hành động như các loài sinh uật khác. 

Sự thực thì hoàn toàn không phải như uậy. Tâm 
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phân học lấy cái 0ô thức làm đôi tượng nghiên cứu chủ 
yếu của mình, đương nhiên nó phải chú trọng nhiều đến 
đối tượng nghiên cứu của mình. Còn cái hữu thức là đối 
tượng nghiên cứu của tâm lí học cổ điển uà đã được các 
nhà tâm lí học, các nhà triết học, các nhà xã hột học uù 
nhiều ngành khoa học nghiên cứu uê con người đã 
nghiên cứu uà hết quả là người ta đã hiểu được khá đây 
đủ uề nó. Công lao đó thuộc uê họ. Vì uậy Freud không 
còn gì nhiều để nói uê nó. Tuy nhiên Freud đã dành cho 
cái hữu thức một uị trí xứng đáng trong học thuyết của 
mình. Đồng thời Ereud còn chỉ ra những mặt mạnh cũng 
như những mặt hạn chế của cái hữu thức. Và rằng cái 
hữu thức không phải là hình thức tính thân duy nhất chỉ 
phốt mọi hoạt động của con người cũng như vai trò của 
nó không phút là tất củ. Vấn đề nòy được Freud trình - 
bày khá thuyết phục trong phần “lí luận uê cơ cấu nhân 
cách toàn điện” hay còn gọi là tâm lí học uê Ngũ tức cái 
Tôi, cũng như trong phần “phương pháp điều trị các 
chứng bệnh tâm thần theo phương pháp Tâm phân học”. 
Đó là những phần có 0uai trò quan trọng trong toàn bộ hệ 
thống lí thuyết của Tâm phân học 0ì nó là mục đích cao 
nhất có tính nhân bản mà Freud mong muốn trong cả 
cuộc đời làm khoa học của mùnh. 

Điều đó được thể hiện rõ nhất khi ông đòi phải thực 
hiện cho được quá trình hữu thúc hoá cái 0ô thức bằng 
phương pháp tâm phân nghĩa là bằng giáo dục, bằng uiệc 
xây dựng cho được những nhân cách toàn điện mà cơ cấu 
của nó là cới 0ô thức, cúi hữu thức uà cới siêu thức. 

Không những thế Freud còn phân biệt rõ ràng hai loại 
tâm lí học uới hai đôi tượng khác nhau. Đó là tâm lí học 
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uề những bê mặt (Psychologie đes surfuces) là tâm lí học 
lấy cái hữu thức làm đối tượng uà đó là tâm lí học cổ 
điển. Tâm lí học lấy cái uô thức làm đội tượng là tâm lí 
học uê những miền sâu (Psychologie des surfuces) tức 
tâm lí học Uê cái 0ô thức, là Tâm phân học, là học thuyết 
Freud. Hai loại tâm lí học này cùng tổn tại song song, hỗ 
trợ cho nhau nhằm giúp cho con người sống tốt hơn. Tâm 
Í{ học bê cúi uô thức do Freud sứng lập tuy có khác với 
tâm lí học cổ điển nhưng không cdi nào loại trừ cúi nòo 
mà bố sung cho nhau làm cho ngành tâm lí học thêm 
phong phú, thêm hoàn chỉnh. 

Chúng ta có thể dẫn ra trường hợp sau đây để chứng 
anh cho ý tưởng trên. Vào thời bì Freud còn là một bác 
sử như moi bác sĩ thần binh học khác, ông cũng như các 
thủy họ. cà các cộng sự đã áp dụng uiệc chữa trị bằng 
thôi miêu thipnosie). Cách chữa trị này cũng mang lại 
những sốt quả rò rệt nhưng chỉ là tạm thời. Chúng ta 
biết rang thôi miễn tức hằng ám thị người thầy thuốc 
dưa người bệnh uào giấc ngủ nhân tạo. Người bệnh ở 
trong trạng thái nữa ngủ nửa thúc uà người thầy thuốc 
uán có thể trò chuyện được uởi người bệnh. Qua trò 
chuyện người thầy thuốc giúp cho người bệnh nhận ra 
tính cách khó hiểu uà uô nghĩa những hành u¡ của họ 
khi họ lên cơn tức những triệu chứng. Từ đó làm cho 
những triệu chứng thuyên giảm rõ rệt nhưng chỉ được 
một thời gian nhất định nèo đó mà thôi. Freud cho 
rằng sở dĩ như oậy là 0ì phương phúp dùng thôi miên 
này chỉ đánh trực tiếp uào triệu chứng, chỉ đánh uào 
ngọn, chỉ đánh uào hiện tượng. Vấn đề là phải tìm ra 
cái gốc, tức nguyên nhân gây ra bệnh. Từ đó ông cho 
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rằng chỉ dừng lại ở triệu chứng là chỉ dừng lạt ở những 
hiện tượng bê mặt, bằng những hiểu biết của tâm lí học 
cổ điển, tâm lí học uê những bê mặt. Muôn từn ra cái 
gốc của bệnh, cái nguyên nhân sâu xa thì phái có một 
tâm lí học khác. Đó là môn tâm lí học uề những miền 
sâu, tức tâm lí học uê cát 0ô thức, là cái năm. sâu trong 
tâm bhẳm của mỗi người. Vì chính cái uô thức là cát bị 
đồn nén tới múức quá mức chịu đựng thì phút sinh ra 
bệnh tâm thân. Còn những triệu chứng chỉ là sự biểu 
hiện ra bề mặt do cái 0ô thức bị chèn ép gây ra mò thôi. 
Muốn khỏi bệnh lâu dài oà uững chắc thì phải nhờ đến 
tâm lí học miền sâu để tìm ra cái gốc gây ra bệnh, cúi 
nguyên nhân chính làm phát sinh ra bệnh. 

Thôi miên tức ám thị theo lối cũ, theo tâm lí học cổ 
điển đã bất lực. Vì thế phải thay thế bằng phương pháp 
tâm phân túc phương pháp của tâm lí học miền sâu, 
từn ra cái uô thức bị chèn ép trung miễn sâu của tâm trí 
người bệnh. 

Theo phương pháp này nhà Tâm phân học không 
nhất thiết phải đưa người bệnh ào giốc ngủ nhân tạo. 
Họ có thể tiến hành giáo dục thông qua tiệc trò chuyện 
thân tình uà cởi mở uới người bệnh như uới những 
người bình thường mà uấn thực hiện được sự ám thị của 
nhà Tâm phân học, một phương pháp ám thị có thể tìm 

ra cái gốc của bệnh, tức cái 0ô thức bị dồn ép. Và chính 
_ sự dồn ép quá tải này đã làm cho cái oô thức nổi đậy 
như một quả bom nổ chậm làm cho người lành mạnh 
trở thành người mắc bệnh uới những triệu chứng bệnh 
hoạn, khó hiểu, bì quặc như chúng ta thường bắt gặp ở 
những người bệnh tâm thần. 
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Tâm phân học hiện nay được đông đảo những nhà 
khoa học cũng như đụt chúng coi như một lí thuyết 
(théorie) hoàn chỉnh. Thậm chí còn được nông lên 
thành một chủ nghĩa (doctrine, tsme). Đó là chủ nghĩa 
treud. Với Freud, người sáng lập ra môn Tôm phân 
học, thì trước hết nó uẫn là một phương phúp thiết thực 
để điều trị nhiều chứng bệnh tâm thân 0è ngăn ngừa 
. những người khỏe mạnh rơi uào bệnh hoạn bằng cách 
làm chủ bản thân ouà đừng bao giờ trỏ thành nô lệ của 
những ham muốn thấp hèn, tự biến mình thành những 
con người sa đọa cả tê thể chất uà tỉnh thần. Nhiều lắm 
thì Freud cũng chỉ gọi Tảm phân học là một môn tâm lí 
học uề cái bô thức, uê những miền sâu thẳm trong tâm 
hồn con người. 

Tuy gọi là tâm lí học uề cái uô thức, nhưng trong hệ 
thống lí luận của Tâm phân học lại có ba bộ phận rõ rệt 
tuy chúng có liên quan chát chế với nhau. Đó là: 

- Lí thuyết uê cái uô thức. 

- lý thuyết 0ê tình dục (thiểu theo nghĩa của Tâm 
phân học). 

- lí thuyết uề cơ cấu nhân cách toàn diện hay còn gọi 
là tâm lí học uê Ngã, tức cúi Tôi (le moi). 

Trong ba bộ phận này thì lí thuyết uê cdi 0ô thức giữ 
udi trò nền tảng. 

Cùng uớt ba bộ phận chủ yếu nói trên, chúng ta còn 
thấy nhiều uấn đề rất đáng quan tâm uà được người đời 
cot là những phát mình giú trị của Freud. Ví như lí 
thuyết uê những giấc mở uới những lí giải đây tính 
thuyết phục, có tính khoa học cao uề nhiều uấn đề trong 
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đó có những uấn đề uề cơn ác mộng, Uuề mặc cảm bdipe 
(Ơ-dín) đã được nhiều nhà khoa học rất quan tâm uùò 
đánh giá khá cao uà được coi như một bì hài kịch của 
cuộc sống người... Tất cả những uấn đề nói trên đều 
được làm rõ trong công trình này. 

_Tâm phân học là một hệ thống lí luận 0uô cùng phong 
phú uới rất nhiêu uấn đề đáng để cho chúng ta quan 
tâm. Nhưng uới khuôn khổ có hạn của công trình cũng 
như sự hạn chế uê nhiều mặt của người chịu trách nhiệm 
biên soạn, chắc chắn còn tôn tại hiệu điều bất cập. Rất 
mong bạn đọc thân tình chỉ giáo. Nhà xuất bản uù tác 
gia xin cắm ơn. S 

TÁC GIÁ VÀ NXB. VĂN HOÁ - THÔNG TIN 


Chương I 
KHÁI LUẬN: 


Tâm phân học ra đời đã được 100 năm nếu tính từ 
khi Freud tuyên bố với “chi hội y học thành Vienne” vào 
tháng ð năm 1896, rằng ông đã khám phá được phương 
pháp chi phối bệnh nhân tâm thần mà không cần thôi 
' miên họ như Breuer đã làm. 

Trên 100 năm đã trôi qua, biết bao công trình đã 
nghiên cứu về Freud và sự đóng góp của ông cho đời. 
Nhưng cũng ít có lí thuyết nào gây nhiều tranh cãi như 
đối với Tâm phân học. Mặc dò cho đến hôm nay lí 
thuyết Tâm phân học đã được nhiều người biết đến và 
đã có một cái nhìn thiện cảm hơn trước, nhưng sự đánh 
giá còn rất khác nhau, thậm chí còn khá nhiều điểm 
trái ngược nhau. Chúng ta có thể tạm chia làm ba loại ý 
kiến sau đây. 

1/, Coi lí thuyết Tâm phân học như là một học thuyết 
hoàn chỉnh đóng vai trò nền tảng cho các lí thuyết xã hội 
khác. Một phát minh khoa học lớn nhất về xã hội trong 
thế kỉ XIX và dầu thế kỉ XX. Một ý kiến khác tương tự 
nhưng mềm mỏng hơn coi lí thuyết Tâm phân học là 
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một trong hai phát minh vĩ đại nhất về khoa học xã hội 
trong thế kỉ XIX, cùng với chủ nghĩa Mác. 

2/. Coi lí thuyết Tâm phân học như là một lí thuyết 
phản khoa học, có hại thậm chí là phản động về chính 
trị. Nó có hại vì là một lí thuyết. vô luân khuyến khích 
tình dục bừa bãi. Là phản khoa học vì đã biến nhu cầu 
tình dục nơi con người như là nhu cầu sinh lí thuần tuý 
nơi các loài vật. Là phản động vì đây là lí thuyết tư sản 
nhằm bảo vệ chế độ tư bản một cách tỉnh vi và đầu độc 
những người lao động, chống lại chủ nghĩa Mác... 

3/. Col lí thuyết Tâm phân học là một lí thuyết đã 
cống hiến cho đời một số luận điểm có giá trị nhưng 
cũng còn nhiều hạn chế cần phải hoàn chỉnh thêm. Tỷ 
lệ về những điểm tích cực và những điểm hạn chế có 
thể ngược nhau. Với một số người này thì cho điểm tích 
cực là chủ yếu, còn những điểm hạn chế là thứ yếu. Với 
một số khác thì ngược lại. 

Bên cạnh ba loại ý kiến trên còn không ít người 
phân vân hoài nghì mọi cách đánh giá đã biết, mong 
muốn được tìm hiểu để tự tìm lấy lời giải. 

Ỏ Việt Nam đã từng có một công trình nghiên cứu 
về Truyện Kiểu của đại thi bào Nguyễn Du dưới ảnh 
hưởng của Tâm phân học. Đáng tiếc là tác giả đã không 
hiểu đúng Freud và đã gán cho nàng Kiểu mắc phải 
căh bệnh dâm dục. Từ đó đã làm cho không ít người cho 
rằng thực chất của Tâm phân học là sự khuyến khích 
bệnh hoạn đó, rằng Freud là đồng nghĩa với một lối 
sống buông thả về tình dục, một thứ tình dục xấu xa, sa 
đoạ bẩn thỉu đáng ghê tởm và cần lên án. 
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Thông thường mà nói thì bất cứ một lí thuyết nào 
mới ra đời cũng ít nhiều gặp tình trạng tương tự. 
Nhưng đối với lí thuyết tâm phân của Freud thì tình 
trạng kể trên lại diễn ra một cách gay gắt và thu hút sự 
quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội khác nhau bởi một 
lẽ nó liên quan trực tiếp đến từng cá nhân, từng số 
phận, nhất là nó đụng chạm đến nhiều !í thuyết xã hội 
khác cũng như nhiều ngành khoa học khác như y học 
và giáo dục học... 

Nguyên nhân của tình trạng trên có thể có nhiều. 
Xin phép được dẫn một vài trường hợp để chúng ta chú 
ý trong khi tìm hiểu lí thuyết tâm phân, hạn chế tới 
mức tối đa những nhìn nhận thiếu vô tư khách quan, 
thiên kiến theo cảm tính, nhìn nhận vấn đề tương đối 
mới bằng những quan niệm cũ kĩ thiếu tính chất khoa 
học, thiếu trong sáng cần thiết. 

Những nguyên nhân đó có thể là: 

1⁄. Quan niệm khác nhau về thế giới quan, cụ thể là 
về triết học, về truyền thống đạo đức, tập quán... nhất 
là sự khác nhau về quan điểm chính trị, xã hội. 

Vì sự khác nhau nói trên đặc biệt là về triết học, về 
chính trị xã hội mà có không ít người hoặc chấp nhận 
cũng như phủ nhận một lí thuyết nào đó nói riêng, một 
vấn đề xã hội nào đó nói chung một cách không cần tìm 
hiểu đến nơi đến chốn và cũng không cần bàn cãi. Đành 
rằng những quan niệm nói trên có liên quan rất nhiều 
đến những suy nghĩ cũng như những hành vi của mỗi 
cá nhân, nhưng sự liên quan này rất phức tạp và đa 
dạng. Một Pasteur rất chăm đi lễ nhà thờ nhưng cũng 
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đồng thời là nhà khoa học nổi tiếng. Một V. Hugo chăm 
đến với Chúa không kém, lại là một nhà văn lớn với 
những tác phẩm có một không hai. Nhiều khi ta cứ 
tưởng họ theo triết học, chính trị này hay đạo đức xã 
hội kia nhưng lại chỉ là sự suy diễn thuần tuý chủ quan 
của chúng ta. Xin hãy tiếp cận với công trình một cách 
vô tư khách quan khoa học trước đã rồi hãy phán xét 
tác giả theo khuynh hướng tư tưởng, đạo đức, chính trị 
xã hội nào. 

Con người ta lại cũng rất dễ bị cầm tù bởi những 
quan niệm, những hiểu biết cũ kĩ đã được thấy trong 
sách, đã được học trong nhà trường. Nếu thấy ở đâu có 
điều gì không phù hợp với những điều đã học, đã đọc là 
bác bỏ ngay không cần đắn do gì. 

Một điều mới mẻ chưa thấy trong sách là điều bình 
thường với người này những lại là điều không thể hiểu 
được với người khác. Biết bao phát minh vĩ đại trong 
lịch sử nhân loại gắn liền với những tên tuổi mà cứ 
nhìn bề ngoài hình như họ không có thế giới quan khoa 
học. Trái lại, chỉ riêng về mặt xã hội cũng cho ta biết 
không ít những nhà tư tưởng có những tư tưởng tiến bộ 
về mặt triết học nhưng lại rất thiển cận về mặt chính 
trị. Một Héraclite với tư tưởng nổi tiếng về biện chứng 
duy vật lại có thái độ chính trị không tương ứng với tư 
tưởng triết. học nổi tiếng nói trên. Một Hégel lừng danh 
với hiện tượng luận tỉnh thần lại là người ra sức bảo vệ 
chế độ chuyên chế, v.v... và v.v... 

2/. Nguyên nhân thứ hai phải kể đến là xem xét và 
đánh giá vấn để theo cảm tính. Trong xã hội bên cạnh 
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số người có ẩn ý thiếu trong sáng còn có biết bao người 
thực sự vô tư. Nhưng trong số những người tốt bụng 
này không ít người chỉ sống theo cảm tính, cả tin. Do 
không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với vấn đề nên khi 
nghe người khác nói hay, hay nói đở là tin ngay, nhất là 
trong trường hợp những điều đó lại từ những người có 
chút học vấn. Trong số này có không ít những người đã 
từng làm công tác nghiên cứu, đôi khi còn để lại một vài 
ấn tượng trong lòng một số người. Cái thiếu xác đáng 
trong số đông, cộng thêm sự xác tín này thì thật không 
dễ khắc phục chút nào. Việc tin hay không tin dựa trên 
cảm tính tự nó không phải là cái tôi, nhưng nó lại là cái 
rất khó khắc phục và vô cùng tai hại trong việc thấm 
định giá trị của các hiện tượng trong đời sống xã hội mà 
mỗi cá nhân rất khó tránh. Nó càng tai hại khi sự thẩm 
định cảm tính này đối với những phát mình khoa học 
lớn có tác động nhiều đến đời sống bình thường của 
những con người bình thường. Hậu quả của nó chỉ phụ 
thuộc đơn giản vào một từ tốt hay là xấu. Nghe thì rất 
nhẹ nhàng nhưng sức nặng của nó là không giới hạn. 
Bao nhiêu ý hay lời đẹp có thể bị chôn vùi vô thời hạn 
chỉ vì sự nhẹ dạ này. Biết bao phát minh khoa học có 
thể đưa nhân loại tiến nhanh trên con đường văn minh 
lại bị gạt sang một bên và nằm trong quên lãng chỉ vì 
sự cả tin đễ dãi đến cuồng đại của đám đông đó. 

Tâm phân học từ một hiện tượng thành một phong 
trào, từ một sáng kiến đến một lí thuyết là một chặng 
đường đầy sóng gió. Cuộc đời người khởi xướng ra 
phong trào cũng không may mắn gì hơn. Chính Freud 
là con người một thời bị ruồng bỏ và sống trong cô đơn 
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trên 10 năm ròng chỉ vì đã cống hiến cả một đời cho 
nhân loại, cho một nền khoa học chân chính. Freud 
chính là một khởi điểm cho một đường hướng mới vô 
cùng quan trọng về kiến thức trong một lnh vực vô 
cùng quan trọng và phức tạp là lĩnh vực tâm thần với 
một phương pháp trị liệu có hiệu quả căn bệnh tính 
thần này. Đó là thời kì coi Tâm phân học còn là một 
hiện tượng khá xa lạ với nhiều người kể cả những nhà 
chuyên môn về thần kinh học nói chung và bệnh tâm 
thần nói riêng. 

Sigmund Freud sinh năm 1856 tại Fribourg - 
Moravie, Năm lên 3 tuổi ông theo gia đình sang sống 
tại thành Vienne. Cũng ở tại thành phố này, năm 1873 
ông ghi tên vào học ngành y tại đại học thành Vienne. 

Trong thời gian đầu ông chuyên về thần kinh học 
và đã có những đóng góp quan trọng bằng những 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Những công trình 
đó đã được xuất bản vào năm 1885 và năm 1886 ông 
còn cho xuất bản một số nghiên cứu về bệnh viện học. 
Trong quá trình nghiên cứu và điều trị nhiều bệnh 
nhân bị bệnh thần kinh, Freud đã cộng tác chặt chẽ với 
Breuer và học được nhiều điều bổ ích ở các bậc thầy 
chuyên về bệnh thần kinh tại Pháp như Charcot và 
Bernheim. Đó là những người thây thuốc nổi tiếng 
trong lĩnh vực điều trị những chứng bệnh thần kinh 
vào thời điểm đó. 

Kết quả của quá trình điều trị nhiều bệnh nhân 
thân kinh và sự học hỏi những người thầy nổi tiếng kể 
trên, Freud đã rút ra được một kết luận quan trọng mở 
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đường cho việc trị liệu những chứng bệnh tâm thần. 
Kreud không nghỉ ngờ gì uờ không cho rằng những rối 
loạn thần kinh mà không do hệ thân binh gây ra lại có 
thể giải thích được theo thần bình sinh lí học. 

Như vậy, trong các bệnh thần kinh có một số bệnh 
là do những rối loạn, những tổn thương các cơ cấu thần 
hình hệ (vật chất) gây ra và gọi là bệnh thần kinh theo 
nghĩa thông thường của nó. Còn một số bệnh thần kinh 
khác lại không phải là do cơ cấu thần kinh hệ gây ra 
mà là do mặt tâm lí, mặt tỉnh thần gây ra và được gọi 
là những chứng bệnh tâm thần. 

Sự chuyển biến này coi như một bước ngoặt quyết 
định trong cuộc đời khoa học của Freud: từ quan điểm 
thần kinh học thuần tuý sang quan điểm nghiên cứu 
những khía cạnh tâm lí (tỉnh thần) của hệ thần kinh. 

Nói việc trị hiệu những bệnh thần kinh không phải 
đo nguyên nhân thần kinh với tư cách là những cơ năng 
nội tạng không thể điều trị theo phương pháp đã biết 
mà phải do phương pháp hoàn toàn mới mẻ vì đối tượng 
trị liệu đã thay đổi: từ cơ năng vật chất sang mặt tâm 
lí, mặt tình thần. 

Để cho dễ hình dung, chúng ta có *hể viện đến một 
vài ví đụ đơn giản dưới đây, vấn để sẽ trở nên dễ hiểu 
không đến nỗi phức tạp như người ta tưởng. 

Với bệnh thần kinh bắt nguồn từ sự rối loạn các cơ 
năng trong hệ thần kinh, người thầy thuốc có thể dùng 
thuốc hay những tác động khác như châm cứu, bấm 
huyệt... để điều chỉnh lại sự hoạt động của những cơ 
năng đó kể cả dùng thôi miên hay phẫu thuật. Trái lại 
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để trị liệu loại bệnh thần kinh không do các cơ năng 
của hệ thần kinh gây ra mà chúng ta gọi là bệnh tâm 

- thần thì thuốc hay.các thủ pháp như bấm huyệt, châm 
cứu, thôi miên hay phẫu thuật cũng không còn hiệu 
quả nữa. Đôi khi người thầy thuốc có áp dụng những 
thủ pháp đó cũng chỉ có mục đích hỗ trợ, thậm chí chỉ 
có ý nghĩa tâm lí để làm yên lòng người bệnh. Freud đã 
từng khẳng định như sau: 

“Môn Tâm phân học chỉ ra đời khi người ta bổ 
không dùng thôi miên nữa”. 

Phương pháp trị liệu các chứng bệnh tâm thần rất 
phong phú và linh hoạt. Nhưng tất cả chỉ để giáo dục 
người bệnh. - 

Freud viết: “Cho nên người ta có lí khi cho rằng việc 
chữa bệnh theo Tâm phân học chính là một lối giáo dục””. 

Chính cách trị liệu mới mẻ này đã gây phản ứng , 
mạnh mẽ trước những người chỉ quen chữa bệnh bằng 
thuốc hoặc những thủ pháp cũ vẫn quen dùng. Người ta 
vu cáo cách chữa bệnh của Freud là ma thuật trừ tà là 
phản khoa học... Sự phản ứng này lại xẩy ra với phần 
lớn những người có học, những thây thuốc. Họ quên 
mất một điều là với một số loại bệnh mà nguồn gốc gây 
bệnh.là những yếu tố tâm lí, tỉnh thần thì không còn 
con đường nào khác là sự chữa trị phải chủ yếu bằng 
những thủ pháp tâm lí, những thủ pháp tỉnh thần. 
Người ta phân đối phương pháp trị liệu của Tâm phân 


!,.E. Freud: Phản tâm học nhập môn, Nhà sách hai TríSài gòn, 1970, 
tr. 342. : 
? Sđd. tr 546. 
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học không phải chỉ vì nó quá mới mẻ so với thói quen 
thường dùng mà nó còn rất khó, đòi hỏi nhiều công sức 
của người thầy thuốc cũng như sự tận tụy cần có. Đó 
cũng là một lí do quan trọng để cho nhiều người ra sức 
bài bác môn Tâm phân học. 

Một sự kiện làm cho Freud phải ghi nhớ suốt đời 
như một sự kiện đau lòng là vào một buổi chiều tháng 
- nằm năm 1896, sau nhiều năm ra sức tìm tòi nghiên 
cứu, ông hào hứng đến thông báo cho “chi hội y học 
thành Vienne” rằng ông đã khám phá ra phương pháp 
chữa bệnh thần kinh mà không cần đến thôi miên. 
Trước sự khám phá mới mẻ đó mọi người tỏ ra nghỉ 
ngờ, thờ ở tới mức lạnh lùng. Freud đã vô cùng đau đớn 
và thốt ra rằng: “Bây giờ tôi mới hiểu một cách sâu xa 
rằng: tôi thuộc những con người đã làm mất giấc ngủ 
ngon của thiên hạ”. 

Sau sự kiện trên, suốt 1Õ năm ông không bao giờ 
trở lại chỉ hội y học đó nữa. Sống trong vòng vây của 
những dư luận bất công, tuy vẫn tiếp tục giảng dạy tại 
đại học nhưng ông đã bị cô lập hoàn toàn. Sống trong cô 
đơn, một mình tiến hành công việc tìm kiếm chân lí 
khoa học một cách tự tin và dũng cảm, không gì có thể 
làm ông chùn bước trên con đường mà ông đã lựa chọn. 

Mãi đến năm 1902, Freud mới có được vên vẹn bốn 
sinh viên cộng tác và cho mãi đến năm 1908 “chi hội 
Tâm phân học thành Vienne” ra đời với 22 hội viên. 
Người đầu tiên phổ biến lí thuyết Tâm phân học của 
Freud là bác sĩ Carl Jung, người bạn và là người đã 
cộng tác với ông trong nhiều năm. Sau đó “Học viện 
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Tâm phân học Berlin” được thành lập. 

Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời khoa học của 
Freud là “Hội nghị Tâm phân học quốc tế” được tổ chức 
vào năm 1908 gồm 43 đại biểu từ nhiều nước tới dự. 
Trong hội nghị này Tâm phân học đã được công nhận 
không chỉ như một lí thuyết, một phương pháp trị liệu 
mà còn được công nhận như một phong trào 
(mouvement). : 

Đến năm 1910, Hội Tâm phân học quốc tế được 
thành lập. : 

Vào những năm cuối đời của ông, Tâm phân học 
càng được dư luận quốc tế rộng rãi công nhận nhưng 
ông lại gặp nhiều tai họa khác đến với gia đình ông 
cũng như bản thân ông. Từ khi Hitler lên cầm quyền, 
nước Áo bị quân đội Quốc xã chiếm đóng, bốn bà chị 
của ông bị quân Quốc xã giết hại, còn ông phải lẩn 
tránh sang London thủ đô Anh quốc và mất tại đó ngày 
23 tháng 9 năm 1939. 

Ngoài những công trình đã được công bố kể trên, 
một số công trình cộng tác với các cộng sự, ông còn để 
lại cho đời một số tác phẩm có giá trị sau đây. 

- Ghi chép Tập 1 gồm những quan niệm cơ bản về 
tâm lí vô thức. 

- Ghi chép Tập 3 với tiêu đều “Trường hợp lịch sử” 
gồm những kết luận quan trọng về một trường hợp 
bệnh nhân điển hình. 

- Ba thử nghiệm về lí thuyết tình dục. 

- Sự thông minh và vô thức. 

- Giải thích về những giấc mơ. 
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- Đến năm 1915 - 1916 công bố một số nghiên cứu về 
lí thuyết Tâm phân học trong đó có một công trình đồ sộ 
có ý nghĩa hàng đầu “Những bài giảng nhập đề của Tâm 
phân học” mà người đời thường gọi là “ Tâm phân học 
nhập môn”. Có thể-coi đây là một giáo trình hoàn chỉnh 
mà thực sự nó đã là một giáo trình chính thức được 
chính Freud giang dạy trong trường đại học, một giáo 
trình cơ bản về môn học. Trong đó.-Freud trình bày. 

- Bên ngoài ranh giới của nguyên tắc khoái cảm, 

- “Cái tôi” và “cái đó”. 

~ Tâm lí học đám đông và phân tích về “cái tôi”. 

Trước khi qua đời, Freud còn để lại một bản thảo 
chưa hoàn thành với nhan đề “Một để án về Tâm 
phân học”. 

Sau khi đã nói qua về cuộc đời của Freud và những 
công trình chính mà ông để lại cho đời, chúng ta cẦn nói 
đến những nét lớn về nội dung chủ yếu và bao quát về 
Tâm phân học. 

Việc phê phán một lí thuyết như thế nào là tuỳ 
thuộc ở quan niệm cũng như quyền của mỗi người. 
Nhưng để cho việc phê phán có hiệu quả và công bằng 
thì không còn cách nào khác là phải từ những quan 
niệm có thực của chính tác giả. Rất nhiều trường hợp 
cùng một từ, một khái niệm mà Tâm phân học được 
hiểu không hoàn toàn giống các lí thuyết khác mà 
người đời từng biết, từng hiểu. Đó là điều rất bình 
thưởng vì mỗi lí thuyết lại có ngôn ngữ riêng của mình.. 
Việc bắt buộc ngôn ngữ của môn học này phải nhất 
nhất theo ngôn ngữ của môn học khác là điều dễ dẫn 
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đến những tranh luận triển miên và vô bổ vì nó không 
khoa học. ' 

Freud là một người thầy thuốc hết lòng vì người 
bệnh, đồng thời là một nhà khoa học trung thực nên 
õng biết rất rõ những hạn chế của lịch sử cũng như sự 
hạn chế của chính bản thân mình.Vì vậy mà chưa bao 
giờ ông coi những việc mình làm được là đầy đủ, cũng 
chỉ là bước đầu cần được bổ sung và hoàn chỉnh dần. 

Năm 1916 là năm Tâm phân học đã có được sự . 
thiện cảm của nhiều người và từ khắp năm châu. Là 
năm ông đã phải bỏ ra khá nhiều công sức và thời gian 
với những kết luận đã được nghiên cứu và thử nghiệm 
lại nhiều lần, ông vẫn khiêm tốn thừa nhận rằng Tâm 
phân học là một môn học mới ra đời chưa được bao 
nhiêu lâu. Để hoàn chỉnh nó cần có thời gian và công 
việc này chỉ đạt được kết quả trong quá trình tiếp tục 
nghiên cứu và nhờ những kinh nghiệm trực tiếp rút ra 
trong trị liệu, nhờ những phản ứng của người bệnh đối 
với cách chữa trị, Freud viết: 

“Phương pháp trị liệu theo Tâm phân học mới ra 
đời [trong thời gian] gần đây thôi, cần có nhiều thời 
gian mới ổn định được kĩ thuật và công việc này lại chỉ 
làm được trong khi nghiên cứu và nhờ phản ứng đối với 
kinh nghiệm trực tiếp”. 

Như vậy là ngay tác giả của môn học cũng thấy cần 
được hoàn chỉnh vì bên cạnh những điều hay điều tốt 
còn không ít những điều chưa hay chưa tốt kể cả những 
điều mà con người thường cho là xấu xa. Tìm hiểu mồn 
Tâm phân học trong điều kiện phức tạp như trên là 
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điều không mấy dễ dàng. Chúng ta có thể tạm dùng 
hình ảnh như có một lớp mây dày đang phủ kín mọi ngả. 
Chỉ có điều đây là một lớp mây ngũ sắc. Bên cạnh những 
áng mây hồng còn cả những áng mây đen, mây xám. 
Còn đâu là mây hồng, mây đen, mây xám là thuộc quyền 
phần xét của mỗi người, là công sức của cả nhân loại. 

Vậy Tâm phân học là gì? Chính Freud đã định 
nghĩa môn học này vào năm 1916 trong “Tâm phân học 
nhập môn”, nghĩa là khi ông đã xây dựng được môn học 
với một hệ thống lí thuyết khá đầy đủ như sau: 

“... môn Tâm phân học là một phương pháp y bọc 
chữa trị những bệnh thần kinh °. 

Điều cần chú ý ở đây là Freud bao giờ cũng coi Tâm 
phân học mà ông là người khởi xướng cũng như có công 
đóng góp nhiều nhất chỉ đơn giân là một phương pháp 
trị bệnh. Vì vậy, chúng ta không nên gán cho Tâm phân 
học của Freud cũng như ý định của tác giả là muốn xây 
dựng một lí thuyết xã hội học. Lại càng không nên coi 
Tâm phân học như một triết học thuần tuý mà tác giả 
là một triết gìa. Freud luôn luôn chỉ nhận mình là một 
thầy thuốc hành nghề chữa bệnh theo đúng nghĩa của 
nó. Tất nhiên ông cũng là một nhà giáo đại học chuyên 
về những chứng bệnh thần kinh. Tuy nhiên những 
người cùng thời với ông đã phải thừa nhận Tâm phân 
học không chỉ là một phương pháp mà đã thực sự là 
một. lí thuyết khá hoàn chỉnh. Căn cứ vào cả một hệ 
thống những quan điểm, những quan niệm đã được ông 
trình bầy, chúng ta cũng có thể coi Tâm phân học 


? Sđd tr. 5. 
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không chỉ là một lí thuyết về phương pháp trị liệu mà 
nó thực sự đã trở thành một lí thuyết xã hội học, một 
tâm lí học khá hoàn chỉnh với một hệ thống những khái 
niệm khoa học khá chặt chẽ. Tất cả những điều nói trên 
chỉ là một quá trình phát triển tự thân trong khi tác 
gia chỉ mong muốn hoàn thiện phương pháp trị liệu sao 
cho có hiệu quả trong thực tế. Còn việc coi Tâm phân 
học như một triết lí, một triết học thì có thể chưa được 
thoả đáng cho lắm mặc dù nhiều người, nhiều ngành đã 
vận dụng những quan điểm của Tâm phân học để xây 
dựng nhiều ngành học về xã hội và nhân văn khác 
nhau. Đối với Freud và rất nhiều người thì phương 
pháp, kĩ thuật Tâm phân học có thể được áp dụng cho 
một số không ít ngành khoa học xã hội khác nhau với 
tư cách là cơ sở, là nền tảng để có những phương pháp 
và kĩ thuật có hiệu quả trong nghiên cứu. 

Vì vậy Freud đã viết “Điều biểu thị ở Tâm phân 
học, về phương điện khoa học, không phải là vật chất 
do khoa này nghiên cứu, mà chính là kĩ thuật đem 
dùng. Người ta có thể đem áp dụng nó vào lịch sử vần 
mình, vào khoa học tôn giáo và thần thoại cũng như 
vào lí thuyết bệnh thần kinh"!. 

Việc áp dụng phương pháp và kĩ thuật Tâm phân 
học đối với nhiều môn học khác trong các ngành khoa 
học xã hội có thực sự mang lại những hiệu quả mong 
muốn hay không xin để các môn học đó trả lời. Nhưng 
có một điều chắc chắn đây là một lí do khiến cho nhiều 
người coi lí thuyết Tâm phân học như một triết học mặc 


! Sđỏ tr. 463. 
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dù trong nó không bao gồm một hệ thống những quan 
niệm chung nhất về thế giới và nhân sinh với vai trò cơ 
sở nền tảng cho các khoa học cụ thể khác. Phương pháp 
Tâm phân học như người ta thường nói còn là một 
phương pháp mang tính chất thực dụng thiết thực. 
Tâm phân học bao g:ờ và trước hết cũng lấy hiệu quả 
điều trị là hàng đầu. Sau đó do nhu cầu tồn tại và phổ 
biến nó Freud mới xây dựng thành một lí thuyết. Ngay 
cả khi nó đã trở thành một lí thuyết thực sự thì Freud 
vẫn và luôn luôn coi mục tiêu thực tiên, thực dụng là 
trên hết đồng thời rất chú trọng hoàn thiện nó về mặt lí 
thuyết trên cơ sở những kinh nghiệm trực tiếp mà 
người thầy thuốc quan sắt được ở người bệnh của mình. 

Trong định nghĩa trên của Freud, như chúng ta đã 
biết, Freud coi Tâm phân học chỉ là một phương pháp 
điều trị những chứng bệnh thần kinh. Nhưng trong tất 
cả những điều Freud trình bầy trong các công trình của 
mình ta thấy Freud luôn luôn nhãn mạnh Tâm phân 
học chỉ chữa trị những chứng bệnh thần kinh không do 
hệ thống thần kinh trực tiếp gây ra, thậm chí cũng 
không phải tất cả những loại bệnh tâm thần do tâm lí, 
tinh thần trực tiếp gây ra. Điều đó thực là dễ hiểu ở 
một người làm khoa học khiêm tốn. Việc trị liệu tất cả 
các chứng bệnh thần kinh, cũng như các chứng bệnh 
tâm thần là thuộc nhiều thế hệ, thuộc về nhân loại. 
Một đời người dù có lỗi lạc đến đâu với thời gian lao 
động hiệu quả nhất trong vòng ba, bốn chục năm, hay 
hơn nữa, làm sao dâm tự nhận mình chữa trị được mọi 
chúng bệnh thần kinh là loại bệnh khó chữa trị nhất 
trong số các chứng bệnh khó chữa. Chúng ta không nên 
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gán cho Freud mọi công lao mà chính ông cũng không 
bao giờ nhận về mình. Nhiều lắm thì Tâm phân học 
ngoài việc chữa trị có hiệu quả một số bệnh tâm thần 
thì cái lớn nhất có lẽ là đã mở ra một đường hướng mới 
cho việc đi sâu và mở rộng lí thuyết này để làm cho trí 
tuệ loài người thêm phong phú hơn và con người làm 
chủ dần dần chính mình tránh được mọi cám đỗ tầm 
thường, mọi cạm bẫy trong quá trình sống ở đời. Nhiều 
khi người ta gán cho Freud cái mà ông không có cũng 
như chưa một lần nhận là của mình để rồi lại lên án, 
lại bài bác một cách không công bằng. 

Công lao to lớn của Freud như nhiều nhà nghiên 
cứu đã ghi nhận là ông đã mở rộng khoa tâm lí học trên 
bề mặt (Psychologie des surfaces) sang tâm lí học miền 
sâu (Psychologle des profondeurs) hay còn gọi là siêu 
tâm lí học, tâm lí học bậc cao (super psychologie). Đó là 
một ngành tâm lí học hoàn toàn mới mẻ và vô cùng 
phức tạp mà Freud là người khởi xướng đầu tiên. 

Tâm lí học bề mặt là nói đến môn tâm lí học lấy ý 
thức hay còn gọi là cái hữu thức (eonselent) làm đối 
tượng nghiên cứu. Lãnh vực này nhân loại đã biết đến 
từ rất lâu và gọi chung là tâm lí học cổ điển. Những 
thành công của môn tâm lí học này đạt được là rất to 
lớn và rãt đáng được trân trọng. Còn tâm lí học miền 
sâu lại lấy cái vô thức (nconselent) làm đối tượng 
nghiên cứu. Trước Freud, các nhà tâm lí học cổ điển đã 
biết đến cái vô thức như Sehopenhauer và một số người 
khác. Nhưng người đầu tiên có công trong lĩnh vực này 
lại thuộc về Freud và vì thế Freud được coi là khởi điểm 
của Tâm phân học và cũng là khởi điểm cho một ngành 
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tâm lí học mới, tâm lí học về cái vô thức. Nói tâm lí học 
bề mặt và tâm lí học miền sâu không chỉ nói lên sự khác 
nhau về đối tượng nghiên cứu mà còn nói lên một điều 
quan trọng khác là người ta đã hiểu được khá nhiều về 
cái bữu thức và vai trò của nó trong cuộc sống. Còn cái 
vô thức là cái hầu như người ta chưa biết gì về nội dung, 
về vai trò của nó ngoài cái tên. Vào thơi đó cái vô thức 
đang còn là một cái gì đẩy bí ẩn nằm sâu trong tâm 
khảm con người và để hiểu được nó là điều thực không 
dễ dàng chút nào. Với cái hữu thức, con người đã có một 
cái nhìn khá rõ tuy còn một số dị biệt. Đối với cái vô 
thức. sự hiểu biết của con người vào thời điểm trên cũng 
như hiện nay còn rất khác nhau thậm chí còn trái ngược 
hẳn nhau. 

Vào thời điểm đó, triết học và tâm lí học nói chưng 
chỉ chú ý nhiều đến cái hữu thức hay còn gọi là tình 
thần ý thức hoặc ý thức hữu thức. ÝŸ thức được con 
người coi như một hình thức của tư duy, một hình thức 
của đời sống tinh thần nơi con người có khả năng tự 
hiểu biết mình cũng như ngoại giới, do đó có khả năng 
tự làm chủ được cuộc sống của mỗi cái Tôi một cách 
sáng suốt, không hề bị động dưới bất kì một ảnh hưởng 
nào từ bên ngoài hay từ một nguyên nhân nào không 
hay biết. 

Bên cạnh ý thức giúp cái Tôi có khả năng làm chủ 
được cuộc sống của mình và mọi cái đều mình bạch rõ 
ràng thì con người cũng còn cảm thấy hình như cũng còn 
một cái gì đó không thuộc về cái Tôi, luôn luôn gây sóng 
gió cho cái Tôi mà không biết nó từ đâu tới. Đôi khi nó 
còn làm cho cái Tôi không còn là chính mình nữa. 
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Như vậy là bên cạnh những hiện tượng tình thần 
mà ta gọi là ý thức còn một loạt hiện tượng tỉnh thần 
khác không nhai là chính nó. như ở bên ngoài nó hoặc ở 
ngay trong lòng nó rồi đột ngột xuất hiện làm cho cuộc 
sông của cái Tôi không còn sự yên bình nữa và gây 
những rạo rực vô có, những u uất mơ hồ... Nó hình như 
đối lập với cái hữu thức, khác hẳn với nó và người ta gỌI 
hiện tượng này cũng là một hiện tượng tình thần 
nhưng lại là tỉnh thần vô thức. Tóm lại là định nghĩa về 
Tâm phân học của Freud cho chúng ta biết hai vấn để 
có liên quan chặt chẽ với nhau. Bệnh tâm thần là 
chứng bệnh thần kinh tỉnh thần và phương pháp chữa 
trị đặc trưng loại bệnh này. Chúng ta đã làm rõ sự khác 
nhau giữa hai loại bệnh tâm thần (psychanalise) và 
thần kinh (neurologie). Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu 
phương pháp Tâm phân học là phương pháp gì trên 
phạm vì những nét chung nhất. 

Phương pháp Tâm phân học là một phương pháp 
điều trị mới mẻ mà vào thời kì đó người thầy thuốc 
chưa bao giờ được học trong nhà trường. Đây là phương 
pháp chữa bệnh chÏ bằng sự trò chuyện giữa người thầy 
thuốc và người bệnh. Vì vậy Freud đã khẳng định: 

"Khi điểu trị một bệnh trong môn này. người thầy 
thuốc chăng làm gì khác hơn là trò chuyện với người 
bệnh”. 

Freud không phải là người đầu tiên thực hiện 
phương pháp này mà người đầu tiên thực hiện nó là 
một bác sĩ đồng nghiệp với ông tên là Breuer với một 


' Sđdtr.8. 
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bệnh nhân bị động kinh (histérie). Thoạt tiên ông ta 
dùng thôi miên (hipnosie) đưa người bệnh vào giấc ngủ 
nhân tạo. Trong khi người bệnh ngủ trong giấc ngủ 
nhân tạo thì người thầy thuốc trò chuyện với họ. Nội 
dung câu chuyện là làm thế nào cho người bệnh kể lại 
những ý nghĩ thực của họ khi họ thức. Trên cơ sở đó 
giúp người bệnh tìm ra cội nguồn của những ý nghĩ, 
những cử chỉ. những việc làm của bọ khi họ thức, nhất 
là những hành vi lời nói của họ trong cơn động kinh mà 
họ không hề biết. không hề ý thức được. Kết quả của 
phương pháp này là sau mỗi lần trò chuyện người bệnh 
thấy khoan khoái để chịu hơn trong một thời gian dài 
hay ngắn tuỳ theo con bệnh. Trong khi trò chuyện, nhờ 
sự giúp dỡ của người thầy thuốc, người bệnh hiểu được 
(ý thức) những hành vi của mình trong cơn động kinh, 
trong khi họ mất khả năng ý thức được những hành vì 
vô nghĩa dó. 

Sau đó Freud còn theo học các bác sĩ bậc thầy là 
Charcot và lšernheim cũng về phương pháp gợi ý (trò 
chuyện) qua giấc ngủ thôi miên. Freud đánh giá cao 
phương pháp trên nhưng ông không thoả mãn vì 
phương phán đó không đụng chạm đến nguồn gốc của 
triệu chứng mà chỉ điều trị trực tiếp vào triệu chứng. Vì 
thế, nó chỉ tạo cho bệnh nhân ảo tưởng được lành bệnh 
chứ không thể chữa trị bệnh tận gốc. Qua phương phập 
trên Freud chỉ giữ lại một yếu tố mà ông cho là cần 
thiết. Đó là mối liên hệ giữa người bệnh và người thầy 
thuốc. Xây dựng được mối liên hệ thân thiện và tin cậy 
giữa người bệnh và người thầy thuốc là một công việc 
không đề dàng vì người bệnh thường không muốn bộc lộ 
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những điều thầm kín nhất trong quá khứ của mình cho 
một người không quen biết. Ấy là chưa nói đến việc 
người bệnh không biết cách bộc lộ hoặc không còn khả 
năng nhớ lại những biến cố trong quá khứ. Nhưng dù 
khó khăn đến mấy thì người thầy thuốc Tâm phân học 
cũng phải vượt cho được khó khăn này mới hi vọng đạt 
được mục đích chữa trị. 

Người thầy thuốc Tâm phân học đối với người bệnh 
không phải như một vị Hoàng đế đối với thần dân của 
người. Đối với người bệnh người thầy thuốc lại không có 
bất cứ một quyền lực nào dù cho là nhỏ bé nhất. Cho 
nên người thầy thuốc Tâm phân học lại phải trông chờ 
ở chính người bệnh và chỉ có con đường trò chuyện để 
xây dựng mối quan hệ thân thiện với họ. “Phương pháp 
Tâm phân học là đòi hỏi phải trò chuyện uới người bệnh 
trong khi họ thức chữ không phải trong giấc ngủ nhân 
tạo bằng thôi miên” 

Thông qua trò chuyện bằng thuật gợi ý, người thầy 
thuốc giáo đục người bệnh bằng cách tác động vào nhân 
cách họ, khơi lại lòng tự trọng và trí thông minh để biết 
được vì sao họ có những lời nói ngớ ngẩn, những cử chỉ 
vô nghĩa, đột ngột bất kì khi lên cơn mà họ không hề 
hay biết. Dần dẫn cả Freud và Breuer lúc này còn đang 
cộng tác với nhau đi đến kết luận quan trọng sau: 
Những biến cố gây nhiều xúc động xảy ra trong quá 
khứ của người bệnh tưởng như đã mất hẳn trong tâm 
khám họ. Nhưng thực ra nó chỉ bị ức chế, bị đồn ép và 
bị trục xuất ra khỏi đời sống hữu thức do nhiều nguyên 
nhân xã hội khác nhau, ẩn sâu trong vô thức hay nói 
đúng hơn là đã trở thành vô thức mà người bệnh không 
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hay biết được. Khi có hoàn cảnh thích hợp những kỉ 
niệm đó (vô thức) vùng dậy gây ra cú sốc (choc) mạnh 
về tâm lí, trạng thái tâm lí bị rối loạn và biến chứng 
thành bệnh lí. Ví dụ, một người có ham muốn làm việc 
hay học hành để trổ thành một con người có tài năng 
cống hiến cho việc giải phóng con người cũng như giải 
phóng cho chính mình. Đó là một mong muốn chính 
đáng vì người đó ý thức được một cách đầy đủ ý nghĩa 
của vấn để, nhưng mong muốn đó không thể thể hiện 
được vì nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau. Có 
thể là do chiến tranh, có thể do những tiêu cực xã hội 
làm cần trở việc thực hiện ý định tốt đẹp trên. Biến cố 
đó gây ra một nỗi buồn khôn nguôi, gây một ảnh hưởng 
lớn (khủng hoảng) về mặt tâm lí. Vì là một người có 
nhân cách, còn ít nhiều sáng suốt, người đó tạm gạt 
đau buồn đi để sống như mọi người bình thường khác. 
Cùng với thời gian và công việc hàng ngày, sự kiện trên 
không còn trong ý thức họ nữa và coi như sự việc đó 
chưa hể xảy ra trong đời họ. Nhưng sự thực không phải 
như thế mà biến cố đó đã bị đẩy sâu vào nằm trong kí 
ức mà đương sự không hay biết, nghĩa là đã nằm sâu 
trong vô thức và đã trở thành cái vô thức. Đường đời 
tưởng cứ như thế trôi đi một cách êm ä, bình lặng. 
Nhưng một ngày nào đó do một hoàn cảnh nào đó trong 
lúc đương sự không còn được minh mẫn (tinh thần) và 
cường tráng (thể lực) như trước thì thấy xuất hiện 
những triệu chứng của người bị bệnh tâm thần. Khi đó 
đương sự thường có những lời nói, những hành vi vô 
nghĩa, ngớ ngẩn lấp đi lắp lại nhiều lần những điều 
tương tự như nhau. Những lời nói, những hành vị võ 
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nghĩa này tuy đã bị biến dạng đi đôi chút nhưng vẫn 
diễn tả lại những cái dã từng xảy ra trước Kia, nói đúng 
hơn là nội dung của biến cố đã xảy ra từ xa xưa mà lúc 
này người bệnh không hể hay biết (vô thức) trong khi 
lâm bệnh, trong những cơn động kinh. Biến cố trên 
hình như được sống lại trong lòng đương sự. phá hoại 
tính thân và thể xác người bệnh. gây ra sự rối loạn 
trầm trọng về tâm lí và làm tổn thương dến toàn bộ 
nhân cách người bệnh. 

Tình hình trên lại thường xảy ra với những người 
gặp trắc trở trong tình vêu và thông qua những lời nói 
và việc làm của họ mà những người bình thường có thể 
nhận ra một cách khá dễ dàng. Thậm chí cả trong 
trưởng hợp người bệnh không nói một lời, không có một 
cử chỉ gì đặc biệt, chỉ thần thờ, ngần ngơ như người mất 
hồn thì tính chất bệnh hoạn trên cũng không thay đổi. 
Nguyên nhân gây bệnh chẳng có gì khác là sự vùng lên 
của cái vô thức, của những đau buồn mà người bệnh đã 
trải qua. Chỉ có điều là trước kia đương sự ý thức được 
nó khá đây đủ thì nay họ lại không hay biết gì về nó 
ngay cả khi nó xuất đầu lộ diện qua các triệu chứng 
trên người bệnh. Vì thế không có người bệnh tâm thần 
nào lại tự nhận mình bị bệnh trong các cơn động kinh. 
Nếu có thì họ cũng chỉ nhận ra một cách lơ mơ khi cơn 

| động kinh tạm thời qua dị, tạm thời lắng xuống. 

Như vậy, theo Freud nguyên nhân chính, thủ 
phạm chính của bệnh tâm thần là cái vô thức, hay nói 
đúng ra là sự nổi loạn của cái vô thức, hậu quả của sự 
dồn én kéo dài quá sức chịu đựng của đương sự. 
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Phát hiện ra điều nói trên là một thành công cơ 
bản của Tâm phân học, phương pbáp và kĩ thuật Tâm 
phân học chủ yếu là tìm ra cái vô thức trong người bệnh 
mà EFreud thường gọi là kĩ thuật Tâm phân học mà 
phương thức tiến hành không là cái gì khác là sự trò 
chuyện giữa người thầy thuốc và người bệnh. là sự giáo 
đực người bệnh do người thầy thuốc tiến hành thông 
qua sự gợi ý. sự khơi dậy trí thông minh của người 
bệnh, khôi phục nhần cách cho họ. 

Do đó chúng ta thấy đối tượng nghiên cứu của Tâm 
phân học là cái vô thức với tư cách là một hiện tượng 
tỉnh thần. một biện tượng tâm lí chứ không phải là một 
hiện tượng sinh lí mặc dù nó có liên quan đến quá trình 
sinh lí trong mỗi giai đoạn của quá trình phát bệnh. 
Cũng vì thế mà người ta coi Tâm phân học là một lí 
thuyết về cái vô thức, tâm lí học về những miền sâu chứ 
không phải là một môn tâm lí học nói chung, lại càng 
không phải là một tâm lí học về các hiện tượng tỉnh 
thần, về đời sống tỉnh thần nói chung. Việc trách cứ 
môn Tâm phân học và người sáng lập ra môn học đó là 
không biết đến vai trò của cái hữu thức là không thoả 
đáng. Vấn đề này chúng ta còn nhiều dịp để đề cập đến 
trong những trang tiếp vì đó là một trong những nội 
dung vô cùng quan trọng trong Tâm phân học. Nhưng 
có một điều cần ghi nhận ngay là trong lần thứ bai khi 
Freud sang Pháp để nghiên cứu về cách chữa trị các 
chứng bệnh tâm thần, Freud dã theo học Bernheim 
trong suốt cả năm 1889. Chính trong thời gian này 
Freud đã bắt đầu nghĩ đến sức mạnh của một cái gì đó 
không phải là cái hữu thức trong dời sống con người. 
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Trong hồi kí nhan đề Đời ¿ôi uà Tâm phân học (Ma vie 
et la psychanalise) ông đã ghi nhận như sau: “Tôi đã 
chứng kiến những cuộc thí nghiệm phì thường của 
Bernheim thực hiện trên những bệnh nhân của ông. 
Nhờ đó tôi đã thu thập được những ấn tượng mạnh mẽ 
liên quan đến việc nghĩ rằng có thể có được những quá 
trình tâm lí hùng mạnh, nhưng lại không được biểu thị 
ra UỚI ý thức con người, Cái quá trình tâm lí hùng 
mạnh nói trên chẳng phải là cái gì khác là cái vô thức. 
Cái gọi là vô thức này không phải như nhiều nhà tâm lí 
học thời đó quan niệm là cái không nói lên cái gì cả, 
không có một nội dung gì, một vai trò gì đáng kể. Trái 
lại, Freud cho rằng vì chưa biết gì về nó nên cho là nó 
không có nội dung gì. Cái gọi là vô thức đó thực ra chứa 
đây nội dung vô cùng phức tạp lúc nào cũng muốn 
tránh sự kiểm soát của cái Tôi ý thức và đột ngột nổ 
tung như một trái bom để phá hoại cuộc sống bình 
thường của những con người lành mạnh bình thường về 
tỉnh thần và cường tráng về thể chất. 

Sau này Freud xây dựng được một lí thuyết hoàn 
chỉnh về cái vô thức, ông đã chỉ cho chúng ta biết rằng 
cứ để cho cái vô thức hoạt động một cách mù quáng thì 
con người cũng không thể có một cuộc sống lành mạnh. 
Ngược lại dồn nén chúng, chặn đứng cuộc sống của nó 
cũng sẽ rơi vào tình trạng bệnh hoạn. Hậu quả của cả 
hai trường hợp đều là như nhau, cả tỉnh thần và thể 
xác đều bị huỷ hoại. Vấn đề là không thể tiêu điệt được 
chúng mà phải sống hoà bình với chúng, độ lượng với 


' S.Freud: Ma vie et la psychanalise, NXB Payot, 1938, tr. 25. 
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chúng, nhưng cũng phải kiểm soát, Siâm sát chúng một 
cách chặt chẽ. 

Chúng ta có thể ví cái vô thức như là một con ngựa 
tốt, nhưng bất kham. Nó có một sức mạnh tiềm ẩn 
hùng hậu nhưng lại ương bướng và hay phá phách nếu 
thả lắng nó cũng như kiểm chế nó quá sức chịu đựng 
của nó. Con đường hợp lí nhất là phải thuần dưỡng 
được nó và đặt nó dưới sự kiểm soát của cái Tôi, hướng 
sức mạnh của nó vào việc phục vụ những cái có ích cho 
đời cũng như cho sự phát triển nhân cách của mỗi cái 
Tôi. Làm sao cho cái vô thức trở thành biết điều hơn, 
như Freud thường nói, chứ không phải là gạt nó ra khỏi 
cuộc sống của con người. 

Cũng từ đó ta thường nghe nói đến những hoạt 
động vô thức, sự sáng tạo vô thức, và nói chung đến 
tâm lí học về cái vô thức. Tất cả những diều đó được 
phát triển và mở rộng làm cho đời sống tinh thần của 
con người thêm phong phú bắt đầu từ Tâm phân học 
với những quan niệm nền tảng về cái vô thức. 

Sau khi phát hiện ra cái vô thức, trong những điều 
kiện nào nó trỏ thành nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự 
phát bệnh ở những bệnh nhân tâm thần, Freud không 
dừng lại ở đó mà còn đi đến kết luận là nội dung của cái 
vô thức gắn liền với vấn đề tình dục một cách trực tiếp 
hay thông qua nhiều khâu trung gian. 

Đây là một kết luận có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
trong cuộc đời khoa học của Freud. Nhưng vào thời kì 
đó kết luận này đã gây một sự phản bác từ nhiều phía, 
trong đó có cả những người đã từng cộng tác với Freud 
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nhiều nằm như Breuer. Bất đầu từ thời điểm này chí 
còn một mình Freud tiếp tục việc hoàn thiện môn Tâm 
phân học theo con đường mà ông đã chọn, không hề lùi 
bước trước mọi sự chống đối, sự bài xích kể cả những 
thủ đoạn mà người đời cho là không có gì phù hợp với 
những người có học, với những nhà khoa học. 

Cho đến hôm nay vấn để tình dục cũng vẫn còn là 
vấn đề luôn gặp phải sự không đồng tình lớn nhất, đồng 
thời phức tạp nhất trong Tâm phân học nói chung và 
với cá nhân Preud nói riêng. 

Công bằng mà nói thì sự chống đối thuyết tình dục 
nói riêng và lí thuyết Tâm phân học của Freud nói 
chung không phải chỉ toàn là những thiên kiến, những 
sự không hiểu biết... , mà còn có nhiều sự không đồng 
tình có cơ sở của nó. Tuy nhiều người coi Freud là một 
thiên tài, là một nhà khoa học chân chính nhưng †reud 
vàn chỉ là một con người như mọi người bình thường 
khác, một thầy thuốc yêu nghề và có lương tâm như mọi 
người thầy thuốc có lương tâm khác. Vì thế phải thừa 
nhận là việc trình bầy một vấn đề như vấn để tình dục 
còn nhiều chỗ làm cho người đọc chưa thực sự yên tâm 
như vấn đề tình dục trẻ em, như mọi mong muốn thỏa 
mãn khát dục đều là những mong muốn vô thức... Ngoài 
ra còn không ít vấn để mà người dọc thây chưa đủ sức 
thuyết phục cao. thậm trí còn không ít chỗ hình như 
thiếu nhất quán. Điều đó làm cho việc nghiên cứu Tâm 
phân học không ít khó khăn. Đấy là chưa nói đến một 
vấn để phức tạp mới mẻ như vậy, với sức lực và tài trí 
của một cá nhân, lại tiến hành trong một thời gian 
không nhiều lắm thì khó mà tránh được còn nhiều vấn 
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để chưa hoàn thiện thậm chí còn cả sai sót. Đó là điều 
mà những ai đã từng làm khoa học có thể hiểu được. 

Nhưng cũng phải nói rằng, vào cuối thế kỉ thứ XIX 
mà một mình ông như là một người đi tiên phong dâm 
dương đầu với một vấn đề mà cho đến ngày hôm nay 
trên dưới một thế kỉ đã trôi qua, trên đất nước Việt Nam 
cũng như một. số vùng trên thế giới, văn đề tình dục vẫn 
còn là một vấn để khả xa lạ, một vấn đề cần giữ trong 
vòng bí mật như một điều kiêng kị. Trước con mắt chúng 
ta tình dục là thiêng liêng hay xấu xa, cao cả hay thấp 
hèn, bình thường hay khác thường? Đó là tất ea những 
vấn đề chưa có câu tra lời thoả đáng và rõ ràng. 

Chỉ cần nhìn vấn đề ở góc độ lịch sử chúng ta cũng 
hình dung được phân nào những khó khăn mà Tâm 
phân học phải hứng chịu. Đó là những thành kiến nặng 
nề của xã hội đối với vấn để tình dục mà không dễ gì 
làm sáng tổ trong một thời gian gần nhất. 

Nhưng khoa học vẫn là khoa học, Freud đã nhiều 
lần biểu thị thái độ khoa học của mình trước những 
người thích hoặc không thích vấn để, Freud cho rằng 
trong khoa học không làm gì có chỗ đứng cho cái thích 
cũng cái không thích. Vấn đề đối với khoa học là: Vấn đề 
tình dục có thực sự tồn tại hay không mà thôi. Khoa học 
nhằm đạt chân lí chứ đâu có nhằm thoả mãn cái thích 
hoặc cái không thích của người này hay của người khác. 

Là một phương pháp. một kĩ thuật thực dụng, trước 
những thái độ chống đối, Freud đã hơn một lần thách 
thức những người đó bãy bác bỏ Tâm phân học bằng 
những thực nghiệm, bằng thực tế chứ không nên chỉ 
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dùng suy luận thuần tuý chủ quan như nhiều người đã 
làm, chỉ xuất phát từ tình cảm yêu hay ghét mà thôi. 

Vấn đề tình đục và vấn đề về cái vô thức tuy gắn liền 
với nhau nhưng Freud đã tách ra thành hai lí thuyết riêng 
biệt: lí thuyết về cái vô thức (théorie de ]neonscienece) và lí 
thuyết về tình dục (théorle de la sexualité). 

Về mặt lí thuyết cũng như về mặt thực tế, vấn đề 
tình đục cho đến nay vẫn còn khá nhiều hiểu biết trái 
ngược nhau. Người cho tình dục chỉ đơn thuần là sự 
giao hợp giữa nam và nữ. Đây là một quan niệm quá 
hẹp. Quan niệm trên đã làm cho nhiều người hiểu sai 
vấn đề và rất ngại nói đến nó vì cho là xấu xa, tục tĩu. 
Nói đến nó dễ mang tiếng là người thiếu đứng dắn, 
thiếu đạo đức thậm chí bị coi là người phá hoại thuần 
phong mĩ tục. Vì quan niệm như vậy nên người ta kịch 
liệt lên án Freud và Tâm phân học, nhất là quan niệm. 
của Tâm phản học về tình dục của trẻ em trong khi 
chính Freud lại đành cho vấn để này một ý nghĩa rất 
quan trọng trong lí thuyết về tình dục nói riêng và 
trong Tâm phân học nói chung. 

Cũng chính từ những quan niệm về tình dục trẻ em 
mà chúng ta hiểu được đúng đắn hơn tình dục nơi 
người lớn cũng như hiểu được nguồn gốc của những 
chứng bệnh tâm thần và cách thức chữa trị nó. Cần 
phải khẳng định rằng quan niệm nói trên về tình dục là 
quá hẹp và hoàn toàn xa lạ với Tâm phân học và với 
Freud mà chúng ta cần để sang một bên. Có như vậy 
mới có thể có cái nhìn khoa học về vấn đề tình dục nói 
chung và quan niệm về tình dục của Tâm phân học nói 
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riêng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có khả năng hiểu 
được những vấn đề vô cùng phức tạp mà Tâm phân học 
cống hiến cho khoa tâm lí về cái vô thức cũng như có 
cách giải quyết thoả đáng về một vấn để vô cùng hệ 
trọng của cuộc đời mà không một cá nhân nào có thể 
lần tránh được, nhất là hướng dẫn một lối sống lành 
mạnh cho từng lớp người, đặc biệt là cho lóp trẻ. 

Bên cạnh quan niệm thô thiển và thiếu xác đáng về 
tình dục nói trên còn không ít người trong đó có những 
người đã từng một lúc nào đó đã đọc Freud, thậm chí 
còn ít nhiều nghiên cứu về Freud khá nghiêm túc đã 
đưa ra những nhận xét tuy chưa đầy đủ nhưng có thể 
nói có phần nào phù hợp với quan niệm của Freud. Đó 
là quan niệm cho rằng tình dục chính là tình yêu nói 
chung, bao quát mọi lĩnh vực ví dụ trong gia đình là 
tình yêu đối với cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng. 
Trong quan hệ xã hội giữa người và người bao gồm cã 
người cùng giới và người khác giới. Trong cuộc sống là 
tình yêu lí tưởng, Tổ quốc, nghề nghiệp cũng như 
những hoạt động xã hội lành mạnh khác, nhất là 
những lĩnh vực đòi hỏi nhiều sáng tạo như khoa học, 
nghệ thuật, thể thao... Hiểu như vậy không có gì là trái 
với quan niệm của Freud và Tâm phân học nhưng cần 
phải làm rõ thêm, bổ sung thêm, nhất là làm rõ cái cốt 
lõi, cái đặc trưng chung của đời sống tình dục. Tình dục 
là tình yêu, nhưng lại là thứ tình yêu mãnh liệt, một 
thứ tình yêu đủ sức hấp dẫn tới mức khi cần có thể hi 
sinh cä cuộc sống của chính mình. Nó phải là một cái gì 
mãnh liệt hơn tình yêu thông thường cả về số lượng và 
chất lượng. Nội dung đặc biệt đó chúng ta phải tìm 
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trong khái niệm về sự khát dục (1bido) của Tâm phân 
học và nên hiểu nó theo nội dung mà Tâm phân học 
muốn diễn đạt. Một cách sơ lược, chúng ta có thể diễn 
đạt vấn tắt như sau. 

Khát dục trong Tâm phân học không có ý nói đến 
việc thoä mãn những khát khao thông thường mà là sự 
đòi hỏi thỏa mãn những khát khao mãnh liệt. Nhưng 
mong muốn này khi được thơa mãn sẽ mang lại cho con 
người những khoái cảm đặc biệt và tạo ra một trạng 
thái tâm lí sung sướng, khoan khoái dễ chịu. Khi có 
một khát vọng nào đó chưa được thoả mãn thì sự căng 
thăng về tâm lí lên dến tột đỉnh. Khi khát vọng được 
thoả mãn, sự căng thẳng được giải toả và thế cân bằng 
về tâm lí được tái lập sẽ gây cho chủ thể những cảm 
giác khoan khoái để chịu mà ta thường gọi là khoái 
cảm, những phút giây sung sướng mãnh liệt. 

Kinh nghiệm của mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng 
ngày có thể chứng minh được điều đó một cách rất dễ 
dàng. Mỗi khi eó một mong muốn mãnh liệt nào đó chưa 
được thỏa mãn, ta cẩm thấy bồn chồn. khắc khoải, lo âu, 
nặng nề... Một tâm trạng mà ai ai cũng có thể cảm 
nghiệm được không mấy khó khăn. Khi mong muốn đó 
được đáp ứng, chúng ta thấy mình như trút được một 
gánh nặng, tâm trạng trở nên phấn chấn lạ lùng. 

Nhưng cũng cần nói ngay rằng không phải sự thoả 
mãn nào cũng mang lại cho chúng ta tâm trạng khoan 
khoái, sung sướng. Chỉ có những thoä mãn hợp lí, đạt 
đúng độ của nó mới có khả năng tạo thế thăng bằng về 
tâm lí và mới mang lại cho chúng ta những khoái cảm 
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tích cực và lành mạnh, Trái lại, con người lại từ sự căng 
thẳng này rơi vào tình trạng căng thẳng tôi tệ hơn và sự 
cảm nhận lúc này lại là sự khổ đau, sự mất mát, sự bất 
an chứ không phải là những cảm giác khoan khoái đích 
thực. Đây là những trường hợp thoa mãn những hành vì 
bất. chính, những tội ác. Những hành vi này có thể đạt 
được những mục đích nhất định về một phương diện nào 
đó như giết người cướp của, những âm mưu đen tối thiếu 
trong sáng... trót lọt... Trong trường hợp này sự “thoả 
mãn” có thể có những sự khoan khoái thì chắc là không. 
Thay vào đó là những lo âu nặng nề thậm chí còn khủng 
khiếp hơn là khi chưa đạt được mục dích. 

Quan niệm về tình dục nói trên gắn liền với việc 
tìm hiểu cơ chế (organisme) hoạt động của bệnh tâm 
thần và cách trị bệnh. Trong đời thường chắc còn nhiều 
quan niệm về tình dục khác nhau không hoàn toàn phù 
hợp với quan niệm của Tâm phân học. Đó là điều 
thường xảy ra giữa khoa học và đời thường cũng như 
giữa các khoa học. Nói như vậy không có nghĩa là mỗi 
khoa học được phép đặt ra nội dung này hay nội dung 
khác một cách tùy tiện không phản ánh đúng dắn đối 
tượng nghiên cứu của mình. Những khái niệm đó nhất 
thiết phải phản ánh đúng đối tượng nghiên cứu của 
mình theo góc độ và phạm vi cần thiết mà môn học của 
mình đã đề ra. 

Một ví dụ có thể giúp chúng ta quan niệm được vấn 
để trên là chúng ta thử đối chiếu cái dục trong đạo Phật 
và cái dục trong Tâm phân học. Cái dục trong Tâm 
phân học đã bao quát tương đối rộng bao trùm nhiều 
lĩnh vực nhưng nó vẫn chưa phải là cái dục rộng nhất 
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mà nó chỉ nói đến tình yêu, một thứ tình yêu mãnh liệt 
tới độ nào đó. Còn dục trong đạo Phật bao gồm mọi cái 
dục ở bất cứ cấp độ nào bao gồm cả những cái ngoài 
tình yêu theo nghĩa thông thường, bao gồm cả những 
cát dục lành mạnh và có lẽ trong đạo Phật mọi cái dục 
đều là xấu nên mới chủ trương diệt dục nói chung. Đo 
đó mục đích của đạo Phật là muốn thành Phật với 
nghĩa là phát huy được mọi phật tính trong mỗi người 
thì phải tiêu diệt mọi cái dục. Diệt dục để trở thành 
thánh thiện ngay trong đời thường hôm nay chứ không 
phải chỉ cho kiếp sau và cũng không phải dành cho linh 
hồn sau khi chết, vì đạo Phật ngày nay được xem như 
một học thuyết duy tâm nhưng lại vô thần. 

Trong cuốn sách nhan đề Tự do đầu tiên oò tự do 
cuôi cùng (La première liberté et la dernière) của 
Kríhnamurtl, chúng ta còn thấy triết lí về sự trầm lặng 
tuyệt đối của tác giả. Nghĩa là triệt tiêu mọi cái dục kế 
cả những nỗ lực trau dồi trí tuệ, triệt tiêu mọi sự suy 
nghĩ... tác gia không thừa nhận mình là môn đệ của 
đạo Phật. Có lẽ đây là một con người theo Thiển học 
vào loại cực đoan nhất. 

Cái mà ta gọi là tình dục trong Tâm phân học lại là 
cái rất cần thiết và thực sự có ích trong những trường hợp 
nhất định. Trong những điều kiện đó, nhờ thứ tình yêu 
mãnh liệt này, nhờ những phút giây sung sướng dễ chịu 
con người có thể trở nên thánh thiện mà danh từ Thăng 
hoa (sublination) là danh từ thích hợp hơn cả. Từ tình dục 
mãnh liệt và chân chính đó, nó có thể mở ra khả năng 
sáng tạo to lớn, con người có thể làm nên nghiệp lớn. Đó 
là trường hợp của những nhà khoa học tài năng, ở những 
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nghệ sĩ lỗi lạc, ở các vĩ nhân và ở cả những con người bình 
thường. Ngược lại trong những diều kiện khác không 
thích hợp nó có thể làm cho con người trở thành bệnh 
hoạn cả về thể chất lẫn tinh thần đặc biệt là về tâm lí, 
làm cho người ta suy sụp nhanh chóng. 

Tâm phân học cho rằng con người không thể tiêu 
diệt được tình dục và cũng không cần thiết phải loại trừ 
nó ra khỏi cuộc sống của con người. Thiếu thứ tình dục 
này, cuộc sống con người trỏ nên vô nghĩa. Đây là một 
loại động lực tỉnh thần không thể thiếu được trong việc 
phát triển nhân cách. Vấn để là phải kiểm soát nó 
nghiêm ngặt nhưng hợp lí và đúng phương pháp. Chính 
Tâm phân học đã giới thiệu cho chúng ta cái phương 
pháp, cái kĩ thuật đó. Điểu quan trọng là từ phương 
pháp và kĩ thuật đó Tâm phân học sẽ giúp chúng ta xây 
dựng những quan niệm lành mạnh trong đời sống tình 
dục và một thái độ đúng mực, khoa học đối với đời sống 
tình dục. Từ đó có thể giúp cho chúng ta thẩm định lại 
giá trị của Tâm phân học một cách khách quan, công 
bằng và vô tư hơn. 

Nói đến Tâm phân học còn phải nói đến cách chữa 
trị một số bệnh tâm thần vì Tâm phân học trước hết là 
một phương pháp, một kĩ thuật điều trị bệnh và nó 
luôn luôn lấy mục đích đó là mục đích hàng đầu. Không 
đề cập đến vấn đề này sẽ là một thiếu sót lớn vì vấn để 
phương pháp và kĩ thuật trị bệnh của Tâm phân học 
bao gồm một loạt những quan niệm liên quan đến 
nhiều lí luận xã hội, đến những quan niệm đạo đức nói 
chung và đến mỗi nhân cách từng người nói riêng. Điều 
quan trọng nữa là cho đến hôm nay cả trên thế giới và ở 
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Việt Nam việc giải thích Tâm phân học còn nhiều cách 
khác nhau và chỗ nào thực sự của Tâm phân học, của 
Freud, còn chỗ nào là những lời giải thích của riêng 
người đời là điều rất cần phân biệt. Cách điều trị của 
Tâm phân học sẽ giúp chúng ta nhiều để làm việc đó. 
Tất cả vấn để là phải nói lên một cách trung thực 
những điều Freud nhân danh Tâm phân học, người đại 
diện chính thức của Tâm phân học đã nói, đã viết và đã 
hành động làm cơ sở cho việc phân định. 

Trong phần khái luận chung này không cho phép 
chúng ta bàn tỷ mỉ về phương pháp và kĩ thuật trị bệnh 
của Tâm phân học. Nhưng ít ra chúng ta cũng phải để 
cập đến những quan niệm cơ bản có tính nguyên tắc 
trong việc trị liệu bằng Tâm phân học, đồng thời cũng 
là những tư tưởng nền tảng của lí thuyết tâm phân... 

1/. Khác với cách chữa trị các bệnh thần kinh nói 
riêng, các chứng bệnh về đời sống tình thần nói chung, 
người ta coi những rối loạn tỉnh thần chỉ là những biến 
chứng phụ thuộc vào một bệnh nào đó về cơ thể. Tâm 
phân học trên cơ sở làm rõ liên hệ giữa những tối laạn 
về cơ thể và những rối loạn về tỉnh thần, song chỉ chú 
trọng đến trạng thái tâm lí, tình thân mà thôi. Đây 
chính là nét đặc trưng và cũng là phát kiến mới của 
Tâm phân học trong lịch sử y học thế giới. Quan niệm 
trên ít ra cũng là quan niệm của người khỏi xướng môn 
Tâm phân học là Freud. Ông viết: 

“Ngay trong khuôn khổ của y học, môn chữa bệnh: 
tinh thần quả cũng có mô tả sự rối loạn về tỉnh thần... 
Những sự rối loạn tinh thần này chỉ có thể được trị liệu 
như những biến chứng phụ thuộc của một bệnh nào đó 
trong cơ thể. 


KHÁI LUẬN 3 


Sự thiếu sót này môn Tâm phân học nhất định san 
bằng. Tâm phân học muốn hiến cho môn bệnh lí về tình 
thần cái cơ bản mà môn này thiếu sót,.hi vọng tìm ra 
được một môi trường hoạt động chung, cho sự gặp gỡ 
giữa một sự rối loạn tỉnh thần và một sự rối loạn về thân 
thể và làm cho sự gặp gỡ này trở nên dễ hiểu hơn. Muốn 
đạt được mục đích đó Tâm phân học phải bỏ rơi mọi tiên 
kiến về cơ thể học, hoá học hay sinh lí học mà chỉ chăm 
chú vào những khái niệm tâm lí thuần tuý thôi”. 

2/. Muốn trị liệu những chứng bệnh tâm thần có 
hiệu quả thì không còn cách nào khác là “biến oô thức 
thành hữu thức). Mệnh đề trên có thể biểu như là tư 
tưởng chủ đạo của Tâm phân học dù nó có công khai 
thừa nhận mình là một lí thuyết về cái vô thức. Tâm 
phân học nghiên cứu về cái vô thức không phải để tôn 
thờ nó và coi nó là động lực duy nhất của cuộc sống mà 
con người chỉ còn cách phục tùng nó bất kể là có lợi hay 
là có hại. Trái lại, Tâm phân học nghiên cứu cái vô thức 
là để khuất phục nó và làm chủ nó, phát huy mặt mạnh 
của nó đồng thời hạn chế những mặt tiêu cực của nó để 
giúp con người sống tốt hơn. Chúng ta có thể bắt gặp tư 
tưởng đó của Freud không biết bao nhiêu lần trong các 
nghiên cứu của ông còn lại cho đến hôm nay. Chúng ta 
có thể trích đẫn một vài đoạn trong bàng trăm đoạn 
Freud diễn tả tư tưởng trên. Ông viết: 

“... chúng ta phải kết luận rằng trong người bệnh có 
một vài hoạt động vô thức có chứa đựng ý nghĩa của 


' §Freud: Phân tâm học nhập môn. Nhà sách Khai Trí, Sài gòn,1970, 
tr. J3 - 14. 
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triệu chứng này (bệnh tâm thần). Ý nghiã này phải vô 
thức thì triệu chứng mới thể hiện ra được. Những sự 
hoạt động tỉnh thần hữu thức không phát sinh ra 
những triệu chứng bệnh thần kinh; một khi những hoạt 
động vô thức trở thành hữu thức thì những triệu chứng 
đó biến mất ngay... đó là phương pháp trị liệu làm cho 
triệu chứng biến mất... một kĩ thuật hữu thức hoú 
những hoạt động 0ô thức.."'(Tác giả in nghiêng để 
nhấn mạnh). 

Một đoạn khác Freud viết: 

“Đề luậh”: Những triệu chứng sẽ biến mất một khi 
những điều kiện vô thức đã được hữu thức hoá”, và 
“phương pháp trị bệnh của chúng ta là làm sao biến vô 
thức thành hữu thức, phương pháp đó chỉ hữu hiệu khi 
làm được việc đó”?. 

Mệnh đề trên không chỉ là tư tưởng chủ đạo, là mục 
đích cuối cùng của Tâm phân học mà nó còn đồng thời 
là phương pháp, là kĩ thuật như người ta thường gọi. 

3/. Bệnh thần kinh nói chung và bệnh tâm thần nói 
riêng là một bệnh xã hội, nó có liên quan trực tiếp đến 
tỉnh thần người bệnh, đến mặt xã hội của con người với 
tư cách là một thực thể xã hội. Vì vậy, việc trị liệu chỉ 
có hiệu quả khi người thầy thuốc và người bệnh khắc 
phục được những trỏ ngại trong đời sống xã hội có liên 
quan đến người bệnh đồng thời xây dựng được những 
điều kiện xã hội cho người bệnh tự chữa trị. Tóm lại, 


! Sđd. tr. 327. 
° Sđd, tr. 328. 
* §dd, tr. 328. 
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phải tạo ra được một môi trường xã hội giáo dục tốt. 
Quan niệm của Ereud về vai trò của xã hội cũng như 
điều kiện xã hội là những điểu kiện gì, có thể chúng ta 
chưa nhất trí hoàn toàn, nhưng có một điều mà chúng 
ta cần khẳng định là Tâm phân học rất coi trọng vai trò 
của xã hội trong việc trị bệnh. Có người cho rằng Tâm 
phân học chỉ biết đến mặt bản năng di truyền, không 
hề biết đến mặt xã hội vì không thấy đả động gì đến 
những quan hệ sống còn của đời sống xã hội như những 
quan hệ kinh tế hay quan hệ giai cấp. Cho rằng Tâm 
phân học chỉ biết đến mặt bản năng di truyền là thiếu 
cơ sở; còn đúng là Tâm phân học không đã động gì đến 
những mặt kinh tế và giai cấp. Chúng ta thành thực 
chờ đợi một công trình về bệnh tâm thần nói chung và 
việc trị liệu nói riêng đặt trên cơ sở kinh tế và giai cấp 
nếu nó thực sự giúp cho con người tránh rơi vào bệnh 
hoạn và chữa trị có hiệu quả cao khi người ta mang 
bệnh. Nếu Freud còn sống chắc ông cũng nhiệt liệt 
hoan nghênh một công trình có ích như vậy. 

Do ý thức được vai trò của xã hội nên Freud đã 
nhiều lần lên án những quan niệm xem nhẹ những 
thành kiến về trí thức cũng như những thành kiến về 
luân lí, về nghệ thuật. Những thành kiến này theo ông 
là rất khó khắc phục. Ông viết: “Một điều là do thành 
kiến về trí thức, một điều là do thành kiến về luân lí và 
nghệ thuật. Chúng ta đừng coi thường những thành 
kiến đó, vì chúng là những cái có nhiều quyền lực lắm, 
những sự gì còn sống sót lại qua những giai đoạn phát 
triển rất có lợi, có khi cần thiết của nhân loại. Những 
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thành kiến này được giữ lại bằng sức mạnh về tình cảm 
và rất khó bị đánh bại"!. Tiếp đó ông lại viết: 

“ Chúng tôi tin rằng văn hoá đã được sáng tạo dưới 
sự thúc đẩy của mọi sự cần thiết trong cuộc đời và 
nhiều khi lấn át cả những đòi hỏi của các bản năng, và 
rồi hết đời nọ đến đời kia, văn hoá cứ được sáng tạo như 
thế mãi vì mỗi cá nhân khi vào đời đều phải vì lợi ích 
chung mà hi sinh cả bản năng của mình””, 

Và cuối cùng ông còn cho rằng việc chữa trị bệnh 
tâm thần thành công hay thất bại là do môi trường xã 
hội quyết định. Ông viết: 

“Tất nhiên bạn sẽ nhận thấy dễ dàng rằng chữa 
bệnh có thành công hay không là tuỳ thuộc vào bầu 
không khí xã hội xung quanh người bệnh và trình độ 
học thức của gia đình người bệnh. Tất cả những điều đó 
không đủ cho ta ý niệm cao cả về sự công hiệu của 
phương pháp trị liệu của Tâm phân học. Dù rằng phần 
lớn những sự thất bại của chúng ta là do những điều 
kiện bên ngoài” (điều kiện xã hội). 

Chúng ta tạm kết thúc với những vấn đề chung của 
Tâm phân học ở đây để di tiếp vào từng vấn đề riêng 
biệt, tìm hiểu tỷ mỷ những vấn để Tâm phân học lí giải 
và hi vọng chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề một cách có kết 
quả hơn. 


' Sđd. tr. 16. 
? Sđd, tr. 17. 
° Sđđ, tr 560. 
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Tìm hiểu những quan niệm của Tâm phân học về 
cái vô thức là một vấn đề vô cùng phức tạp và nó đụng 
đến tận gốc những điều con người đã hay biết về nó. Ví 
dụ không ít người cho rằng cái vô thức là cái không nói 
lên một điều gì, vì nó không có một nội dung gì tó ý 
nghĩa với cuộc šống của con người. Rằng cái vô thức là 
cái không thể biểu và do đó không thể nói gì về nó cả. 
Vô thức là cái tự nhiên, cái bản năng di truyền nên con 
người không thể làm chủ nó được... 

Nếu chúng ta dừng lại ở một điểm nào đó trong số 
những điểm nói trên trong khi mổ xẻ cái vô thức thì 
hình như những điều đó cũng có cái lí của nó. Nhưng 
nếu cho rằng Tâm phân học không dừng lại ở đó mà 
tiếp tục làm một cuộc phẫu thuật đến cùng và tìm ra cơ 
chế và tổ chức hoạt động (organisme) của nó thì không 
hắn là như vậy. 

Biện chứng của vấn đề là ở chỗ nó vừa có vẻ là như 
thế mà cũng không phải là như thế. 

Chỉ riêng việc xác định những đặc điểm của các 
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hiện tượng tỉnh thần, chúng ta cũng thấy đây không 
phải là một trò chơi chữ của Tâm phân học mà nó chứa 
đựng những quan niệm mới. 

Các nhà triết học, xã hội học, tâm lí học thời đó đã 
chia những hiện tượng tinh thần làm ba loại với những 
đặc điểm khác nhau. Đó là cái vô thức (lìnconseient), 
cái tiểm thức (le subconsclent), và ý thức hay còn gọi là 
cái hữu thức (la conseient). 

Freud không bác bỏ cách phân loại trên nhưng ông 
có cách phân loại theo yêu cầu của riêng Tâm phân học 
như sau: 

Vô thức (inconscient) - tiền ý thức (pré - consclent) 
- ý thức (consclent). 

Tiển ý thức về đặc điểm có vẻ như không có gì khác 
với tiểm thức (subconscient) nhưng vai trò của nó lại có 
phần nào thay đổi theo yêu cầu riêng của Tâm phân học. 

Người ta thường hiểu tiểm thức là một hiện tượng 
tỉnh thần không còn thuộc ý thức nữa nhưng cũng chưa 
hoàn toàn thuộc vô thức. Còn tiền ý thức, theo Freud là 
một. hiện tượng tỉnh thần được xét theo chiều ngược lại, 
nó không còn là vô thức nữa nhưng nó cũng chưa trở 
thành ý thức. Nó là một hình thức tỉnh thần trung gian 
trong quá trình chuyển biến cái vô thức thành cái hữu 
thức, thành ý thức. Để nói thay cách diễn giải của Tâm 
phân học về cái vô thức và sự chuyến dịch của nó qua 
tiên ý thức, để trở thành ý thức, trở thành hữu thức. 
Ereud đã lấy ví dụ sau đây. 

Ông hình dung có hai căn phòng liền nhau có một 
cái cửa thông giữa hai phòng đó. Ngồi ở cửa thông này 
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là một người gác cửa. Trong phòng thứ nhất chứa đầy 
cái vô thức. Một số cái vô thức tìm cách lọt qua mắt 
người gác để sang phòng thứ hai trong đó dành cho 
những cái hữu thức. Một số cái vô thức đã qua được sự 
kiểm soát của người gác nhưng chưa vào được hẳn 
trọng phòng thứ hai là nơi cư trú của những cái hữu 
thức. Vì vậy, những cái vô thức này chưa trổ thành hữu 
thức nhưng cũng không còn là vô thức nữa và được gọi 
là tiền ý thức. 

Đây là cách diễn tả quá trình chuyển biến từ vô thức 
thành hữu thức của Tâm phân học mà chúng ta còn gặp 
lại nhiều lần trong việc nghiên cứu lí thuyết của Ereud 
cũng như tìm hiểu những quan niệm của ông về bệnh 
tâm thần và cách chữa trị căn bệnh phức tạp này. 

Cho đến hôm nay mọi người đều thừa nhận rằng vô 
thức là cái mang tính sinh lí tự nhiên, là cái mang tính 
bản năng di truyền bẩm sinh từ đời nọ sang đời kia. 
Freud đồng ý như vậy. Nhưng cái vô thức không phải 
chỉ có như vậy. Ông thừa nhận những đặc tính đó và 
trong Tâm phân học, chúng ta có thể gặp không ít lần 
những từ như bẩm sinh, bản năng, di truyền... để nói 
về cái vô thức. Nhưng điều quan trọng với ông là cái vô 
thức không chỉ có thế, nên ông đã bổ sung một điều 
quan trọng là cái vô thức ngoài nguên gốc có tính sinh 
lí bẩm sinh do cơ quan sinh lí phát động còn có sự tác 
động từ bên ngoài xã hội. Ông thường quả quyết rằng 
nếu không có sự tác động của hoàn cảnh xã hội thì làm 
sao hình thành được cái vô thức. Như vậy, theo Tâm 
phân học ngoài mặt sinh lí bẩm sinh, bản năng, cái vô 
thức còn có mặt khác, đó là hoàn cảnh sống của mỗi 
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người trong xã hội. Chính sự tác động từ bên ngoài này 
quyết định sự hình thành cái vô thức và nội dung của 
nó chẳng có gì ngoài cái người đời đã từng gặp phải 
trong cuộc sống xã hội của mình. 

Nội dung của cái vô thức bao gồm tất cä những biến 
cố, những kỉ niệm mà con người đã trải qua trong quá 
trình sống từ trước đây, những tình cảm có được sau 
những biến cố, những kỉ niệm đó và cuối cùng là tất cả 
những ước muốn chưa được thực hiện do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân xã hội giữ vai 
trò to lớn và thường giữ vai trò quyết định. Cái vô thức 
mà Tâm phân học quan tâm nhiều hơn cả là cái trước 
đây đã từng là cái hữu thức nhưng bị dồn vào vô thức 
nên đã trở thành cái vô thức mà đương sự cũng không 
hề biết. : 

Xác định theo Tâm phân học về cái vô thức như vậy 
sẽ mở ra một chân trời vô cùng rộng để hiểu biết thêm về 
cái vô thức với tư cách là một hiện tượng tình thần và có 
thể tìm ra tận gốc những nguyên nhân sâu xa làm cho 
những triệu chứng của bệnh tâm thần xuất hiện cũng 
như có cách để chữa trị loại bệnh tỉnh thân này bất kể 
nó có cả nguồn gốc đi truyền bản năng bẩm sinh sinh lí. 
Không phải ngẫu nhiên mà người đời gọi cắn bệnh này 
là loại bệnh tâm tưởng, bệnh xã hội và đòi hỏi phải được 
giải quyết theo một hướng hoàn toàn mới so với lối chữa 
trị các bệnh do các cơ quan phủ tạng gây ra. 

Tâm phân học còn cho rằng cái vô thức không chỉ 
chứa đầy nội dung phức tạp mà cường độ hoạt động của 
nó còn rất mạnh. Nó luôn luôn tìm cách phá rào ngoài ý 
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muốn của chủ thể nhưng con người lại có đầy đủ khả 
năng và biện pháp để kiểm soát nó và hướng nó vào 
những hoạt động có ích chứ không như một số người 
khẳng định rằng đã là di truyền bẩm sinh thì cứ đành 
để cho nó hoành hành phá phách. Do đó đứng ở góc độ 
đạo đức xã hội, người ta ra sức công kích quạn điểm của 
Tâm phân học là khuyến khích những hoạt động bản 
năng súc vật nơi con người trong đời sống xã hội là 
không xác đáng, Cái vô thức là cái khó trị chứ không 
phải là cải bất trị như nhiều người tưởng. Nhưng vấn 
để là trị như thế nào là cả một bài toán chưa có đáp số 
với những người phản đối Tâm phân học. 

Để thuyết phục dư luận Tâm phân học không chỉ 
dựa vào những khẳng định, những tuyên bố, những 
kết luận mơ hồ dễ nghe. Tâm phân học đã có cả một 
hệ thống những thực nghiệm, những nghiên cứu và 
cả những kết quả cụ thể trong việc chữa trị một số 
bệnh tâm thần, cùng với nó là cả một hệ thống lí luận 
thực sự khoa học hợp lô gíc của Freud. Cách sắp xếp 
của hệ thống này vừa phù hợp với phương pháp 
nghiên cứu khoa học lại vừa có khả năng dẫn đường 
cho chúng ta tiếp cận với vấn để từ thấp đến cao, từ 
đơn giản đến phức tạp, từ những hiện tượng mà mỗi 
người bình thường đều đã trải qua đến những triệu 
chứng của bệnh. Vì vậy, Freud đã nhiều lần yêu cầu 
những ai muốn tìm hiểu Tâm phân học hãy kiểm 
nghiệm ngay chính bản thân mình một cách thẳng 
thắn và trung thực. Phải nhìn thẳng vào sự thực dù 
cho những điều đó xã hội còn xem là bẩn thỉu, xấu 
xa, tục tĩu, thiếu đạo đức... 
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Chúng ta hãy bắt đầu từ cái khởi đầu về cái vô thức 
và cũng là cái khởi đầu của Tâm phân học. Đó là những 
công trình nghiên cứu của Freud về một loạt những 
hiện tượng trong đời thường đối với những con người 
lành mạnh cả về thể chất lẫn tỉnh thần. Những hiện 
tượng đó Freud gọi là “những hành vì sai lạc” bao gồm: 

- Những hành vi lầm lỡ (actes manqués). 

- Những câu nói lõ lời đapsus đe la parole). 

- Những câu chữ viết lỡ tay (lapsus d'écriturc). 

- Những câu chữ dọc lỡ miệng (lapsus de lecture). 

- Những sự quên và đãng trí (oublie et distraction). 

Đó là tất cả những hành vì đều xây ra một cách bất 
thần, hình như vô nghĩa, vô tội vạ trong đời thường mà 
mỗi người trong chúng ta đều đã không ít lần phạm 
phải nhũng đều bỏ qua vì chúng chăng có gì đáng quan 
tâm ca. 

Trái lại, Freud coi đó là những đối tượng rất cần 
nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh vì theo ông đó là 
trạng thái “bệnh lí” của đời sống vô thức bình thường. 
Trước việc làm đó nhiều người cho là vô bổ vì làm khoa 
học mà để thì giờ và công sức vào một việc mà ai ai 
cũng biết, chẳng có hại gì, cũng chẳng mang lại lợi ích 
gì liệu có nên chăng. 

Trước tình hình đó Freud chỉ còn cách tra lời những 
người đó rằng trên đời này thiếu gì cái tưởng chẳng to 
tát gì mà lại có thể dẫn đến những kết quả không ngờ. 
Ví như một nhà thám tử, nhiều khi chỉ một dấu vết nhỏ 
nhoi, mơ hề mà chẳng ai thèm quan tâm lại có thể 
khám phá ra nhiều chuyện tẩy đình còn nằm trong 
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vòng bí mật. Với lớp trẻ thì chỉ một ánh mắt, một nụ 
cười nửa miệng, kể cả cái hờn mát cũng nói lên biết bao 
điều có thể dẫn tới những tổ ấm tràn đầy hạnh phúc... 
Để khẳng định việc nghiên cứu những hành vi sai lạc là 
có mục đích khoa học nghiêm túc, ông viết: 

“Những hành vi sai lạc không được khoa học để ý 
tối và mọi người chỉ hơi để ý đến thôi; nhưng dù sao 
khảo sát những hành vi sai lạc này chẳng có gì đáng 
xấu hổ, người ta có thể tự nhủ là những hành vĩ sai lạc. 
cũng có thể hiến cho chúng ta những dữ kiện để kbảo 
sát những công trình quan trọng hơn”, 

Để tiện cho việc nghiên cứu, Freud gộp những hành 
vì sai lạc nót trên thành ba loại: 

1. Gồm những trường hợp nói, đọc, viết, nghe lầm; 

2/. Gồm những trường hợp quên nhất thời như 
không thể nhớ tên người mà ta đã từng quen biết từ 
lâu, nhưng chỉ lát sau lại có thể nhớ ra được. 

3/. Gồm những trường hợp quên lâu một vật nào đó, 
một sự việc nào đó, tưởng như bị mất, tưởng như không 
bao giờ thấy lại, hoặc nhớ lại. 

Đứng trước những hành vị sai lạc nói trên mọi người 
thường bằng lòng với cách giải thích đơn giản sau đây: 
1/. Có hành vi sai lạc là do cơ thể bị tổn thương hay 
một sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tình thần; 

2/. BỊ những xúc động quá mạnh; 

3/. Quá chú trọng đến việc khác hay quá chú trọng 
đến việc đang làm. 


` 8dd tr. 92. 
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Freud không bác bỏ những cách giải thích nói trên 
nhưng ông cho đó chưa phải là những nguyên nhân 
chính dẫn đến những hành vi sai lạc vì không thiếu gì 
trường hợp có những hành vì sai lạc không liên quan gì 
đến những giải thích trên hay nếu có thì chỉ là bề 
ngoài. Một người rất khoẻ mạnh, tỉnh thần rất sảng 
khoái bình thường vẫn có lúc lỡ lời, đọc lỡ, viết lỡ hoặc 
quên hẳn hay quên tạm thời một điểu gì đó. Điều đó 
cũng thấy xẩy ra với những người không trong trạng 
thái bị xúc động hoặc quá chú ý đến việc này hay việc 
khác. Những việc lầm lẫn nói trên lại thường xuất hiện 
với tất cả mọi người tới mức người ta không buồn để ý 
đến nó nữa. 

Người ta còn viện đến trường hợp có sự lỡ như vậy 
là do âm thanh của từ ngữ gần giống nhau. Điều này 
cũng không phải là không xảy ra nhưng lại không thiếu 
trường hợp sự lỡ lời lại rơi vào những từ có âm thanh 
hoàn toàn khác nhau và không hề có liên quan gì với 
nhau. Cũng như vậy đối với những trường hợp có 
những câu chữ có nghĩa gần nhau. 

Tất cả những cách thức giải thích trên đều không 
thỏa mãn Freud. Sau một thời gian nghiên cứu và thử 
nghiệm. Freud đã đi đến những kết luận quan trọng sau: 

Người ta cho rằng những hành vì sai lạc là vô nghĩa 
và chẳng lên quan đến một cái gì. Nó là thứ đầu Ngô 
mình Sở không có gì đáng quan tâm là một. sai lầm. Trái 
lại, ông cho rằng: những hành vi sai lạc vô nghĩa, đầu 
Ngô mình Sở và vô tội vạ đó thực ra lại có mộí ý nghĩa 
nào đó mà người có hành vị đó không hay biết và cũng 
-không hề có một ý định gì. Ví dụ: 
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Một vị thủ trưởng có uy tín và là người có trách 
nhiệm cao trong công việc với một tâm trạng sảng 
khoái phải có mặt tại một cuộc họp mà ông ta phải chủ 
trì. Mở đầu cuộc họp là bài diễn văn khai mạc của ông 
ta. Đáng ra phải tuyên bố trịnh trọng lời khai mạc hội 
nghị thì ông ta lại tuyên bố bế mạc hội nghị. Khì nghe 
thấy lời tuyên bố trịnh trọng bế mạc hội nghị mọi người 
kinh ngạc nhìn nhau. Ông ta có thấy hiện tượng đó 
nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào cử toạ có thái độ 
đó, nghĩa là ông ta không bề biết gì về việc mình đã lỡ 
lời, đáng phải nói là šhai mạc lại nói là bế mạc. 

Khi tìm biểu trường hợp ông thủ trưởng nói lỡ lời 
trên, người ta được biết rằng chính ngài thủ trưởng đó từ 
lâu đã không muốn dự những cuộc hội nghị như vậy, vì 
theo ông nó là những cuộc họp vô bổ chỉ mất thì giờ. 
Nhưng với cương vị và trách nhiệm của mình ông vẫn 
phải có mặt tại những cuộc họp như vậy và ông vẫn có 
mặt đầy đủ như không có vấn để gì trong tâm tưởng ông 
với tư cách là một vị thủ trưởng gương mẫu và có trách 
nhiệm cao, không băn khoăn do dự gì với một mong 
muốn rõ rệt là làm sao cho hội nghị thành công tốt đẹp. 
Nhưng sự việc lại diễn ra như chúng ta đã thấy. 

Để tìm ra kết luận có thể tin cậy được, Freud yêu 
cầu chúng ta hãy tạm gạt ra một bên những yếu tố sinh 
lí hay vừa sinh lí vừa tâm lí tức tâm sinh lí mà chỉ để ý 
đến những yếu tố tâm lí mà thôi. 

Ông viết “Nếu chúng ta cho rằng những sự lở lời có 
một ý nghĩa không phải là ngoại lệ và trái lại, lại luôn 
luôn xảy ra thì ý nghĩa này đối với chúng ta có một tầm 
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quan trọng cao hơn khiến cho chúng ta có thể gạt bỏ 
mọi thứ khác vào trong hậu trường. Bây giờ chúng ta có 
thể gạt bỏ tất cả những yếu tố sình lí hay vừa sinh lí 
vừa tâm lí mà chỉ để ý đến những yếu tố tâm lí thôi để 
tìm xem những hành vi sai lạc có ý nghĩa gì và nói lên 
những gì về ý nghiã của người lỡ lời”!. 

_ Ý nghĩa ở đây không còn nghi ngờ gì nữa là một ý 
nghĩa về mặt tâm lí, về mặt tỉnh thần. Trong trường 
hợp về ông thủ trưởng nói trên thì ý nghĩa của sự lỡ lời 
là một ý tưởng “không thích” và “không muốn” đến dự 
cuộc họp. 

Vì vậy Freud đã định nghĩa ý nghĩa này như sau: 

“Một lần nữa chúng ta phải đồng ý với nhau về 
những điều chúng ta hiểu khi ta nói đến ý nghĩa của 
một sự hoạt động tỉnh thần. Đối với chúng ta “ý nghĩa” 
đó không gì khác hơn là diễn tả một ý muốn và địa vị 
của nó trong đời sống tình thần. Trong những công 
trình khảo cứu của chúng ta, chúng ta có thể thay chữ 
“ý nghĩa” bằng chữ “ý muốn” hay “khuynh hướng”. 

Tuy nhiên với cách suy nghĩ của một nhà khoa học 
và với sự thận trọng cần thiết, Freud không bao giờ quả 
quyết là mọi hành vi sai lạc đều có ý nghĩa. Cũng có 
trường hợp chỉ là thuần tuý sinh lí trong khi nói lö, viết 
lỗ, đọc lỡ, nghe lầm... Ông còn cho rằng có một. số 
trường hợp do linh tính hay đúng hơn những hành vi 
sai lạc loại này thay thế cho linh tính, ví dụ như khi 
người ta vấp ngã... Mặt khác, ông cũng tự đặt cho Tâm 


' S4d tr. 33. 
‡ Sđd tr. 36. 
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phân học phải tiếp tục tìm hiểu linh tính. Ở đây hình 
như có báo trước một cái gì cũng có ý nghĩa nhưng ý 
nghĩa này còn là một mong muốn trong vòng bí mật. 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông vẫn cho rằng 
chỉ cần một số hành vì sai lạc có ý nghĩa như là một 
mong muốn, như một khuynh hướng cũng đủ làm cơ sở 
cho những công trình tiếp theo. Ông viết: “Những hành 
vi sal lạc là những hành vì có ý nghĩa: đó là kết quả của 
sự phân tích ở các dòng trên và là điều chúng ta dùng 
làm nền tảng cho những cuộc khảo sát sắp tới. Chúng 
ta cần xác nhận lại một lần nữa: chúng ta không hề 
khẳng định rằng mọi hành vi sai lạc đếểu có ý nghĩa tuy 
việc có ý nghĩa là việc luôn luôn xảy ra. Chúng ta chỉ 
cần cho rằng phần nhiều những hành vi này có ý nghĩa 
là đủ rồi... Lúc nào ta cũng nên nhớ luôn luôn những 
giới hạn đó bởi vì từ nay trở đi chúng ta sẽ bắt đầu từ ý 
niệm cho rằng những hành vi sai lạc là những hành vi 
tỉnh thần kết quả của sự liên kết giữa hai ý muốn”, 
Như vậy, nội dung của mọi hành vi sai lạc là một ý 
nghĩa, là một mong muốn hay là một khuynh Bướng. 

Tâm phân học còn giúp chúng ta tìm ra cơ chế hoạt 
động (organisme) của các hành vi sai lạc để tìm ra động 
lực thúc đẩy eon người có những hành vì sai lạc mặc dù 
chúng ta không bao giờ có ý định lở như vậy. 

Freud cho rằng nếu như mỗi hành vì sai lạc đều có 
một ý nghĩa nào đó thì chúng ta phải tìm cho ra ý nghĩa 
đó. Ý nghĩa đó ở đằng sau những lời nói lð, những chữ 
viết lỡ tay... Nói cách khác, chúng ta phải thực hiện 


' 8đd: tr. 63 - 64. 
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một. sự liên tưởng giữa những lời nói lũ đó, những chữ 
viết lỡ đó với những ý nghĩ hay những lời nói đã có 
trước đó, đã xây ra trước đó trong một thời gian gần 
hay xa. Nhiều khi người nói lỡ lời, viết lỡ tay lại là 
những lời hay những chữ không hoàn toàn phù hợp với 
những ý nghĩ hay việc làm trước kia. Điều đó không có 
gì là quan trọng vì sự việc thường lại điễn ra theo cách 
đó. Chính vì lời nói lỡ và chữ viết lỡ tay không hoàn 
toàn khớp với những ÿ nghĩ hay việc làm xây ra trước 
kia nên mới cần chúng ta nghiên cứu. Nếu chúng luôn 
luôn khớp với nhau thì sự việc lại quá đơn giản. Sự 
không ăn khớp này cũng không hoàn toàn như nhau. 
Có trường hợp có những sai biệt rất lớn nhưng cũng có 
trường hợp thì sự sai biệt là không đáng kể. Tóm lại. 
những lời nói lõ, những chữ viết lỡ tay dù như thế nào 
đi chăng nữa cũng vẫn nói lên một cái gì đó, đại diện 
cho một cái gì đó. Vì vậy, muốn hiểu được thực chất của 
những lời nói lổ hay những chữ viết lỡ, chúng ta phải 
dùng phương pháp liên tưởng, liên tưởng đến những cái 
gì đã xảy ra đối với đương sự trước đó. Ví dụ, vị thủ 
trưởng nói trên cho ta thấy điều đó. Vì có ý nghĩ không 
thích dự những cuộc họp vô bổ như vậy nhưng vì vị trí 
thú trưởng của mình mà không dám nói ra hoặc do có 
tỉnh thần trách nhiệm cao nên đù không thích vẫn phải 
tạm thời tỏ ra là mình “thích” để hội nghị đạt kết quả. 
Nhưng sự việc lại vượt ra ngoài ý định trên và sự lỡ lời 
vẫn xảy ra một cách bất ngờ. Chỉ có điều ý tưởng không 
thích lại được bộc lộ ra theo một cách khác, đáng nói 
khai mạc lại nói bế mạc,mà vẫn yên tâm là mình nói 
khai mạc. Chúng ta có thể dẫn ra một ví dụ nữa đã 
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từng xảy ra khá phổ biến trong các trường hợp thi cử 
thời phong kiến ở nước ta. Đó là luật cấm “phạm huý” 
đối với các thí sinh dự thi. Một khi đã phạm huý thì có 
là tài giỏi mấy cũng sẽ bị đánh trượt. 

Mỗi người đi thi đều hiểu rất rõ cái luật vô lí này, 
nhưng cũng không ít thí sinh phạm phải. Vì sao? 

Trước hết, chúng ta loại trừ những thí sinh không 
nắm được “huý” bị cấm. Nhưng không thiếu gì thí sinh 
nắm rất chắc những “huý” cần tránh nhưng vẫn phạm 
huý mà chính mình cũng không biết là mình đã phạm 
phải. Mọi người đi thi đều muốn đỗ mà muốn đỗ thì bài 
làm phải tốt nhưng điểu quan trọng hơn là không được 
phạm huý. Nhưng rồi vẫn còn không ít thí sinh vẫn phạm 
phải dù vẫn đỉnh ninh là mình không phạm huý. Bằng 
phương pháp liên tưởng Tâm phân học, chúng ta có thể 
biết được rằng những thí sinh phạm huý này có người 
trong thâm tâm từ lâu đã có ý nghĩ chống lại luật trên, 
không tán thành nó vì nó thực là vô lí. Nhưng trong chế 
độ phong kiến mấy ai đã dám chống lại triều đình một 
cách công khai. Nếu có thì chỉ trong tư tưởng mà thôi. Rồi 
muốn sống người ta phải tạm quên ý tưởng đó để sống 
đúng luật của triều đình. Nhưng ý tưởng đó không bị triệt 
tiêu nên trong bài thi người ta lại phạm luật mà chính 
đương sự cũng không hay biết. Nếu có biết thì cũng phải 
sau đó một thời gian, thậm chí có người đến khi công bố 
kết quả thì mới hay là mình phạm huý. Bằng phương 
pháp liên tưởng Tâm phân học, chúng ta có thể biết được 
sự phạm huý này thể hiện một ý tưởng chống lại luật 
phạm huý nói riêng, chống lại luật lệ phong kiến nói 
chung hay ít ra cũng là không đồng tình. 
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Qua phương pháp liên tưởng Tâm phân học, không 
những chúng ta biết được nội dung của ý tưởng (ý nghĩa) 
trong hành vi sai lạc mà còn giúp chúng ta thấy được ở 
đây có hai khuynh hướng khác nhau, chống đối nhau. 

Ví dụ về vị thủ trưởng ta thấy có: ý tưởng không 
thích cuộc họp và ý tưởng về trách nhiệm. 

Ví dụ về luật phạm huý trong thi cử dưới chế độ 
phong kiến ta thấy có: ý tưởng không thừa nhận luật 
phạm huý và ý tưởng về lợi ích của cuộc sống. 

Nói cách khác nguyên nhân dẫn đến những hành vi 
sai lạc chính là sự chống đối nhau giữa hai khuynh 
hướng: một khuynh hướng đi gây rôi và một khuynh 
hướng bị gây rối. Điều nói trên cũng giải thích cho 
chúng ta tại sao lời nói lỡ hay chữ viết lỡ lại có những 
sai khác với ý tưởng thực của người có hành vi sai lạc, 
dù sự sai khác này chỉ là cách thức diễn đạt. 

Tất cả những điều kiện khác như sự gần giống 
nhau về âm thanh, về từ ngữ hay sự rối loạn trong cơ 
thể chỉ là những yếu tố làm dễ dàng thêm cho sự xuất 
hiện những lời lỡ hay những chữ viết lỡ mà thôi. Nó 
chỉ có vai trò phụ hoạ mà không giữ vai trò động lực. 
Hơn nữa sự chống đối giữa hai khuynh hướng trên 
thường làm cho dương sự rơi vào trạng thái bôn chồn, 
nó có ảnh hưởng đến hệ thần kinh sinh lí nhưng trước 
hết bao giờ nó cũng là một trạng thái tâm lí. Làm sao 
mà không bồn chổn rạo rực được khi hai khuynh 
hướng đó đấu tranh với nhau. Ngài thủ trưởng không 
muốn dự cuộc họp nhưng vì trách nhiệm nên vẫn phải 
có mặt nghĩa là khuynh hướng thứ nhất bị chặn lại 
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không được thỏa mãn. Người thí sinh không tán thành 
luật phạm huý của triều đình nhưng vì lợi ích của cuộc 
sống lại phải buộc làm đúng luật. Khuynh hướng thứ 
nhất cũng bị chặn lại không được thực hiện và người 
thí sinh phải làm theo luật với một ý thức rõ rệt để có 
thể có một cuộc sống tốt hơn. 

Nên nhớ rằng không phải khuynh hướng thứ hai 
luôn luôn giành phần thắng. Có lúc khuynh hướng 
thứ nhất giành phần thắng nhưng chỉ là một thắng 
lợi không trọn vẹn, một thắng lợi rất hạn chế và lại 
xảy ra ngoài ý định của đương sự, thậm chí đương sự 
cũng không biết được nó xảy ra vào lúc nào. Thắng lợi 
này đạt được dưới một hình thức lén lút và đã được 
ngụy trang, vì thế mới có sự biến đạng giữa ý tưởng 
thực với những lời nói lỡ hay chữ viết lỡ như những ví 
dụ đã nói ở trên. 

Để làm rõ hơn vấn để và để chúng ta có cơ sở xét 
đoán, chúng ta hãy tìm hiểu tỷ mỹ hơn diễn biến của 
cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng này. 

Chúng ta đã khẳng định là có một khuynh hướng 
đi gây rối và một khuynh hướng bị gây rối. 

Khuynh hướng đi gây rối là khuynh hướng chưa 
được thỏa mãn là những ý tưởng muốn chống lại một 
cái gì đó đang hiện hành. Trong hai ví dụ nói trên thì 
đó là khuynh hướng chống lại cuộc họp của vị thủ 
trưởng. Đó là khuynh hướng chống lại luật phạm huý 
của triều đình của thí sinh. Nói đây là những khuynh 
hướng chưa được thỏa mãn vì nó là những ý tưởng đã 
xuất hiện từ trước rất lâu so với hành vi sai lạc nhưng 
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đó chỉ là sự mong muốn, chỉ là những ý tưởng vì nó bị 
những quy định xã hội cấm kị, ngăn cần. 

Khuynh hướng bị gây rối là trách nhiệm xã hội của 
vị thủ trưởng, là ý thức phải có mặt tại cuộc hợp vì 
cương vị xã hội của mình và đọc lời khai mạc nghiêm 
chỉnh. Trong ví dụ thứ hai thì đó là ý định đi thì 
nghiêm túc của thí sinh vì lợi ích cuộc sống của chính 
mình và phải thực hiện nghiêm túc kỉ luật trường thi 
trong đỏ có luật căm phạm huý. 

Vì sao ý muốn chưa được thỏa mãn lại đi gây rối? Nó 
đi gây rối là vì nó bị khuynh hướng kia ngăn cản không 
những không thể thi thố được mà còn ð¿ dồn ép và bị đẩy 
vào trong kí ức tới mức tưởng như nó không còn tổn tại 
nữa, nghĩa là tưởng như nó đã bị loại khỏi vòng đấu. Sự 
thực thì không phải như vậy. Nó vẫn tổn tại chỉ có điểu 
là nó tồn tại trong miền sâu của tâm hồn đến nỗi là 
người ta không hay biết gì về sự tồn tại của chúng. 

Nó đã trở thành cái mà sau này Tâm phân học gọi 
là cái vô thức. Mặc dù nó vẫn tìm cách đi gây rối (thỏa 
mãn) nhưng vì có sự dồn ép của khuynh hướng thứ hai 
nên nó chưa thể xuất hiện và cũng vì thế nó chưa dược 
thực biện, tức chưa được thỏa mãn nên nó tiếp tục đi 
gây rối, tiếp tục đấu tranh mạnh hơn. Gặp trường hợp 
khuynh hướng bị gây rối (quy phạm xã hội) sơ suất là 
nó xuất hiện đúng vào lúc khuynh hướng bị gây rối 
không cho nó xuất hiện. Từ đó Freud đã đi đến kết luận 
như sau: : 

*.. khuynh hướng đi gây rối kia bị kìm hãm, bị dồn 
ép vào trong (miền sâu tâm hồn). Vì đương sự (mặt 
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trách nhiệm xã hội) quyết định không cho nó xuất hiện 
nên mới lỡ lời, nghĩa là khuynh hướng bị dồn ép (đi gây 
rồi) cứ xuất hiện mặc dầu dương sự không muốn bằng 
cách hoặc thay đổi ý muốn dược diễn tả. hoặc chiếm 
hẳn chỗ ý muốn. Đó là cách hoạt động của sự lỡ lời”.! 

. Từ chỗ làm rõ cách thức hoạt ¡ông của sự lỡ lời, 
Tâm phân học còn cho ta biết nguyên nhân hay đúng 
hơn là động lực của mọi sự lỡ lời. Đó là sự đồn ép. Vậy 
đồn ép cái gì? dồn ép một mong muốn nào đó không cho 
nó xuất hiện, không cho ý muốn đó được thực hiện, 
được thỏa mãn, nhất là những mong muốn thầm kín 
được ốp ú từ lâu. Freud đã viết: “kết luận phát hiện ra 
sau khi xem xét nhiều trường hợp khác nhau, sự đồn ép 
một ý muốn nói một điều gì đó chính là điều biện cần 
thiết cho sự phát sinh một sự lỡ lờt” 

Chúng ta hiểu sự dồn ép này như Freud gọi là điều 
kiện chính, là sự đấu tranh giữa hai khuynh hướng tới 
cao diểm do sự dồn ép mạnh cái đi gây rối và nó được 
giải quyết tâm thời bằng việc xuất biện sự lỡ lời. Đó là 
một phương cách thỏa mãn của ý muốn đi gây rối, một ý 
muốn đã bị dồn ép từ lâu nay được thỏa mãn dù dưới bộ 
mặt nào đó. Và chỉ có dưới một bộ mặt đã được thay đổi 
đi ít nhiều nó mới xuất hiện được. 

Tóm lại, cái bị cấm kị, cái không hợp pháp bao giờ 
cũng phải thay hình đổi dạng đi đôi chút và yêu cầu 
được thỏa mãn cũng không bao giờ được trọn vẹn. Hơn 
nữa những mong muốn ấy về mặt nào đó thuộc loại 


' Sđ4, tr. 70. 
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mong muốn thầm kín thường bị cấm kị, nên khi bộc lộ ra 
thông qua lời nói lỡ, câu chữ viết lỡ cũng không bộc lộ ra 
nguyên hình mà phải qua những hình thức biến tướng. 

Ngoài ra còn một loại hành vi khác không phải là 
sự lỡ lời, không phải là sự viết lö mà Tâm phân học rất 
quan tâm. Những hành vi này gần giống như những 
hành vi sai lạc nói trên nhưng không xếp vào loại 
những hành vi sai lạc. Tâm phân học gọi những hành 
vì này là những hành vì bất thường hay triệu chứng. 

Nhưng đặc điểm của loại hành vì này cũng có đầy đủ 
những đặc điểm như những hành vi sai lạc nhưng vô 
nghĩa, không có lí do rõ ràng, không quan trọng gì cả và 
cũng chẳng có lợi ích gì cho đương sự. Ví dụ như cử chỉ 
vân về tà áo, tay nọ sờ vào tay kia hay lọn tóc, chân, mình 
mẩy... thậm chí cứ sờ mó vào các đổ vật thông thường 
xung quanh như bứt các ngọn có, lá cây hay một cọng 
rơm... có khi hát những câu vu vơ, nói một lời vô nghĩa... 
Tâm phân học cho những hành vì loại này khác các hành 
vi sai lạc ở chễ nó không có một ý muốn đối nghịch nào 
làm rối loạn nó, chèn ép nó, những hành vi này nói lên 
đương sự đang trong một trạng thái xúc động, một tâm 
trạng hào hứng nào đó. Những hành vi loại này cũng cố 
một ý nghĩa như những hành vi sai lạc và cũng có thể 
phân tích như những hành vi sai lạc vì đó cũng là một 
hiện tượng tình thần theo cách biểu của Tâm phân học. 
Khẳng định cách hiểu đó, Freud giải thích: 

“Tất cả những điều gì quan sát được trong đời sống 
tỉnh thần sẽ được coi là những hiện tượng tỉnh thần. 
Vấn để chỉ là xem xét một biểu hiện tỉnh thần nào đó có 
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phải là kết quả trực tiếp của những ảnh hưởng về eơ 
thể, của các cơ năng hay có tính chất thể xác và trong 
trường hợp này chúng không thuộc phạm vi môn tâm lí 
học; hay nó là hậu quả trực tiếp của những hoạt động 
tỉnh thần. Chúng tôi nghĩ đến điều sau này mỗi khi nói 
đến những hoạt động về tình thần. Vì thế cho nên 
chúng ta sẽ hợp lí hơn nếu phát biểu ý kiến dưới hình 
thức sau đây: hiện tượng có ý nghĩa, nghĩa là cho ta biết 
là nó có một ý muốn hay một khuynh hướng uờ giữ địa 
Uị nào đó trong những hoạt động tính thần"' (tác “giả 
nhấn mạnh). 

Chúng ta có thể đông ý hay không về cách xác định 
thế nào là một ý nghĩa tỉnh thần của Tâm phân học, 
Nhưng trong khoa học, có lẽ chẳng có lí do gì để phần đối 
cách chọn đối tượng nghiên cứu của mình. Người ta có 
thể nghiên cứu nguồn gốc vật chất của những hiện tượng 
tỉnh thần mà cũng có thể chỉ nghiên cứu nguồn gốc tỉnh 
thần của mọi hiện tượng tinh thần. Vấn đề là ở chỗ công 
trình nghiên cứu có xác đáng hay không mà thôi. Chê 
trách Freud quá chú trọng đến các hiện tượng tâm lí liệu 
có thỏa đáng hay không. Rồi từ đó cho rằng hễ chỉ chú 
trọng đến quá trình tâm lí là đi đến chỗ đề cao vai trò 
của bản năng, thậm chí chỉ thấy vai trò của bản năng 
sinh lí mà quên mất vai trò của ý thức, của xã hội. 

Chúng ta có thể không đồng ý với cách giải thích 
các hành vi mà Tâm phân học gọi là những hành vi bất 
thường, hành vi triệu chứng ở trên. Đây là điểm mà 
người ta thường gọi là chưa thật chín trong Tâm phân 


' S4d, tr. 64 - 65. 
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học, và thiếu nhất quán trong quan niệm của Fxeud. Sự 
không đồng tình này hoàn toàn có lí. Tại sao những 
hành vi như vân vê tà áo, tay sờ mó đến hết cái này 
sang cái khác trên cơ thể mình hoặc các vật chung 
quanh lại là hành vi chỉ có một ý muốn một khuynh 
hướng. Mỗi người trong chúng ta đã từng nhiều lần có 
những hành vi như vậy. Nó biểu hiện những tình cảm 
những xúc động những phấn chấn trong một lúc nào đó 
là điều không thể chối cãi được. Nhưng uại sao nó lại 
biểu hiện đưới những hành vi như vậy mà không bộc lộ 
trực tiếp những tình cảm, những xúc động, những phấn 
chấn đó ra bên ngoài. Một ví dụ rất đơn giản mà mỗi 
người trong chúng ta hoặc đã trải qua, hoặc đã từng 
thấy khi một đôi thanh niên nan nữ tình tứ với nhau, 
họ thường ít nói mà thay vào đó là những cử chỉ như 
vân về tà áo, vuốt tóc, gãi đầu, bứt cỏ, bút lá cây... Ở 
đây, nhất định phải có một khuynh hướng nào đó cản 
trỏ không cho họ bộc lộ tình cảm ra theo một cách khác, 
trực tiếp hơn, tự nhiên hơn, rõ ràng hơn. Phải chăng 
đây là lễ giáo, là những quy phạm đạo đức xã hội, là 
phong tục... hay còn là cái gì khác mà ta chưa thấy hết. 
Hơn nữa chính Freud là người đề ra một nguyên tắc 
của Tâm phân học là nguyên tắc dùng khuynh hướng 
để giải thích mọi hành vi sai lạc đó sao, ông còn thừa 
nhận những hành vi không có khuynh hướng trái ngược 
cũng là một hiện tượng tình thần có tính chất tỉnh thần 
đầy đủ nhất đó sao. Ông cũng đã từng khẳng định tầm 
quan trọng của nguyên tắc dùng khuynh hướng trong 
Tâm phân học như sau: “Lần đầu tiên chúng ta đứng 
trước một nguyên tắc dùng khuynh hướng để cắt nghĩa 
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những sự quên lãng các danh từ, sau này sẽ có một tầm 
quan trọng hàng đầu trong việc tìm các triệu chứng của 
bệnh thần kinh đó là việc trí nhớ từ chối không chịu gợi 
lạt nhưng kỉ niệm liên quan đến những cảm giác đau 
buồn, làm cho người ta nhớ lại các cảm giác đó. Cái 
khuynh hướng tránh sự khó chịu do những kỉ niệm hay 
những hành vi tỉnh thần khác gây nên, thái độ trốn 
tránh những điều gì bực mình chính là lí do rất kiến 
hiệu để giải thích không những sự quên lăng các danh 
từ mà còn của nhiều hành vi sai lạc khác như sự lầm 
lẫn, những sự lười biếng”. 

Nghiên cứu những hành vi sai lạc các loại còn giúp 
cho chúng ta có cơ sở để tìm hiểu những văn đề rất cở 
bản của Tâm phân học. Từ đó có thể giúp cho chúng ta 
có được một cái nhìn khoa học về những vấn đề phức 
tạp nhất của đời sống tỉnh thần. Trong khuôn khổ của 
việc tìm hiểu những hành vi sai lạc mà nền tảng của nó 
là nguyên tắc khuynh hướng đã giúp cho chúng ta thấy 
một điều là trong cuộc sống của mỗi người ngoài những 
ý tưởng, những khuynh hướng, những mong muốn mà 
con người có thể nhận biết được còn những ý tưởng 
khác, những khuynh hướng khác có thực mà con người 
không hay biết trong một lúc nào đó của cuộc sống 
nhưng nó vẫn hoạt động và gây ra những tác động 
quan trọng trong tâm hền con người. Vì vậy, Freud đã 
khẳng định như sau: 

“Bằng cách gán cho những lời giải thích của chúng 
ta một. tính cách hết sức rộng rãi hợp lí về nhiều mặt 


! Sđđ; tr. 84. 
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trong khi khảo sát các hành vi sai lạc, chúng ta bị bắt 
buộc phải công nhận rằng trong mỗi người chúng ta có 
những khuynh hướng hoạt động mà chúng ta không hề 
hay biết. Nhưng khi đưa ý kiến đó ra chúng ta đã làm 
trái hắn lại với những điều thường được công nhận 
trong đời sống và trong tâm lí học”, 

Gái đó sau này Tâm phân học gọi là cá1 vô thức. 

Cuối cùng Freud đánh giá việc nghiên cứu những 
hành vi sai lạc là có ý nghĩa to lớn. Những hành vì mà 
mỗi người bình thường đều mắc phải tưởng như vô 
nghĩa lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải 
thích cơ chế hoạt động, tổ chức của một số bệnh tâm 
thân. Cũng trên ý nghĩa đó mà Tâm phân học khẳng 
định bệnh tám thản chẳng có gì là bí ẩn cả. Cũng 
không phải dùng đến những pháp thuật như những 
pháp thuật trừ tà, chỉ có điều đây là một phương pháp 
khoa học với kĩ thuật mới để giải phẫu bệnh lí mà mầm 
mống của nó đã có sẵn trong những người khoẻ mạnh 
bình thường. Bệnh tâm thần là một dạng của những 
chứng bệnh điên loạn khác. Nhưng người đời lại phẫn 
nộ khi đó đây có ai đám quả quyết là mỗi người bình 
thường là người “mắc” chứng điên nhẹ, một chứng “điên 
tỉnh” ở những con người mạnh khoẻ bình thường. Trên 
cơ sở nghiên cứu những hành vi sai lạc ở những con 
người bình thường Tâm phân học có cơ sở để khẳng 
định như trên, chỉ có điều là chúng ta chưa thực sự trở 
thành người điên theo nghĩa người bị bệnh điên, người 
mắc bệnh tâm thần mà thôi. 


' S4d, tr, 83. 
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Sau khi đã tìm ra cơ chế hoạt động, ra tổ chức của 
những hành vi sai lạc, Freud phấn khởi và tin tưởng 
khẳng định như sau: 

“Đối với chúng ta, giá trị to lớn của những hành vì 
sai lạc là ở chỗ chúng xảy ra luôn luôn, bất cứ người 
nào cũng có thể quan sát thấy được, và sự phát sinh 
của chúng không phụ thuộc vào tình trạng bệnh hoạn 
của một ngườử'. 

Nếu từ bỏ mọi thành kiến với từ điên và với thái độ 
khoa học chúng ta phải thừa nhận là mỗi người trong 
chúng ta trong một trường hợp nào đỏ cũng có những 
hành vi điên mà chưa là con bệnh. Vì thế chúng ta luôn 
được nghe đâu đó những câu thật là điên rổ” “đừng có 
mà điên” “điên nó vừa vừa chứ”... Chưa hết, người ta còn 
cơi những bậc thiên tài là những người điên một phần. 

Tâm phân học không dừng lại ở những kết quả đã 
đạt được thông qua việc nghiên cứu những hành vi sai 
lạc mà còn đi vào những vấn đề phức tạp hơn, khó khăn 
hơn xét về cả hai phương diện bản thân lí thuyết và 
thành kiến xã hội. Đó là việc nghiên cứu và giải thích 
những giấc mơ. 

Vào cuối năm 1899 Freud cho công bế một công 
trình nhan đề việc giải thích những giấc mơ. Trong vòng 
hai năm đầu, d^¬ nhiều nguyên nhân khác nhau, cuốn 
sách đã không gây được tiếng vang nào đáng kể mặc dù 
ngày nay nhiều nhà nghiên cứu vẫn coi đó là một tác 
phẩm, một công trình tầm cõ. 

Công cuộc tìm hiểu giấc mở đã gặp phải sự hoài 


' Sđd, tr 89 - 90. 
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nghi và sự bài xích vô cùng quyết liệt từ nhiều phía. 

Khác với những hành vi sai lạc là cái mỗi người có 
thể nhận biết được một cách dễ dàng vì nó lồ lộ ra trước 
mặt thiên hạ. Còn giấc mơ là cái không ai nhìn thấy cụ 
thể, nhiều lắm cũng chỉ vài tiếng ú ó vô nghĩa, vài câu 
nói rời rạc, vài tiếng thét, tiếng kêu. Nghe người nằm 
mơ kể lại thì không ra đầu ra cuối, chẳng ý nào khớp 
với ý nào, chẳng có hình ảnh nào rõ ràng và có liên 
quan với nhau. Người nằm mơ thường không có khả 
năng nhớ lại một cách đây đủ và khi tỉnh dậy lại 
thường quên một phần, thậm chí không còn nhớ một 
điều gì. Đấy là chưa nói đến việc người nằm mơ lại hay 
giữ kín những điều mình thấy trong giấc mơ. Hiếm lắm 
mới có một vài giấc mơ tương đối rõ ràng. Vì thế khó 
mà khẳng định nó là thế này, nó là thế kia. Vì thế làm 
cho người khác chấp nhận những điều người nằm mơ 
kể lại không phải là dễ. Hơn thế nữa, với đông đảo 
những con người bình thường thì giấc mơ còn là một cái 
gì bí ẩn, thậm chí còn là một cái gì linh thiêng, huyền 
bí, ma quái. 

Nếu như nhiều người cho rằng việc nghiên cứu 
những hành vi sai lạc là vô bổ thì số người có thái độ 
như vậy lại càng đông, càng nhiều đối với việc nghiên 
cứu giấc mơ. Số người thành kiến với việc nghiên cứu 
giấc mơ lại càng nhiều vì họ coi đó là một việc làm phản 
khoa học, thần bí, bịp bợm. Một thành kiến khác lại bắt 
nguồn từ sự đánh giá quá cao vai trò của các giấc mơ đã 
lưu hành từ thời tiền sử và tồn tại dai dẳng cho đến tận 
hôm nay mà người đời gọi là báo mộng, là sự nhấn nhủ 
của lình hồn những người đã khuất từ ngàn đời nay... 
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Tóm lại, bao quanh giấc mơ là cả một lớp mây đen 
dầy với biết bao chuyện quái đị làm cho ngay cả những 
con người văn minh trong thời đại hiện nay cũng không 
đám dụng tới. Những việc như đoán mộng đã có từ thời 
xa xưa và đang tồn tại cho đến hôm nay cũng để lại cho 
dư luận những phần ứng rất khác nhau. Nhưng dù cho 
những phản ứng đó là tích cực hay tiêu cực thì cái bao 
trùm vẫn là một sự mơ hồ tưởng như không một ai có 
thể lí giải được. Vấn để đoán mộng khi đã trổ thành mê 
tín đị đoan, chí còn những người ít học tin theo, chỉ còn 
là cái gì hủ lậu mà nhiều quốc gia đã liệt vào những 
điều nghiêm cấm được ghi vào những bộ luật thì việc 
nghiên cứu những giấc mơ có thể trở thành những 
hành vĩ phạm pháp. 

Trong tâm lí học cổ điển người ta cũng có nói đến 
giấc mơ. Các nhà y học lại coi giấc mơ là kết quả của 
một sự kích thích đơn thuần về mặt sinh lí. Trước đó 
cũng có một số công trình nghiên cứu về giấc mở như 
công trình của Bìnz công bố năm 1879. Tác giả của công 
trình này quả quyết rằng giấc mơ chỉ là một hoạt động 
của thể xác nhiều khi là bệnh hoạn. Như đã nói ở trên, 
giấc mơ còn được gắn với hiện tượng linh hồn như một 
cái gì vừa linh thiêng lại vừa bất tử. Còn Maury thì coi 
giấc mơ như những vũ điệu điên cuồng Saint Guy, 
không phù hợp với trật tự xã hội và đời sống của những 
con người bình thường. , 

Các tác phẩm của Wundt, Jodt và một số người 
khác đều chỉ liệt kê những điểm khác nhau giữa lúc 
nằm mơ và khi thức hay chỉ chú trọng đến những liên 
tưởng, tuyệt không còn bóng dáng của trí tuệ và sự phê 
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phán. Điều đó nói lên giấc mơ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu 
có thì khoa học mới chỉ để lại cho chúng ta có một điều: 
đó là sự liên quan giữa giấc mơ và những khích động về 
cơ thể trong khi ngủ, rằng giấc mơ chỉ liên quan đến 
việc chân tay người nằm mơ cử động. Và đó là tất cả 
những gì khoa học vào thời đó đã cống hiến cho nhân 
loại những hiểu biết về giấc mơ, về những mộng mị mà 
ai cũng có lúc trải qua. 

Tâm phân học hiểu tất cả những điều đó nhưng nó 
không làm nản lòng Freud vì ông cho rằng, nếu những 
hành vì sai lạc vô nghĩa chẳng làm cho một ai bận tâm 
còn cống hiến cho ta nhiều điều bổ ích thì chắc chắn 
giấc mơ còn cho nhân loại hiểu được nhiều điều lí thú 
gấp nhiều lần. Nếu những hành vi sai lạc là những 
hành vi vô nghĩa nhưng nó đã thực sự có ý nghĩa trong 
đời sống tình thần của mỗi chúng ta thì giấc mơ phải 
cho chúng ta biết một ý nghĩa nào đó không kém. 

Tâm phân học còn xuất phát từ một quan điểm 
khác quan trọng hơn là một khi người đời thừa nhận 
rằng những triệu chứng bệnh hoạn của những người 
mắc các chứng bệnh thần kinh thường không bền vững 
thì điều đó phải bao hàm một ý nghĩa gì rất cần được 
quan tâm. Trong thời gian chữa trị những người mang 
bệnh thần kinh, người ta thường thấy người bệnh coi 
những giấc mơ như những triệu chứng biểu hiện bệnh 
lí và người ta nghĩ rằng giấc mơ có liên quan đến các 
triệu chứng bệnh thần kinh. Như thế thì chắc chắn giấc 
mơ phải có một ý nghĩa gì đó đối với đời sống tỉnh thần 
của những con người bình thường nói chung và có liên 
quan nhất định đối với các chứng bệnh thần kinh nói 
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riêng. Cũng vì thế Tâm phân học cho rằng việc khảo sát 
giấc mơ sẽ giúp nhiều cho việc nghiên cứu các chứng bệnh 
thần kinh vì giấc mơ trong trường hợp này chính là triệu 
chứng của các loại bệnh trên. 

Từ những điều nói trên, Tâm phân học không ngần 
ngại gì trong việc coi giấc mơ là đối tượng nghiên cứu 
của mình. Điều đó không có gì là trái với điều chúng ta 
đã khẳng định ở trên rằng đối tượng nghiên cứu của 
Tâm phân học là cái vô thức. Do đó Freud đã khẳng 
định như sau: 

“Chính vì thế nên giấc mø trở thành đối tượng 
nghiên cứu của môn Tâm phân học"!. 

Như chúng ta đã biết mục đích cuối cùng của Tâm 
phân học không phải là giấc mơ mà là phòng ngừa và 
chữa trị một số chứng bệnh thần kinh. Vì thế việc 
nghiên cứu giấc mơ không phải chỉ để hiểu biết về giấc 
mơ coi như một trang sức cho trí tuệ con người mà giấc 
mở sẽ cung cấp cho Tâm phân học những điều quan 
trọng để tìm hiểu bệnh thần kinh và để chữa trị nó có 
hiệu quả hơn. 

Freud viết: “... chúng ta muốn khảo sát giấc mơ là chỉ 
cốt để sửa soạn trong việc chữa trị bệnh thần kinh”. 

Vậy thì giấc mở là gì? 

Freud chưa đưa ra một định nghĩa đầy đủ về giấc 
mơ nhưng qua nhiều cách giải thích khác nhau chúng 
ta có thể có một quan niệm tuy là bước đầu nhưng cũng 
khá rõ ràng về giấc mơ theo quan điểm của Tâm phân 


! Sđ, tr, 92. 
! Sđđ; tr.219. 
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học. Freud thường trình bầy những quan niệm của 
mình từ nhiều góc độ khác nhau thông qua việc xác 
định những đặc tính của giấc mơ. 

Giấc mơ mà người ta còn gọi một cách chính xác 
hơn là ngử mơ. Điều đó có nghĩa là giấc mở chỉ xuất 
hiện trong khi ngủ. Nó khác hẳn với những giấc mơ khi 
thức tuy chúng có liên quan mật thiết với nhau và cũng 
có một vài điểm giống nhau. Từ đó Tâm phân học cho 
những giấc mơ là một hoạt động tình thần khi người ta 
ngủ. Đương nhiên nó là một hiện tượng tỉnh thần thì nó 
cũng có những đặc điểm giống với những hiện tượng 
tỉnh thần khi người ta thức nhưng nó còn có nhiều cái 
khác. Chính Aristot đã định nghĩa như vậy về giấc md. 

Tóm lại giấc mơ là một trạng thái vừa thức vừa 
ngủ. Nó là một trạng thái trung gian giữa thức và ngủ. 
Chúng ta thường thấy đang ngủ thì bị giấc mơ đánh 
thức dậy, hoặc đang mơ đột nhiên thức giấc. Như thế có 
một vấn đề đặt ra mà phải làm rõ là để hiểu được giấc 
mơ chúng ta buộc phải hiểu giấc ngủ là gì? heo Tâm 
phân học giấc nưủ trước hết là một hoạt động sinh lí, là 
một hành vi nghỉ ngơi cả về cơ bấp ca về hệ thần kinh, 
là sự nghỉ ngơi của cơ thể nói chung. Đó là trạng thái 
mà người rằm ngủ không muốn biết gì về đời sống bên 
ngoài. Người nằm ngủ là người đã thoát khỏi mọi sự 
khích động từ thế giới bên ngoài. Người ta chỉ đi ngủ 
khi đã bị mệt mỗi vì những khích động và đời sống bên 
ngoài nói chung. Như vậy khuynh hướng của giấc ngủ 
không gì khác là sự nghỉ ngơi. 

Về mặt tâm lí thì giấc ngủ chẳng qua chỉ là không 
thèm để ý gì đến đời sống bên ngoài. Sống ở đời không 
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ai tránh được những sự khích động ngoài đời. Nhưng 
cũng không một ai chịu nổi nếu không ngưng nghỉ hoặc 
chịu đựng liên tục những sự khích động đó. Do đó thỉnh 
thoảng mỗi người phải tìm cách tạm thời tách ra khỏi 
đời bằng cách ru mình vào một giấc ngủ để sau đó lại 
tiếp tục sống ở đời với bao khích động, với bao tiêu phí 
sức lực cũng như tâm lực. 

Nếu giấc ngủ được quan niệm như trên thì rõ 
ràng là giấc mơ không thể là một thành phần của 
giấc ngủ và còn là một cái gì làm cho giấc ngủ không 
yên. Những giấc ngủ không có giấc mơ thường là 
những ngủ tuyệt vời. Do đó giấc ngủ ngon là vì không 
có một hoạt động tỉnh thần nào xuất hiện để phá rối 
giấc ngủ. Theo quan niệm trên, Tâm phân học coi 
giấc mơ xuất hiện trong giấc ngủ chính là biểu hiện 
của những gì còn sót lại trong ngày, trong đời sống 
bên ngoài uào những lúc thức. Cát gọi là những gì còn 
sót lại trong ngày, Tâm phân học coi đó là những 
hiện tượng tinh thần, nghĩa là chúng chỉ còn sót lại 
trong tâm trí người ta mà thôi, nó chỉ là cái gì còn sót 
lại của đời sống tỉnh thần trong khi thức. 

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao con người lại cần 
nghỉ ngơi còn các hiện tượng tình thần với tư cách là 
những gì còn sót lại trong ngày thì không nghỉ ngơi 
(ngủ). Có một giả thuyết được đặt ra: Phải chăng có một 
cái gì đó chống lại giấc ngủ, có những sự khích động 
nào làm cho đời sống tỉnh thần phải phản ứng lại? Như 
thế có phải giấc mơ chính là sự phần ứng của tính thần 
chống lại những khích động nấy sinh ra trong giấc ngủ? 
Vậy Tâm phân học phải tìm cho ra những khích động 
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đó vì chính nó là thủ phạm làm cho người ta không yên 
trong khi ngủ và người nằm ngủ phải phản ứng lại. Từ 
đó chúng ta phải tìm cho ra đặc tính chung nhất cho tất 
cả những giấc mơ. Việc quan sát những giấc mơ cho 
người ta thấy có một sự khác nhau rất lớn giữa các giấc 
mở về thời điểm nằm mớ, về tính cách rõ ràng hay mơ 
hồ, về vai trò của những xúc động... Có những giấc mơ 
có nhiều ý nghĩa đẹp, vui vẻ nhưng lại có những giấc 
mơ rất mơ hồ, loạn xạ thật ngớ ngẩn, khó hiểu li kì. Có 
khi giấc mø chẳng để lại cho chúng ta một xúc động nào 
đáng kể, nhưng có những giấc mơ để lại cho chúng ta 
nhiều xúc động trái ngược nhau như cảm động hay đau 
khổ muốn khóe lên được, nhiều khi lại gây ngạc nhiên 
thích thú... Có những giấc mơ chỉ xảy ra có một lần, có 
những giấc mơ được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng nội 
dung lại không có gì thay đổi hoặc có thay đổi thì cũng 
không đáng kể. Điều đó nói lên đây là một hoạt động 
tinh thần vô cùng phong phú với nhiều hình thức đa 
đạng có khả năng diễn đạt những gì đã xảy ra trong khi 
thức nhưng không hoàn toàn lúc nào cũng như nhau. 
Hoạt động tình thần này (giấc mở) không có tính cách 
cơ thể. Đó là đặc tính chung thứ nhất của giấc mơ mà 
Tâm phân học khẳng định, sau hàng loạt những thử 
nghiệm ở những đối tượng khác nhau và vào những 
thời điểm khác nhau. 

Đặc tính chung thứ hai của mọi giấc mơ theo Tâm 
phân học là ở người nằm mơ biết trong tâm tưởng của họ 
có một cái gì đó nhưng lại không biết một cách cụ thể đó 
là cái gì. Do đó giấc mơ là một hiện tượng rất mơ hồ. 
Lầm sao chúng ta lại có thể trách đứ nó mơ hồ fđược vì sự 
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thực giấc mơ xét về tính chất bao giờ cũng là một hiện 
tượng tỉnh thần mơ hồ dù cho nó có để lại một số hình 
ảnh không rõ ràng cho lắm. FYreud viết: 

“Còn việc giấc mơ có tính cách mơ hồ thì đó cũng 
chỉ là một đặc tính như những đặc tính khác, chúng ta 
làm sao có thể bắt buộc sự việc phải có những đặc tính 
mà chúng ta muốn”. 

Qua những điều nói trên Tâm phân học cho ta biết 
một điều quan trọng về vai trò của sự khích động trong 
giấc mơ và đây không phải là nbững sự khích động do 
các cơ quan nội tạng gây ra hoặc do những khích động 
từ bên ngoài tác động vào cơ thể. Những khích động về 
cơ thể có thể dẫn đến việc hình thành giấc mơ nhưng 
lại chỉ để mở đầu cho giấc mơ mà thôi, còn không hề 
cho ta biết gì về tính chất thực sự của nó hoặc nếu có 
thì chỉ giải thích cho chúng ta biết phần nào của giấc 
mơ chứ không thể cho ta biết đầy đủ về nó. 

Để làm rõ quan niệm của mình về giấc mơ, Tâm 
phân học còn so sánh hai loại giấc mơ khác nhau. Đó là 
giấc mơ trong khi thức và những giấc mơ trong giấc ngủ 
nhân tạo bằng thôi miên. 

Vậy giấc mơ trong khi thức là gì? Đó là trí tưởng 
tượng của những người khoẻ mạnh bình thường hay ốm 
đau trong lúc thức mà bất cứ người nào cũng đã trải 
qua. Về tính chất mà nói thì những giấc mơ trong khi 
thức lại không có những đặc tính chung cho mọi giấc 
mơ thực sử khi ngủ vì chúng chẳng liên quan gì đến 
giấc ngủ cả. Những giấc mơ trong khi thức chỉ có những 
hình dung tưởng tượng thôi, trái lại giấc mở thực sự 
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trong khi ngủ lại có những biến cố (hình ảnh). Mơ trong 
khi thức tức chỉ tưởng tượng, suy nghĩ mà không hề 
thấy hình ảnh (biến cố). Những giấc mơ trong khi thức 
thường xẩy ra nhiều nhất trong tuổi ấu thơ: em mơ có 
hộp mầu để vẽ em mơ trở thành nhà du hành vũ trụ... 
và nó luôn luôn xảy ra vào lúc trước tuổi dậy thì. Hình 
như nó biến dần đi khi đứng tuổi và xuất hiện lại vào 
tuổi già. Nguyên nhân của những giấc mơ khi thức 
thường khá rõ ràng. Đó là sự ích kỉ, những tham vọng, 
nhu cầu về quyền lực hay những ham muốn về tình 
yêu... Đằng sau những giấc mơ đó thường là mở ước về 
sự thành đạt trong tình yêu nhất là đốt với tuổi trẻ. Có 
những mơ mộng để lại dấu ấn sâu sắc và kéo đài. Lại có 
những mơ mộng chỉ thoáng qua và thay thế vào đó là 
những mơ mộng khác liên tục xảy ra theo thời gian. 
Những mơ mộng này thường là những gợi ý cho những 
sáng tạo nghệ thuật, nhất là tiểu thuyết và nói chung 
là cho văn học. Người ta luôn luôn tìm thấy hình ảnh 
người mở mộng trong những nhân vật chính của tác 
phẩm hay dưới hình thức đã được hư cấu. Người ta gọi 
những mơ mộng này là những giấc mơ trong khi thức, 
vì nội dung của nó liên quan đến đời thực chẳng khác gì 
những giấc mơ thực sự khi ngủ. Cả hai loại đều gọi là 
những giấc mơ vì cả hai đều có một tính cách chung rất 
cơ bản, đó là những hoạt động tỉnh thần. 

Tâm phân học giải thích về những giấc mơ trong 
khi ngủ do thôi miên, tức những giấc ngủ nhân tạo. 
rằng giấc ngủ nhân tạo do thôi miên và giấc ngủ tự 
nhiên chẳng có sự khác biệt nào đáng kể vì cả bai 
trường hợp người ngủ dầu tách khỏi cuộc sống xung 
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quanh. Trong giấc ngủ nhân tạo người ta gợi cho người 
bị thôi miên những vấn đề khác nhau tạo cho người đó 
một trạng thái như một giấc mơ trong các giấc ngủ bình 
thường. Người ta thấy rằng trạng thái tỉnh thần của 
người nằm mơ trong cả hai trường hợp đều giống nhau 
hoàn toàn. Chỉ có điều là trong giấc ngủ tự nhiên người 
ta thoát lì hoàn toàn đời sống bên ngoài. Còn trong giấc 
ngủ do thôi miên thì người-nằm ngủ vẫn còn giữ lại duy 
có một mối liên hệ với người đang thôi miên mình. Theo 
Tâm phân học như thế cũng đủ để chúng ta khẳng định 
là giấc ngủ tự nhiên và giấc ngủ do thôi miên cùng có 
chung một đặc điểm quan trọng. Đặc điểm đó là người 
ngủ biết rõ giấc mơ của mình nhưng lại không biết rằng 
mình biết (ý thức). 

Từ đó đặt ra cho Tâm phân học phải có một phương 
pháp, một kĩ thuật như thế nào để nắm được nội dung 
thực của những giấc mơ để cho người nằm mơ kể cho ta 
biết họ đã mơ những gì và ta chỉ nên căn cứ vào những 
lời kể của chính đương sự, dù cho những chuyện đó vô 
lí, ngữ nghệch, thiếu nhất quán như thế nào đi chăng 
nữa. Vì vậy, Freud viết: : 

“Để sửa chữa tính cách mơ hồ của những giấc mơ, 
chúng ta phải nói ngay là chúng ta chỉ coi là những giấc 
mơ những điều mà người nằm mø kế lại cho chúng ta 
nghe thôi chứ không để ý đến việc người nằm mơ có thể 
nhớ không ki hay sửa đổi những điều anh ta nhớ lại”. 

Phương pháp và kĩ thuật Tâm phân học sẽ giúp 
chúng ta từ những lời kể của người nằm mơ mà có thể 


' Sđđ: tr. 94. 
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lần ra được những cảm tưởng, những sự việc xẩy ra 
trong những ngày gần cũng như cách xa trước lúc nằm 
mơ. Thậm chí chúng ta còn giúp người đó nhớ lại được 
cả những kỉ niệm, những biến cố đã xảy ra với đương sự 
từ rất xa xưa. Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được 
bằng sự tự do liên tưởng của đương sự với sự giúp đỡ 
của nhà Tâm phân học. Sự giúp đỡ này không có gì 
khác là trò chuyện, gợi ý bắt đầu từ những lời kể lại của 
người nằm mơ, liên hệ với những kỉ niệm gần rồi từ 
những kỉ niệm gần liên tưởng đến những kỉ niệm xa 
xưa... Cuối cùng chúng ta biết được những cảm xúc đầu 
tiên (nguyên thủy) còn để lại trong kí ức đương sự. Trên 
cơ sở đó người ta biết được rõ ràng nội dung của những 
giấc mơ và nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc hình 
thành giấc mơ với nội dung khá đầy đủ và rõ ràng. 
Bằng phương pháp và kĩ thuật trên, nhà Tâm phân học 
nắm được ý nghĩa và nội dung thực sự của những giấc 
mở. Từ đó có thể kết luận rằng, giấc mở cũng có một ý 
nghĩa sẽ được chứng minh. Freud viết: 

“Một khi các hành vi sai lạc cũng có một ý nghĩa thì 
chẳng có gì ngăn cấm các giấc mơ cũng có một ý nghĩa 
và trong nhiều giấc mơ chúng ta đã thấy là quả thực 
chúng có ý nghĩa mà khoa học không tìm ra được. Vì 
vậy. chúng ta hãy công nhận làm của riêng của chúng 
ta cái quan niệm của người xưa về giấc mơ”!. 

Sự tự do liên tưởng có một giá trị rất cao, vì qua tự 
do liên tưởng nhà Tâm phân học không những chỉ biết 
được những liên quan gắn liền với những sự kiện, 


_! Sd, tr 97. 
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những tình cảm ban đầu trong quá khứ mà còn biết 
được những ý tưởng phụ thuộc vào những tình cảm, 
những mặc cảm vô thức trong quá trình phát sinh. 
Nghĩa là nhờ sự tự do liên tưởng, người nằm mơ còn cho 
biết được những ý nghĩ, những tình cảm mà người đó 
không có khả năng tự nhớ lại được trong những lúc 
bình thường. Những ý tưởng đó đã trở thành vô thức 
mà người đó không hay biết. Nhờ đó mà Tâm phân học 
phát hiện ra những cái vô thức dẳng sau nội dung của 
những giấc mơ. Đó là những ý tưởng do một lúc nào đó 
bị cấm đoán không thể biểu hiện ra được và bị dồn vào 
trong vô thức và đã thực sự trở thành cái vô thức. 
Chúng ta biết rằng để thực hiện sự tự do lên tưởng 
nhà Tâm phân học phải trò chuyện với người bệnh bằng 
cách đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau buộc đương sự phải 
trả lời hiên tục. Những câu hỏi đó được xem như những 
khích động tác động đến đương sự và những câu trả lời 
của đương sự coi như những phản ứng tự nhiên trước 
những khích động đo nhà Tâm phân học tạo ra. Trong số 
những phản ứng trở lại đó có những câu những ý được 
nói lên tức thời không kịp đắn đo, thực bất ngờ mà chính 
đương sự cũng không ý thức được. Nhờ đó nhà Tâm 
phân học nắm được những cái mà đương sự đã quên lãng 
từ lâu, những ý nghĩ, những tình cảm thực nhất đã bị 
dồn ép vào trong vô thức do một cấm đoán nào đó từ 
trước. Thời gian đối thoại càng ngắn bao nhiêu thì tính 
chân thực đó càng có ý nghĩa bấy nhiêu. Tất cả phụ 
thuộc vào phương pháp, vào kĩ thuật của nhà Tâm phân 
học, vào “mẹo” của nhà nghiên cứu nhưng phải bảo đảm 
cho được sự tự do liên tưởng, tuyệt đối không được nghĩ 
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hộ hoặc trả lời thay đương sự dưới bất cứ một hình thức 
nào như “vẽ đường cho hươu chạy” hay cài “bầy” hoặc 
“ép cung”, “mớm cung”... 

_ Sự khảo sát về giấc mơ của Tâm phân học đến đây 
cho chúng ta biết được hai điều: 

1/. Những yếu tố tạo thành giấc mơ là những cái mở 
hồ không xác thực. Nó chỉ giữ vai trò thay thế cho một 
cái gì đó có thực mà người nằm mở “có biết nhưng lại 
không biết là mình biết” và nó đã tiểm tàng từ trước, 
trong lòng đương sự. 

2/. Ki thuật tự do liên tưởng phải được ?/ do uận 
hành để giúp cho chúng ta tìm ra nội dung vô thức của 
giấc mơ như thế nào. 

Quá trình khảo cứu Tâm phân học tới đây đã dẫn 
dắt chúng ta từ những hành vi sai lạc đến một phần 
trong giấc mơ và đã đưa chúng ta tiếp cận trực tiếp với 
đối tượng của môn học là cái vô thức. Vì Tâm phân học 
chưa cho chúng ta biết cái cơ chế tổ chức hoạt động và - 
vai trò hoạt động của nó một cách đầy đủ nên Freud đề 
nghị với chúng ta tạm dùng danh từ cái vô thức thay 
cho danh từ ẩn náu, không biết được, không xác thực. 
Những danh từ này thực ra đã nói lên những đặc điểm 
cơ bản của cái vô thức. Freud viết: 

“Bây giờ chúng tôi đề nghị thay đổi một chút về 
những danh từ đang dùng để cho sự hoạt động được tự 
do hơn. Đáng lẽ nói ẩn náu, không biết được, không xác 
thực, chúng ta nói vô thức hay không vào được trí thức 
người nằm mở... Trong giấc mơ chỉ có những gì không 
được ý thức trong một thời gian. Để đối lận với tính 
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cách vô thức giới hạn trong thời gian này, những yếu tố 
của giấc mở và những hình dung dùng để thay thế do 
sự liên tưởng đặt ra sẽ được gọi là hữu thức (ý thức)... 
Người ta quả không thể chê trách gì chúng ta khi 
chúng ta dùng chữ vô thức để diễn tả cho thực dụng và 
cho dễ hiểu”, 

Việc bước đầu tìm hiểu giấc mơ theo quan điểm của 
.Tâm phân học cho phép chúng ta sơ bộ rút ra kết luận sau: 

Giâc mơ hình thành là do sự hoạt động của một cái 
gì đó mà người nằm mơ biết nhưng lại không hay biết 
điều đó. Đó là một biến cố mà người nằm mơ biết rất rõ 
và đã xảy ra từ trước đó nhưng đến nay người nằm mơ 
lạt không hay biết vì bị cấm đoán (nguyên nhân xã hội) 
không thể thực hiện được (không được thỏa mãn) nên 
đã bị đẩy vào trong kí ức và đã trở thành cái vô thức. 
Trong khi đương sự ngủ, cái vô thức đó lợi dụng thời cơ 
xuất hiện để tự thỏa mãn trong giấc mơ. Vì là sự thỏa 
mãn trong lén lút và vẫn còn vấp phải một sự cấm đoán 
nào đó có thể là rất yếu hơn khi thức nên nó xuất hiện 
trong giấc mơ với bộ mặt đã được biến đổi đi một phần. 
Tâm phân học gọi đó là sự biến dạng. Nó không phải là 
nội dung thực sự của giấc mơ. Nó chỉ là những hình 
đụng thay thế cho nội dụng thực của giấc mơ và cũng là 
hình dung thay thế của cái vô thức trong giấc mơ. 

Như vậy. động lực hình thành giấc mơ cũng là cái vô 
thức đã bị biến dạng dưới hình dung thay thế. Nhờ tự do 
liên tưởng mà Tâm phân học đã giúp đương sự tìm thấy 
dằng sau những hình dung thay thế nội dung thực sự 
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của giấc mơ. Nội dung thực này với những tình cảm thực 
đã bị dồn vào trong vô thức và đã thực sự trở thành cái 
vô thức mà đương sự biết nhưng lại không biết nó cụ thể 
là gì. Do đó Tâm phân học tìm cách giải thích giấc mở 
chính là để tìm ra cái vô thức, cái có vai trò động lực và 
là nội dung thực của mọi giấc mơ. Freud viết: 

“Nếu chúng ta mở rộng quan niệm từ một yếu tố 
đơn độc của giấc mơ đến toàn thể giấc mơ, chúng ta sẽ 
thấy giấc mơ là một hình thức đã được sửa đổi của một 
biến cố vô thức và sự giải thích giấc mơ có mục đích tìm 
ra cái vô thức này”. 

Phương pháp và kĩ thuật của Tâm phân học là 
thông qua tự do liên tưởng để giúp đương sự tìm ra 
động lực và nội dung chính của giấc md, lờ quó trình 
biến cái 0ô thức thành hữu thức. Nghĩa là từ chỗ đương 
sự không hay biết gì đến chễ biết rõ được những biến cố 
đã quên, những cảm xúc đã trải qua trong cuộc sống 
thực của họ trước đây. Trường hợp phương pháp trên 
không có hiệu quả thì có thể nhà Tâm phân học thực 
hiện chưa tốt, có thể gặp một đương sự cố tình từ chối 
sự giúp đỡ hay do một nguyên nhân nào khác thì những 
điều nhà Tâm phân học thu được sẽ không xác thực và 
như vậy nó lại bị biến dạng một lần nữa. Điều đó sẽ' 
làm cho việc giải thích giấc mơ, tìm ra cái vô thức trở 
nên khó khăn hơn, phức tạp hơn nhiều. 

Chúng ta hãy tạm chưa bàn đến phương pháp của 
nhà Tâm phân học có thiếu sót gì ở đây mà hãy xem xét 
ki những khó khăn do đương sự gây ra vì vai trò chính 
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trong việc giải thích những giấc mơ bao giờ cũng phụ 
thuộc vào đương sự. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu xem 
những khó khăn đó là khó khăn gì và nguyên nhân của 
những khó khăn đó. Chúng ta có thể chia những khó 
khăn đó làm hai loại: 

1/. Những khó khăn do đương sự biết, nhưng có ý 
định không hợp tác với nhà Tâm phân học vì nhiều lí do 
khác nhau trong đó có những điều thầm kín nhất mà 
như người ta thường gọi “sống để bụng chết mang đì". 
Những khó khăn này không phải là dễ khắc phục. Tuy 
nhiên đổi với những nhà Tâm phân học thì đây vẫn 
không phải là những khó khăn gai góc nhất. 

2/. Những khó khăn nẩy sinh trong quá trình tìm 
cách giải thích giấc mơ mà đương sự không hay biết. 
Đây là những khó khăn gay go nhất nhưng muốn giải 
thích đúng đắn những giấc mơ nhất thiết các nhà Tâm 
phân học phải vượt qua cho được, 

Đối với loại khó khăn thứ nhất nhà nghiên cứu đã 
biết rõ nên sớm hay muộn cũng sẽ khắc phục được. Còn 
đối với loại khó khăn thứ hai nhà Tâm phân học cũng 
chưa nắm được nên điều quan trọng là phải biết được 
những khó khăn đó là gì. 

Qua nhiều thử nghiệm Tâm phân học đã đi đến kết 
luận là những khó khăn loại thứ hai mà đương sự 
không hay biết chính là bị những khuynh hướng nào đó 
chống đối lại, kìm hãm không cho cái vô thức tức nội 
dung thực của giấc mơ hiện ra rõ ràng. Đó chính là 
nguyên nhân của những biến dạng trong giấc mơ. 

Sự biến dạng này nhiều bay ít tuỳ thuộc vào mức 
độ chống đối. Nếu là sự chống đối quyết liệt thì khoảng 
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cách giữa nội dung thực của giấc mơ và những biến 
dạng của nó tức những hình dung thay thế là rất xa 
nhau. Trường hợp này có một sự biến dạng rất. lớn và 
đương sự rất khó xác định đâu là nội dung thực. Nếu là 
sự chống đối nhỏ thì khoảng cách giữa nội dung thực 
của giấc mơ và những hình dung thay thế được giảm đi 
nhiều và việc tìm ra nội dung thực của giấc mơ tức cái 
vô thức bớt được rất nhiều khó khăn. Như vậy, rõ ràng 
là việc xác định cải chống đối là cái gì không phải chỉ 
dừng lại ở chỗ biết được diện mạo của nó, mà chính là 
để tìm ra cái bị chống đối, cái bị kìm hãm, tức nội dung 
thực của giấc mơ, tức cái vô thức. Cho nên Tâm phân 
học phải lấy việc tìm ra nội dung thực của giấc mở tức 
cất bị kìm hãm, cái bị chống đối là nhiệm vụ phải đạt 
cho dược, vì đó là đối tượng nghiên cứu của Tâm phân 
học, tức cá1 vô thức. 

Từ những nghiên cứu ở trên, Tâm phân học giới 
thiệu với chúng ta hai khái niệm hay hai danh từ mới. 
Đó là nội dung rõ ròng và ý tưởng tiềm ổn, tiêm tàng. 
Freud viết: 

“Chúng ta sẽ gọi là nội dung rõ ràng của giấc mở 
những điều người ta kế cho ta nghe về giấc mơ, và gọi 
là ý tưởng tiểm tàng trong giấc mơ những điều người ta 
đấu không nói đến hay ẩn náu trong giấc mơ. những ý 
tưởng mà chúng ta muốn tìm hiểu kbi phân tích những 


H 


ý tưởng gặp trong đó 

Từ đó Tâm phân học cho chúng ta biết rằng: nội 
dung chính của giấc mơ, cái vô thức trong giấc mơ là 
trung tâm điểm của mỗi giấc mơ lại không hiện ra 
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trong nội dung rõ ràng và gây ra những thay đổi mạnh 
trong những cảm giác mà giấc mơ để lại trong tâm trí 
mỗi chúng ta. Điều đó nói lên việc tìm ra cái vô thức 
trong giấc mơ, cái tiềm ẩn ấy không đơn giản chút nào 
và nhiều khi nhà Tâm phân học phải đi những bước 
quanh co. 

Để giúp cho phương pháp Tâm phân học thực sự 
khoa học, có thể giúp chúng ta tìm hiểu giấc mơ nói 
chung và trung tâm điểm của mọợi giấc mơ là những ý 
tưởng vô thức một cách có hiệu quả. Tâm phân học còn 
nghiên cứu những giấc mơ của trẻ em. Những kết quả 
thu lượm được qua việc nghiên cứu những giấc mơ của 
trẻ em sẽ giúp chúng ta một bước quan trọng trong việc 
tìm hiểu giấc mơ nói chung và cuối cùng nắm được 
những ý tưởng vô thức trong giấc mơ một cách xác thực 
hơn, đáng tin cậy hơn, 

Tâm phân học quan niệm những giấc mơ của trẻ 
em là những giấc mơ của các em đã bắt đầu có những 
hoạt động tính thần. Các em này vào khoảng bốn, năm 
tuổi. Giấc mơ vào tuổi này mới đầy đủ những đặc tính 
của giấc mơ trẻ em. Nhưng đặc tính này còn thấy xuất 
hiện trong các giấc mơ của các em lớn tuổi hơn thậm chí 
còn thấy trong các giấc mơ của người lớn. 

Vì thế hiểu được những đặc tính của những giãc mở 
của trẻ em, chúng ta sẽ có một cơ sở đáng tin cậy trong 
việc tìm hiểu tính chất của giấc mơ nói chung mà chúng 
ta đang quan tâm. Để từ đó có cơ sở tiếp tục làm rõ vai 
trò của cái vô thức, 

Trước hết, Tâm phân học cho rằng, những giấc mơ 
của trẻ em là những giấc mơ ngắn ngủi, rõ ràng trọn 
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vẹn, dễ hiểu ít gây những sự biểu lầm. Đó cũng là 
những giấc mơ đầy đủ những đặc tính của một giấc mở 
thực sự. 

Để hiểu được giấc mơ của trẻ em, Tâm phân học đề 
ra những điều cần chú ý sau đây và cũng có thể xem là 
những kết luận bước đầu. 

1/. Như đã nói ở trên, giấc mơ của trẻ em là những 
giấc mơ rõ ràng, dễ hiểu, nên không cần phải có một. 
phương pháp gì đặc biệt, một kĩ thuật gì phức tạp để 
giải thích. Cần tránh không nên đặt ra những câu hỏi 
với các em khi các em đang kể lại giấc mơ của mình. 
Nhưng người nghe có nhiệm vụ trên cơ sơ những điều 
các em kể, bổ sung thêm bằng những tài liệu có liên 
quan về những điều mà các em đã kể vì trong giấc mở 
của trẻ em bao giờ cũng có một sự oiệc xảy ra lúc thức 
tham dự uào. EFreud giới thiệu với chúng ta một vài ví 
dụ dưới đây. Những ví dụ này cũng không có gì xa lạ 
với tre em nói chung. 

a/. Một em bé 29 tháng tuổi phải mang biếu một 
người quen thân của gia đình một giỏ anh đào. Quả 
thực chú bé chẳng muốn làm chút nào, tuy người ta đã 
hứa làm xong người ta sẽ cho chú một chút anh đào. 
Sáng hôm sau chú kể lại rằng đã nằm mơ thấy mình 
chén hết những quả anh đào đó. 

Như thế là chú bé d.: được thỏa mãn mong muốn 
của chú trong giấc mở mà trong lúc thức chú không 
thực hiện dược. 

b/. Một em bé khoảng ba, bốn tuổi được đi chơi trên 
biển. Khi cuộc chơi kết thúc em khóc nức nở vì không 
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muốn rời con tàu để lên bờ. Hôm sau em kể lại em nằm 
mơ được đi chơi trên biển. Nhà nghiên cứu cần bổ sung 
thêm cho rõ mong muốn của em là được đi chơi trong 
giấc mơ lâu hơn nữa. lâu hơn cuộc đi chơi lúc ban ngày. 
Một lần nữa mong muốn của em bé này được thỏa mãn 
trong giấc mơ mà lúc thức không được thực hiện. 

2/. Giấc mơ của trẻ em cũng có ý nghĩa nào đó. Ý 
nghĩa này cũng không là cái gì khác ý nghĩa tình thần. 
Những hoạt động tỉnh thần này rất rõ trong giấc mơ, 
trong khi đó thì ở người lớn lại có những phản ứng khác 
nhau làm cho giâc mơ không yên vì người lớn khi đi ngủ 
còn vương vấn nhiều vấn đề của cuộc sống. Trái lại, giấc 
ngủ của trẻ em thường say. sâu hơn vì ở chúng ít còn 
những vương vấn của cuộc sống khi thức. 

3/. Những giấc mơ trẻ em dễ hiểu rõ ràng không có 
biến dạng nên không cần phải phân tích nhiều. Nội 
dung rõ ràng và ý tưởng tiểm ẩn ở đây chỉ là một. Vậy 
sự biến dạng không phải là đặc tính tự nhiên chung của 
mọi giấc giấc mơ. Tuy nhiên cũng có một khác biệt nho 
nhỏ không đáng kể giữa nội dung rõ ràng và ý tưởng 
tiểm ẩn trong giấc mơ của trẻ em. 

4/. Giấc mơ trẻ em là một phần ứng của một biến cố 
trong ngày mà trẻ em chưa được thỏa mãn. Giấc mơ đã 
đưa đến cho trẻ sự thỏa mãn không cần che giấu mong 
muốn ban ngày. Đối với trẻ thì điều làm cho chúng ngủ 
không yên là vì sự thỏa mãn ban ngày của nó chưa 
được thực hiện. Những giấc mơ chính là sự phản ứng đó 
và làm cho các em ngủ ngon. Còn người lớn không ngủ 
ngon được là do những khích động cả về thể xác và tỉnh 
thần phá rối. 
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5/. Muốn ngủ yên thì phải làm thế nào khắc phục 
được những khích động kể trên và chính giấc mơ có 
nhiệm vụ đó. Như vậy, không phải như người ta thường 
nghi là giấc mơ phá giãc ngủ mà trái lại, chính giấc mở 
lại có nhiệm vụ bảo vệ giấc ngủ bằng cách khắc phục 
mọi khích động. Giấc mơ có nhiệm vụ bảo vệ giấc ngủ 
nhưng để bảo vệ nó cũng gây ra một vài tác động nào 
đó làm cho người nằm ngủ không được yên hoàn toàn. 
Ví dụ như đối với người gác, để bảo vệ an ninh trong 
đêm phải ngăn chặn những kẻ làm mất trật tự, kẻ gây 
rối, do đó cũng gây ra những ổn ào nhất định, làm cho 
sự yên tĩnh cũng không được trọn vẹn nữa. 

6/. Mong muốn chưa được thực hiện chính là những 
khích động trong giấc mơ. Sự thực hiện mong muốn này 
chính là nội dung của giấc mơ. Đó là một trong những 
tính cách cơ bản của giấc mơ. Giấc mơ còn diễn tả một 

- mong muốn đã được thực hiện nhưng trong ảo giác. 
Giấc mơ chẳng có gì khác là sự biến đổi một ý nghĩ, một 
mong muốn thành một biến cố sống động trong ảo giác. 
Freud quả quyết rằng sự khích động trong giấc mơ bao 
giờ cũng là một mong muốn chứ không phải là một lo 
nghĩ, một dự tính hay một điều trách móc Cũng chính 
điều khẳng định trên của Freud đã làm không ít người 
băn khoăn. Và cho đến nay tính thuyết phục của nó 
trong những luận điểm của Freud vẫn chưa làm hài 
lòng nhiều người. 

7í. Trong những hành vi sal lạc, chúng ta phân biệt 
hai khuynh hướng: khuynh hướng đi gây rối và khuynh 
hướng bị gây rối. Sau đó có một sự dung hoà, nếu có thể 
gọi như vậy giữa hai khuynh hướng này, bằng một sự lä 
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lời hay viết lỡ... Trong giấc mơ sự việc cũng xảy ra 
tương tự như những hành vi sai lạc. Trong các giấc mơ, 
khuynh hướng bị gây rối là muốn đi ngủ. Còn khuynh 
hướng đi gây rối chính là sự khích động tỉnh thần, 
nghĩa là muốn được thoã mãn một nhu cầu nào đó. Vì 
thế, giấc mơ cũng là một sự dung hoà giữa hai khuynh 
hướng: khuynh hướng muốn ngủ và khuynh hướng 
muốn được thỏa mãn một nhu cầu nào đó, một khát 
vọng nào đó. Người ta có thể coi đó là một sự thỏa mãn 
nửa vời đồng thời cũng diễn ra một sự cấm đoán nửa 
vời. Đó là sự điều chỉnh, sự dàn hoà, sự thỏa hiệp giữa 
hai khuynh hướng. 

8/, Chúng ta đã biết giấc mở khi thức không có gì 
khác là sự thực hiện những mong muốn về tham vọng 
hay tình yêu. Những mong muốn đó chỉ là những ý nghĩ 
thuần tuý chứ không thể hiện bằng hình ảnh ảo giác của 
đời sống tỉnh thần. Trong ngôn ngữ. thông thường danh 
từ giấc mở cùng chỉ nói lên những ước muốn, ước ao một 
cái gì đó Giấc mơ khi ngủ cũng thực biện một ham muốn 
và là kết quả của sự loại trừ những khích động về tỉnh 
thần. Như vậy. mọi giấc mơ kể cả những giấc mơ khi thức 
cũng chỉ nhằm để thỏa mãn những ham muốn, những 
khát vọng mà thôi. Dàn gi+n có biết bao câu nói như: “con 
lợn mơ cảm”; "mèo mơ chuột”; "gà mơ thóc”; “đẹp như mở”; 
“đó là điều nàm mơ cũng không thấy" là những minh 
chứng rõ ràng nhất cho những điều khẳng dịnh trêẻn... 
Chúng ta chưa biết đúng sai đến đâu nhưng Freud qua 
quyết rằng chưa bao giờ có những giấc mơ trong đó có 
những chú lợn mở bị thọc tiết. 


Những kết luận nó! ¡z2 đã giúp cho Tâm phân học 
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rút ra những thuyết đề mà Fveud cho đó là những điều 
mới mẻ chưa thấy nói tới ở bất cứ một công trình nào đã 
có ít ra cũng tính đến thời điểm trên. Ông viết: 

“Có điều khó hiểu là tại sao từ trước tới nay những 
nhà nghiên cứu về giấc mơ không hề để ý rằng nhiệm vụ 
chính của giấc mơ là thực hiện một ham muốn. Họ quả có 
để ý đến đặc tính này nhưng không một ai có ý nghĩ công 
nhận rằng đó chính là một tính chất có tính cách bao quát 
và dùng làm khởi điểm cho việc giải thích các giấc mơ. Tôi 
biểu điều gì đã ngăn cản họ làm thể”. 

Bên cạnh những giấc mơ mà Tâm phân học quan tâm 
như là một hiện tượng có ý nghĩa, một hiện tượng tình 
thần mang tính ảo giác là sự thực hiện một ham muốn 
còn có những giấc mơ do những nhu cầu về cơ thể gây ra 
và cũng để thỏa mãn ham muốn. Nguồn gốc của những 
giấc mơ này là do những khích động về nội tạng gây ra. 
Còn những ham muốn mà những giấc mơ này (khích 
động về cơ thể) mong muốn là thỏa mãn đói, khát và có 
khi cả tình dục. Những giấc mơ này hầu như không có sự 
biến dạng. Nó giống như những giấc mơ của trẻ em. Đối 
với loại giấc mơ này chúng ta không cần dùng đến phương 
pháp và ki thuật Tâm phân học. 1oại giấc mơ này cũng 
nhằm thỏa mãn những nhu cầu thực trong đời sống với 
những sinh hoạt thiếu thốn cực khổ. Trong cuốn 
Anfartique (cuốn I, tr. 336) Otto Nordenskjold nói về 
những người trong đoàn thám hiểm như sau: 

“Những giấc mở của chúng tôi nhiều hơn bao giờ 
hết, đây ý nghĩa ở chỗ bao giờ chúng cũng cho biết lòng 


” SId, trlS5. 


LÍ THUYẾT VỀ CÁI VÔ THỨC 103 


ham muốn của chúng tôi hướng về cái gì. Ngay cả những 
người xưa nay ít nằm mơ cũng thường kế cho chúng tôi 
nghe những giấc mơ rất dài vào những buổi sáng mỗi 
khi chúng tôi họp mặt nhau lại để trao đổi những kinh 
nghiệm mới nhất trong việc khảo sát trí tưởng tượng. 
Những giấc mơ này đều liên quan đến thế giới bên ngoài 
lúc đó ở xa chúng tôi hàng ngàn dặm nhưng cũng liên 
quan đến đời sống hiện thời của chúng tôi. Những giấc 
mơ đó luôn xoay quanh vấn đề ăn uống... Nhưng mọi 
người đều dễ dàng hiểu là giấc ngủ của chúng tôi được 
chúng tôi hoan nghênh ghê góm lắm vì chúng đã cho 
chúng tôi điều ham muốn của lòng mình”. 

Một đoạn khác Freud trích những đòng của Du Prel 
như sau: 

"Mungo Park trong một chuyến đi du lịch Châu Phi 
trong khi bị đói lả vẫn nằm mơ đến những thung lũng và 
đồng cô xanh um nơi quê hương. Trenek bị đói cũng nằm 
mơ thấy mình ngỗi trong một nhà hàng trước một bàn 
đầy thứ ăn ngon. George Back người dự vào cuộc thám 
biểm đầu tiên của Frankelin luôn luôn và đều đặn năm 
mơ thấy mình được ăn những bữa ăn linh đình và sau 
này chính ông vì quá thiếu thốn đã chết vì đói " 

Cũng giống như vậy đối với việc thỏa mãn tình dục 
về phương diện sinh lí. Nhưng dù sao Freud văn cứ đật 
cho Tâm phân học phải tiếp tục tìm hiểu sự thỏa mãn 
tình dục trong những giấc mơ loại này để xem bên cạnh 
những khích động về cơ thể, về sinh lí có còn sự khích 
động tinh thần nào nữa không và cần phải được làm rõ, 

Theo quan niệm của Tâm phân học thì loại giấc mở 
này (khích động về cơ thể) không giúp được gì, hoa 
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chăng giúp được rất ít cho Tâm phân học nhưng nó 
cũng có tác dụng giúp cho giấc ngủ được yên dù cho 
những khích động này luôn tìm cách phá rối giấc ngủ. 
Trong những giấc mỡ mà nhu cầu nhẹ hơn thì tác dụng 
của giấc mơ cũng yếu đi. 

Trình bầy những dòng trên để một lần nữa chúng 
ta phân biệt những nhụ cầu sinh lí mang tính bản 
năng trong đó có cổ uấn đề tình dục uới những ham 
muốn có ý nghĩa tỉnh thần mà Tâm phân học nghiên 
cứu. Nói cụ thể hơn tỉnh dục trong Tâm phân học lò 
một ham muốn mang một ý nghĩa tình thân, là một 
hoạt động tỉnh thần do những bhích động chủ yếu là 
tính thần gây ra. Những giấc mơ mà Tâm phân học 
nghiên cứu là những giấc mơ biến dạng nhiều do những ' 
khuynh hướng tỉnh thần với tư cách là những hoạt 
động tỉnh thần làm động lực. Sự biến đạng trong giấc 
mơ trở thành trở lực chính trong việc nghiên cứu giấc 
mơ và nhiệm vụ của Tâm phân học là phải áp dụng 
phương pháp và kĩ thuật Tâm phân học để làm rõ thực 
chất của những biến dạng này cũng như nội dung bên 
trong những biến dạng đó. 

Trên cơ sở đã được Tâm phân học trình bầy ở trên, 
Freud đưa ra một giải thích hay có thể coi là một định 
nghĩa về giấc mơ như sau: 

“Giấc mơ là một phương tiện tiêu huỷ những sự 
khích động (tỉnh thần) quấy rối giấc ngủ, sự tiêu huỷ này 
được tiến hành nhờ sự thỏa mãn có tính cách ảo giác”). 

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem Tâm phân học 


! Sdđ, tr 161. 
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giải thích những biến dạng trong giấc mơ như thế nào 
để biết một cách cụ thể hơn nguồn gốc, nội dung và 
hình thức của giấc mơ. Đồng thời qua đó biết thêm thế 
nào là Tâm phân học với tư cách là một phương pháp, 
một kĩ thuật điều trị một số bệnh tâm thần. 

Trước hết, theo Tâm phân học, muốn biết thực chất 
mọi biến dạng trong giấc mơ thì phải từ nội dung rõ 
ràng mà biết được ý tưởng tiểm ẩn, vì chính nội dung rõ 
ràng là sự biến dạng của ý tưởng hay còn gọi là nội 
dụng tiềm ẩn. 

Mọi sự biến dạng của giấc mơ (nội dung rõ ràng tức 
lời kể của đương sự) đều có một đặc tính chung là kì lạ 
khó hiểu. Z 

Vậy vì sao lại có sự biến dạng trong giấc mơ làm 
cho nội dung thực tức những ý tưởng tiềm tàng không 
thể biểu hiện ra một cách trực tiếp mà phải thông qua 
nội dụng rõ ràng và chính nội dung rõ ràng này là sự 
thể hiện kì lạ khó hiểu của nội dung thực của các giấc 
mơ, gây ra nhiều khó khăn trong việc giải thích ý nghĩa 
thực sự của các giãc mơ. 

Sở đĩ có tình trạng trên là do có một sự biểm đuyệt 
nào đó không cho nội dung thực (tiềm ẩn, tiểm tàng) 
trong các giấc mơ được biểu hiện ra một cách trực tiếp, 
dễ hiểu và gần gũi, ai cũng có thể nhận ra được một 
cách dễ đàng. 

Khi nghe người nằm mơ kể lại giấc mơ của mình, 
nhà Tâm phân học phát hiện ra những câu, chữ, đoạn 
lạc lõng, vô nghĩa, khó hiểu xen lẫn vào những đoạn 
khác mạch lạc, dễ hiểu chính là những đoạn đã bị kiểm 
duyệt. Hoặc có những hình ảnh vô r6ghĩa khó hiểu bên 
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cạnh những hình ảnh rõ ràng rất hợp lí trong câu 
chuyện cũng là những chỗ bị kiểm duyệt. Và trong 
chuyện kế có những chỗ đứt đoạn đột ngột làm cho 
mạch kể trở thành thiếu mạch lạc, thiếu chặt chẽ, cụt 
ngủn cũng là do sự kiểm duyệt ví như trong một bức 
thư bị kiểm duyệt, một bài báo bị kiểm duyệt. Chúng ta 
biết rằng một bức thư hay một bài báo bị kiểm duyệt, 
người ta thường để một đoạn trống đài ngắn tuỳ theo 
độ dài ngắn của phần đã bị kiểm duyệt và thay vào đó 
là một loạt dấu chấm hay khoảng trắng. 

Nói tóm lại khi nghe người nằm mơ kể về giấc mơ 
của mình thì tất cả những chỗ không rõ ràng, lơ mơ, vô 
nghĩa, cụt ngủn... đều là những đoạn đã bị kiểm duyệt 
và thay vào đó là những đoạn cụt ngủn bất ngờ, những 
câu chữ ngớ ngẩn hay những hình ảnh có tính cách 
tượng trưng. ' 

Phải nói ngay rằng dù sự kiểm duyệt có gay gắt, 
chặt chẽ đến đâu cũng không thể làm mất hẳn ý chính 
của nội dung giấc mơ. Đây là sự kiểm duyệt như các 
nhà Tâm phân học gọi là một sự kiểm duyệt tế nhị, kín 
đáo chứ không phải là cách kiểm duyệt quá lộ liễu, thô 
bạo hoặc quá đơn giản, ngây thơ. Sự kiểm duyệt trong 
giấc mơ chỉ có tính cách làm dịu đi những sự khác biệt, 
chỉ thay đối đi một chút nào đó nhưng vẫn thể hiện 
được những ý chính, nội dung chính. 

Một sự biến dạng khác làm cho nhà nghiên cứu khó 
nhận ra được nội dung chính của giấc mơ khi sự kiểm 
duyệt làm cho những ý chính của giấc mơ ¿ếp trung 
theo một hướng khúc nhiều khi khá xa hướng chính làm 
cho ngay cả người năm mỡ cũng khó giải thích được, 
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thậm chí cũng không thể hiểu được nữa. Gặp trường 
hợp này cũng không phải không nói với chúng ta một 
điều gì liên quan đến nội dung thực của giấc mơ. Bản 
thân khái niệm kiểm duyệt đã hàm một ý là cắt xén đi 
chứ không loại trừ toàn bộ nội dung của giấc mở. 

Nói một cách khác dù cho sự kiểm đuyệt có đa dạng 
đến đâu cũng không vượt ra ngoài ba hình thức chính 
_ là thiếu sót, thay đổi và tập trung các yếu tố trong giấc 
mơ và cũng được coi là những kết quả của sự kiểm 
duyệt trong giấc mơ. Freud viết: 

“Thiếu sót, thay đổi và tập trung các yếu tố, đó 
chính là ba kết quả của kiểm duyệt và sự biến dạng của 
giấc mởơ'', 

Từ đó chúng ta có thể đi đến kết luận rằng kiểm 
duyệt chính là nguyên nhân của mọi biến dạng trong 
giấc md. 

Nhưng kiểm duyệt do cái gì gây ra và cuối cùng 
dẫn đến sự biến dạng. Đó là sự đấu tranh giữa những 
khuynh hướng đối lập nhau mà Tâm phân học gọi là sự 
chống đối. Sự chống đối này do có cường độ mạnh yếu 
khác nhau mà dẫn đến sự kiểm duyệt nhẹ hay gay gắt 
và cuối cùng dẫn đến những biến dạng nhiều hay ít. 
Gặp cường độ chống đối mạnh sẽ biến dạng nhiều và sẽ 
khó khăn nhiều trong việc tìm ra nội dung đích thực 
của giấc mơ. Trái lại, khi sự chống đối có cường độ nhẹ 
tất nhiên dẫn đến sự biến dạng ít hơn, đỡ khó khăn rất 
nhiều cho việc giải thích các giấc mở. 


Để làm việc này Tâm phân học vẫn thực hiện một 


Ñ1d. tr lo 


108 FREUD VÀ TÂM PHÂN HỌC 


nguyên tắc chung là sự tự do liên tưởng để tìm ra nội 
dung thực ẩn giấu trong nội dung rõ ràng, mà thực chất 
là những biến dạng trong giấc mơ thông qua lời kể của 
đương sự. Vì vậy, Freud viết: 

“Sự chống đối này đúng như chúng ta đã nói, có thể 
thay đổi cường độ, khi thì mạnh vô cùng, khi thì chả có 
nghĩa lí gì. Khi sự chống đối yếu chúng ta có rất ít công 
việc phải làm, nhưng khi cường độ mạnh chúng ta phải 
đi theo một dãy đài các sự liên tưởng làm cho ta ngày 
càng xa những yếu tố của giấc mơ, trong khi phải đối 
phó với biết bao nhiêu khó khăn xuất hiện dưới hình 
thức của những ý.tưởng bài bác, phê bình chống đối lại 
những ý tưởng đột nhiên xuất hiện có dính dáng đến 
giấc mơ. Sự chống đối này chỉ là hậu quả của sự kiểm 
duyệt trong giấc mơ nên chúng ta phải khảo sát cẩn 
thận. Chúng ta thấy ngay rằng nhiệm vụ của sự kiểm 
duyệt không phải chỉ gây ra sự biến đạng trong giấc mở 
mà còn liên tục giữ cho sự biến dạng đó tồn tại”). 

Chúng ta đã thừa nhận sự chống đôi giữa những 
khuynh hướng là nguyên nhân của mọi sự biến đạng 
mà trước hết là những sự kiểm duyệt trong giấc mơ. 
Vậy những khuynh hướng đó là những khuynh hướng 
nào. Đó là những khuynh hướng nhằm thỏa mãn, 
những ham muốn một bên và những khuynh hướng 
chống lại nó một bên. Những khuynh hướng nhằm thỏa 
mãn những ham muốn là những khuynh hướng mà 
người nằm mơ coi là của riêng mình trong khi thức, hợp 
với mình và thường là cái mà người đời coi là xấu xa, vô 
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luân, là những quả cấm ví dụ như sự loạn luân hay nói 
chung cái mà Freud gọi là tình dục sa đoạ. Thậm chí là 
tất cả những gì xã hội coi là trái với dư luận chung, trái 
với những suy nghĩ chung của người đời kể cả những 
cái nếu xét về bản chất nó chẳng có gì là trái với luân 
thường đạo lí chính đáng của con người. Những trái 
cấm đó có thể là vô liêm sỉ nhưng nói chưng là biểu 
hiện của tính ích kỉ vô bờ bến của con người. Đó là 
những khuynh hướng cần phải bị xã hội kiểm duyệt và 
đù có khéo léo che giấu đến đâu đi chăng nữa nó vẫn 
đại diện cho những khát khao của người năm mơ, của 
cái Tôi trong giấc mở và trong giấc ngủ nói chung. Vì 
thế theo sự phân tích của Tám phân học thì việc kiểm 
duyệt những khuynh hướng vô luân này là một việc 
làm cần thiết và cấp bách. Đây là những khuynh hướng 
đi ngược lại nền văn hoá xã hội nói chung cũng như nền 
luân lí xã hội nói riêng. Cũng vì thế mà người đời còn 
cho rằng chỉ nghĩ đến nó cũng đã phát tỏm lên rồi. Do 
đó, những khuynh hướng này không thể thực hiện được 
khi thức và nếu đâu đó có xảy ra thì trước mắt xã hội 
nó chỉ là một trọng tội. Đó là những khuynh hướng mà 
người đời gọi là những khuynh hướng chống lại nền 
giáo dục xã hội. Cũng vì thế chúng là những trái cấm 
trong đời thường, là bản năng chống lại sự kìm kẹp của 
nền luân lí xã hội. Vì là trái cấm nên chỉ có thể được 
thực hiện lén lút trong giấc mơ mà chỉ một mình người 
nằm mơ biết thôi. Và khi nhà Tâm phân học thông qua 
lời kể của đương sự, thực hiện sự tự do liên tưởng để 
người nằm mơ thấy điều đó thì họ phản đối kịch liệt, 
Điều đó nói lên tính chất vô đạo đức mà khi thức chính 
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người nằm mơ cũng phản đối kịch liệt cũng lên ấn. 
Đồng thời nó cũng nói lên là người nằm mở không có ý 
thức gì đối với giấc mơ của chính mình. Nó như một cái 
gì xa lạ từ đâu đó xâm nhập vào họ làm cho chính họ 
cũng ngỡ ngàng, nhưng lại chính là những ý tưởng của 
bản thân đương sự đã từng xuất hiện một cách có # 
thức hẳn hoi vào một lúc nào đó từ lâu về trước nhưng 
đã rơi vào trong quên lãng. Freud viết: 

“Những doạn nào tục tìu trong giấc mơ thưởng 
được thay thế bằng những tiếng xì xào, sự việc đó 
chẳng đã chứng tỏ rằng chính người nằm mơ cũng kết 
ân những hành vì đó sao” và: 

“Khi chúng ta cho những người nằm mơ biết họ có 
những ham muốn và khuynh hướng gì đã tìm ra được 
trong khi giải thích giấc mơ thì bao giờ họ cũng phản 
đối kịch liệt”. 

Đọc những đoạn trên của chính Freud viết, chúng 
ta sẽ suy nghĩ gì về những trang lên án Tâm phân học 
và Freud là tôn thờ chủ thuyết khoái lạc, thả lỏng tình 
dục bản năng, đâm ô đổi trụy đâu đó trên những trang 
viết của một số người về Tâm phân học hay có liên 
quan đến Tâm phân học. Những bài viết đó không phải 
bây giờ mới có mà ngay khi còn sinh thời Freud đã là 
nạn nhân của sự chống đối bất công đó. Nào là tại sao 
đám mô tä con người một cách xấu xa như vậy, tại sao 
lại xem vấn đề tình dục như nơi những loài cầm thú... 
Để đáp lại sự chống đối đó, Freud để nghị mỗi người 
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trong chúng ta hãy một lần nữa lấy ngay chính bản 
thân mình ra làm một cuộc thử nghiệm, tự mổ xẻ chính 
mình một cách thành thực. Điều đó có vẻ kinh tởm thực 
đấy nhưng cái quan trọng là nó có thực và ông dẫn lời 
của Charcot,một thầy học nổi danh mà ông đã từng thụ 
giáo như sau: “ Điều đó (sự kinh töm) không ngăn cản 
việc chúng có thực”, 

Hơn nữa những điều mà Tâm phân học phát hiện 
ra trong giấc mở theo Freud đã chẳng xuất hiện trong 
cuộc sống thực đó sao. 

Ông viết: “Các bạn không biết rằng những sự quá 
đáng, những sự đâm bôn mà chúng ta mơ màng ban đêm 
thường xảy ra hàng ngày có khi đưa đến chỗ phạm tội 
đối với những người thức hẳn hơi đó sao? Môn Tâm phân 
học phải chăng chẳng làm gì khác hơn là khẳng định câu 
cách ngôn của Platon cho rằng những người tốt là những 
người chỉ làm trong giấc mơ những điều mà những người 
xấu thường làm trong lúc thức đó sao”? 

Tâm phân học thừa nhận sự eó thực của những 
khuynh hướng tình dục quá đáng, xấu xa, ghê tởm 
nhưng không phải để ca ngợi nó, chiêm ngưỡng nó mà 
còn thừa nhận cả những khuynh hướng khác chống lại 
nó như nên luân lí xã hội và nếu cẩn phải kể cả đến 
phong tục tập quán và pháp luật nữa. Chính vì sự căm 
đoán này mà đã làm cho những khuynh hướng đó khó 
thực hiện trong đời thường. Vai trò của nền văn hoá xã 
hội đến đâu, chỗ nào được, chỗ nào chưa được, Tâm 
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phân học có quan niệm riêng của mình nhưng nói 
chung là cần phải có và cũng cần được tôn trọng. 

Tâm phân học còn tính đến vai trò của cá Tôi như 
là một khuynh hướng vô cùng quan trọng trong việc 
chống lại những khuynh hướng tình dục quá đáng nói 
trên. Tuỳ theo sự trưởng thành của cái Tôi xã hội này 
mà những khuynh hướng tình dục quá đáng bị ngăn 
chặn tương ứng. Sự chống đối này không chỉ được thực 
hiện khi thức mà ngay cả trong giấc mơ. Chính cái Tôi 
này, đóng vai trò kiểm duyệt những cái trái đạo đức, 
những cái mà ngoài đời ngăn cấm mà người nằm mơ 
cũng không ý thức được. 

Từ đó Tâm phân học đưa ra một kết luận mà chúng 
ta nên đặc biệt quan tâm sau đây; Freud viết: 

*... Sự biến đạng trong giấc mơ chỉ là kết quả của 
sự kiểm duyệt mà cái Tôi của chúng ta làm đối với 
những khuynh hướng hay ham muốn thường xuất hiện 
ban đêm trong giấc ngủ}, 

Vì thế Tâm phân học có một bộ phận vô cùng quan 
trọng là lí thuyết về cơ cấu nhân cách toàn diện hay còn 
gọi là tâm Hí học về cái Tôi (ngã) mà chúng ta không thể 
xem nhẹ và sẽ được trình bày thành một chương của công 
tình khảo cứu này. 

Chúng ta khó có thể phát hiện được sự buông lỏng 
tình dục trong lúc thức đã đành mà ngay cả sự buông 
lỏng trong khi ngủ, trong giấc mơ theo quan niệm của 
Tâm phân học. Chúng ta có thể không nhất trí với Tâm 
phân học về tất cả mọi vấn để tùy theo quan điểm của 


' Sđd, tr 174. 


LÍ THUYẾT VỀ CÁI VÔ THỨC 113 


mỗi người kể cả vai trò của cái Tôi xã hội, nhưng cho 
rằng Tâm phân học kbông bao gồm vấn đề xã hội, 
không thấy vai trò của con người xã hội là điều cần suy 
nghĩ thêm một cách vô tư khách quan của những người 
có trách nhiệm, của những người muốn xem xét vấn đề 
một cách nghiêm chỉnh và không thành kiến. Tâm 
phân học không chỉ cho chúng ta biết việc kiểm duyệt 
trong giấc mơ là do cái Tôi xã hội thực hiện nhưng 
không phải với tư cách như nhiều người hiểu là bản 
năng bẩm sinh hay gọi là cái Tôi sinh vật, mà cái Tôi 
trong Tâm phân học chính là cái Tôi ý thức đại điện cho 
xã hội. Freud viết: “Ý ¿hức kiểm duyệt giấc mơ và kết 
quả của sự kiểm duyệt đó là một sự dung hoà gây ra 
giấc mơ rõ ràng”. 

Cái mà ý thức kiểm duyệt trong giấc mơ như chúng 
ta đã biết đó là những ham muốn bị người đời cấm kị. Đó 
là những ham muốn có ý nghĩa tỉnh thần, có ý nghĩa 
tâm lí. Vì thế Tâm phân học gọi là cái vô thức theo nghĩa 
thực dụng nhất của từ này. Nó vừa có đặc tính tạm thời 
nghĩa là nó chỉ xuất hiện từng lúc từng nơi. Nhưng mặt 
khác nó lại có tính cách thường trực nghĩa là nó luôn 
luôn tồn tại thường xuyên trong cuộc sống tình thần của 
mỗi người trong chúng ta. Như vậy, cái vô thức vừa có 
tính nhất thời, lại vừa có tính thường trực. Tóm lại, bên 
cạnh cải ý thức luôn luôn có cái vô thức lúc mất lúc hiện 
trong đời sống tình thần của con người. 

Eyeud viết: “Những ham muốn hiện ra trong giấc mơ, 
làm cho giấc ngủ không yên, chúng ta không hề biết trước 
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nhưng chỉ biết sau khi đã giải thích giấc mơ. Vậy, chúng 
ta có thể tạm gọi chúng là cái vô thức theo nghĩa thông 
thường của chữ này. Nhưng chúng còn có gì hơn là tính, 
cách tạm thời vô thức này... Vì thế, nên chúng ta chấp 
nhận rằng trong đời sống tỉnh thần có những gì tiềm tàng 
mà chúng ta không hề biết đến và có lẽ không bao giờ biết 
đến. Nếu như thế thì sự vô thức phải có thêm một ngh›+ 
khác: đặc tính cơ bản của nó không còn là nhất thời hay 
hợp thời nữa mà là thường trực". 

Để hiểu giấc mơ một cách có căn cứ hơn, Tâm phân 
học còn giới thiệu với chúng ta một liên quan mới mà 
Freud gọi là mối iiên quan tượng trưng. Đây là mối liên 
quan giữa nội dung rõ ràng và nội dung tiềm ẩn trong 
giấc mơ. Với phương pháp nghiên cứu của Tâm phân 
học còn được gọi là môi liên quan giữa các yếu tố của 
giấc mơ với sự giải thích nó để tìm ra nội dung tiểm ẩn, 
để tìm ra ý tưởng vô thức núp dưới những hình dung 
thay thế. Những yếu tố trong giấc mơ không là gì khác 
mà chỉ là những tượng trưng cho cái vô thức nào đó mà 
thôi. Vì thể Freud kết luận là “Tính cách tượng trưng sẽ 
là uấn đề đáng chú ý nhất trong thuyết Uuê giấc mở”. 

Mối liên quan tượng trưng có thể giúp cho Tâm 
phân học nhiều khi chỉ cần căn cứ vào những bí hiệu 
tượng trưng, mà biết được nội đụng thực của giấc mơ, 
tức cái vô thức, bất kế là người nằm mơ kể cho ta điều 
gì, thậm chí cả khi họ không biết gì để kế thêm ngoài 
những kí hiệu tượng trưng đã biết. 

Phương pháp tự do liên tưởng và phương pháp liên 
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quan tượng trưng không ĐHAY thế cho nhau mà bổ sung 
hỗ trợ nhau. 

Như từ đầu chúng ta đã biết, phương pháp Tâm 
phần học là trò chuyện để dẫn dắt người bệnh tìm ra 
nguồn gốc của bệnh. Phương pháp này chúng ta đã nói 
đến trong việc giải thích những sự lỡ lời hay viết lõ... 
Trong khi nghiên cứu và tìm cách giải thích những giấc 
mở nhà Tâm phân học tiếp tục dùng tự do liên tưởng để 
gợi cho người nằm mở kế nội dung của giấc mơ mà 
mình vừa trải qua. Trong việc áp dụng phương pháp 
liên quan tượng trưng, nhà Tâm phân học có thể không 
cần trò chuyện hoặc trong trường hợp không thể trò 
chuyện được với người nằm mơ mà căn cứ vào những kí 
hiệu tượng trưng của giấc mơ để biết được người nằm 
mơ nghĩ gì. Để có thể biết được những kí hiệu tượng 
trưng nói lên điều gì nhà Tâm phân học còn cần biết 
thêm cá tính thói quen và đời sống riêng tư của đương 
sự. Vì không cần hỏi han gì nhiều ở đương sự, tránh 
những ác cảm của người nằm mơ hơi khó tính mà 
chúng ta vẫn đạt được mục đích để ra. Thật là một 
phương pháp tuyệt diệu giúp cho nhà nghiên cứu cũng 
như người nằm mơ hiểu được nội dung thực của giấc mơ 
mà mình vừa trải qua. 

Nhưng cho tới nay còn một số người vẫn chưa tin 
vào phương pháp này và nó bị bài xích khá gay gắt. Sự 
hoài nghi đó không phải là không có cơ sở vì những sự 
giải thích, những ví dụ mà Tâm phân học đưa ra còn có 
vẻ gượng ép, thiếu tính thuyết phục, nhiều khi còn làm 
cho người nghe cảm thấy có phần nào “thô tục” khi gán 
cho những kí hiệu tượng trưng đó những hình ảnh về 
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sinh hoạt tình dục, đến những bộ phận sinh dục cả nam 
và nữ. 

Trước những sự phản ứng đó Freud đã nhiều lần 
rút kinh nghiệm, dũng cảm gạt bỏ những điều mơ hề 
thiếu tính thuyết phục, bổ sung những luận chứng mới 
.làm cơ sở cho phương pháp. Freud đã viện đến công 
trình nghiên cứu của những tác giả khác có đề cập hoặc 
ít hoặc nhiều đến kí hiệu tượng trưng. Ông còn viện 
đến cả kho tàng ngôn ngữ, tập quán,... của nhiều dân 
tộc xa xưa và ngày nay để bảo vệ và hoàn thiện phương 
pháp liên quan tượng trưng này. 

Sự chống đối này càng cao, có thể nói là đã đến tột 
đỉnh của nó là khi Freud quả quyết rằng, những kí hiệu 
tượng trưng trong giấc mơ nói về thân thể. bạn bè, cha 
mẹ, anh em, sự sinh, sự tử... hay một vài cái gì khác 
nữa thường không nhiều, mà kí hiệu tượng trưng cho 
sinh hoạt tình dục bao giờ cũng chiếm phần lớn. Vào 
thời điểm Freud giới thiệu quan niệm trên là lúc Freud 
mất hết bạn bè kể cả những người rất thân và những 
người thầy mà Freud đã từng cộng tác, học tập nhiều 
nhất. Đó là thời kì mà Freud sống trong cô đơn chỉ có 
_ một mình tiếp tục con đường đã chọn. Vậy sự liên quan 
tượng trưng là gì? Freud đã trả lời như sau: “Chúng ta 
gọi sự liên quan giữa những yếu tố của giấc mơ và sự 
giải thích nó bằng cái tên là liên quan tượng trưng vì 
yếu tố này chỉ tượng trưng cho một ý tưởng vô thức 
trong giấc mở”'. 

Điều chúng ta cần đặc biệt quan tâm trong cách. giải 
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thích nói trên của Freud là “vì yếu tố này (của giấc mơ) 
chỉ tượng trưng cho một ý tưởng vô thức trong giấc mở”. 
Nghĩa là sự đồng nhất giữa yếu tố của giấc mơ với ý tưởng 
vô thức, cũng có nghĩa giấc mơ là hoạt động vô thức. 

Còn kí hiệu tượng trưng là gì? 

Kí hiệu tượng trưng là những hình ảnh, những củ 
chỉ dùng để so sánh có tính cách tượng trưng cho nội 
dưng chính của giấc mơ, thực chất là cho sự hoạt động 
của cái vô thức trong mọi giấc mơ. Những ham muốn vô 
thức trong giấc mơ lại luôn luôn có liên quan đến vấn 
để tình dục. Vì vậy, Freud khẳng định là mọi cái vô 
thức loại này đều mang nội dung tình dục. Ông viết: 

“,. trong các phạm vi khác những hên quan tượng 
trưng này không hoàn toàn thuộc về tình đực, trong khi 
giấc mơ thì lại hoàn toàn thuộc về tình dục”t, 

Mối liên quan tượng trưng có đặc trưng gì đáng 
chú ý? Theo Freud, đặc tính đó nằm trong sự so sánh. 
Sự so sánh này không phải là sự so sánh thông thường, 
mà là một sự so sánh đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ người 
nằm mơ cũng không hay biết gì cả. 

Bây giờ chúng ta hãy điểm qua một số ví dụ mà 
Freud đã nêu để làm sáng tỏ vấn để cũng như quan 
niệm nói trên về sự liên quan tượng trưng của Tâm 
phân học. 

Những kí hiệu tượng trưng không mang tính cách 
tình dục như: những căn nhà có những bức tường nhắn 
trơn tượng trưng cho thân thể người đàn ông. Những 
căn nhà có những bức tường gô ghể, có bao lơn khiến 
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cho người ta có cảm tưởng có thể bấu víu được thường 
là tượng trưng cho thân thể người phụ nữ. Cha mẹ được 
tượng trưng bằng đức vua hay hoàng hậu hoặc những 
nhân vật quan trọng khác. Anh chị em và các trẻ nhỏ 
thường được tượng trưng bằng những con vật nhỏ bé, 
yếu ớt. Sự sinh đề bao giờ cũng được tượng trưng bằng 
những cử chỉ trong đó nước bao giờ cũng là yếu tố 
chính. Sự chết được tượng trưng bằng sự ra đi, một 
cuộc du hành... : 

Những tượng trưng có tính cách tình dục được Tâm 
phân học lấy làm ví dụ như: cơ quan sinh dục của nam 
giới được tượng trưng bằng con số 3, hoặc những đề vật 
có hình dáng tương tự như cây gậy, cây bút viết, cây 
bút chì... Cơ quan sinh dục của phái yếu được tượng 
trưng bằng những vật có thể chứa dựng được như cái 
túi, cái tàu thuỷ... hoặc những con vật như con sên, con 
sò... Độ ngực được tượng trưng bằng những trái đào, 
trái táo hay hoa quả khác... Bộ phận sinh dục của nam 
và nữ thường được tượng trưng bằng những cảnh vật có 
cây cối, sông núi, hồ ao... 

Những tượng trưng nói trên chỉ là một phần rất 
nhỏ trong tất cả những dân chứng mà Tâm phân học 
mô tả và cũng là những tượng trưng dễ nghe, dễ nhìn 
nhận, vừa tai và vừa mắt hơn cả. Nó cũng có khả năng 
gợi cho chúng ta những hình ảnh nào đó về cái mà nó 
đại diện. Nhưng sự thực có đúng như vậy trong các giấc 
mơ hay không thì lại là vấn đề mà nhiều người băn 
khoăn. Cái phức tạp chính là ở chỗ đó. Trong kho tàng 
ngôn ngữ truyền thống của người Việt Nam chúng ta 
cũng có những trường hợp tương tự. Ví dụ, người Việt 
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Nam thường nói nhờ tôi để chỉ về người vợ hay người 
chồng; Cái hến để chỉ người đàn bà. Sinh đẻ được tượng 
trưng bằng đếp chưm... Vì tính phức tạp của vấn để 
nên mới cần có một môn học tìm ra một phương pháp 
và kĩ thuật đặc biệt để làm sáng tỏ vấn để. Hỏi người 
nằm mơ thì lại ít có khả năng cho chúng ta biết được sự 
thực vì chính họ cũng có biết gì hơn về những ý tưởng 
đó mặc dù những ý tưởng này chính là của họ như Tâm 
phân học đã khẳng định. Sở dĩ như vậy vì những ý 
tưởng này đã trở thành cái vô thức và xuất hiện với tư 
cách là cái vô thức trong giấc mơ. Nhưng nhờ tự do liên 
tưởng và liên quan tượng trưng mà nhà Tâm phân học 
có thể giúp cho người nằm mơ biến cái vô thức đó thành 
hữu thức. Nhà Tâm phân học giúp cho người nằm mở 
lần ra cái ý tưởng đó trong quá khứ, trong những kỉ 
niệm của riêng mình từ xa xưa, thậm chí từ thời thơ ấu 
và đó là căn cứ không thể chối cãi được, rằng những kí 
hiệu tượng trưng trong giấc mơ đã phát biểu theo cách 
tượng trưng những kỉ niệm này. Để có thêm cơ sở cho 
sự phân tích trên, Tâm phân học còn viện đến những 
chuyện cổ tích, đến huyền thoại, những chuyện vui cười 
trong dân gian, trong dân ca, trong ngôn ngữ, trong 
phong tục tập quán, trong văn chương nói chung, nhất 
là trong thi ca cũng như trong ngôn ngữ đời thường. Vì 
người cha thường được tượng trưng là hoàng đế, người 
mẹ là hoàng hậu nên những người con trai được gọi là 
hoàng tử và những người con gái được gọi là công chúa. 
Vua chúa còn được coi như cha mẹ của dân. Trong giấc 
mở sự sinh đẻ đều dược tượng trưng bằng nước hay liên 
quan đến nước vì thai nhỉ nằm trong bào thai bao giờ 
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cũng có nước. Thuyết tiến hoá đã chứng minh tất cả 
những loại động vật sống trên cạn hiện nay bao gồm cả 
con người đều từ những loài sống dưới nước mà ra. Cái 
chết được tượng trưng bằng sự ra đi, nên trong đời sống 
người ta thường nói về cái chết như là một sự đi xa, 
hoặc là về suối vàng tượng trưng cho một chuyến đi 
không hẹn ngày trở lại. 

Cơ quan tình dục của người đàn bà được tượng trưng 
bằng những cái túi, cái bình thì người ta tìm thấy trong 
Tân ước. Trong thánh ca người đàn bà được coi như cái 
bình (theo tài liệu của Brunn). Phong cảnh cổ cây xanh 
tốt không phải tượng trưng với nghĩa tục tĩu mà với ngÌña 
‡at lành chỉm đậu mang lại hạnh phúc cho con người. Bộ 
ohận sinh dục của người đàn ông thường liên quan đến 
2on số 3. Đó là kí hiệu về Tam vị nhất thể. Nói chung tất 
cả những vật thể có ba phần thường được tượng trưng cho 
cơ quan sinh dục của người đàn ông như cây vân thảo 3 
lá, đoá huệ 3 nhắnh... 

Hành vi giao hợp được tượng trưng bằng việc trèo 
lên cao, nhấy lên cao. Ngôn ngữ Việt Nam thường dùng 
từ này để nói đến hành vi đi tơ của những loại động vật 
nào đó... và ở con người là lên xe, leo núi hay lên thác 
xuống ghềnh. 

Đó là một phần những ví dụ mà Tâm phân học giới 
thiệu với chúng ta để giúp cho mọi người tìm hiểu về 
môn học này. 

Tuy nhiên, Tâm phân học cũng thừa nhận là việc 
dùng kĩ thuật liên quan tượng trưng thực vô cùng phức 
tạp và nó phụ thuộc rất nhiều vào thái độ người nghiên 
cứu cũng như người nằm mơ. Sự vô tư trong sáng với 
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một tỉnh thần trách nhiệm cao giữ vai trò quyết định. 
Trường hợp ngược lại sẽ biến một kĩ thuật có cơ sở khoa 
học thành một trò nhằm nhí xấu xa. 

Từ những phân tích trên, Tâm phân học giới thiệu 
với chúng ta mấy kết luận bước đầu sau đây: 

1/. Chúng ta có đủ căn cứ để khẳng định rằng người 
nằm mơ có một cách diễn tả giấc mơ bằng những kí 
_ hiệu tượng trưng mà cbính bản thân họ cũng không 
biết trong khi ngủ và cũng không chịu công nhận kh: 
thức dậy. Nếu người năm mơ có biết lơ mơ được ehut ít 
nào đó thì cùng vẫn thuộc phạm vi hiểu biết của cái 0ô 
thức, tuỳ thuộc vào đời sống tỉnh thần vô thức, vì chúng 
ta đã không biết đến nó trong một lúc ngắn ngủi nào 
đó. Chúng ta có quyền gọi nó là những hiểu biết vô 
thức, những liên quan vô thức giữa các ý tưởng, những 
sự so sánh vô thức giữa những vật, những cảnh trong 
đó một cái được thay thế đại diện cho một cái khác có 
tính thường trực hơn. Đó là những ham muốn tình dục. 

2. Những liên quan tượng trưng này không phải là 
của riêng người nằm mơ mà ta còn thấy nó xuất hiện rất 
phổ biến trong mọi sinh hoạt đời thường của tất cả 
những dân tộc. Điều đó còn để lại đấu vết trong những 
chuyện cổ tích, thần thoại, thi ea, văn chương nói chung, 
trong phong tục tập quán và cả trong ngôn ngữ hàng 
ngày. Sự liên quan tượng trưng trong giấc mơ chỉ chiếm 
một phạm ví rất hẹp so với sự liên quan tượng trưng bao 
la của đời sống tình thần của các dân tộc. Những cái 
tượng trưng trong giấc mơ chỉ là phần còn sót lại của 
quá khứ hoặc trong đới sống thường nhật mà thôi. 
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3/. Nếu như sự liên quan tượng trưng trong những 
phạm vi khác không có nội dung tình dục thì trái lại 
mọi liên quan tượng trưng trong giấc mơ đều có một sự 
liên lạc nào đó với vấn đề tình dục (ham muốn). Cho 
nên Freud đã dè dặt viết: 

“Chúng ta chỉ nên nói rằng giữa những sự tượng 
trưng đó và đời sống tình dục có những dây liên lạc 
chặt chế”'. 

Tâm phân học còn giới thiệu với chúng ta một công 
trình không nghiên cứu về tình dục mà chỉ nghiên cứu 
về ngôn ngữ của M.H Sgerber nói về ngôn ngữ thời cổ 
xưa, công trình đó còn khẳng định rằng những âm 
thanh đầu tiên, những tiếng nói đầu tiên của loài người 
là tiếng gọi người khác giới trong sinh hoạt tình dục. 
Những tiếng nói đó sau này phục vụ công việc làm ăn 
sinh sống (sản xuất) được tìm thấy trong những câu hò 
sản xuất. Từ tình dục chuyển sang sản xuất, cổ vũ làm 
việc nên những câu hò đó luôn có nghĩa: một để cổ vũ 
lao động, một nói lên nội dung tình dục. Sau này những 
tiếng nói đó bỏ hắn đại bộ phận nội dung tình dục và 
chỉ còn nói đến công việc làm ăn. 

Chúng ta biết rằng tình dục đã từng được coi là cái 
gì thiêng liêng nhất trong đời sống con người cả về thể 
xác lẫn đời sống tỉnh thần của nhiều thời kì khác nhau 
trong lịch sử nhân loại. 

Những đấu tích còn để lại trong những tang vật cổ 
như nắp thạp, quai thạp, trên trống đồng, trên các cột 
trụ nhà, chân đế những đổ dùng cổ chẳng đã nói lên 
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điều đó sao. Trong thời đại văn minh, bên cạnh những 
thái độ lệch lạc trong đời sống tình dục, chúng ta vẫn 
thấy có một cái gì thiêng liêng đối với những người có 
học vấn và có đời sống lành mạnh khi nhìn nhận vấn đề 
tình dục đó sao. 

4/.Dù sự kiểm duyệt trong giấc mơ và vấn đề liên 
quan tượng trưng là hai vấn đề khác nhau nhưng sự 
kiểm duyệt có thể lợi dụng mối tương quan tượng trưng 
để tiện việc cho mình. Vì vậy, dù muốn hay không cả sự 
kiểm duyệt và sự liên quan tượng trưng đã dẫn đến 
một đích chung là làm cho giấc mơ trở thành khó hiểu. 
Đó là khó khăn của chúng ta cần được chú ý trong khi 
giải thích giấc mơ. Khi nghiên cứu giải thích giấc mơ 
Tâm phân học còn lưu ý chúng ta một điều quan trọng 
khác là nội dung rõ ràng của giấc mơ, những hình dung 
thay thế, những kí hiệu tượng trưng chỉ là một bản tóm 
tắt nội dung tiềm ấn, tức những ý tưởng vô thức trong 
giấc mơ mà thôi. Cho nên giấc mơ có một đặc tính là rấ? 
cô đọng. Sự cô đọng tập trung này nhiều khi còn hướng 
vào một mục đích khác. Vì vậy, muốn hiểu được đây đủ 
nội dung tiềm ẩn tức cái vô thức trong giấc mơ, chúng 
ta phải quan tâm đến tính cô đọng đã đành mà còn đặc 
biệt chú ý đến sự đi chuyển của nó. Đó là sự di chuyển 
những yếu tố tỉnh thần từ một yếu tố này sang một yếu 
tố khác là một phương sách tốt nhất để diễn tả tư tưởng 
trong giấc mơ. Đôi khi chúng ta lại gặp những ý tưởng 
trải ngược nhau, bài xích nhau. Tất cả những ý tưởng 
đó đều có ý nghĩa nhất định mà nhà nghiên cứu không 
được phép bỏ qua. Những hình ảnh cụ thể mà giấc mơ 
cung cấp cho chúng ta chính là kết quả của sự cô đọng, 
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sự đi chuyển biến hoá của những ý tưởng tiểm ẩn trong 
giấc mơ. Từ đó, chúng ta biết được khá đầy đủ những 
hoạt động của những ý tưởng vô thức và chính nó là 
nguồn gốc phát sinh những chứng bệnh thần binh khi 
có điều hiện. 

_ Tâm phân học còn cho chúng ta biết những giấc mơ bị 
biến dạng nhiều là những giấc mơ liên quan chặt chẽ với 
những ham muốn tình dục ích kỉ, vô luân mà xã hội cấm 
kị. Tính chất ích ki này nói lên một. sự cạnh tranh trong 
tình dục và từ đó dẫn đến tội ác không thể tưởng tượng 
nổi như giết người tình của người mình yêu, giết cả người 
mà mình thực sự yêu dấu kể cả những người đó là cha 
mẹ, anh em ruột thị:. Tính ích kỉ và sự cạnh tranh về tình 
dục nhiều khi có nguồn gốc từ thời thơ ấu bị đồn ép nay 
mới trỗi dậy trong đời thực hay trong giấc mơ. 

Điều khăng định trên đã gây một sự phần ứng ghê 
góm trong xã hội. Vì thế, Freud bị người đời khép vào 
tột bôi xấu loài người. Lời khép tội trên, đã có sức sống 
dai dẳng dễ sợ. Nhưng chân lí còn có sức mạnh to lớn 
hơn tất cả. Vĩ thế, những điều tưởng như không bao giờ 
người đời quên thì ngày nay đã được không ít người 
trần trọng. 

Dựa trên sự quan sát nhiều lần ở những trẻ em từ 
hai, ba tuổi đến năm, sâu tuổi, Tâm phân học cho rằng, 
đây là thời kì trẻ em bộc lộ tính ích kỉ của mình một 
cách đầy đủ nhất mà không cần che giấu gì hết. Để bảo 
vệ những cái của riêng mình, các em có những thái độ 
khá quyết liệt nếu có ai xâm phạm đến nó. Điều đó lại 
càng rõ nếu có ai định xâm phạm đến người mẹ thân 
yêu của các em. Một số người cho rằng điều đó là có 
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thực nhưng chẳng qua chỉ vì các em chưa có hiểu biết. 
Cách biện hộ như vậy có vẻ như chống lại Tâm phân 
học, nhưng thực ra lại là đồng tình. Đồng tình ở chỗ 
không thể từ chối không thưa nhận tính ích kỉ đó được 
thực hiện một cách chân thực nhất và đầy đủ nhất. Khi 
lớn lân các em có thêm hiểu biết thì tính ích kỉ đó lại 
biểu hiện kín dáo hơn. tế nhị hơn. Điều đó không thể 
nói được rằng, ở trẻ em không có tính ích kỉ hoặc lúc 
nhỏ thì có còn khi lớn lên tính ích kỉ đó sẽ biến mất. 

Tâm phân học cho rằng tính ích kỉ đó không những 
không mất đi mà được giấu kín ở trong lòng, vì nếu để 
lộ ra sẽ bị người lớn trừng phạt. Nó không biến đi mà 
chỉ thay hình đổi dạng cho thích nghi với hoàn cảnh mà 
thôi. Vì quá tin vào biện pháp giáo dục hay răn de của 
mình, xã hội tưởng rằng đã làm cho tính ích kỉ đó biến 
mất. không còn mảnh đất để sống. Freud cho rằng, xã 
hội đã lầm lớn với thành công giả đó. Tính ích kỉ không 
những không biến mất mà đã thực sự trỏ thành cái vô 
thức mà chính các em cũng không biết được. Điều đó 
nói lên sức sống dai dẳng của cái bẩm sinh di truyền tự 
bảo tổn nơi các sinh vật, trong đó có cả con người. 
Nhưng xin đừng nghĩ rằng Tâm phân học chịu bó tay 
trước cái bẩm sinh đi truyền này. 

Khi lớn lên không phải ai cũng nhớ được mọi kỉ 
niệm thời thơ ấu nhưng Tâm phân học cho biết những 
kỉ niệm sâu sắc nhất thường được giữ lại rất lâu, nhiều 
khi tưởng như đã quên hẳn nhưng không phải như thế 
và nó sẽ sống lại vào lúc có điều kiện thích hợp nhất. 
Những kỉ niệm sâu sắc đó thường trở lại với chúng ta 
trong giấc mơ sau nhiều năm mà chính đương sự cũng 
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không còn nhớ được. 

Tâm phân học không hề phủ nhận những tình cảm 
nơi trẻ em hai, ba tuổi nhưng lại cho rằng, tình cảm của 
trẻ em lúc này thực sự là một thứ tình yêu ích kỉ chỉ có 
vì mình. Yêu người khác chẳng qua chỉ để thỏa mãn 
lòng ích kỉ được yêu mà thôi. Tính ích kỉ này dẫn đến 
sự cạnh tranh trong đời sống tình dục kể cả nơi trẻ em 
cũng như ở những người trưởng thành. Với trẻ em 
Freud viết: 

“Nguyên do vẫn nằm trong sự cạnh tranh về đời 
sống tình dục. Ngay từ khi còn rất nhỏ, đối với người mẹ 
đứa bé đã có một lòng yêu đặc biệt: cho rằng mẹ là của 
riêng mình và người cha thường bị coi như một người 
cạnh tranh, luôn luôn xâm phạm đến của riêng của nó, 
đối với trẻ em gái cũng thế coi mẹ như là người cạnh 
tranh tình yêu của nó đối với người cha”!. 

Về mặt xê nội hình nh? không có ai phản đối hiện 
tượng đó. Điều khác với Tâm phân học là xã hội cho 
rằng đó chăng qua chỉ là tình cảm tự nhiên chứ không 
liên quan gì đến vấn đề tình dục nơi các em. Sự khác 
nhau này tưởng không có gì quan trọng nhưng chính nó 
lại là điểm mấu chốt nhất để nghiên cứu các chứng 
bệnh tâm thần và đề ra cách chữa trị chúng. 

Trước những phản bác của nhiều người nhưng với 
một xác tín (certitude) tưởng như không có gì thuyết 
phục được và trên cơ sở những khảo sát công phu và 
kiên nhẫn, Freud viết: 


“Do đó chúng ta khẳng định rằng cái oô thức trong 
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đời sống tỉnh thân không là gì khác hơn là giai đoạn ấu 
thơ của đời sống này”, 

Trong cuộc sống chúng ta thường được chứng kiến 
nhiều hành vì rất trẻ con ở những người trưởng thành, 
thậm chí còn thấy xuất hiện khá nhiều ở những người 
đã có tuổi, những người già. Hình như con người tuổi 
càng cao lại có nhiều hành vi rất trẻ eon nghĩa là rới 
hồn nhiên. Điều đó chăng có gì là khó hiểu đối với Tâm 
phân học cũng như với kiếp, sô người chịu suy nghĩ 
không chút thành kiến, vì một lẽ đơn giản là ở trẻ em 
và người có tuổi đều là những thành phần xã hội ít bị 
lệ thuộc vào thế tục nhất. Đó là thời kì mà con người 
có thể sống thực nhất mà không cần phải che giấu 
hay đóng kịch như thường tình trong cuộc sống muôn 
thủa. Chính vì thế mà những kỉ niệm thời thơ ấu lúc 
này có điều kiện xuất hiện nhiều nhất trong tâm hền 
những người có tuổi. Những người còn trong tuổi 
trưởng thành do còn quá nhiều ràng buộc với đời về 
tất cả mọi phương điện nên những kỉ niệm trong thời 
thơ ấu còn sót lại rất khó bộc lộ một cách công khai lộ 
liễu và tạm nằm im trong vô thức. Những cái vô thức 
này cũng không chịu bó tay hoàn toàn mà chúng tìm 
cách xuất hiện trong giấc mơ với những biến đạng 
nhiều hay ít, tuỳ theo sự quá đáng của nó. Đối với 
những người trưởng thành, họ không đám làm eon trẻ 
trọng khi thức mà chỉ làm trẻ em trong những giấc 
mở trong giấc ngủ và điều đó là rất tự nhiên, bình 
thường, đâu có phải là xấu xa như người ta tưởng. 
Freud viết: 


' 8đ: tr 251, 
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"Chính vì những khuynh hướng trong giấc mơ chỉ 
là những cái gì còn sót lại của thời thơ âu, chính vì 
giấc mơ đã biến chúng ta thành những đứa bé con về 
phương diện tình thần và tình cảm nên chúng ta 
chảng có lí do gì phải xấu hổ về những điều giải thích 
trong giấc mơ. Nhưng sự hợp lí không phải là tất cả 
đời sống tình thần của chúng ta, sự không hợp lí cũng 
chiếm giữ một phần lón trong đó nên chúng ta 
thường xấu hổ mà không có lí do gì cả. Vì thế nên 
chúng ta mới kiểm duyệt giấc mở”!, 

Trên cơ sở những phân tích trên Tâm phân học cho 
rằng mọi giấc mơ đều có khuynh hướng thụt lùi về quá 
khứ và mang hình thức cổ lô, cũ kĩ, sơ khơi của cái Tôi 
thời xa xưa để nói lên ước muốn của đời sống thực hôm 
may mà trước hết là đời sống tình thần. của trạng thái 
tâm lí sống động của cuộc đời. Đây là sự liên. bế! giữa 
những mong muốn của cuộc sông hiện tại với những 
mong muốn của thời thở ấu đã trở thành vô thức. Từ đó 
dân đến việc quay trở về sự thụt lùi nói trên mà vẫn 
cho ta một sự thỏa mãn băng ảo giác những ước muốn 
hiện tại trong giấc mơ. Để giải thích cụ thể hơn quan 
niệm trên của Tâm phân học, Freud viết: 

“Có lẽ chúng ta cần phân biệt: một cái gì đó thoát 
ra từ ý thức của chúng ta - ta có thể gọi là đấu vết của 
những biến cố trong ngày (hiện tại) chia đôi những đặc 
tính ra, liên kết với một cái gì thuộc phạm vi vô thức, 
rồi giấc mơ thoát ra từ sự liên kết đó. Công việc xây 
dựng giấc mơ diễn ra giữa hai loại yếu tố đó, yếu tố vô 
thức và yếu tố hữu thức. Ảnh hưởng của vô thức đối với 
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dấu vết của những biến cố trong ngày cung cấp điều 
kiện cho sự thụt lùi”! và "đó là phương tiện duy nhất 
để hợp thành một giấc mở”, 

Như thế là mong muốn trong giấc mở là mong 
muốn của ngày hôm nay hay nói chung là của hiện tại, 
nhưng có sự tham gia của cái vô thức từ trước kế cả 
những cái của thời thơ ấu, nên giấc mơ có vẻ kì khôi, 
ngây ngô như những suy nghi của trẻ con. Vì thế, Tâm 
phân học không ngại gì gọi mọi giấc mơ đều là những 
giấc mở của trẻ con, được hoạt động với những vật liệu 
của trẻ em cũng như những khuynh hướng và diễn biến 
rât trẻ con, 

Sự thực hiện mong muốn trong giấc mơ lại luôn 
luôn bị kiểm duyệt, nên sự ham muốn tìm thấy được 
trong giấc mơ thường không rõ ràng. Những ham 
muốn đó không chỉ bị cấm kị, trong đời thường mà cả 
trong giấc mơ. Ham muốn càng quá đáng bao nhiêu, 
lại càng bị cấm nghiêm ngặt bấy nhiêu. Điều đó được 
diễn ra cả trong giấc mơ. Vì thế Tâm phân học còn 
đóng góp cho chúng ta một sự giải thích mới về giấc 
mơ. Đó là những cơn ức mộng. 

Gọi là những cơn ác mộng, những giấc mơ nặng nề 
làm cho người nằm mơ rơi vào một tình trạng lo lắng, 
phập phông nhiều khi đến đau khổ vì sợ hãi. Tâm 
trạng này xây ra ngay trong giấc mơ và còn để lại khá 
lâu trong tâm khảm người nằm mở sau khi đã tỉnh 
giấc. Nhiều trường hợp người ta tự hỏi sao lại có 
những giấc mơ khủng khiếp như vậy. 


! S4d, tr 253. 
° Sđd, tr 254. 
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Ö đây có một điều gì khó hiểu làm cho chúng ta 
cảm thấy Tâm phân học không được nhất quán trong 
quan niệm về giấc mơ của mình. Căn cứ vào những 
điều trình bày ở trên thì giấc mơ bao giờ cũng nhằm 
thực hiện một mong muốn. Ham muốn này bao giờ 
cũng có một ý nghĩa. Đó là ý nghĩa tỉnh thần. Ý nghĩa 
này thực chất là lòng ham muến thỏa mãn một tranh 
chấp về tình dục. Khi ham muốn đó được thỏa màn thì 
đương nhiên là phải mang lại cho người nằm mỡ một 
cái gì đễ chịu tạo ra một trạng thái tâm lí thoải mái, 
vui vẻ, sung sướng, khoan khoái. 

Nhưng những cơn ác mộng thì ngược lại, không 
những nó không mang lại cho người năm mở một cái gì 
dễ chịu khoan khoái mà còn làm ecbo người nằm mở 
khiếp sg. gây ra đau khổ về tỉnh thần. một trạng thái 
tâm lí bất ổn. luôn phập phôốnmg, lo lắng. 

Mỗi người trong chúng ta đều có thê thông qua 
những kinh nghiệm của bản thân mình để chứng minh 
điều nói trên, vì trong chúng ta ai ai cũng đã đôi lần gặp 
những cơn ác mộng hoặc những giấc mơ không đẹp như 
mơ chút nào. Vì cũng không có ai mong muôn có những 
giấc mơ gieo đau khổ lo âu cho người nằm mơ. Nhưng 
những sự việc không hề mong muốn dó vẫn cứ xây ra 
vào lúc này hay lúc khác, với người này hay vớt người 
khác thậm chí có người sợ cả đi ngủ vì khi giấc ngủ đến 
lại luôn mang theo những giấc mở khủng khiếp. Tình 
trạng này đôi khi kéo dài hết đêm này sang đêm khác 
làm cho đương sự bị suy sụp nhanh chóng cả về thể xác 
lần tinh thần. Họ luôn ở trong trạng thái tỉnh thần rối 
loạn, một tâm trạng lo lăng kéo đài mà nguyên nhân lại 
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rất mơ hồ không rõ ràng. Ở các cơn ác mộng người ta 
thây một diều rất giống nhau là khi nguy hiểm đến tột 
đỉnh của nó nghĩa là sắp gây ra tai họa cho người nằm 
mơ thì đương sự tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng. Một 
tảng đá bằng trái núi đang rơi xuống đầu. Nó đen ngồm 
lừ lừ lại gần. Đến lúc sắp đè lên người thì dương sự giật 
mình tỉnh dậy trong nỗi lo khôn tả. Trước mặt là một 
vực sâu với vách đá thắng đứng, trông mà rùng rợn 
nhưng khi sắp rơi xuống vực thì người nằm mơ tỉnh giấc 
trong một tâm trạng khiếp đảm... 

Cũng vì tình hình nói trên mà nhiều người đã phản 
bác lại Tâm phân học bằng cách đặt ngược lại vấn đề. 
Nếu giấc mở là một cách để thỏa mãn những mong 
muốn, những khát vọng thì không thể có những cơn ác 
mộng. Trái lại, trong đời sống tình thần, khi người ta 
ngủ nếu còn những cơn ác mộng mà sự thực là nó đã 
đang và còn tồn tại rất phổ biến, ai ai cũng có thể nhận 
biết được thì lí thuyết về giấc mơ của Tâm phân học chỉ 
là một sự tưởng tượng thuần túy chủ quan, là một suy 
điễn vô căn cứ. 

Trước những lời nhân bác đó. Tâm phán học cho 
rằng những giấc mø đẹp và những cơn ác mộng rất 
khảc nhau về kết. quả nhưng chúng lại rất giống nhau 
về cơ chế tổ chức hoạt dòng. thâm chí nó còn giống 
nhau ea về niục địch nữa. Nghĩa là ca hai đều là những 
hoạt đồng tình thân. Cả hai đều nhằm thỏa mãn những 
ham muốn nào dó. Ca hai đều có cùng một nguyên 
nhân là sự tác động của những khích động khác nhau 
và trái ngược nhau như đã nói ở trên, Tâm phân học gọi 
là những khuynh hướng chông đối nhan. 
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Cho nên việc tổn tại những giấc mơ và những cơn 
ác mộng bên cạnh nhau chỉ giúp cho chúng ta có thêm 
những hiểu biết về nhiều trạng thái tỉnh thần trong 
giấc mơ nói chung khi con người ta ngủ một cách phong 
phú hơn mà thôi. 

Tâm phân học cho rằng giấc mơ nói chung là những 
gL còn sót lại trong ngày, Những cái còn sót lại trong 
ngày bao gồm cả những gì còn sót lại trong thời thơ ấu 
cũng như những cái còn sót lại trong ngày hôm qua, 
trong ngày hôm kia của mỗi người chúng ta. Những cái 
còn sót lại này là những cái chưa được thỏa mãn trong 
khi thức vì nó là cứi quá đáng đối với xã hội mà thường 
là những cái bị cấm kị. và phần lớn là những ham 
muốn có liên quan đến đời sống tình dục. Nghĩa là nó 
gặp những trở ngại không thể nào uượt qua được. Điều 
này chắc không có gì phải bàn nhiều, vì sống ở trên đời 
kể cả những người sống gặp nhiều điều may mắn nhất 
cũng không phải muốn gì là được nấy, hoặc có đạt được 
mong muốn chắc cũng không bao giờ được toàn vẹn, 
đấy là chưa kể đến những thất bại đau đón, những thất 
bại ê chề. Vì thế diễn biến của giấc mơ cũng xây ra 
tương tự. Có những ham muốn dược thực hiện trọn vẹn 
và thường không nhiều, đó là những giấc mơ tuyệt đẹp. 
Có những ham muốn chỉ được thực hiện một cách hạn 
chế, chỉ được thực hiện một phần nào thôi. Đó là những 
giấc mơ đẹp hay tương đối đẹp. Còn những giấc mơ mà 
những ham muốn không được thực hiện. Đó là những 
giấc mở xấu mà ta gọi là những cơn ác mộng. Loại giấc 
mơ này gặp quá nhiều nguy hiểm trở ngại nên nó gây 
ra cảm tính lo lăng, phập phổng, nhiều khi hiểm nguy 
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nên rất khủng khiếp. Cơn ác mộng chính là những giãc 
mơ có những ham muốn quá đáng, lộ liễu, trắng trợn, 
có thể coi như những cuồng vọng điên rổ nên nó gặp 
nhiều sự chống đối và cuối cùng dẫn tới thất bại hoàn 
toàn. Nói cách khác. ác mộng là những giấc mơ chưa 
được thỏa mãn, không đạt được mục đích đề ra. 

Tâm phân học cho rằng nge : trong những giấc mơ 
đẹp cũng không phải không có tâm trạng nặng nề dù là 
rất nhẹ, vì đây cũng là một cuộc đấu tranh mà kẻ thắng 
cũng là thắng nửa vời và kẻ thua cũng là thua nửa vời. 
Đó là sự dung hoà giữa những khuynh hướng trái 
ngược nhau. Vì thế những cơn ác mộng cũng nhằm thỏa 
mãn một ham muốn nào đó mà nó không được thực 
hiện. Có thể nói ác mộng cũng là một giấc mơ thực sự 
như mọi giấc mơ khác chỉ có điều đây là những giâc mở 
mà sự ham muốn không được thực hiện. 

Cơn ác mộng là những giấc mơ mà ham muốn quá 
dáng không những không được thực hiện vì sự chống 
đối của những khuynh hướng đối lập mà còn vì một lẽ 
thứ hai rất quan trọng sau đây. Vĩ nó là những ham 
muôn quá đáng nên nó là những ý tưởng lẻ loi, bị cô 
lập. nó bị vùi vào trong vô thức mà chính đương sự 
cũng không dám nghĩ tới. Nó là những ham muôn tội 
lỗi mà ở ngoài đời nếu một ai liều lĩnh bất chấp mọi lí lẽ 
hợp lí mà phạm:;phải chắc không thoát khỏi vòng trọng 
tội. Trong cuộc sống ngoài đời, bất cứ một ham muốn 
nào dù bị cấm kị nhưng với một mục đích phải chăng 
chắc khó gây cho đương sự một tâm trạng băn khoăn lo 
lắng phập phông vì họ biết rằng mục đích đó không có 
gì là quá đáng và phê» !+*e đực e? thỏa mãn coi như 


134 EREUD VÀ TÂM PHẦN HỌC 


đã biết trước phần nào. Trái lại với những ham muốn 
quá đáng thì khác hẳn. Để đạt được mục đích quá đáng, 
có người phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy 
nguy hiểm mà mục đích đạt được thật là bấp bênh hoặc 
có dạt được thì lại rơi vào vòng tội lỗi Như vậy thì 
tránh sao khỏi lo lắng phập phông. Trong giấc mơ sự 
việc cũng diễn ra hoàn toàn như vậy. Hơn nữa đo tính 
chất quá đáng của ham muốn làm cho nó trở thành lẻ 
loi cô độc thì sự lo lắng phập phông lại càng gia tăng là 
điều thực dễ hiểu. 

Để có căn cứ cho sự tìm hiểu những cơ ác mộng. 
Tâm phân học còn giới thiệu với chúng ta một điều 
quan trọng có ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là sự thỏa mãn 
trong giấc mơ nhằm mục đích gì? 

Như chúng ta đã khẳng định nhiều lần là giấc mơ 
nhằm thực hiện một ham muốn. Dĩ nhiên ham muốn 
này khi được thực hiện nó phải mang lại cho đương sự 
một sự khoan khoái. Dựa vào những quan sát của Tâm 
phân học, các nhà nghiên cứu thu được một kết quả rất 
kì lạ. Trong những cơn ác mộng, người nằm mộng lại là 
người muốn gạt bỏ, kiểm duyệt thậm chí không muốn 
nghe đến chúng chứ không phải là người muốn cho 
ham muốn quá đáng của mình được thực hiện trong 
giấc mơ. Điều đó nói lên chính người nằm mơ cũng 
không muốn cho ham muốn đó được thực hiện trong 
giấc mơ, mà đúng ra một lúc nào đó lại là của chính 
mình. Như thế có nghĩa là, nếu ham muốn này được 
thực hiện, thậm chí chỉ được thực hiện một phần thôi 
cũng làm cho anh ta không những không thấy khoan 
khoái như trong các giấc mú đẹp mà còn làm cho anh ta 
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đau khổ nặng nề. Đó là điều đặc biệt khác đối với 
những giấc mơ đẹp. Nói cho đúng hơn thì đương sự ở 
trong tình trạng vừa muốn cho sự ham muốn đó được 
thực hiện, nửa lại không muốn. Tình trạng này diễn ra 
trong giấc mơ hoàn toàn ngoài mong muốn của đương 
sự. Nó là sự hoạt động của cái vô thức trong giấc mơ. 
Nhưng nó lại là cái còn sót lại trong ngày, trong sinh 
hoạt đời thường mà đương sự cũng ở trong tình trạng 
đằng co như vậy. Chỉ có điều khác là trong khi thức 
tình trạng đó được diễn ra một cách có ý thức. Hậu quả 
của nó cũng chẳng khác gì trong giấc mơ, đương sự 
cũng ở trong tình trạng bất ổn, lo lắng phập phồng. 
Chính điều này cũng gây cho đương sự những đau khổ 
khủng khiếp. Họ như một người bị phân thân thành 
hai con người khác hẳn nhau. Con người thứ nhất thì 
muốn thỏa mãn những mong muốn quá đáng đó, còn 
con người thứ hai thì lại do nhiều lí do khác nhau mà 
từ chối những ham muốn đó. Hai con. người này đấu 
tranh với nhau trong chính anh ta. Hat con người này 
lại cũng chính là anh ta. Kết quả của cuộc đấu tranh đó 
có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi 
tâm trạng lo lắng bồn chồn. Huống chi kết quả của cuộc 
đấu tranh này bao giờ cũng làm cho những ham muốn 
quá đáng bị thất bại, dẫn đến những cơn ác mộng thì 
làm sao tránh khỏi đau khổ, hãi hùng... Một tâm trạng 
mà bất cứ một người nào cũng có thể hiểu được do 
những cơn ác mộng gây ra. 

Đặc điểm của những cơn ác mộng là thường ít biến 
dạng, không bị kiểm duyệt nhưng lại là ham muốn 
không được hoan nghênh. bị xua đuổi, bị dồn ép. Sở dĩ 
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như vậy là do có sự thay thế sự kiểm duyệt bằng sự 
phập phầng lo lắng vì trong những cơn ác mộng, sự 
kiểm duyệt không còn đủ sức thực hiện chức năng của 
mình. Chính sự lo lắng phập phông đã chứng tỏ sự ham 
muốn mạnh hơn sự kiểm duyệt. Tảm trạng Ìo âu phập 
phổng nói lên sự lo lắng của đương sự, của cái Tôi trước 
sức mạnh của những ham muốn quá đáng này mà trước 
đây người ta đã kìm hăm được. Nói cho đúng hơn thì 
trước sức mạnh của những ham muốn quá đáng trong 
những cơn ác mộng cũng có biến dạng đi ít nhiều. Điều 
đó nói lên cũng vẫn có mặt một sự kiểm duyệt nào đó. 
Nhưng vì sự kiểm duyệt cảm thấy có nguy cơ không thể 
kiểm duyệt nổi nên phát sinh ra sự lo lắng. Sự lo lắng 
này bổ sung cho sự kiểm duyệt chứ không thay thế 
hoàn toàn sự kiểm duyệt. Đây là một sự kiểm duyệt bất 
lực chứ không phải là không có một sự kiểm duyệt nào, 
không có những khuynh hướng chống lại ham muốn. 
Trong đời thường mỗi người trong chúng ta cũng 
thường rơi vào tình trạng như vậy. Sự bất lực của con 
người trước tình thế khó khăn phức tạp mà không có 
trong tay những phương tiện đủ tin cậy để làm chủ tình 
thế thì đương nhiên phải dẫn đến những lo lắng khôn 
nguội. Làm sao tránh được sự áy náy trong lòng vì cảm 
thấy mình bất lực trong những trường hợp khó khăn 
tương tự. Sự bất lực dẫn dến lo âu, bổn chồn và ngược 
lại, chính sự lo âu, bần chồn này lại làm cho người ta 
rơi vào sự rối loạn, Các cơn ác mộng đến lượt nó lại là 
hậu quả của những tác động đó. Vì thế Tâm phân học 
cho rằng sự lo âu bổn chỗn trong giấc ngủ đạt đến một 
mức nào đó sẽ dẫn ‹lển những cơn ác mộng, rồi chính 
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những cơn ác mộng đến lượt nó Ìại dồn con người vào 
những lo âu bồn chồn kéo dài trong một thời gian nhất 
định trong cuộc đời những con người chúng ta. 

Để hiểu rõ thêm về những cơn ác mộng, Tâm phân 
học còn cho chúng ta biết một điều quan trọng khác mà 
chúng ta không thể bỏ qua được. Những cơn ác mộng 
xây ra chính là một sự trừng phạt đối với những ham 
muốn quá đáng trong giấc mơ. Trong những giấc mơ 
thông thường, chúng ta đã thấy những khuynh hướng 
chống đối lại việc thỏa mãn những ham muốn trong giấc 
mơ của đương sự. Chúng ta lại được biết rằng người nằm 
mơ như bị phân thân: một kẻ muốn thỏa mãn những 
ham muốn mà không kể lí lẽ gì hết, còn kẻ khác lại đo 
dự ìo lắng không muốn cho những khuynh hướng đó 
được thực hiện và tìm mọi cách làm cho ham muốn đó bị 
thất bại nhưng lại không có trong tay những phương 
tiện cần thiết đủ tin cậy nên rơi vào tâm trạng lo lắng 
phập phông là lẽ đương nhiên. Sự chống đối trong những 
cơn ác mộng không dừng lại ở sự hạn chế. Sự biến dạng 
do kiểm duyệt lại chỉ có nghĩa là cắt xén chứ không ngăn 
chặn hoàn toàn. Trong những cơn ác mộng thì sự ham 
muôn lại thuộc loại xã hội không thể chấp nhận được 
nhưng nố lại rất mạnh, rất ương bướng nên chỉ còn cách 
là nâng sự kiểm duyệt hay đúng hơn là bên cạnh sự 
kiểm duyệt phải có ¿hêm sự trừng phạt. 

Tâm phân học cho rằng trong đời sống tình thần khi 
thức cũng luôn luôn xảy ra sự trừng phạt đối với những 
ý tưởng xấu xa với những ham muốn quá đáng. Tình 
hình đó cũng được điễn lại trong những cơn ác mộng. Sự 
trừng phat trang những cơn ác mộng đưcc xem là đỉnh 
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cao của cuộc đấu tranh giữa những khuynh hướng rất 
hùng mạnh. Đó là khuynh hướng đại diện cho những 
ham muốn mạnh nhưng quá đáng một bên, bên kia là 
khuynh hướng đại diện cho cái Tôi, xã hội trong người 
nằm rụơ còn mạnh hơn. Vì nó mạnh hơn nên nó mới đủ 
sức trừng phạt khuynh hu¿ns kia cũng mạnh không 
kém bao nhiêu. Sức mạnh đó không chỉ dừng lại ở sự 
kiểm duyệt (cắt xén) mà còn làm cho nó mát khả năng 
được thực hiện. Người gác đêm chỉ đủ sức ngăn chặn 
những cuộc phá rối thông thường. Để ngăn chặn những 
kẻ phá rối có lực lượng mạnh thì phải có cả một lực 
lượng gồm nhiều người đủ mạnh để có thể ngăn chặn 
được bọn phá rối vừa mạnh lại vừa liều lĩnh này. 

Còn biện pháp lúc này không thể là dàn xếp mà /ờ 
trấn úp, là trừng phạt. Chính sự đấu tranh quyết liệt 
giữa hai khuỳnh hướng, sự trừng phạt với những kẻ 
gây rối ngoan cố dẫn đến những ồn ào, những náo loạn 
lớn gây ra biết bao sự việc hãi hùng gây boảng hết cho 
nhiều người. Sự trừng phạt trong những cơn ác mộng 
gây ra những sự hãi hùng cho người trong cuộc không 
khác gì đối với sự trừng phạt những kẻ gian ngoan liều 
lĩnh lại có lực lượng như trong đời thường. Như thế có 
nghĩa là sự trừng phạt trong những cơn ác mộng đã 
triệt tiêu những ham muốn quá đáng. Điều đó có vẻ như 
có một cái gì không nhất quán trong Tâm phân học vì 
chính môn học này đã nhiều lần khẳng định là mọi giấc 
mơ đều nhằm thực hiện những ham muốn nào đó. Hình 
như bên cạnh những giấc mơ nhằm thực hiện những 
ham muốn lại còn những giấc mơ như những cơn ác 
mộng thì ngược lại, lại triệt tiêu những ham muốn. 
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Hoặc là lí luận của Tâm phân học còn có cái gì đó chưa 
hợp lí, không có cơ sở khoa học khi khẳng định giấc mơ 
chỉ có một mục đích duy nhất là thực hiện những ham 
muốn. Đó là những hoài nghi không phải là không đáng 
suy ngẫm sau khi đã được đọc, được nghe những giải 
thích của Tâm phân học, của chính Freud với tư cách là 
người khởi xướng ra môn học. 

Về vấn đề này Tâm phân học yêu cầu chúng ta trước 
hết phải có một quan niệm rất linh hoạt về giấc mơ vì 
bản thân giấc mơ cùng nhiều hoạt động tỉnh thần khác 
là thiên hình vạn trạng. Đứng về mặt tính chất thì 
chúng không thay đổi nhưng hình thức và hệ quả thì 
nhiều khi lại trái ngược nhau. Điều đó không phụ thuộc 
vào bất kì ý muốn chủ quan của một người nào và nó 
thường tổn tại dưới những hình thức đối.nghịch nhau. 
Và để cho sự hiểu biết của chúng ta thêm hoàn chỉnh 
hơn về giấc mơ, Freud giới thiệu với chúng ta một định 
nghĩa bao gồm được những đặc tính mới về giấc mơ. 
Định nghĩa này không hề phủ định nội dung cơ bản về 
giấc mơ đã được trình bày ở trên: “Giấc mơ là sự thực 
hiện một ham muốn, một sự sợ hãi, một sự trừng phạt”L, 

Qua định nghĩa trên về giấc mơ của Freud, chúng 
ta thấy có một sự trái ngược nhau vì để thỏa mãn một 
ham muốn lại gây ra sự sợ hãi, lại bị trừng phạt thì 
thực là khó hiểu trong lúc chúng ta lại nói là việc thực 
hiện một ham muốn bao giờ cũng mang lại một sự 
khoan khoái. 

Tâm phân học cho rằng đời sống tinh thần thường 
có những ý tưởng ngược nhau nhưng lại rất gần gũi với 
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nhau để cùng diễn tả một tính chất chung. Định nghĩa 
trên đã nói lên trường hợp đó vì nói cho cùng thì sự sợ 
hãi, sự trừng phạt cũng là một ham muốn, ham muốn 
trong con người thứ hai (đã phân thân) ở ngay trong 
lòng đương sự. Ham muốn này cũng là cái vô thức như 
những ham muốn khác trong giấc mơ mà đương sự 
không hay biết. Hay nói một cách khác đó là ham muốn 
của khuynh hướng đi kiểm duyệt, của người kiểm duyệt 
dưới một hình thức quyết liệt và triệt để hơn, một hình 
thức kiểm duyệt không khoan nhượng. Chúng ta cũng 
có thể hiểu được rằng đây là hệ quả của một ham muốn 
tội lỗi, không được hoan nghênh trong giấc mơ, trong 
cơn ác mộng, là một ham muốn bị trừng phạt. 

Như vậy là Tâm phân học vẫn trung thành với 
quan điểm cho rằng mọi giấc mơ biến dạng đều là thực 
hiện một ham muốn nào đó, Ham muốn đó có thể được 
thực hiện hoàn toàn hay một phần và mang lại sự 
khoan khoái cho người nằm mơ. Nó cũng có thể không 
được thực hiện nhưng nó vẫn là một ham muốn, một 
ham muốn bị thất bại, bị trừng phạt và bị triệt 
tiêu.Trong trường hợp này đi nhiên là dương sự không 
thấy thoải mái, khoan khoái và thay vào đó là sự lo sợ, 
thậm chí cả sự đau khổ. 

Đến dây chúng ta thấy quan niệm về giấc mơ của 
Tâm phân học không có gì là không nhất quán vì đặc : 
tính có thể thay đổi. hình thức có thể khác đi nhưng 
tính chất của giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn. 

Ngoài những giấc mở khi được thực hiện mang lại 
cho con người những cảm giác khoan khoái, những cơn 
ác mộng cũng thực hiện những ham muốn nhưng Xết 
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quả lại là đau khổ. Tâm phần học còn giới thiệu với 
chúng ta những giấc mơ chỉ nói lên những dự tính, 
những cảnh cáo, những sự sửa soạn, những suy nghĩ để 
giải quyết. một vấn đề nào đó... 

Điều giới thiệu trên của Tâm phân học rất phù hợp 
vớt những mong muốn của những ai muốn thực sự tìm 
hiểu Tâm phân học nói chung và lí thuyết. về giấc mơ 
nói riêng. Vì chính Tâm phân học cùng thừa nhận giấc 
mơ là một hiện tượng thiên hình vạn trạng, Hơn nữa 
trong đời thường chúng ta cũng luôn gặp những giấc 
mở thuộc loại này. Tâm phân học chẳng đã thừa nhận 
giấc mơ chẳng qua chỉ là những gì còn sót lại trong 
ngày đó sao. Mà trong ngày mỗi người thường có những 
ham muốn và cả những dự tính, những sự sửa soạn, 
những suy nghĩ. Như vậy, những gì còn sót lại trong 
ngày nhất định phải có cả những dự tính. những suy 
nghĩ, những sửa soạn và những cảnh cáo... và chúng 
phải là nội dung của những giấc mơ thuộc loại này. 

Theo Tâm phân học thì giấc mơ gồm nhiều yếu tế 
hợp thành. Trong khuôn khổ mà chúng ta đang tìm 
hiểu. những giấc mơ nói về những dự tính, những sửa 
soạn... thì eó thể coi giấc mở là sự cấu thành của những 
gì còn sót lại trong ngày và những ham muốn vô thức 
bắt nguồn từ những kỉ niệm xa xôi trong thời thơ ấu. 
Cả hai yếu tố này là bai loại vô thức khác nhau bắt 
nguồn từ hai nguồn gốc khác nhau. Những gì còn sót lại 
trong ngày cũng là vô thức nhưng lại bắt nguồn từ 
những kỉ niệm gần hơn. những kỉ niệm hiện tại trong 
đời thường. Còn những ham muốn kia là vô thức bắt 
nguồn từ những kỉ niệm xa xôi trong quá khứ. Những 
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cái còn sót lại như những dự tính... tự nó kbông dẫn tới 
việc hình thành giấc mơ. Muốn cho giấc mơ hình thành 
thì ngoài việc phải có cới gè còn sót lại trong ngày còn 
phải có một cái gì đó thêm vào. Cái đó chính là một 
ham muốn mạnh mẽ. thầm kín nhưng đã bị dồn ép từ 
lâu và chỉ có sự ham muốn này tham gia thì mới hình 
thành được giấc mở mà thôi. 

Như vậy, những gì còn sót lại trong ngày chỉ là 
những điều kiện, chỉ ]à cái cớ để cho ham muốn vô thức 
đã bị dồn ép từ lâu xuất đầu lộ diện với tư cách là động 
lực, là nguyên nhân của mọi giấc mơ. Nói một cách 
khác thì những gì còn sót lại trong ngày như những dự 
tính những sửa soạn... chỉ là hình thức biểu hiện của 
những ham muốn đã có từ thời xa xôi và đã trỏ thành 
ham muốn vô thức mà người nằm mở không hay biết. 
Để cho đễ hình dung. chúng ta có thể coi những ham 
muốn vô thức bắt nguồn từ những kỉ niệm xa xưa, từ 
thời thơ ấu là nguyên nhân chính, là động lực của mọi 
pi&c mơ. Những gì còn sót lại trong ngày. những dự 
tính. những suy nghĩ... cũng là cái vô thức nhưng lại 
chỉ giữ vai trò biểu biện của giấc mơ, là nội dung của 
giấc mơ. Nội dung này cũng nói lên một phần của 
những vô thức (ham muốn) bắt nguồn từ những kỉ niệm 
xa xưa trong thời thở ấu. 

Theo sự trình bầy ở trên, chúng ta thấy theo quan 
niệm của Tâm phân học thì mọi giấc mơ đều thực hiện 
những ham muốn kể cả những giấc mơ chỉ nói lên 
những dự định, những suy nghĩ, những sửa soạn... 
Những ham muốn này lại thưởng là những ham muốn 
đã có từ xa xưa bị dồn ép xua đuổi vào trong vô thức. 
Freud viết: 
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"Có một cái gì góp phần vào những gì còn sót lại 
trong ngày và cái đó chính là một ham muốn mạnh mẽ 
nhưng bị đồn ép và chỉ có sự ham muốn này mới gây ra 
giấc mơ thôi”! 

Để làm rõ quan niệm trên của Tâm phân học, 
EFreud giới thiệu với chúng ta một ví đụ để tiện so sánh. 
Gọi là ví dụ thì bao giồ cũng hơi đơn giản và còn những 
điều thiếu hoàn chỉnh nhưng dù sao cũng giún cho 
chúng ta một cái gì đó trong việc xem xét vấn để. 

Theo Freud thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng 
phải có một hay nhiều nhà doanh nghiệp cùng hoạt 
động. Dù là một hay nhiều thì họ đều là những ông chủ 
sở hữu một. phần tài sản nhất định để góp vốn. Những 
ông chủ này lại điều hành công việc thông qua những 
ngươi quản lí mà những người này cũng có đóng góp 
tiền của vào vốn chung tuy c5 phần ít hơn những ông 
chủ. Doanh nghiệp này hoạt động như thế nào là do 
những người quản lí trực tiếp điều hành nhưng vẫn 
phải thực hiện theo hướng mà các ông chủ vạch ra. 
Người quản lí có quyển phát huy sáng tạo trong việc 
điều hành nhưng những ông chủ vẫn tham g1. mIỆt 
phần vào việc quản lí này. Trong ví dụ trên chúng ta 
thấy những ham muốn vô thức từ xa xưa được tượng 
trưng bằng những nhà doanh nghiệp, những ông chủ có 
nhiều vốn và đĩ nhiên là có vai trò quyết định mọi công 
việc của đoanh nghiệp, đồng thời cũng tham gia vào 
việc quản lí doanh nghiệp và điểu hành công việc. 
Những gì còn sót lại trong ngày tức những vô thức bắt 
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nguồn từ những kỉ niệm gần dược tượng trưng bằng 
những nhà quản lí. Họ là những người trực tiếp điều 
hành mọi hoạt động của doanh nghiệp theo hướng của 
những ông chủ mà chính họ là những ông chủ nhỏ vì họ 
cũng có góp phần vào vốn chung. Chỉ có điều là vốn củe 
họ ít hơn nhiều so với vốn của những ông chủ chính và 
chỉ có quyền có sáng kiến riêng trong điều hành công 
việc hàng ngày theo hướng chung đã dược vạch ra từ 
trước. Hai bộ phận đó coơi như hai yếu tố trong giấc mơ. 
Vai trò của các ông chủ bao giờ cũng có ý nghĩa quyết 
định mọi sự hình thành và mọi hoạt động của doanh 
nghiệp như những ham muốn vô thức bị dồn nén từ thời 
thơ ấu trong việc hình thành giấc mơ. Mọi hoạt động cụ 
thể của doanh nghiệp thuộc những nhà quản lí cũng 
giống như vai trò của những vô thức bắt nguồn từ những 
kỉ niệm gần, những gì còn sót lại trong ngày và được 
biểu hiện trong giấc mơ như là nội dung của giấc mở. 

Vì vậy những giấc mơ nhằm thỏa mãn những dự 
định, những suy nghĩ... cũng chỉ là giâc mở như mọi 
giấc mơ khác nhằm thực hiện những ham muốn đã trỏ 
thành vô thức từ thời thơ ấu cũng như những ham 
muốn còn sót lại trong ngày, những kỉ niệm gần nhưng 
cũng đã thành vô thức. 

Tâm phân học bao giờ cũng col trọng những kỉ niệm 
trong thời thơ ấu. Những kỉ niệm đã trở thành vô thức 
từ rất lâu và có vai trò quyết định trong mọi giấc mở 
cũng như trạng thái tâm lí của cả một đời người. 
Những kỉ niệm đó, những sự kiện trong thời thở ấu 
trong nhiều trường hợp đã làm cho cuộc sống của một 
con người chuyển sang một hướng khác hẳn. Một đứa 
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trẻ rất hồn nhiên yếu đời nhiều khi chỉ vì một sự kiện 
nào đó xảy ra với em đã làm cho em trở thành một con 
người lầm lì khó tính trong suốt cả một đời người. Điều 
này có một ý nghĩa thực tế vô cùng quan trọng đối với 
các bậc cha mẹ nói riêng, đối với xã hội nói chung nhất 
là đối với những nhà giáo dục. Ở đây không phải chỉ có 
ý thức trách nhiệm trong việc quan tâm đến đời sống về 
mọt mặt của trẻ thơ đặc biệt là đời sống tình cảm, đời 
sống tâm lí của các em. Cái quan trọng lở cách quan 
tâm uà nhất là nội dụng giáo dục các em. Vì nội dung 
và phương pháp giáo dục thường có vai trò quyết định 
trong việc hình thành nhân cách, nhất là cốt cách của 
mỗi em. 

Đừng bao giờ tự cho phép mình đối xử với trẻ nhỏ 
như thế nào cũng được với ý nghĩ quá đơn giản là cức 
em sẽ quên đi, các em chưa biết gì, chẳng sao cả uì 
chúng là trẻ con... 

Loài người thường có thói quen rất tự nhiên nhưng 
cũng rất đáng sợ. Người ta thường lên án những gì gây 
chết người ngay theo nghĩa đen của nó tức sự la khỏi 
cuộc sống. Nhưng lại rất coi thường những sự gây chết 
người dần dẫn kéo dài sự đau khổ cho đến khi chết hẳn 
nhưng vẫn phải có mặt ở đời. Vì vậy, loài người đã quan 
tâm đến những cái chết tức thì cũng nên quan tâm đến 
những cái chết dần dân hoặc đã chết thực sự nhưng vẫn 
phải có mặt ở đời. Để làm được việc đó Tâm phân học 
giới thiệu với chúng ta một quan niệm về vai trò của 
những kí ức còn lại trong thời thơ ấu, nhất là những kí 
ức tạo ra một trạng thái tâm lí sâu sắc, những vết hằn, 
vết rạn nứt không đễ gì biến mất khi trưởng thành. 
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Trớ trêu thay một quan niệm như vậy lại gây một 
sự phản ứng khá quyết hệt ở nhiều người kể cả hiện 
nay mặc dù quan niệm đó đã xuất hiện cách đây một 
thế kỉ. Trong khi đó hầu hết tất cả mọi người đều thừa 
nhận rằng một tờ giấy trắng tỉnh khôi nếu dính một vết 
nhơ nhỏ, nhẹ đến đâu cũng hiện ra khá rõ trên tờ giấy 
mà rất khó xoá sạch như cũ, nhiều khi không thể xoá 
được, thậm chí dấu vết đó ngày càng hằn sâu hơn. 
Trong khi đó nhiều tờ giấy đây những vết nhơ dù có 
đính thêm một vài vết. nhơ nữa cũng rất khó nhận ra và: 
cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiều đến tò giấy. Nhiều 
trường hợp sau khi đã xảy ra. người ta có thể không 
nhận ra tờ giấy có thêm những vết nhơ gì mới. Hoặc có 
để lại chút ít gì đó thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. 
Trong trường hợp thứ nhất chỉ một vết nhơ nhỏ cũng có 
thể làm cho sự vật thay đổi về chất, từ một tờ giấy 
trắng tính khôi thành một tờ giấy không còn trắng tỉnh 
khôi nữa, thành tờ giấy bẩn. Trong trường hợp thứ hai 
thì chỉ dẫn đến một sự thay đổi về lượng mà thôi. Một 
tờ giấy vốn là nhem nhuốc, một vết bẩn nữa có thể làm 
cho nó bẩn thêm chút ít nhưng nó vẫn là một tờ giấy 
bần từ trước. Như vậy, ở đây không có một sự thay đổi 
gì về chất cả. Nói như vậy không có nghĩa là với tờ giấy 
bẩn thì cứ tha hồ làm cho nó bẩn thêm nhưng để lấy lại 
mầu trắng ban đầu của nó thì lại không dễ gì, không 
đơn giản như nhiều người nghĩ. Những người này cho 
rằng, xã hội và con người có đủ tài giỏi để làm lại mọi 
cái như mới. Từ đó coi thường việc làm nhơ tờ giấy 
trắng và coi như vô sự. Đối với tuổi ấu thơ, nếu ai đó 
còn cho rằng người lớn muốn sơn phết gì lên tâm hồn 
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các em cũng được. Lớn lên sẽ đâu vào đó cả và chúng ta 
sẽ có những công dân tương lai hoàn hảo như chúng ta 
muốn chẳng khó khăn gì cho lắm vì xã hội ưu việt của 
chúng ta có thừa những điều kiện để làm việc đó, Một 
điều đáng buồn là trong thời đại ngày nay mà còn có 
người ra sức bài bác các nhà giáo dục quan tâm đến các 
cấp học thấp đặc biệt là các lớp mẫu giáo và nhà trẻ. Cứ 
nhìn bề ngoài thì hình như người ta đã quan tâm nhiều 
đến các cấp học này nhưng rất tiếc đó chỉ là trên giấy 
tờ. Thử hỏi đã có bao nhiêu thầy cô giáo và những người 
quản lí ở cấp học này được đi đào tạo ở những nơi có 
nhiều thành công nhất trong lĩnh vực này. Trong khi đó 
thì những thầy cô giáo và những người quản lí ở những 
cấp học này đang thiếu và yếu nghiêm trọng có thể coi 
là đang trong tình trạng cấp cứu. Hình như người ta 
cho rằng việc giáo dục ở những cấp thấp không cần đào 
tạo công phu, ta có thừa khả năng để làm tốt việc này. 
Trong khi đó xét về thực chất mà nói chúng ta lại đang 
ở mức yếu kém nhất so với các cấp học khác. Khoa học 
giáo dục trẻ em đã và sẽ còn là một khoa học khó nhất 
trong giáo dục học nói chung. Trong lĩnh vực này còn 
khá nhiều điều bí ẩn đối với những nhà giáo dục trên 
thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Đấy là chưa 
nói đến quan niệm cho rằng ai cũng có thể làm thầy ở 
những cấp học này nói riêng và của cả nền giáo dục 
quốc đân nói chung. 

Ở đời chúng ta thường gặp những nghịch lí tức 
cười. Một nội dung như nhau nhưng ở chỗ này thì người 
ta hoan nghênh nhiệt liệt nhưng ở nơi khác (nhất là đối 
với những lí thuyết mà chúng ta coi không phải của ta) 
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thì người ta lại lên án kịch liệt không những không 
kém mà đôi khi còn mạnh mẽ hơn nhiều sự hoan 
nghênh. Cho nên không phải là ngẫu nhiên mà nhiều 
người coi cuộc đời là những gì hài hước nhất trong mọi 
cái hài hước trên đời, cuộc đời là phì lí nhất trong mọi 
cái phi lí trên đời này là như vậy. 

Tâm phân học chưa bao giờ tự nhận là một học 
thuyết đạo đức, một lí thuyết giáo dục, thậm chí Freud 
cũng không dâm nhận mình là một nhà xã hột học, 
nhưng nó lại giới thiệu với chúng ta những quan niệm 
nếu chúng ta cho là có ích, là hợp lí thì những quan 
niệm đó lại có giá trị như những ý tưởng nền tảng cho 
nhiều ngành học khác về con người. Tâm phân học còn 
có ý nghĩa gì cho các ngành khác là tùy thuộc vào sự 
thẩm định của mỗi người. Đối với những nhà Tâm phân 
học thì trước hết và bao giờ nó cũng là một phương 
pháp. một ki thuật để giải thích những căn bệnh tâm 
thần và chữa trị chúng. Vì vậy, Tâm phân học yêu cầu 
chúng ta trong khi giải thích giấc mơ cần chú ý đến 
mấy điều sau đây: 

Như đã nhiều lần khẳng định trong những phần đã 
bàn ở trên, giấc mơ bao giờ cũng là hiện tượng mơ bổ. 
Nó luôn biến đổi từ hình thức thể hiện đến nội dung, 
cũng như chiều hướng của những ý tưởng trong giấc 
mơ. Tính chất mở hồ và luôn biến đổi cũng không phải 
là những đặc tính riêng của giấc mơ. Nó còn là đặc tính 
của rất nhiều lĩnh vực khác như ngôn ngữ bao gồm cả 
chữ viết và tiếng nói. Việc đọc và đoán các chữ viết 
cũng như nghe những lời nói của người khác chẳng 

- khác gì như đoán mộng vì chữ viết cũng như những lời 
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nói cũng chỉ là những hình thức thay thế cho một cái gì 
đó không hẳn là nó. Tiếng nói và chữ viết cũng chỉ là 
những kí hiệu tượng trưng cho những ý tưởng của 
người nói và người viết chẳng khác gì cho lắm những kí 
hiệu tượng trưng trong giấc mơ. Sự khẳng định như 
vậy của Tâm phân học đã được chứng minh trong nhiều 
ngôn ngữ và chữ viết của các dân tộc từ cổ xưa đến hiện 
đại mà Freud đã tự mình nghiên cứu và dựa vào những 
công trình khảo cứu về ngôn ngữ thuộc các dân tộc 
khác nhau của nhiều nhà nghiên cứu đã được công bố. 
Trong công trình của R. Abel một nhà ngôn ngữ học 
(1884), có nhiều điều thực đáng quan tâm. Ông ta 
thường nói rằng khi người ta gập những ngôn ngữ cổ, 
những chữ có nhiều nghĩa, ta không nên cho rằng 
những chữ đó chỉ có hai nghĩa. Giọng nói của người nói 
củng như cử chỉ của họ đủ cho ta biết họ định nói theo 
nghĩa nào. Trong chữ viết, người ta không thể nhìn 
thấy cử chỉ thì người ta thường ghép vào bên cạnh chữ 
một. hình về như một người đứng thẳng để chỉ người đó 
khoẻ mạnh. Hình vẽ người ngồi xổm để chỉ người đó sức 
khoẻ kém. Trong ngôn ngữ cổ Ai Cập cũng có tình trạng 
trên. Đây là chưa nói đến chữ cổ Ai Cập viết không có 
giãn cách giữa các từ nên rất khó phân biệt chữ đó 
thuộc câu trên hay câu dưới. Tiếng Trung Hoa được co 
là một ngôn ngữ phát triển đủ sức diễn tả tư tưởng của 
con người thì cũng đầy rẫy những điều mơ hồ. Một ngôn 
ngữ có tới 4000 chữ, tới 400 vần mà mỗi chữ có tới 1Ô 
nghĩa khác nhau. Vì vậy, đọc và nghe tiếng Trung Hoa 
phải đoán chẳng khác gì đoán mộng. 


Trước dây, người tì thường có cái nhìn hoài nghị, 
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khinh thường những kết quả của những nhà chuyên 
môn làm nhiệm vụ giải mã những bia cổ trong thành 
Babylone. Họ thường gán cho những nhà chuyên môn 
này là những tên đại bịp chuyên đi lường gạt thiên hạ. 
Nhưng đến năm 1857 Hội đồng Hoàng gia khảo cứu về 
Châu Á đã thành công trong một thí nghiệm đầy ý 
nghĩa thuyết phục. Hội Hoàng gia yêu cầu bốn nhà 
chuyên môn gửi đến cho Hội những lời giải của một 
tấm bia cổ. Di nhiên việc này được giữ kín để những 
người được hỏi không biết ý đồ của Hội. Kết quả thực là 
không ngờ vì cả bốn lời giải của cả bốn người khác 
nhau, không hề biết nhau lại rất giống nhau và rất phù 
hợp với những gì mà người ta đã tìm ra khi nghiên cứu 
tấm bia cổ đó. Từ đó người ta mới bắt đầu tin vào 
những kết quả đạt được qua việc giải mã những tấm 
bia cổ. Trong vòng vài thập kỉ qua trên thế giới đã hình 
thành một đội ngũ những người chuyên môn có nhiệm 
vụ tìm cách giải mã những chữ viết, những kí hiệu, 
những hình vẽ trên những di vật tìm thấy ở vùng 
Trung Đông, nhất là ở .Jérusalem, theo truyền thuyết là 
nơi xuất hiện Chúa và Người tu luyện ở đó. Trước 
những hoạt động này cũng nổi lên những bài xích quyết 
liệt của một số người vốn đã nghi hoặc hay còn tư tưởng 
biệt phái trong khoa học. Người ta viện lẽ làm gì có 
Chúa mà còn bút tích của Người... Người ta luôn khẳng 
định rằng Chúa là hiện thân của những ước mơ cúa ' 
chính họ, Chúa là do con người tạo dựng lên. Và như 
thế thì con người cũng có thể nhân danh Chúa để nói 
lên những lời nhân danh Chúa theo trí tưởng tượng của 
chính con người cũng là chuyện rất hợp lôgíc, là chính 
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đáng chứ đâu có phải là một điều nhảm nhí. Nếu cần 
phải phê phán thì sự phê phán này chỉ nên dành cho 
những người mượn tiếng khoa học để làm những điều 
xấu xa mà thôi. 

Ngày nay không thiếu gì những tôn giáo đã công 
khai khẳng định rằng Thần Thánh với họ chỉ là những 
biểu tượng thuần tuý của một niềm tin nào đó mà thôi, 
một niềm tin rất đời thường chứ không có gì là bí hiểm 
cả. Một số tôn giáo khác lại cho rằng Thần, Phật cũng 
chỉ là những con người có thực đã được người đời tôn 
lên thành Thánh chẳng qua là vì những vị này đã có 
một tấm lòng nhân ái cao ca khác thường mà thôi. Một 
thái độ nghiêm chỉnh là đù sự thực là thế nào đi chăng 
nữa thì việc đầu tiên là hãy nghiên cứu nghiêm túc và 
trung thực những di sản đó. Chưa nghiên cứu mà đã 
bác bỏ một cách võ đoán là một việc làm nên tránh, vì 
trong những vết tích của người xưa để lại không thiếu 
gì những điều có ý nghĩa đối với cuộc sống đương đại 
của chúng ta hôm nay. Hiện nay, qua những công trình 
nghiên cứu về những di sản cổ xưa. người ta đã tìm 
thấy bao điều có ý nghĩa cho hôm nay mà trước hết là 
làm giầu cho kho tàng trí tuệ của nhân loại. Người ta 
đã thấy nhiều điều được phát hiện trong những di vật 
cổ, những điều tương tự như những điều đã được ghi 
trong Tớn ước và Cựu ước. Những công trình loại đó 
đang được cả loài người quan tâm và đang được nhiều 
người tiến hành kiểm chứng lại. 

Tất cả điều đó nói lên xiệc giải mã những kí hiệu. 
trên các di tích cổ là một công việc khó khăn phức tạp 
nhưng không phải là những kí hiệu đó không nói lên 
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một cái gì có ý nghĩa trong đời sống của loài người hiện 
nay. Trong thần thoại và những truyện cổ tích có biết 
bao điều như ma quỷ, thần linh quái dị còn nói lên một 
cái gì đó có ý nghĩa trong dời sống của cơn người thì tại 
sao những gì xuất hiện trong giấc mơ của chính con 
người lại không nói lên cái gì có liên quan trực tiếp đến 
cuộc sống của con người khi thức. Vấn đề là dùng 
phương pháp và kĩ thuật nào cho có hiệu qua mà thôi. 

Trước tình hình phức tạp và khó khăn trong việc 
giải thích những giấc mơ, Tâm phân học tha thiết đề 
nghị với chúng ta phai thận trọng và nghiêm túc vì bất 
cứ một sự giải thích nào cũng phụ thuộc vào người tiến 
hành việc giải thích. Đặc biệt là không thể tin vào đặc 
tính mơ hồ và biến động của giấc mơ mà cho phép chúng 
ta giải thích thế nào cũng được. 

Điều đó chỉ có thể tránh được vói phong cách làm 
việc kiên trì khéo léo và sự thông minh của nhà 
nghiên cứu. 

Việc khảo cứu giấc mơ của Tâm phân học không 
phải chỉ để hiểu giấc mơ là thế này hay thế kia. Cũng 
.không phải nhự A, Marder cho rằng giấc mở là những 
khuynh hướng của tương lai muốn đem áp dụng vào việc 
tổ chức hiện tại, và cũng không phải giấc mơ là sự sống 
lại (linh hồn) sau khi người ta chết như quan niệm của 
W. Stekel và chi dừng lại ở đó. 

Tâm phân học khảo cứu về giấc mơ để hiểu cơ chế, 
tổ chức hoạt động của các căn bệnh tâm thần và để chữa 
trị bệnh. 

Vì vậy, việc giải thích giấc mơ đúng hay sai có liên 

. quan trực tiếp đến mục đích chữa bệnh cho những người 
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mang bệnh tâm thần với những dạng bệnh khác nhau, 
Nếu việc giải thích không chính xác tất nhiên dẫn tới 
việc chữa trị không thành công. Nếu như việc chữa trị 
những căn bệnh tâm thần không thành công thì chắc 
chắn là bên cạnh những nguyên nhân khác nhất định có 
sự hiểu biết thiếu sót về giấc mø. Đây là kết quả và cũng 
là cách tốt nhất để kiểm chứng lại những điều Tâm phân 
học quan niệm và việc giải thích đúng sal về những giấc 
mơ, Vì vậy Freud đã nói về mối liên quan giữa những 
giấc mơ và các chứng bệnh tâm thần như sau: 

_— "Giấc mơ có thể giúp chúng tœ hiểu được những 
bệnh thần kinh. Trái lại, chúng ta chỉ hiểu giấc mơ một 
cách hoàn bị hơn, chỉ tiết hơn nếu chúng ta hiểu rõ về 
chứng bệnh thần kinh”!. Hiểu được đúng đắn những 
giấc mơ cũng có nghĩa là hiểu đúng đắn những khuynh 
hướng nào, những ảnh hưởng gì và sự hoạt động của cái 
vô thức với tư cách là một hoạt động tỉnh thần. Vì thế 
Freud viết: 

“Trái lại chỉ cần làm việc một số giờ thôi cũng đủ 
hiểu được giấc mơ, những tiền để của môn Tâm phân 
học về tính cách vô thức của những hoạt động tỉnh 
thần xem chúng chịu ảnh hướng của những khuynh 
hướng nào và chúng hoạt động ra sao. Và nếu chúng 
ta có thể thêm vào tính cách tương đồng giữa giấc mơ 
và bệnh thần kinh, một sự biến đổi nhanh chóng 
khiến cho người nằm mơ trở thành một người thức 
tỉnh biết điều thì chúng ta có thể chắc chắn căn bệnh 
thần kinh cũng là một sự suy sụp của những liên 


_" §đd, tr 286. 
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quan thông thường giữa những động lực khác nhau 
trong đời sống tỉnh thần”'. 

Như thế các chứng bệnh thần kinh không phải là 
không chữa trị được nếu như chúng ta thực biện kiên 
trì, khéo léo và thông minh các phương pháp, kĩ thuật 
của Tâm phân học để hiểu được đúng đắn giấc mơ, hiểu 
được cái vô thức với tư cách là một hiện tượng tình thần 
và sự hoạt động của chúng. 


! Sđđ, tr 286. 
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Trong Tâm phân học vấn đề tình dục có một vị trí 
vô cùng quan trọng vì như trên đã nói, cái vô thức có 
liên quan chặt chẽ với nội dung tình dục mà vấn đề 
tỉnh dực lại có liên quan đến việc tìm hiểu các chứng 
bệnh tâm thần và cuối cùng để chữa trị các chứng bệnh 
này sao cho có hiệu quả nhất. 

Tâm phân học là một môn học về các hoạt động 
tỉnh thần, đương nhiên nó nghiên cứu những vấn đề 
trên cũng theo hướng tìm ra ý nghĩa tinh thần của vấn 
để đó. Nhưng để biết được đúng dắn ý nghĩa tính thần 
của những vấn đề đó lại phải xem xét một cách toàn 
diện đặc biệt là về mặt sinh lí, về mặt lên quan đến cơ 
thể con người với tư cách một bộ máy sinh vật dù có là 
sinh vật ở con người. Cho nên nếu Tâm phân học có đề 
cập đến mặt sinh lí của vấn đề thì cũng không phải để 
tìm cơ chế hoạt động của những cơ quan sinh lí mà là 
để tìm ra ảnh hưởng của nó uê mặt tâm Ìí, về mặt tình 
thần và đi sâu mổ xẻ cơ chế, tổ chức hơạt động của 
những hoạt động tỉnh thần này. Cũng có thể có những 
ý kiến không đồng tình với dịnh hướng nói trên của 
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Tâm phân học. Điều đó tuỳ thuộc vào quan niệm của 
mỗi người và đó là quyền thẩm định và lựa chọn của 
mỗi chúng ta. Chỉ có điều là đừng bao giờ nghĩ rằng 
Tâm phân học nghiên cứu vấn để tình đục như các môn 
sinh lí học khác. Và nếu có cái gì không đồng tình thì 
nên đứng về phương diện tính thần của vấn đề hay 
muốn nói như người ta thường nói đó là trạng thái tâm 
lí của uấn đề tình dục để bàn cãi. Chỉ có như vậy mới có 
khả năng tìm ra lời giải đáng tin cậy. 

Còn nói rằng Tâm phân học chỉ chú trọng đến mặt 
tâm lí của vấn để là không khoa học thì biết làm thế 
nào được vì hiện nay thiếu gì ngành học chỉ chuyên 
nghiên cứu về các hiện tượng tỉnh thần, các hiện tượng 
tâm lí thuần tuý. Mỗi môn học có định hướng và đối 
tượng nghiên cứu của riêng mình là chuyện bình 
thường trong các hoạt động khoa học. Vấn đề còn lại là 
vấn đề triển khai theo định hướng đó có cơ sở khoa học 
đáng tỉn cậy hay không và kết quả của nó ra sao đổi với 
cuộc sống của con người mà thôi. 

Cách đây một trăm năm cũng như hiện nay, trước 
con mắt người đời, vấn đề tình dục vẫn thường là cới gi 
khó nói. Những thành kiến lệch lạc đối với tình dục 
hiện nay tuy có một vài điều tiến bộ nhưng nói chung 
cách nhìn nhận sự việc vẫn còn mang nhiều ảnh hưởng 
của thời xa xưa mà hai khuynh hướng chủ yếu vẫn là: 
để cao quá đáng hay xem thường, thiêng liêng hoá vấn 
để bay lại coi là chuyện tục tấu. 

Việc cần thiết lúc này là hãy nhìn thẳng, không 
kiêng kị và đối xử với nó bằng một thái độ trong sáng, 
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lành mạnh giữa những con người, một thái độ đạ¿ tình 
thấu lí. Đó là toàn bộ vấn đề chứ không phải là tránh 
né nó, cứ để cho nó tự do tác động một cách mù quáng 
dân con người đến tình trạng đau khổ, dẫn đến bao bi 
kịch nhiều khi làm thương tổn đến nền tảng đạo đức xã 
hội. đến luân thường đạo lí mà chính xã hội đã vô tình 
gây ra mà cứ yên chí là do những lực lượng nào đó ẩn 
nâu đầu đây phá phách. 

Khi nghiên cứu vấn để tình dục Tâm phân học đã ý 
thức được rất rõ và rất đầy đủ những trở ngại do thành 
kiến lệch lạc của xã hội gây ra. Nhưng với một ý thức 
cao về sự cần thiết của vấn đề cũng như với tư cách một 
khoa học, Tâm phân học không do dự, không né tránh 
mà công khai đường đường chính chính. với một lương 
tâm chân chính của người thầy thuốc vẫn đi theo con 
đường đã lựa chọn với những ý tưởng không cần che 
giấu, Freud viết: 

“Vì đây là lần đầu tiên chúng ta nói đến nội dung 
của đời sống tình dục, tôi phải nói cho bạn rõ tôi muốn 
nói đến vấn để đó theo cách nào. Môn Tâm phân học 
không có lí do gì để nói một cách úp mỏ, hay chỉ nói đến 
những ám chỉ, môn này không xấu hổ khi xét vấn để 
quan trọng đó, thấy rằng việc gọi sự việc bằng chính 
tên của chúng là một việc làm đúng và chính đáng, và 
đó là phương sách hay nhất để tránh những ý tưởng 
xấu xa. Việc có mặt trong cử toạ đại diện của cả hai 
phái nam nữ cũng chẳng thay đổi gì. Nếu chúng ta 
không có một khoa học dành riêng cho các ông hoàng 
bà chúa Lhì chúng ta cũng không có khoa học nào dành 
riêng cho những cô gái ngây thơ, và việc các bà hiện 
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diện hôm nay chứng tỏ rằng họ muốn được đối xử 
ngang hàng với các ông ít nhất cũng về phương diện 
khoa học”!, 

Vậy tình dục là gì? Một câu hồi mà mỗi người trong 
chúng ta đã từng được nghe, được đọc không biết bao 
lần trong cuộc sống của mình. Một vấn đề gần như 
những chuyện cơm áo hàng ngày mà ai cũng thấy rất 
đễ trả lời mà không cần phải chuẩn bị trước. Ấy thế mà 
lại là một câu hỏi đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng, đễ 
nghe cũng khó chứ đừng nói đến đủ tin cậy về mặt 
khoa học, 

Tình dục là một nội dung quan trọng trong Tâm 
phân học, thế mà cả cuộc đời Freud với một cái giá phải 
trả quá đắt nhưng ông cũng chưa thực sự bằng lòng với 
bất cứ một câu trả lời nào về vấn đề đó. Tự ông cũng 
chưa dám đưa ra một định nghĩa nào đầy đủ như một 
định nghĩa khoa học hoàn chỉnh. Nhưng bằng những lời 
giải thích khác nhau, bằng những lập luận phong phú 
tõ ràng từng nơi từng lúc, chúng ta có thể hiểu được 
Tâm phân học đã quan niệm về tình dục như thế nào. 
Và đây cũng chỉ là lời giải thích của Tâm phân học với 
tư cách là một môn học cụ thể chứ không phải là lời giải 
thích thay cho những môn học khác. Những lời giải 
thích đó mang một nội dung thực tiễn rõ rệt? nhằm 
phục vụ cho việc triển khai để tài mà môn học này có 
nhiệm vụ phải giải quyết, nó có thể còn nhiều chỗ chưa 
thực sự hoàn chỉnh. Nhưng cái chính là nó đã vừa đủ 
để phục vụ trực tiếp được yêu cầu của việc làm rõ vấn 


! Sđd tr. 182 - 183. 
? Sđd, tr. [82 - 1843, 
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đề chính yếu là hiểu được những bệnh tâm thần và trên 
cơ sở đó đề ra cách chữa trị cũng như phòng ngừa rơi 
vào bệnh hoạn, và thực tế nó đã đem lại những kết quả 
to lớn. Nó còn vượt ra ngoài ý muốn của tác gìả là đã hỗ 
trợ thiết thực cho nhiều môn khoa học khác, nhiều 
ngành hoạt động khác của con người trong một giới hạn 
nhất dịnh nào đó. 

Nội dung của khái niệm tình dục khá rộng. Có lẽ vì 
thế mà nhân loại cũng như Tâm phân học chưa tìm ra 
được một định nghĩa nào thực cô đọng mà vẫn nói lên 
được tất cả những nội dung cần có của một khái niệm 
khoa học. Cũng có thể đời sống tình dục chứa đựng nhiều 
điều bí ẩn có tính cách đặc trưng sâu sắc mà loài người và 
khoa học chưa phát hiện ra được nên cho đến nay chúng 
ta vẫn chưa có được một định nghĩa hoàn chỉnh. 

Vì vậy, chúng ta hãy tạm bằng lòng với những lời 
giải thích của Tâm phân học về khái niệm tình dục. 
Quan niệm này của Tâm phân học có thể chưa hoàn 
chỉnh nhưng có lẽ nó cũng đủ cung cấp cho chúng ta 
những điều cần thiết phục vụ cho công việc mà chúng 
ta đang làm là tìm hiểu các chứng bệnh tâm thần để 
điều trị chúng cũng như phòng ngừa chúng. Không chỉ 
có thế mà còn đưa chúng ta tiến xa hơn để xây dựng 
những nhân cách phát triển đủ khả năng làm chủ được 
cuộc sống muôn mầu muôn về của mỗi người.Mục tiên 
đó vừa có vẻ hơi thực dụng nhưng lại vừa rất cao xa 
nhưng nó lại có thể giúp chúng ta hiểu vấn đề tương đối 
thuận tiện hơn mà không hề làm giãm đi tính chất 
khoa học nghiêm chỉnh và cần thiết. 
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Trong cuộc sống đời thường chúng ta thấy phổ biến 
khá rộng rãi một quan niệm cho rằng tình dục là tất cả 
những gì liên quan đến quan hệ giữa những người khác 
giới. Tâm phân học cho rằng một quan niệm như vậy là 
quá hẹp và rất mơ hồ. Nhưng đồng thời nó lại có phần 
hơi quá rộng. Điều đó chúng ta rất dễ dàng nhận ra vì 
tình dục đâu có phải là tất cả mọi quan hệ giữa nam và 
nữ. Còn nó lại quá hẹp vì với những người đồng tính 
luyến ái thì đâu có phải là quan hệ khác giới. Rồi chúng 
ta sẽ quan niệm như thế nào đối với những hành vi tự 
thỏa mãn tình dục băng chính một bộ phận trong thân 
thể mình hoặc bằng một đồ vật nào đó. Còn nó là mø hồ 
vì nó chẳng cung cấp cho chúng ta một chuẩn mực nào 
cụ thể khả dĩ giúp chúng ta nắm bắt được vấn đề chúng 
ta dang quan tâm. 

Ngược lại với quan niệm vừa quá rộng lại vừa quá 
hẹp, rất mơ hồ nói trên còn một quan niệm khác còn 
chật hẹp hơn chỉ bao gồm những hành vi giao hợp giữa 
những người kbác giới, những hành vi tìm kiếm những 
khoái cảm thông qua việc làm tình theo đúng nghĩa đen 
của nó, bằng thân thể người khác giới. Tâm phân học 
cho rằng quan niệm này rất phù hợp với những quan 
niệm tục tĩu về tình dục. Nếu tình dục chỉ có như vậy 
thì vấn để sinh con đẻ cái có được xem là thuộc đời sống 
tình dục hay không?.. Trái lại, nếu đời sống tình dục 
nhất thiết phải bao gồm cả sự sinh con đẻ cái thì lại gạt 
ra ngoài định nghĩa tình dục tất cả những hoạt động 

"tình dục khác không nhằm mục đích sinh sản như 
những nụ hôn mang tính chất tình dục thật rõ ràng. Đó 
là những nụ hôn mang lại những khoái cảm đặc biệt 
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chứ không phải những nụ hôn ngoại giao hay những nụ 
hôn tương tự như vậy. Loại nụ hôn mang tính cách tình 
dục có liên quan rất nhiều đến vấn đề sinh đẻ nhưng 
vắng nó ngươi ta vẫn có thể sinh đẻ bình thường. 

Trên thế giới còn lưu hành rất nhiều quan niệm rất 
kbác nhau về tình dục như quan niệm về tình dục của 
Sillberer. Quan niệm này cho rằng tình dục như là “một 
sai lầm vì muốn giấu giếm”. Quan niệm này có thể nói 
lên được một đặc tính mang tính chất tâm lí của khái 
niệm nhưng nó lại không phải là đặc tính bản chất và 
chỉ có tính đặc trưng riêng biệt, vì trên đời này thiếu gì 
những hành vi chẳng quan trọng gì cho lắm mà người 
đời cũng muốn giấu giếm. Nhưng nếu chúng ta tiến 
hành một khao sát đời sống tình dục của những người cổ 
xưa cũng như của một số người tuy không nhiều lắm 
trong xà hột văn mình ngày nay thì thấy người ta đâu có 
cần giấu giếm người khác. Không cần đi đâu xa, cứ nhìn 
vào sinh hoạt tình dục của một số dân tộc ít người trên 
đất nước ta, chúng ta còn thấy những phong tục tập 
quán có từ bao giờ không biết nhưng cứ sau mỗi lần nam 
nữ làm tình với nhau là họ đến thưa chuyện với cha mẹ 
và dân làng mà không cần giấu giếm gì. 

Nếu như người ta gộp tất cả nhưng quan niệm nói 
trên lại trong một định nghĩa về tình dục,chúng ta vẫn 
chưa có được một định nghĩa khoa học về tình dục vì tất 
cả những quan niệm đó chưa nói lên được những đặc 
trưng bản chất nhất và phổ biến nhất của đời sống tình 
dục. Ngoài ra còn phải kể đến những hoạt động tình 
dục của những con người chỉ thoả mãn được khát dục 
bằng những hành vi bất bình thường so với những 
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hành vi bình thường mà nhân loại đã để lại từ đời này 
sang đời khác, mà đã được nhiều người chấp nhận. Một 
trong những hành vì tình dục bất bình thường có thể 
làm cho chúng ta hết sức ngạc nhiên là cách tự hành hạ 
mình cũng như hành hạ đối tượng tình dục của mình. 
Với loại người này hình như càng làm cho đối tượng 
tình dục của mình đau đớn bao nhiêu thì họ càng được 
thoả mãn bấy nhiêu. Trong số những người này có 
những người chỉ thoả mãn tình dục bằng cách thức mà 
những người bình thường coi là những cử chỉ e huẩn bị... 
Vì thế Freud viết: 

“Một dịnh nghĩa nào có › thể nói đến sự khác biệt 
giữa phái nam và phái nữ, sự sung sướng trong vấn đề 
thỏa mãn, nhiệm vụ sinh con, và luôn cả tính cách tục 
tu khó coi của tình dục, của những hành động dáng 
phải giấu giếm, có thể đủ dùng cho mọi nhu cầu thực tế 
của cuộc đời. Nhưng khoa học không thể thoả mãn như 
vậy với một định nghĩa tương tự. Sau khi khảo sát kĩ 
càng tỉ mỉ, chúng ta thấy là có một loại người mà đởi 
sống tình dục khác hẳn đời sông của đa số người khác, 
Nhiều người trong bọn người ` 'sa đoạ” này không còn để 
ý gì đến sự khác biệt giữa "cái "và “đực” nữa... H¿ có thể 
đem so sánh với những con quỷ quái đị thô bì trong bức 
hoạ của P.Breughel đang tìm cách cám dỗ thánh 
Antoine”!... Và Freud đã kết luận về những hành vi tình 
dục sa đoạ như sau: 

“Tất nhiên những hành vị đó có tính cách tục tiu 
thực sự và khó coi đến trở thành nhơ nhuốc” 


! SIT, tr. 355 - 356. 
'° Sđd, tr 358. 
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Một vấn để đặt ra là thái độ của chúng ta đối với 
những hành vti tình dục sa đoa, tục tĩu, nhơ nhuốc trên 
như thế nào? Vì nó tục tu... nên chẳng có gì đáng quan 
tâm hay phải nghiên cứu những hiện tượng đó như bất 
cứ một hiện tượng nào khác trong cuộc sống mà chúng 
ta quan tâm. 

Có người còn cho rằng những hành vị tục tu như 
vậy-làm gì có trong xã hội. Đó chỉ là sự tưởng tượng của 
Tâm phân học mà thôi. Sự thực không phải là như vậy. 
Vì cho là tục tiu, bẩn thỉu mà người ta không muốn bàn 
đến nó chứ không phải là người ta không thấy nó sờ sờ 
ra đó trong đời sống thường nhật. Một công trình của 
Ivan Bloch đã khẳng định rằng: Những sự bất bình 
thường kinh tổởm điên rổ này vẫn có từ xưa tới nay, 
trong mọi thời đại, trong mọi dân tộc, dù bán khai hay 
văn minh nhất, nhiều khi còn được xã hội tha thứ và 
công nhận nữa. Chúng ta hãy còn nhiều dịn để bàn đến 
ý kiến của tác giả trên còn bây giờ hãy tiếp tục tìm hiểu 
định nghĩa về tình dực, một vấn để mà chúng ta đang 
quan tầm. 

Theo những định nghĩa đã giới thiệu trên (cứ tạm gọi 
là định nghĩa), cái đập vào mắt chúng ta là một bản liệt 
kê nhiều cách thức thoä mãn tình dục mà chắc là hãy còn 
thiếu nhiều nhưng cái thiếu quan trọng nhất là chưa thấy 
rõ những đặc tính, những tính chất cbung của các hành vi 
tình dục. Nếu đâu đó có nói tới thì nó lại bị chìm đi trong 
hàng loạt những phương cách khác nhau. 

Đặc tính chung nhất, đồng thời cũng chỉ định mục 
đích của mọi hành vi tình dục đó là những khoái cảm, 
sự để chịu, là phút giây sung sướng trong sự thoả mãn. 
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Sự sung sướng trong vấn đề thoả mãn tình dục này 
được Tâm phân học gọi là sự khoái cảm bao gồm những 
sam xúc đặc biệt, những cảm xúc mạnh đạt trình độ cao 
trong mọi cảm xúc. Cũng chính vì vậy trong phần khái 
luận chúng ta đã nói rằng tình dục phải được hiểu theo 
nghĩa rất rộng bao gồm mọi tình yêu. Chúng ta còn nói 
thêm rằng tình yêu này phải có khả năng khi được thực 
hiện, được thoả mãn nó sẽ mang lại cho con người 
những xúc cảm đặc biệt, những khoái cảm đặc biệt và 
như vậy có thể gọi tình dục là loại tình yêu đặc biệt 
theo cách nói trên, chứ không phải bất cứ loại tình yêu 
nào chỉ mang lại những cảm xúc thông thường. Đây là 
loại tình yêu có sức mạnh to lớn. Ö đâu có loại tình yêu 
này là có khả năng tạo ra cho con người một trạng thái 
tinh thần, một trạng thái tâm lí hưng phấn cao làm 
động lực cho những sáng tạo có ý nghĩa, những phút 
xuất thần và nói chung là một sự thăng hoa nơi mỗi 
nhân cách, một bước nhảy vọt về tâm hồn... dều thuộc 
phạm trù tình dục theo quan niệm của Tâm phân học. 
Một thứ tình dục lành mạnh có ích cho đời cũng như 
cho chính bản thân mỗi người. Còn những hành vì tình 
dục khác như tình dục sa dọa cũng có thể mang lại 
những cảm xúc mạnh, những khoái cam mãnh liệt nên 
cũng dược xem là những hoạt động tình dục nhưng hậu 
quả của nó lại làm cho nhân cách bị sa sút nhiều khi 
còn rơi vào vòng tội lỗi. Trong trường hợp này người ta 
không thấy một sự thăng hoa nào. Tóm lại, bản thân 
tình dục sa đoa chỉ là:n cho con người sa sút cả về thể 
xác và tâm hồn, rất dễ trở thành những con bệnh các 
loại kể cả bệnh tâm thần. 
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Đối với cảnh vật đất nước, với một số người có một 
tình yêu đặc biệt với quê hương khi được thoả mãn 
cũng gây ra một trạng thái tình thần, một trạng thái 
tâm lí rất đặc biệt tạo ra nhiều cảm xúc dạt dào. Đồng 
bào ta vì nhiều lí do phải xa quê hương, xa xứ sở 
thường mắc một căn bệnh “lưu dầy”, “tha hương” mà 
thường được gọi là mặc cảm lưu dây. Rơi vào mặc cảm 
này dù có một đời sống vật chất đầy đủ, nhiều khi dư 
thừa, với một số người nào đó Ìại càng nặng nề. Khi 
chưa được thoả mãn, họ sống trong tâm trạng bất an 
thường xuyên và sống trong một trang thái tâm lí buồn 
nản. Có dịp gặp lại quê hương, chân vừa chạm đất mẹ, 
tình yêu đó được thoä mãn. Đúng vào lúc nỗi khát khao 
được thoả mãn thì mặt lại rưng rưng lệ, miệng không 
thể thoát ra được một lời, chân tay bủn rủn khiến nhiều 
người đi không vững. Đó là loại tình yêu đặc biệt và đã 
được thoả mãn một cách cũng đặc biệt. Người nghệ sĩ 
yêu nghệ thuật tha thiết luôn ấp ủ những sáng tạo có 
giả trị trong những sáng tác của mình. Sự ấp ủ đó được 
mọi người coi như một quá trình thai nghén. Khi tác 
phẩm hoàn thành được ra mắt bạn đọc, người nghệ sĩ 
sông trong tâm trạng như người mẹ vừa sinh được đứa 
con ruột thịt của mình và người đời cùng coi đó như là 
một cuộc sinh nở mẹ tròn con vuông. Tình yêu nghệ 
thuật được thoả mãn và người nghệ sĩ rơi vào tình 
trạng khoan khoái, dễ chịu, sung sướng chẳng khác gì 
người mẹ khi ôm vào lòng mình đứa con mà mình vừa 
sinh hạ được. Một niềm sung sướng khó tả gây bao cảm 
xúc đạt đào chẳng khác gì những cảm xúc mà ta gọi là 
những khoái cảm. Cũng tương tự như vậy với những 
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nhà khoa học chân chính, khi hoàn thành những công 
trình mà nhiều khi phải trả giá bằng cả cuộc đời mình 
thì làm sao tránh được những cảm xúc mạnh mẽ rất 
đặc biệt và cùng đặc biệt khó diễn tả này. 

Nếu chúng ta hiểu tình dục như vậy thì những 
bành vì thỏa mãn tình dục sa đọa như lấy đối tượng là 
một đồ vật nào đó thực không có gì là khó hiểu trong 
việc thỏa mãn tình dục theo nghĩa đen, với nghĩa hẹp 
thông thường. Tình yêu đồ vật của những người này 
không khác gì tình yêu đất nước, công trình khoa học, 
công trình nghệ thuật của người khác, chỉ có điều là 
không bình thưởng mà thôi. 

Cũng qua định nghĩa trên, chúng ta cần lưu ý với 
nhau một lần nữa là Tâm phân học không quan tâm 
nhiều đến những phương cách thoả mãn tình dục mà 
quan tâm nhiều hơn đến trạng thái tỉnh thần, đến 
trạng thái tâm lí mà những phương cách đó mạng lại. 
Dù phương cách có khác nhau đến đâu chăng nữa thì 
người lựa chọn phương cách nào đó đều nhằm thoả mãn 
tình dục, đều nhằm đạt sự sung sướng trong khi thoa 
mãn ít nhất là theo chủ quan đương sự. Tâm phân học 
cũng nghiên cứu những phương cách khác nhau trong 
việc thoả mãn tình đục nhằm phân biệt đâu là tình dục 
bình thường. lành mạnh là động lực cho những sắng 
tạo và sự thăng hoa của nhân cách; đâu là loại tình dục 
sa đọa. không bình thường, tục tĩu chỉ có tác dụng phá 
hoại tâm hồn và thể xác con người để tìm ra cách giải 
quyết có lợi cho xã hội cũng như mỗi cá nhân. Nhưng 
cá) chính mà Tâm phần học quan tâm là trạng thái tâm 
lí, tính cách chung của những phương sách đó. 
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Như vậy, trước mắt chúng ta có ít ra là hai loại 
tình dục, tình dục bình thường và tình dục không bình 
thường tức tình dục sa đoạ. Để tìm hiểu vấn đề tình dục 
nói chung, Tâm phân học yêu cầu chúng ta hãy xem xét 
những hành vi tình dục bất bình thường xem nó có liên 
quan gì đến những hành vì tình dục bình thường. 

Đặt vấn để như vậy là vì Tâm phân học qua những 
công trình khảo sát những chứng bệnh tâm thần đều 
nhận thấy vai trò của tình dục nói chung, nhất là 
những hành vi tình dục bất bình thường có một vat trò 
quyết. định. 

Tâm phân học không do dự gì mà khẳng định rằng 
tất cả những người mắc các chứng bệnh tâm thần đều 
là những người có hành uì tình dục bất bình thường. Họ 
là những con người bệnh hoạn nên đời sống tình dục 
nơi họ tránh sao khỏi tình trạng bệnh hoạn. Xác định 
như vậy chúng ta sẽ có một cái nhìn không thiên kiến 
với những hành vi tình dục sa đoạ và tìm cách khắc 
phục nó có hiệu quả hơn là chỉ có chê bai, chỉ trích, 
buông xuôi. 

Với những người mắc loại bệnh thần kinh này thì 
thích đồng tình luyến ái. Với những người mắc loại 
bệnh thần kinh khác thì lại thích những bộ phân cơ thể 
không dính dáng gì đến vấn để tình dục để thay thế cho 
những cơ quan sinh dục và cũng mang lại cho họ những 
thoả mãn như những cơ quan sinh dục thực thụ. Số 
khác trong những bệnh nhân tâm thần lại có sự thoả 
mãn tình dục bất bình thường theo một hướng khác 
như chỉ thích nhìn ngắm thân thể bao gồm cả những bộ 
phận sâu kín nhất tr¿ixg cơ thể đối tượng tình dục của 
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mình. Đối với những người bình thường thì hành vi này 
chỉ có vai trò sửa soạn chứ không phải là những hành 
vì tình dục chính. Họ cũng thích phô diễn thân thể họ 
bao gầm cả những bộ phận cần phải che giấu, trước mắt 
mọi người một cách thản nhiên. Tóm lại, mỗi loại bệnh 
tâm thần lại có cách thoả mãn tình dục bất bình thường 
theo kiểu riêng của mình. 

Như vậy, những hành vi tình dục bất bình thường ở 
những người mắc bệnh tâm thần khác nhau đều là 
những hành vì hưởng thụ tình dục bênh hoạn. Tìm cách 
điều trị những chứng bệnh tâm thân bao gồm cả việc 
khác phục những hành vi hưởng thụ tình dục bệnh 
hoạn trên làm cho người bệnh cũng chấm dứt những 
hành vi tình dục sa đoạ đó trở về với những hành vi 
tình dục bình thường của những con người bình thường 
lành mạnh. Như vậy thì căn cứ vào đâu mà mô tả Tâm 
phân học như là một khuynh hướng cổ vũ những hành 
vì tình dục bừa bãi thấp hèn không mang tính người, 
những hành vì mà người đời lên án là những hành vi 
tình dục sa đoa. 

Vì sao những hành vi tình dục bất bình thường lại 
xuất hiện và nó lại xuất hiện ở người này mà không 
phải là người khác. Tâm phân học cho chúng ta biết có 
hai nguyên nhân chính: nguyên nhân trực tiếp và 
nguyên nhân sâu xa. 

Nguyên nhân trực tiếp của việc xuất hiện những 
hành vi tình dục bất bình thường là nguyên nhân xã 
hội. Những người có hành vì tình dục bất bình thường 
là những người bị những hoàn cảnh xã hội khác nhau 
ngăn cấm không được thoä mãn những nhu cầu tình 
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dục bình thường. Nói một cách khác vì không được thoả 
mãn những nhu cầu tình dục bình thường nên dương 
sự phải tìm những phương cách không bình thường để 
thay thế mà cũng đạt được mục đích đề ra cho mình. Đó 
là nguyên nhân chính. Còn có thể có những nguyên 
nhân khác thuộc về cá tính của đương sự với tư cách là 
một cá thể như sự chịu đựng, sự thông minh cùng 
những kinh nghiệm của cá nhân đã tích luỹy được trong 
cuộc đời. Những người thiếu thông minh, thiếu kinh 
nghiệm, tính tình nhu nhược mềm yếu thường là những 
người có sức chịu đựng kém và do đó phải tìm phương 
cách không bình thường thay thế cho phương cách bình 
thường. Từ đó rơi vào tình trạng bệnh hoạn mà chính 
bản thân cũng không biết. Nguyên nhân xã hội có thể 
có nhiều mặt nhưng cái đáng chú ý nhất là nền giáo 
dục xã hội không thích hợp, những quan niệm về đạo 
đức, về luân lí không tiiỏng, những phong tục tập quán 
hủ lậu... Những yếu tố này còn thấy thể hiện trong hệ 
thống pháp luật và nhất là trong dư luận xã hội. 

Những người có hành vi tình đục sa đoa bất bình 
thường không phải như người đời thường nghĩ là toàn 
những con người thiếu giáo dục. Bên cạnh những người 
không được giáo dục đầy đủ thuộc những từng lớp 
nghèo hèn còn không ít những người đã được tận hưởng 
một nền giáo dục khá nghiêm chỉnh và thuộc tầng lớp 
thượng lưu cũ và mới. Chính vì chịu một nền giáo dục 
gồm nhiều điều vô lí, vì danh dự của cá nhân hay gia 
đình và vị trí xã hội của họ mà không dám vượt qua 
những sự cấm đoán vô lí ở đời, phải kìm hãm những 
ham muốn chính đáng của một con người không phân 
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biệt giai tầng xã hội nhưng người đời lại cho là bất 
chính. phải sống trong sự ức chế về tình cảm về tâm lí 
nặng nề và kéo đài. Những hz:m muốn này bị dồn vào 
vô thức nằm đấu mìn: ở đó dế chờ thời. Khi thời cơ 
thuận lợi nó xuất hiện vo: bộ mặt là những triệu chứng 
của một loại bệnh thần kinh nào đó để tự thoả mãn cho 
người bệnh. Một số người khác vì sự chịu đựng có hạn, 
đến một lúc nào dó tự cho phép mình một cách có ý 
thức tìm đến với những hành vi tình dục bất bình 
thường một cách lén tút để thoả mãn những ham muốn 
mà người đời đã cấm doán. Số người này chưa thực sự 
trở thành con bệnh thực thụ nhưng để đạt được những 
sự thoả mãn tình dục bất bình thường, họ cũng phải 
trải qua nhiều đau khổ day đứt và cũng phải trả một 
giá khá đất chứ không hề là những con người hạnh 
phúc và luôn có mặc cảm phạm tội. Với số người ít hoặc 
không chịu ảnh hưởng của nền giáo dục thiếu khôn 
ngoan của xã hội và cũng không hề chịu sự ràng buộc 
vào một vị trí xã hội nào nên họ thực hiện những hành 
vị tình dục bất bình thường cũng không khác gì những 
hành vi tình dục bình thường, không cần đắn đo gì 
nhiều mà chỉ cốt dạt cho được mục đích là thoả mãn 
mong muốn mà cũng không hề cảm thấy tội lỗi dù cho 
đó là những hành vị tình dục bất bình thường, những 
hành vì tình dục sa đoa. Với số người này thì không còn 
ranh giới giữa những hành vi tình dục bình thường và 
những hành vi tình dục bất bình thường, hành vì tình 
dục sa đoa. Tất cả chỉ là tình dục mà thôi. Trong một 
chừng mực nào đó họ vẫn sống tương đối bình thường 
như những con người bình thường khác. Mặc dù họ 
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chưa mang bệnh và cũng không hối tiếc gì về mặt lượng 
tâm nhưng họ cũng không thể được xem như những con 
người hoàn toàn bình thường. Nếu chúng ta muốn phân 
biệt thì chúng ta có thể xem những người này là những 
con người có "ban lĩnh đặc biệt” dám liều ăn trái cấm 
một cách tự nhiên mà chưa bao giờ ý thức được điều đó. 
Với loại người này, chúng ta có thể coi là loại người co 
cái Tôi xã hội hoặc là chưa hình thành hoặc là cồn rất 
thấp. Freud viết: 

“.. những khuvnh hướng sa đoa sau khi bị dồn ép 
sẽ tái xuất hiện mạnh mẽ hơn là nếu chúng không gặp 
trở ngại trong việc thoả mãn tình dục một cách bình 
thường. Đối với những sự sa đoạ, rõ ràng người ta cũng 
nhận thấv một anh hưởng tương tự. Những sự sa đoạ 
này thương xuất hiện trong trường hợp sự thỏa mãn 
tình dục gặp những trở ngại không thể vượt qua được vì 
một vài nguyên nhân xã hội nhất thời hay có tính chất 
lâu dài. Có những trường hợp trong đó sự sa đoaạ không 
liên quan gì đến những điều kiện kể trên và chỉ là hình 
thức bình thường của cá nhân trong việc thoả mãn tình 
dục"”', Nói chung là những người có hành vi tình dục tự 
nhiên hay có ý thức, hay trong bệnh hoạn đều là những 
con người có nhu cầu tình dục ở cường độ cao trong 
tương quan với cái Tôi chủ thể của họ. 

Tói đây chúng ta cần ghi nhận một điều là cái Tôi 
có vai trỏ xã hội như thế nào trong việc chỉ phối, làm 
chủ đời sống tình dục. Vì thế Tâm phân học còn bao 
gồm một loạt những công trình nghiên cứu về cái Tôi xã 


' 4d, tr 362, 
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hội mà Freud gọi là tâm lí học về cái Tôi (Ngã) và 
chúng ta sẽ tìm hiểu tỷ mỷ trong những phần sau. 

Trong nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân trực 
tiếp của những hành vi tình dục bất bình thường, chúng 
ta đã nghiên cứu nguyên nhâhn này thông qua quan hệ - 
giữa hai yếu tố xã hội, những quy phạm xã hội về mọi 
mặt với cái Tôi xã hội, tức chủ thể, tức nhân cách. 

Nguyên nhân sâu xa chủ yếu của những hành vì 
tình dục bất bình thường theo Tâm phân học năm trong 
quá khứ, trong thời thơ ấu. trong đời sống trẻ con ngay 
từ lúc còn bú sữa mẹ nhưng rõ nhất là vào tuổi từ ha 
đến năm tuổi, 

Nguyên nhân này chính là mầm mống của những 
hành vì tình dục sa doa. Cái mà Tâm phân học không 
ngần ngại gọi là đời sống tình dục trẻ em. Vấn đề đồi 
sống tình dục trẻ em là một vấn để gây nhiều tranh cãi 
gay go và kéo dài nhất trong Tâm phân học. Sự phản 
đối này không chỉ xuất hiện ở những người vốn nghi 
ngờ những thành tựu của Tâm phân học mà còn xuất 
hiện ở một số người vốn hoan nghênh Tâm phân học. 
Sự phản đối này không chỉ xuất hiện ở những người thủ 
cựu mà còn ở không ít những con người cấp tiến thực 
sự, những con người được mệnh danh là có biểu biết ở 
những trình độ khác nhau. Chúng ta không nên coi 
thường những phản bác nói trên, nhưng chúng ta có 
nhiệm vụ là phải tìm hiểu một cách độc lập để có thể có 
một sự thẩm định riêng với tất eä trách nhiệm và với 
một mong muốn tìm hiểu sự thực. hi vọng nắm bất 
được thực chất những quan niệm của Tâm phân học. 


LÍ HIUYỆT VẺ TÌNH ĐỤC 1273 


Trước hết, Tâm phân học cho rằng những hành vì 
tình dục sa đoạ là một hiện tượng không hiếm trong đời 
sông tình dục của con người như các công trình của 
Ivan Bloch đã khăng định và những quan sát thực tế 
dã chứng minh. Những hiện tượng đó ngoài nguyên 
nhân trực tiếp nhất thời phải có những mầm mống có 
sản trong mỗi con người vì nến không có những mắm 
mống đó thì những điều kiện xã hội bên ngoài làm thế 
nào gảy ra những xáo trộn như vậy trong con người 
được. Những mảm mống đó nằm trong cái mà Tâm 
phân học gọi là đời sống tỉnh dục trẻ em. Nếu chúng ta 
có gì không tán thành với quan niệm này thì mong rằng 
chúng ta đừng phản đối cái gọi là đời sống tình dục trẻ 
em vì ở đây không phải là tình dục như chúng ta 
thường hiểu như tình dục nói chung hay như tình dục 
người lớn. Cái đính từ trẻ em hàm chứa nhiều điều khác 
biệt với tình dục nói chung và nhất là với tình dục 
người lớn. 

Không ít người cho rằng nói đến đồi sống tình dục 
nơi trẻ em. nơi những thiên thần bé nhỏ là xúc phạm 
đến một cái gì đó thiêng liêng nhất, trong trắng nhất 
nơi con trẻ. Tâm phân học cho rằng nếu như môn học 
này nói đến tình dục nói chung, nói đến tình dục người 
lớn và ngay ca khi nói đến tình dục sa đoạ cũng không 
có gì phải hô thẹn thì có gì là xấu xa khi nói tới tình dục 
ơi trẻ em vì nó đã, đang và sẽ tổn tại như mọi hiện 
tượng khác đã từng có trên cõi đời này, Trẻ em không 
có tội gì trong vấn đề này. Các em chỉ là người thừa. 
hưởng cái trời cho, cái tự nhiên tặng, cái mà ta gọi là 
bảm sinh đi truyền từ đời nọ sang đời kia mà không 
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một ai có thể loại trừ nó ra khỏi cuộc sống con người. 
Cái mà nhờ nó loài người tổn tại được từ đời này sang 
đời khác. Nhờ nó mà mỗi chúng ta đang tồn tại như 
một con người mà chúng ta đang rất tự hào về con 
người của chính mình với sự hiện diện của đời sống tình 
dục người. 

Nguyên nhân trực tiếp là nói đến mặt xã hội của 
con người và đời sống người đích thực. Nguyên nhân 
sâu xa là nói đến mặt tự nhiên, mặt bẩm sinh di truyền 
của con người như một cơ thể sống, một sinh vật. Bất 
cứ một hoạt động nào nơi con người cũng có hai mặt đó 
tác động. Tuy theo sự trưởng thành của con người với 
tư cách là một thực thể xã hội mà mặt này hay mặt kia 
thấy rõ hơn mà thôi. Ngay việc ăn ngủ nơi con người 
cũng không phải chỉ là một hoạt động bẩm sinh sinh 
vật thuần tuý. Vấn đề tình dục nơi con người cũng diễn 
ra hoàn toàn như vậy. Trong mối quan hệ này, vấn để 
tình dục nơi trẻ em vào thời kì đầu của nó tuy còn nặng 
về mặt bẩm sinh nhưng cũng không phải chỉ có thế mà 
còn tạo ra một hoạt động tình thần dù còn ở một trình 
độ thấp, một trạng thái tâm lí lầm với trạng thái tâm lí 
thấp nơi một số động vật cao cấp. Vì thế Freud đã 
nhiều lần chứng mình rằng: những tiểm năng tâm lí 
chẳng qua chỉ là những phản ảnh của những cấu tố nền 
tảng, đặc điểm của cơ thể sinh lí. 

Nói tình dục trẻ em là mầm mống của tình dục nói 
chung bao gồm cả tình dục bình thường và tình dục bất 
bình thường có thể nói chưa phải là đời sống tình dục 
hoàn chỉnh. Cũng như hạt là mầm mống của một cây 
hoàn chỉnh với đủ cành lá hoa quả... Gọi là tình dục nơi 
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trẻ em cũng có nghĩa là nó chưa đủ tư cách là tình dục 
theo nghĩa thông thường mà người đời quen hiểu và 
quen gọi, nhưng trong nó đã có đủ những yếu tố ed bản 
để trỏ thành tình dục thực sự khi đã có đủ những điều 
kiện cần thiết. Cũng như một cái hạt là mầm mống của 
cây với nghĩa là trong đó đã có đủ những yếu tố để khi 
có điều kiện thì thành cây, thành lá, thành hoa quả. 

Vì thế theo cách nói riêng của mình Tâm phân học 
cho rằng tình dục trẻ em là f›h đục chưa được phóng 
đợi (chưa phát triển) và cũng chưa được phân chia 
thành những khuynh hướng đặc biệt khác nhau như 
trong tình dục bình thường và tình dục bất bình 
thường. Freud viết: 
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. nếu quả đúng là trong những người không được 
thoả mãn tình dục bình thường, chúng ta thấy xuất hiện 
những khuynh hướng sa đoạ và những khuynh hướng 
này không thể xuất hiện được nếu không có sự ngăn cấm 
trong việc thỏa mãn tình dục thì chúng ta phải công 
nhận là dù sao trong những người nói trên cũng có sẵn 
mầm mống của những sự sa đọa đó rồi, nghĩa là những 
sự sa đoạ tiềm tàng có sẵn trong người họ từ lâu... Tâm 
phân học phải chú trọng đến tình dục trẻ em vì nhận 
thấy rằng những kỉ niệm và ý tưởng xuất hiện trong 
những người bị bệnh thần kinh bao giờ cũng đưa họ 
quay trở lại những kỉ niệm của những năm đầu tiên của 
thải thơ ấu. Kết luận của chúng ta đều được chứng minh 
bằng những quan sát được nơi trẻ con. Và chúng ta thấy 
rằng tất cả những khuynh hướng sa đoạ này đều bắt 
nguồn trong thời thơ ấu, rằng trẻ em có trong mình 
chúng những mầm mống của các khuynh hướng sa đoa 
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này. Nói tóm lại là nh dục sa đog không là gì khác hơn 
là tình dục trẻ em đã được phóng đại và phân chia thành 
những khuynh hướng đặc biệt khác”'. 

Để trả lài những ý kiến phản bác trên Tâm phân 
học đưa ra hai lời giải: một mang tính sinh lí và một 
mang tính xã hội sau đảy. Cho rằng trẻ em dưới tuổi 
dậy thì (khoảng 13 - 14 tuổi) không có đời sống tình dục 
là không phù hợp với những hiểu biết về phương diện 
sinh lí, chẳng khác nào cho rằng đến tuổi dậy thì các 
em mới có những cơ quan tình dục còn trước tuổi đó thì 
chưa có. Cái mới xuất hiện vào tuổi dậy thì là sự rø đời 
của cơ năng sinh sản sử dụng bộ máy đã có sẵn cả về 
thân thể và tình thần trong trẻ em để đạt mục đích 
sinh sản mà thôi. Quan niệm trên là do không phân 
biệt được đâu là tỉnh dục uà đâu là sinh dục. Tình dục 
có từ rất sớm trong tuổi ấu thơ còn sinh dục chỉ xuất 
hiện sau này vào tuổi đậy thì. Một lần nữa Tâm phân 
học đề nghị những người có ý kiến phản bác trên hãy 
kiểm nghiệm thành thực ngay bản thân mình trong 
thời thơ ấu xem dưới tuổi dậy thì mỗi người đã có nhu 
cầu tình dục hay không thì sẽ rõ. 

Về mặt xã hội, nếu trẻ em dưới tuổi dậy thì không 
có đời sống tình dục thì tại sao xã hội lại áp dụng 
nghiêm ngặt một nền giáo dục trong đó việc ngăn cấm 
trẻ em tiếp cận với mọi hình thức của đời sống tình dục 
như thường điễn ra trong mọi dân tộc. trong mọi quốc 
gia, và trong mọi thời đại trước đây cũng như hiện nay. 
Tại sao xã hội lại quyết liệt thực hiện việc ngăn chặn 
đời sống tình dục của trẻ em với những biện pháp nhiều 


` Sdd, tr 362 - 363, 


LÍ THUYẾT VỀ TỈNH DỤC 177 


khi vô cùng nghiêm khắc, nếu họ nghĩ thực rằng ở các 
em không có đời sống tình dục. Tại sao xã hội tìm mọi 
cách làm cho đời sống tình dục của trẻ em trở thành vô 
dục nhưng vẫn không chịu thừa nhận sự hiện điện của 
nó. Tóm lại, tất cả những việc làm của xã hội để ngăn 
chặn đời sống tình dục của trẻ em đã bác bỏ chính ngay 
những lời khẳng định trên của xã hội và chứng tỏ là đời 
sống tình dục nơi trẻ em là có thực và không đễ gì ngăn 
chặn được. Muốn ngăn chặn hay đúng ra là muốn 
hướng dẫn cho nó phát triển có lợi cho trẻ em cũng như 
cho cả cuộc đời sau này thì trước hết phải biểu đầy đủ 
và dúng đắn đời sống tình dục nơi các em mới hì vọng 
có lối thoát tích cực. 

Nói đến đời sống tình dục nơi trẻ em mà chỉ nói đến 
sự có mặt của nó thì chưa đủ mà còn phải làm rõ 
phương thức tên tại của nó thông qua những hoạt động 
cụ thể về nhiều mặt của nó. 

Để làm cơ sở cho việc tìm hiểu phương thức hoạt động 
của đời sống tình dục nơi trẻ em, Tâm phân học giới thiệu 
với chúng ta nội dung của khái miệm khát dục (bido). 

Khát dục là sự đòi hỏi phải được thoả mãn một 
ham muốn mang nội dung tình dục. Cũng ví dụ như cái 
đói đôi hỏi phải được thoả mãn bằng sự tiêu thụ thức 
ăn cho hết đói. Cái khát đòi hỏi phải được thoả mãn 
bằng sự tiêu thụ đồ uống cho hết khát. Sự khát dục thể 
hiện ở trẻ em ngay từ khi còn bú sữa mẹ. Dựa trên 
những quan sát khoa học, người ta đã thừa nhận rằng 
trẻ em khi bú no, nó lăn ra ngủ với một nét mặt thực là 
khoan khoái chẳng khác gì người lớn sau khi khát dục 
được thoả mãn thông qua những hành vi tình dục thực 
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thụ. Cho rằng trẻ em hớn hở chẳng qua chỉ vì chúng 
được ăn no, một hoạt động thuần túy sinh lí chẳng dính 
dáng gì đến tình dục cả. Tâm phân học cho rằng sự 
thoả mãn này không chỉ đơn thuần về mặt sinh lí mà 
nó còn mang ý nghĩa tâm lí nữa, nó tạo ra một sự sảng 
khoái, một sự dễ chịu sung sướng về tỉnh thần, vì thế 
mà nhiều khi đã no nê mà trẻ nhỏ vẫn thích ngậm đầu 
vú mẹ, ngậm dầu vú giả hoặc mút ngón tay của chính 
mình và lúc này nét mặt của các em cũng hoan hỷ như 
khi được ăn no. Từ đó vùng miệng là một trong những 
bộ phận gây nhiều khoái cảm mang nội dung tình dục 
và được gọi là miền bhút đục. Đây là gia1 đoạn đầu tiên 
trong sự phát triển đời sống tình dục của trẻ em và đôi 
-vú của người mẹ được coi là đối tượng tình dục đầu tiên 
theo một nghĩa tự nhiên và lành mạnh trong sáng hơn 
bất cứ một sự lành mạnh trong sáng nào trên đời này 
đối với các em. Điều khẳng định trên vẫn cần được 
nghiên cứu thêm vì nó đụng chạm đến tình mẫu tử 
thiêng liêng. Nhưng dù cho là như thế nào đi chăng 
nữa thì nhận định trên của Tâm phân học cũng khó mà 
bác bỏ được. Nhưng có một điều khác mà chúng ta 
không thể bác nổi là điều khẳng định trên có đủ tư cách 
là mầm mống cho những hành vi tình dục trong tuổi 
trưởng thành thậm chí cho suốt cả đời người. Chính nụ 
hôn là một biểu biện công khai về tình yêu mang nội 
dung tình dục với nhiều người, với nhiều dân tộc đã 
được thừa nhận từ bao đời nay và chắc chắn còn tồn tại 
mãi mãi trên thế gian này. Nụ hôn mang lại cho con 
người những cảm giác đễ chịu, khoan khoái nhiều khi 
sung sướng khó mà tả nổi như mọi hành vi tình đục 
khác. Cũng vì thế miệng đã và còn là một miền tình 
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dục mãi mãi của con người và việc ăn và uống, một hoạt 
động có mục dích thoả mãn một nhu cầu sinh lí nhưng 
cũng mang lại cho con người một trạng thái tâm lí nhất 
định. Những khoái cảm đó không mang tính chất sinh. 
lí mặc đù nó có liên quan chặt chẽ với những cơ quan 
sinh lí. Với tư cách là mầm mống của những hành vi 
tình dục hoàn chỉnh khi trưởng thành, cặp vú người mẹ 
thực sự có vai trò như vậy đối với trẻ em. Cặp vú người 
đàn bà còn là biểu tượng cho một cái gì cao đẹp tràn 
đầy hạnh phúc mà nhân loại đã tôn thờ. Những bông 
hoa quý đẹp lộng lây nhất được mang tên Vénus (thần 
tình yêu), những ngọn núi nên thở nhất được gọi là 
ngọn Vénus... và bộ ngực người đàn bà cũng được người 
ta ví như những ngọn Vénus. 

Tình dục trẻ em với tư cách là mầm mống của tình 
dục thực thụ của nhân loại còn được phát triển sang 
nhiều miền tình dục khác. Đó là nơi các cơ quan bài 
tiết. Điều này dễ làm cho chúng ta ngạc nhiên tới mức 
ngỡ ngàng, nhưng bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách 
nghiêm túc thì lại khó mà không chấp nhận được. Đến 
tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành, chính những cơ quan 
này sẽ đóng vai trò là những cơ quan tình dục chủ yếu 
của cả nam cũng như nữ, Nghĩa là các cơ quan bài tiết 
vừa có chức năng sinh lí lại vừa có chức năng tình dực. 
Với những người có những hành vi tình dục bất bình 
thưởng còn dùng những cơ quan bài tiết mà ai trong 
chúng ta nghe thấy cũng phải giật mình nhưng không 
phải là nó không xẩy ra, thậm chí cũng không phải là 
những hành vi tình dục quá hiếm hoi trong đời sống 
tình dục của nhân loại. Ðó là một trong những hành vì 
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tình dục của những người đồng tính luyến ái mà chúng 
ta đã từng nghe nói đến. 

Với tư cách là mầm mống, tình dục trẻ em còn 
chuyển sang giai đoạn cao nhất là nơi những cơ quan 
sinh dục, giai đoạn chuyển tiếp làm cho các cơ quan 
sinh dục của trẻ em trở thành những cơ quan tình dục 
đúng với nghĩa thông thường của nó. Vào thơi kì này 
trẻ em đã bắt đầu cảm nhận được những rạo rực về 
tình dục nơi những bộ phận này. 

Trước những hành vi tình dục của trẻ em với tư 
cách là mầm mống này, người đời và trước hết là các 
bậc cha mẹ thường ngăn cấm một cách quyết Hệt và 
thường thô bạo. Chúng ta thường thây những bà mẹ 
giật đầu vú khỏi miệng đứa trẻ mặc cho em khóc thét 
và hờn giận gãy gắt, thậm chí còn bôi cä ớt hoặc các 
chất đắng khác vào đầu vú để cho các em khiếp sợ. hoặc 
doa cất lưỡi... Nếu thấy các em nhỏ sờ mó hay nghịch 
các cơ quan bài tiết, các cơ quan sinh dục thì sẽ bị quở 
trách và đôi khi còn đe chặt tay hay thiến để ngăn chặn 
những hành vi đó... Sự ngăn cấm đó có vẻ như rất hiện 
lực làm cho các em từ chỗ e đè, sợ sệt đến hình như thôi 
hẳn. Vì thế làm cho người đời tin là với trẻ em “chưa 
biết gì” cứ răn đe thực mạnh, kể cả trừng phạt nghiêm 
khắc là có thể làm cho các em không dám nghĩ và làm 
những hành vi tục tĩu đó nữa. Và người ta yên tâm với 
một nền giáo dục có hiệu lực của xã hội. 

Sự thực không nhải như sự vui mừng quá sớm 
của xã hội. Những hành vì tục tĩu nói trên của các em 
có thể không thấy xuất hiện trước mặt người lón nữa 
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mà nó sẽ được thực hiện một cách lén lút hoặc nó 
“lặn” vào trong kí ức như một quả bom nổ chậm chỉ 
chờ có một kích thích nhỏ nào đó là nó nể tung gây ra 
những hậu quả khủng khiếp trong cả một đời người. 

Dựa trên nhiều công trình nghiên cứu, Tâm phân 
học cho rằng những sự cấm đoán thô bạo không những 
không ngăn chặn được hoàn toàn mà còn gây những 
hậu. quả nghiêm trọng về sau này trong cuộc đời các 
em. Vì quá sợ hãi trước những hình phạt nghiêm khắc 
của người lớn rất vô lí và cực đoan mà không ít em luôn 
ở trong tình trạng sợ sệt người lớn, tu sầu và trở nên bạc 
nhược, kém linh hoạt tỉnh khôn. Một số đo bị đe “thiến” 
đã mang trong tâm hồn cái mà Tâm phân học gọi là 
“mặc cảm bị thiến”. Hậu quả của mặc cảm bị thiến được 
Tâm phân học coi là vô cùng nghiêm trọng cho cả cuộc 
đời các em sau này. Vì thế Freud đã viết: 

“Mặc cảm bị thiến này có ảnh hưởng sâu rộng đối 
với nó (trẻ em) đối với tính tình nó khi nó khoẻ mạnh, 
đốt với tỉnh thân nó khi nó ốm yếu, đối với sự phản 
kháng của nó khi nó được điều trị bằng Tâm phân học”!. 

Đặc tính của tình dục trẻ em với tư cách là mầm 
mông cho ta thấy trẻ em có khả năng tự thoả mãn 
những khoái cảm bằng chính ngay cơ thể mình. Chúng 
mút ngón tay của mình khi không được ngậm đầu vú 
mẹ hay đầu vú giả. Chúng tự thoả mãn bằng sự 
“nghịch ngợm” ngay các cơ quan sinh dục của mình. 
Những hành vi tự thoả mãn này cũng là những mầm 
mống của những hành vì tình dục bất bình thường của 


` 
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người lớn khi không được thoả mãn ham muốn với đối 
tượng tình dục bên ngoài mình. Đó là bàn tay, ngón 
tay, cặp đùi... của chính cơ thể mình. Tóm lại khi bị 
ngăn cấm thì trẻ em có khả năng tìm những “cách thay 
thể” khác và điều này thấy xuất hiện không ít ở những 
người trưởng thành, nhất là ở những người có những 
hành vi tình dục sa đọa, những hành vi tình dục bất 
bình thường. Đương nhiên với những người có hành vi 
tình dục bất bình thường thì họ không dừng lại ở những 
hành vi tự thỏa mãn mà còn bao gồm hàng loạt những 
hành vi tình dục bất bình thường khác với những đối 
tượng khác bên ngoài họ bất kể là người nào mà không 
cần phân biệt giới tính, là con vật hay một vật dụng bất 
kì nào khác. Những hành vi này thục là kinh khủng và 
khi nó đạt đến một giới hạn nào đó thì người đời không 
do dự gì mà không gọi họ là những người điên mà thực 
chất ra những hành vi điên loạn quá đáng đó về thực 
chất là những triệu chứng thực sự của những chứng 
bệnh tâm thần khác nhau. Điều đó giải thích vì sao 
Tâm phân học cho chúng ta biết môn học này chỉ là một 
phương pháp, một kĩ thuật để điều trị các chứng bệnh 
thần kinh lại quan tâm nhiều đến vấn đề tình đue nói 
chung, đặc biệt là đời sống tình dục của trẻ em và tình 
dục bất bình thường. 

Điều đáng chú ý đối với chúng ta là những hành vi 
tình dục bất bình thường không phải là tài sản nêng 
của những người mắc các chứng bệnh tâm thần, những 
người thoả mãn khát dục bằng những hành vi tình dục 
bất:'bình thường mà cũng có tuy ít nhiều khác nhau ở 
những con người lành mạnh, có đạo đức, có tư cách, cú 
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kinh nghiệm sống nhất định, có văn hoá... Ví đụ như nụ 
hôn hay sự ngắm nhìn đối tượng tình dục của mình từ 
bộ mặt đến những bộ phận sâu kín. Tất cả những hành 
vi đó đều mang lại những khoái cảm không khác gì 
những hành vì tình dục khác. Nếu có cái gì khác thì chỉ 
là khác nhau ở mức độ khoái cảm chứ không có gì khác 
nhau về tính chất. Với một số người nào đó thì hình 
như không có một sự khác nhau nhỏ xíu nào cả về tính 
chất cũng như về mức độ khoái cảm. 

Vì vậy, Tâm phân học khuyên chúng ta hãy bình 
tĩnh xem xét thận trọng chớ vội nóng nấy lên án những 
hành vi tình dục bất bình thường một cách xô bổ cũng 
như lên án những hành vi tình dục nơi trẻ em. 

Chúng ta có thể cho rằng nói như vậy thì ranh giới 
giữa những hành vi tình dục bình thường và những 
hành vì tình dục bất bình thường là ở chỗ nào? Lấy gì 
làm chuẩn mực để phân định giữa bai loại đó. Trước 
hết, chúng ta phải thừa nhận rằng sự bình thường ở 
đây không bao giờ là một sự bình thường hoàn toàn, mà 
sự hoàn toàn bình thường mới thực sự là không bình 
thường. Con người là một sự đan xen giữa những cái 
cao cả và những cái thấp hèn, là sự đan xen giữa những 
cái tốt và những cái xấu, giữa những cái hoàn thiện và 
những cái không hoàn thiện. Cho rằng những cái này là 
hoàn thiện hoàn toàn còn cái kia là hoàn toàn không 
hoàn thiện lại chính là sự không bình thường nhất. Vấn 
đề là ở tỷ lệ của những cực đó như thế nào mà thôi. Vì 
thế, trong trường hợp này, với những con người bình 
thường lại có một số hành vì tình đục bất bình thường 
là điều bình thường dễ hiểu nhất. Hơn nữa những hành 
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vị tình dục bất bình thường Tâm phân học còn dùng 
một từ khác rất đáng sợ là tình dục sa đoa lại rất bình 
thường với bất cứ một ai. Một cái nhìn ngắm, một sự 
vuốt ve, một nụ hôn có gì là khó coi, là đáng ghét, là 
xấu xa. Cho nên làm quen với Tâm phân học trước hết 
chúng ta hãy làm quen với cả ngôn ngữ của nó nữa. 
Theo quan niệm của mình Tâm phân học coi những 
hành vi tình dục bất bình thường, sa đọa là tất ca 
những hành vi tình dục cả đẹp mắt lẫn khó coi, chỉ 
nhằm thuần tuý thỏa mãn sự khát dục chứ &hông 
nhằm mục đích sinh sản, Nếu như vậy thì chỗ rẽ của 
vấn để phân ranh giới là ở mục đích cuối cùng của nó, 
hoặc là sinh con đẻ cái hay chỉ đơn thuần hưởng thụ 
khoái cảm. Với mục đích sinh sân, con người vẫn hưởng 
thụ được đầy đủ khoái cảm. Nhưng với mục đích khoái 
cảm đơn thuần thì sự sinh sản bị triệt tiêu, trừ trường 
hợp mà chúng ta gọi là “vỡ kế hoạch”. 

Quan niệm trên là quan niệm của những năm cuối 
thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX. Nó không thích hợp lắm 
với chúng ta trong tình hình mà nhân loại đang đứng 
trước một de đọa to lớn là sự bùng nổ dân số với biết 
bao đề án ở mọi cấp từ toàn cầu đến từng quốc gia, đến 
từng gia đình và đến từng cá nhân để tránh mối hiểm 
hoạ này. Nhưng đứng về phương diện nhân sinh, chúng 
ta cũng khó có cơ sở để trách cứ quan niệm trên của Tâm 
phân học. Chúng ta phải thừa nhận một quan niệm như 
vậy dù sao cũng vẫn bao hàm dược cái gì là nhân bản, là 
trong sáng, cái gì đó là rất đạo đức và là theo đúng luật 
của tự nhiên trước một vấn đề "khó nói" như đời sống 
tình dục nơi con người. Đồng thời cũng làm cho chúng ta 
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giảm bót cơn thịnh nộ khi nghe nói đến những hành vì 
tình dục bất bình thường, những hành vi tình dục sa đoa 
và chính trong những con người bình thường chúng ta 
cũng có một vài hành vì tương tự. Vấn đề là chúng ta có 
dám thành thực tự khảo sát chính bản thân mình hay 
không mà thôi. Đó là điều mà chính Tâm phân học luôn 
yêu cầu chúng ta khi tìm hiểu Tâm phân học. Đó thực sự 
là một cuộc đối chứng công bằng nhất và thực tế nhất 
nhưng cũng khó khăn nhất mà lương tâm mỗi con người 
mới tự phân xét được. 

Trong tình hình mà nhân loại đang phải đối đầu 
với một hiểm hoạ là sự bùng nổ dân số, mục đích sinh 
sản của tình dục lành mạnh cũng không vì thế mà 
không còn ý nghĩa. Nó chỉ bị hạn chế cho phù hợp với 
những điều kiện xã hội cụ thể mà thôi. Loài người luôn 
luôn phải duy trì sự tồn tại của giống nòi với các thế hệ 
nối tiếp nhau. Muốn vậy, mục đích của tình dục vẫn là 
sự sinh sản với một tốc độ hợp lí. Như vậy, ngay trong 
tình hình hiện nay, mục đích của tình dục lành mạnh 
về cơ bản vẫn không có gì thay đổi tính chất ban đầu 
của nó. Hơn nữa việc hạn chế sinh đẻ của nhân loại 
cũng như của dân ta hiện nay cũng không ngoài mục 
đích làm cho sự sinh đẻ bao gồm cả sự nuôi dưỡng con 
cái tốt hơn, có chất lượng cao hơn. Như vậy là không có 
gì trái với Tâm phân học. 

Nếu như Tâm phân học cho rằng mục đích cuối 
cùng của đời sống tình dục là sinh sản thì chúng ta 
không thể có một kết luận nào khác mà phải công nhận 
rằng tình dục nơi trẻ em với tư cách là mầm mống của 
đời sống tình dục không bình thường lại rất giống với 
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đời sông tình đục không bình thường thực thụ. Nó thực 
sự mang đầy đủ dáng dấp của những hành vi tình dục 
bất bình thường nơi người lớn. 

Mặc cho những lời chống đối, Freud vẫn kiên trì quan 
điểm trên với một tấm lòng trong sáng của một nhà khoa 
học chân chính, không hề né tránh mà luôn nhìn thẳng 
vào sự thực trên mọi góc độ của vấn để! Ông viết: 

“Các bạn có thể ngạc nhiên khi thấy tôi đồng hoá 
hoạt động tình đục của trẻ em với những sự sa đoạ về 
tình dục. Điều đó cũng chẳng quan hệ gì, tuy liên quan 
giữa hai sự kiện nói trên hết sức tự nhiên vì nếu trẻ em 
có một đời sống tình dục thì đời sống tình dục này tất 
nhiên phải có tính cách sa đoa vì tình dục này quả 
không liên quan gì đến việc sinh con cả. Điểm đặc biệt 
cho mọi sa đọa về tình dục là nó không hề biết gì đến 
mục đích chính của tình dục là sự sinh sẵn. Chúng ta 
gọi là sa đoạ bất cứ một hành vi tình đục nào không có 
mục đích sinh sản mà chỉ có mục đích tìm khoái cảm 
không liên quan gì đến sinh sản. Chỗ rẽ của sự phát 
triển tình dục phải tìm trong mục đích chính của tình 
dục là sự sinh sản. Tất cả cái gì xảy ra trước Khi đến 
chỗ rẽ đó, tất cả cái gì tránh không đi vào chỗ rẽ đó, tất 
ca những gì chỉ có mục đích gây khoái cảm thôi đều 
phải gọi bằng danh từ sa đoạ và bị mọt người kinh bỉ”'. 

Chúng ta cần chú ý là khi Tâm phân học đồng hoá 
tình dục trẻ em và tình dục sa đoạ cũng như trong 
phạm vi nào đó thì giữa tình dục trẻ em với tư cách là 
mầm mống với tình dục bất bình thường và tình dục 


! Sdd, tr 370 - 371, 
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bình thường cũng có một sự khác nhau khá lớn về cơ 
chế tổ chức, sự hoạt động cũng như hậu quả mang lại. 

Tình dục bình thường và tình dục bất bình 
thường là tình dục được fập frưng nhiều bộ phận, 
nhiều phương tiện và một mục đích cũng rất tập 
trung để đạt được những khoái cảm cao. Còn tình dục 
trẻ em là £n»È đực lẻ tể của từng bộ phận riêng lẻ và 

.sự khoái cảm cũng không tập trung vào một mục đích 

duy nhất như trong những trường hợp trên: bình 
thường và bất bình thường. Khoái cảm của nó cũng 
chưa cao và đương nhiên vì không tập trung, do đó 
cường độ của nó còn thấp. 

Bây giờ chúng ta xem xét đến sự khác nhau giữa 
tình dục bình thường và tình dục bất bình thường. 

Tình dục bất bình thường ngoài mục đích đơn 
thuần là tìm kiếm những khoái lạc tột đỉnh không dính 
dáng gì đến sinh sản, còn sử dụng bất kể phương tiện 
nào dù không phải là cơ quan tình dục và luôn thay đổi 
đốt tượng tình dục. Đặc tính nổi bật là nó bị biến dạng 
thường xuyên, thay đổi thường xuyên. Đặc tính này được 
xem như là bất biến và không nhất thiết gắn với sự giao 
hợp, một điều không thể thiếu được trong sinh sản. 

Còn tình dục bình thường là tình dục đã loại trừ 
tất cả những gì không liên quan đến sinh sản mà chỉ 
giữ lại những gì cần thiết cho sự sinh sản. Về tình 
dục bình thường, Freud viết: 

“., chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng tình dục 
bình thường chỉ là sản phẩm của một cái gì đó đã có 
trước nó và nó chỉ hình thành được sau khi đã huỷ bỏ 
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được những cái gì không dùng được trong những vật 
liệu đã có sẵn từ trước để giữ lại những gì còn dùng 
được trong việc sinh sản”. 

Như đã nói ð trên, để tìm hiểu tình dục bất bình 
thường, chúng ta đã nói đến tình dục trẻ em với tư 
cách là mầm mống của tình dục bình thường và đặc 
biệt với tình dục bất bình thường. 

Đời sống tình dục của trẻ em cho đến nay vẫn là 
một vấn đề vô cùng phức tạp nhưng theo Tâm phân 
học nó lại có một vai trò có ý nghĩa quyết định nên 
chúng ta phải xem xét đầy đủ hơn, hi vọng là sẽ có 
một sự hiểu biết có cơ sở vững chắc hơn. 

Tâm phân học đã cho chúng ta biết tình dục trẻ em 
chỉ là mầm mống của tình dục nói chung. Tâm phân 
học còn cho rằng đời sống tình dục của trẻ em là một 
cái gì không thể định nghĩa được. 

Vì vậy, Freud viết: “... chúng ta gọi là tình dục, 
những hành vi không tbể định nghĩa được trong những 
năm đầu tiên của thời thơ ấu, có mục đích gây khoái 
cảm..."?. ' 

Cũng vì vậy Tâm phân học gọi đời sống tình dục 
của trẻ em là thời kì riển sinh đục. Các em chưa biết gì 
đến việc giao hợp và hưởng thụ những khoái cảm không 
phải bằng eơ quan sinh dục. Vì các em chưa biết gì đến 
việc giao hợp nên các em hưởng khoái cảm thông qua 
những cơ quan sinh lí khác, lẻ tế rời rạc vô trật tự 
không phụ thuộc vào những cơ quan sinh dục mà mang 


! Sdd. tr 378. 
ˆ St, tr. 381, 
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tính độc lập riêng biệt. Từ thời kì tiền sinh dục đến thời 
kì hình thành rõ rệt đời sống tình dục ở con người là 
một quá trình phát triển khá dài mà không thời kì nào 
giống thời kì nào. Như vậy, đời sống tình dục ở trẻ em 
chỉ là mầm mống, chỉ là thời kì tiển sinh dục như đã 
nói ở trên chứ không phải là tình dục theo đúng nghĩa 
của danh từ như mọi người thường quan niệm từ trước 
tới nay. 

Nhưng tại sao Tâm phân học cứ nhất định cho nó 
là đời sống tình dục, chỉ có điều đây là tình dục trẻ em. „ 
Số đi như vậy vì hai lẽ sau đây: 

1/⁄. Nó cũng đi tìm khoái cảm và có khả năng thoả 
mãn những khoái cảm đó. 

2/. Nó là mầm mống của tình dục đã phát triển 
hoàn chỉnh, là hình ảnh thu nhỏ của nội dung tình dục 
đích thực sau này. Nó là những giai đoạn sơ khai của 
sự hình thành đời sống tình dục nói chung nơi con 
người. Vì vậy, Freud đã diễn tả quá trình đó như sau: 

"„. đời sống tình dục, hay sự hoạt động của lòng 
khát dục không phải tự nhiên mà thành, phải trải qua 
nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, chẳng giai đoạn nào 
giống giai đoạn nào, y như những giai đoạn giúp cho 
con ngài trở thành con bướm. Chỗ rẽ của sự phát triển 
đó chính là túc các khuynh hướng lẻ tế chịu lệ thuộc 
vào cở quan sinh dục, nghĩa là lúc tình dục bị lệ thuộc 
vào sự sinh sản. Vậy là lúc đầu chúng ta chỉ có một đời 
sống tình dục rời rạc, do các khuynh hướng lẻ tế tạo 
nên để tìm khoái cảm do các cơ quan trong cơ thể gây 
nên, những khuynh hướng này hoạt động độc lập không 
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phụ thuộc vào nhau. Sự vô trật tự này được giảm bót 
nhờ những tổ chức tiền sinh dục...”1, 

Như vậy, theo Tâm phân học thì có đời sống tình 
dục của trẻ em, tình dục bất bình thường và tình dục 
bình thường. Theo một nghĩa nào đó thì tình dục của 
trẻ em cũng là tình dục bất bình thường. Có tình dục 
theo nghĩa hẹp, theo nghĩa cổ diển là tình dục gắn với 
sinh sản, loại tình dục bình thường. Còn tình dục theo 
nghĩa tương đối rộng gồm cả tình dục bất bình thường 
trong đó có tình dục trẻ em không nhằm mục đích sinh 
sản. Còn theo một nghĩa thật rộng của Tâm phân học 
thì tình dục là những hoạt động sáng tạo gây những 
khoái cảm mạnh mẽ không khác gì những khoái cẩm 
mà những hoạt động tình dục thông thường mang lại. 
Đây là tất cả những dạng tình dục nói chung, là động 
lực cho những sáng tạo có ý nghĩa và làm cho nhân 
cách con người được phát triển theo chiều ngày càng 
hoàn thiện. Vì vậy, theo Tâm phân học thì đặc trưng 
nổi bật của khái niệm tình dục là nguyên tắc khoái cảm 
uờ thăng hoa. 

Freud viết: “Tôi chỉ mở rộng khái niệm về tình dục 
đủ để đưa vào đời sống tình dục của những kẻ sa đọa 
và của trẻ con. Nói khác đi tôi chỉ trả lại cho khái 
niệm đó tầm quan trọng nó vẫn có xưa nay. Ngoài ý 
nghĩa Tâm phân học ra, tình dục chỉ là một khái niệm 
hết sức chật hẹp, chỉ dùng vào mỗi một mục đích sinh 
sản, nghĩa là điều người ta thường gọi là đời sống tình 
dục bình thường”?. 


' %1d, tr 386. 
? S1d, tr. 386. 
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Cho nên tình dục trẻ em theo Tâm phân học không 
những không phải là tình dục theo nghĩa cổ điển gắn 
liền với cơ quan sinh dục, với sinh sản mà còn chưa được 
xem là sinh dục nữa. Nó chỉ là tiền sinh dục mà thôi. 

Tâm phân học quan tâm đến đời sống tình dục của 
trẻ em chỉ vì nó giúp cho ta hiểu được đầy đủ hơn đời 
sống tình dục của những người trưởng thành. Hơn nữa, 
những kỉỈ niệm của dời sống tình dục trẻ em lại thường 
bị gần như quên hẳn trước tuổi dậy thì vào lúc từ tám 
đến mười tuổi khi mà đo sự cấm đoán của xã hội đã dồn 
nó vào trong vô thức. Nhưng nó lại trổ lại vào tuổi 
trưởng thành nhiều khi gây ra tội lỗi mà xã hội không 
ngờ tới. Đó là tình yêu đối với mẹ đã có ngay từ khi còn 
bú sữa với một lòng ích kỉ và tính ghen tuông kì lạ đã 
dẫn đến hình thành trong mỗi con người cái mà Tâm 
phân học gọi là “mặc cảm ŒEdipc”. 

“Mặc cảm (ŒEdipe” đã gây nên một nghịch cảnh 
trong dư luận xã hội. Với Tâm phân học thì đây là một 
thành công lớn của môn học mà niềm tự hào đó được 
các nhà Tâm phân học công khai khẳng định mà không 
cần che giấu. Trong khi đó thì dư luận xã hội lại trái 
ngược nhau. Một số người thì nhiệt hệt hoan nghênh, 
một số khác thì lên án quyết liệt. 

Vậy “mặc cảm ŒEdipe" là cái gì mà thái độ của 
người đời lại đối nghịch nhau ghê gớm như vậy, tự hào 
cũng cao và chống đối cũng thực là quyết liệt. 

Tâm phân học không cho chúng ta một sự giải 
thích đầy đủ như là một định nghĩa về mặc cảm 
Œdipe. Nhưng qua những lời giải thích đầy tính thuyết 
phục về mặc cảm CŒEdipc cũng như những chứng minh, 


192 FREUD VÀ TÂM PHẦN HỌC 


chúng ta tạm hiểu “mặc cảm (ŒEdipe” là một cảm tính 
đau khổ, day dứt lo sợ phạm tội giết cha và yêu mẹ, lo 
sợ phạm tội loạn luân. Điều đó cũng có nghĩa là “mặc 
cảm (ŒEdipe`" chính là phản ứng chống lại mặc cảm đó. 
Freud viết: 

“Sự phân tích cho ta thấy mặc cảm này xuất hiện 
đúng như trong huyền thoại, mỗi bệnh nhân đều là một 
Œdipe hay là một Hamlet chống đối lại mặc cảm này... 
Mặc cảm (Edipe trong người lớn chỉ là bản cũ soạn lại 
mặc cảm đó trong trẻ con thôi"!. Vì thế người ta còn gọi 
mặc cảm đó là mặc cảm tội lỗi giết cha yêu mẹ. Chỉ 
riêng cảm tính băn khoăn lo lắng phạm tội cũng đã là 
một thái độ chống lại sự phạm tội đó rồi. 

Mặc cảm mang tên (Œdipe bắt nguồn từ một 
huyển thoại về nhà vua Hilạp Œdipe. Theo huyển 
thoại này thì nhà vua (Œdipe bị số phận bắt buộc 
phải giết cha và lấy mẹ. Nhà vua đã tìm mọi cách để 
chống lại số phận ấy nhưng số phận ấy đã được định 
đoạt rồi thì làm sao tránh được và nhà vua đã một lúc 
mắc phải hai trọng tội là giết cha và lấy mẹ làm vợ. 
Do hối hận về việc đó dù đã muốn tránh nhưng cũng 
không tránh được nên nhà vua đã tự trừng phạt mình 
bằng cách chọc mù đôi mắt của chính mình vì đã biết 
là mình phạm phải hai tội lớn. Huyền thoại này được 
lấy làm nội đung chính của một vở kịch của nhà viết 
kịch nổi tiếng là Sophocle. 

Diễn biến của nội dung vở kịch rất phùò hợp với 
phương pháp của Tâm phân học. Tội ác của Œdipe đã 


' Sđd, tr. 102. 
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vấp phải những trở ngại gì và từng bước được đưa ra 
ánh sáng như thế nào nhờ vào những dấu tích mới tìm 
thấy. Nó giống như một khảo sát Tâm phân học. 

Vỏ kịch đã nói lên một bị kịch của nhân loại là dù 
không muốn nhưng số mệnh con người đã buộc chính 
con người phạm phải những tội tẩy đình là tội loạn 
luân. Dù con người có tìm mọi cách để trốn tránh cũng 
không trốn được. Nhưng sau khi phạm tội con người đã 
hối cải bằng cách tự trừng phạt mình. Còn Jocaste, 
người mẹ và cũng là người mẹ đau khổ trong vở kịch đã 
nhiều lần ngăn cần cuộc điều tra với lí do là người ta đã 
chẳng thường nằm mơ ngủ với mẹ mình và cũng chẳng 
ai để ý đến giấc mơ đó làm gì. Lời khẳng định của 
Jocaste để biện hộ cho tội trạng lại vô tình chứng minh 
cho điều mà Tâm phân học rút ra qua việc nghiên cứu 
giấc mơ. Như vậy, một lần nữa chứng minh rằng giấc 
mở có một liên quan chặt chẽ với câu chuyện kinh 
khủng và kì lạ trong huyền thoạ!, 

Còn người Hi Lạp thì đã từ lâu quả quyết rằng đó 
là điều mà con người khó mà thoát được vì số phận là 
như thế và nó vẫn tên tại như nó đang tổn tại từ trước 
đến nay. 

Qua vở kịch của Sophoele nói trên, Tâm phân học 
muốn lưu ý với chúng ta một điều là việc phạm những 
tội loạn luân như vậy đã và đang tên tại trong cuộc 
sống của chúng ta dù cho chúng ta có cực lực phản đối 
đến đâu đi chăng nữa. Vì thế cần phải nghiên cứu nó 
một cách nghiêm túc chứ không phải là phủ nhận nó 
như là nó không bao giờ tổn tại trong cuộc sống và 
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không có gì phải bận tâm. Nhưng mặt khác trong khi 
Tâm phân học thừa nhận nó như một di sản của loài 
người, như một định mệnh thì lại không chịu ngồi nhìn 
ngắm nó một cách dửng dưng. Tâm phân học chủ 
trương phải đối mặt với nó nếu không phải là khắc 
phục nó triệt để tình dục loạn luân thì ít ra cũng thuần 
dưỡng nó, hướng nó đi vào những điều có ích dù là nhỏ 
nhất cho con người, trước hết và trực tiếp chữa trị 
những chứng bệnh tâm thần một cách có hiệu quả. 

Đối với những ý kiến không thừa nhận sự tổn tại 
của những hành vi loạn luân, chắc không phải là điều 
mà chúng ta không thể khắc phục được. Chỉ một việc từ 
đời này sang đời kia con người luôn lên án những hành 
vi đó cũng đủ chứng minh là nó đang tổn tại thực sự. 
Sự lên án này khỏng dừng lại trên phạm vì đạo đức, 
trong luân thường đạo lí. trong phong tục tập quán mà 
còn được ghi trong luật pháp. Điều đó càng chứng tỏ sự 
có mặt của những hành vi loạn luân. 

Đây không phải là răn đe, đề phòng đơn thuần mà là 
những hành vì loạn luân vẫn luôn xảy ra đâu đó, chưa kể 
những sự loạn luân còn trong vòng bí mật. Chỉ tính riêng 
những hành vi đã bị vỡ lở hoặc đã phải ra trước pháp luật 
cũng dủ chứng minh là nó đang tổn tại và sẽ còn tồn tại 
lâu dài. 

Có ý kiến cho rằng sự ngăn cấm nói trên chỉ thuần 
túy để bảo vệ giống nòi tránh sự thoái hoá chứ không 
phải đây là quan hệ tình dục giữa những người cùng 
huyết thống. Ý kiến này cũng không thể đứng vững 
được. Thử hồi nếu kbông phải là tình dục thì cái gì là 
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động lực dẫn đến loạn luân mà hậu quả của nó như ta 
thấy là làm suy thoái giống nòi, phá hoại luân thường 
đạo lí. Nếu không phải là tình dục thì cái gì dẫn đến 
hôn nhân loạn luân. 

Lại có ý kiến cho rằng vì sống chung đụng gần 
nhau lâu nên dẫn đến loạn luân. Ý kiến này cũng 
chẳng thuyết phục được ai dù đân gian đã có câu “lửa 
gần rơm lâu ngày cũng bén”. Đúng là phải lửa gần rơm 
thì mới bén được còn như nước gần nước thì bén làm 
sao được. Như vậy có nghĩa là nếu không phải là đối 
tượng tình dục của nhau thì làm sao nẩy sinh được 
quan hệ tình dục. Vấn đề sống gần nhau chỉ là điều 
kiện. Mà đã gọi là điều kiện thì có thể là thuận và cũng 
có thể là nghịch. Nghĩa là cũng có thể rất yêu nhau mà 
cũng có thể rất ghét nhau thậm chí còn mong cho nhau 
chết là đằng khác. Vì thế một khi đã xảy ra loạn luân 
thì nhất thiết phải có vai trò của tình yêu, của tình dục. 

Trong khi khá nhiều người bài bác mặc cảm (Œdipe 
mà thực chất là phủ nhận sự tồn tại của hành vi loạn 
luân chỉ vì sợ nói tới vấn đề này, e rằng nó sẽ gợi cho 
người đời những ý tưởng xấu xa. Trong khi đó xã hội lại 
để cho những nhà thơ, những nhà văn, các nhà nghiên 
cứu mặc sức nói tới mà không có một sự phản kháng nào 
đáng kể. Vỏ kịch của Sophocle là một vở kịch nói về một 
trường hợp loạn luân: giết cha và lấy mẹ. Nhưng khán 
giả từ bao đời nay lại không có lấy một phản ứng xấu 
nào đáng kể về sự loạn luân đó. Hình như tội lỗi này là 
thuộc về định mệnh thuộc về thần linh. Khán giả cũng 
không hề chống lại ý nghĩa luân lí của vở kịch. Nhưng họ 
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lại có một phản ứng khác, phản ứng của một người đang 
tự cảm thấy mặc cảm đó đáng có trong mỗi người và họ 
đang tìm cách ra khỏi mặc cảm đó nhưng thực là khó 
thoát nổi. Ý tưởng loạn luân không bị triệt tiêu mà lui 
vào trong vô thức. Con người rơi vào tình trạng áy náy, 
lo sợ phạm tội. Đó chính là một trạng thái tâm lí rất 
đáng quan tâm. Một mặt luôn khẳng định mình không 
bao giờ có ý tưởng đó nhưng lại vẫn lo lắng cho sự phạm 
tội của mình sẽ xảy ra vào một lúc nào đó mà không thể 
lường trước được. Con người luôn sống trong tình trạng 
tâm lí có một sự đằng co, một sự đấu tranh giữa hai 
khuynh hướng: phạm tội và chống lại sự phạm tội đó. Và 
chính sự mặc cảm này đã gây ra lòng hối hận dầy vò 
những người mắc các chứng bệnh tâm thần. 

Thái độ nói trên của người đời cho chúng ta biết 
rằng con người không bao giờ muốn phạm tội loạn luân 
nhưng cảm tính đó lại đang tồn tại và đang đe doạ cuộc 
sống có đạo đức của xã hội. Trong nhiều trường hợp sự 
chống đối quyết liệt giữa hai khuynh hướng nói trên lại 
làm cho một số người rơi vào các chứng bệnh tâm thần 
nhưng dù sao con người đã tạm thời giành thắng lợi và 
chế ngự được một phần tội loạn luân. Nói như vậy 
không có nghĩa là chỉ có hai con đường: hoặc là mang 
bệnh, hoặc là phạm tội. Chúng ta sẽ còn phải bàn đến 
vấn đề mấu chốt này nhưng phải trên cơ sở được trang 
bị thêm một số hiểu biết cần thiết nữa. 

Vỏ kịch về huyền thoại Œdipe quả đã nói lên tương 
đối đầy đủ những điều nói trên. Vua ŒEdipe do định 
mệnh nên đã có ý tưởng loạn luân. Với tư cách là một 


LÍ THUYẾT VỀ TÌNH DỤC 197 


thực thể xã hội sống phải có luân thường đạo lí nên đã ý 
thức được đó là ý tưởng xấu xa, một trọng tội nên đã tìm 
cách chống lại ý tưởng đó. Nhưng số phận đã định, thần 
linh đã quyết nên không thể tránh được. Sau khi phạm 
tội nhà vua lại được người đời trong đó có cả người mẹ 
vừa lên án, vừa che chở thể hiện ở lời biện hộ của bà. Kẻ 
phạm tội do hối hận nên đã tự trừng phạt mình bằng 
cách chọc thủng đôi mắt của chính mình. 

Mặc cảm Œfdipe không phải chỉ được các nhà văn, 
các nhà thơ nói đến một lần mà người ta còn gặp vô số 
những biến dạng nào đó về mặc cảm này. Vỏ kịch 
Hamilet rất quen thuộc với chúng ta đã chứng minh 
điểu đó. 

Linh hồn người cha tội nghiệp đã xuất hiện trong 
những giấc mơ của người con và Hamlet đã quyết định 
trả thù cho người cha. Việc Hamlet trả thù cho cha chỉ 
'là một cái có, chỉ là điều kiện để cho cái vô thức trong 
con người Hamilet vùng dậy. Theo những nhà Tâm 
phân học thì đây thực chất là tình yêu của Hamlet đối 
với mẹ mình từ thời thơ ấu mà người đời thường gọi là 
tình mẫu tử. Vì những nguyên nhân về đạo lí trong xã 
hội mà tình yêu đó chưa được thoả mãn, nó ẩn vào vô 
thức nay có điều kiện xui khiến, Hamlet đã giết chồng 
của mẹ để thoả mãn tình cảm đó. Vỏ kịch không nói ra 
công khai tình cảm của Hamlet đối với mẹ mình. 
Nhưng qua nhiều công trình.hghiên cứu người ta thấy 
tình cảm đó đã vượt khỏi khuôn khổ của tình mẫu tử 
đơn thuần, đó là tình yêu mang nội dung tình dục theo 
nghĩa của Tâm phân học, và nó được bắt nguồn từ thời 
thơ ấu. 
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Phản ứng của chúng ta đối với vủ Hamlet có thể 
rất khác nhau. Nhiều người cho rằng vở kịch đã thể 
hiện đầy đủ cái mà Tâm phân học gọi là mặc cảm 
CŒdipe: số mệnh xui khiến phạm tội là không tránh 
được và cuối cùng chỉ là sự hối hận bằng cách tự 
trừng phạt, Hamlet đã phải giả điên và đi lưu đầy 
biệt xỨ. 

Bên cạnh phản ứng nói trên cũng còn không ít 
người cho rằng phạm tội loạn luân thì nhất định phải bị 
trừng phạt và Hamilet đã trở thành biểu tượng của đạo 
đức xã hội đã chống lại tội loạn luân bằng cách đã giết 
kế đã phạm tội loạn luân là chú mình. Có lẽ do quan 
điểm của đạo diễn hoặc một lí do nào đó mà chúng ta 
không nhận ra chính Hamilet vừa là biểu tượng của đạo 
đức xã hội lại vừa là thủ phạm của tội loạn luân. Sự 
phạm tội của Hamlet cũng có tính định mệnh không 
thể tránh được. Nhưng con người cuối cùng có phạm tội 
cũng vẫn là người chống lại tội lỗi đó. Mặc cho tội lỗi đó 
mới chỉ là ý tưởng, thậm chí ý tưởng đó nhiều khi 
dương sự cũng không ý thức được vì nó đã là cái vô thức 
ấn sâu trong kí ức từ xa xưa, từ thời thơ ấu. 

Vỏ kịch Hamlet cũng như huyền thoại in đều 
là những bi kịch của cuộc sống hiện thực. Mặc cho con 
người ra sức chống lại tội tổ tông nhưng cũng không thể 
tránh được mà chỉ còn là sự hối hận, sự tự trừng phạt. 
Cũng vì thế mặc cảm (Edipe của Tâm phân học chính 
là cảm tính lo sợ phạm tội loạn luân của loài người. 

Freud viết: “Tiếng nói của thi sĩ như bảo họ: 
%này không thể chống lại được trách nhiệm của mày. 
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Mày có trần tình rằng mày đã làm đủ mọi cách để 
cưỡng lại ý muốn phạm tội của mày cũng vô ích. Lỗi 
của mày vần còn đó vì chính mày cũng không rũ bỏ 
được những ý muốn phạm tội, những ý muốn đó vẫn 
tiềm tàng trong vô thức của mày”. Đó chính là một sự 
thực tâm lí. Ngay cả khi đã dồn ép những khuynh 
hướng xấu xa vào trong vô thức rồi, tuy miệng vẫn 
nói là mình không có trách nhiệm gì cả, nhưng trong 
thâm tâm con người vẫn cho là mình có trách nhiệm 
mà không hiểu vì sao”! 

Người ta đã tìm thấy không ít những ý tưởng loạn 
luân xấu xa trong các di cảo của nhiều nhân vật nổi 
tiếng trong lịch sử. Trong “Người cháu của Rameau” 
của Diderot, một nhà triết học duy vật nổi tiếng, một 
nhà bách khoa toàn thư uyên bác có một, đoạn như sau: 

“Một đứa bé của một dân tộc kém phát triển được 
mặc sức muốn làm gì thì làm, nếu nó vẫn giữ nguyên 
sự thấp hèn của nó, nếu nó dung hòa được một ít lẽ 
phải của đứa bé còn nằm trong nôi với sự độc ä:: “ủa vòn 
người ba mươi tưổi thì nó sẽ vặn cổ cha nó và tieu với 
mẹ nó”. 

Còn Otto Rank thì quả quyết rằng những kịch tác 
gia nổi đanh mọi thời đều khai thác rất nhiều về mặc 
cảm này, những mặc cảm về sự loạn luân và những 
biến dạng của nó. 

Còn thần thoại học thì đã không ngần ngại gì cho 
chúng ta biết rằng loài người thường gán cho các vị 
thần linh tính cách loạn luân trong khi chính loài người 
lại rất sợ loạn luân. 


' SIU tị 301 
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Qua việc tìm hiểu những phong tục tập quán của 
nhiều dân tộc trên thế giới, các nhà nghiên cứu đã ghi 
nhận là ở nhiều dân tộc hiện nay vẫn còn duy trì một 
phong tục không có gì phù hợp với nền đạo đức xã hội 
như dân tộc Ínecas ở Pérou coi lễ cưới giữa những người 
anh em ruột thịt là vô cùng thiêng liêng. Và biết bao 
công trình nghiên cứu đáng tin cậy chẳng đã cho chúng 
ta biết con người ở thời kì sơ khai, tình dục loạn luân đã 
tồn tại và người ta cũng không cho đó là xấu xa, là tội 
lỗi. Nói như vậy không phải để biện minh cho sự loạn 
luân mà chỉ muốn nói một điều là nó có thực đã, đang 
và sẽ còn tổn tại với loài người và con người cần hiểu nó 
và có thái độ thích hợp để đối xử với nó. 

Từ năm 1913, Freud đã viết trong một công trình 
nghiên cứu về những buổi sơ khai của tôn giáo và luân 
lí với nhan đề “Vật tố và húy kị” và đã được công bố. 
Trong công trình này Freud đã đưa ra một giả thuyết: 
“Chính mặc cảm CEdipe đã làm cho toàn thể nhân loại 
trong những ngày đầu tiên ý thức được sự phạm tội của 
mình, chính sự phạm tội này là nguồn gốc đầu tiên của 
mọi tôn giáo mọi luân l”. 

Thần thoại bao giờ cũng là thần thoại nhưng con 
người cũng không thể phủ nhận tính chất chân thực 
cuả nó dù ở một trình độ nào và bị biến dạng đến đâu. 

Chúng ta suy nghĩ gì về thần thoại “Mẹ Âu Cơ" đề 
ra một trăm trứng, nở thành một trăm người con. Một 
nửa xuống biển, còn nửa kia lại lên núi để xây dựng 
nước Văn Lang với con rồng cháu tiên gia tăng đông 
đúc. Câu chuyện này có liên quan gì đến việc sinh con 
đẻ cái của những con người cùng một huyết thống mà 
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ngày nay chúng ta gọi là tội loạn luân, một trọng tội 
trong đời sống xã hội. Thần thoại này phải chăng chỉ 
nói lên duy nhất có một điều là “nhiều điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” 
chứ không nói gì đến tình hình có liên quan đến huyết 
thống hay bao gồm cả hai. 

__ Ngành nhân chủng học cũng cho chúng ta biết khá 
nhiều điều lí thú có liên quan đến những đặc điểm di 
truyền giữa những người trong một chủng tộc, một sắc 
tộc. Điều đó có nói gì đến sự chung chạ giữa những 
người cùng máu mủ từ cội nguồn hay không. 

Tóm lại mặc cảm (Edipe về một phương diện nào đó 
với cái hìn của những con người văn mình là xấu xa. 
Nhưng với cách giải thích của Tâm phân học thì mặt khác 
nố lại có tính tích cực nhất định. Con người luôn tìm cách 
chống lại nó và nếu như số phận chẳng may không tránh 
được thì cũng có một sự hối hận đáng xúc động mà cũng 
không phải chờ đến sự phán xét của xã hội. Còn khi Tâm 
phân học nói mặc cảm ŒEdipe là do sự định đoạt của số 
phận là nói theo cách nói của huyền thoại nhưng để nói 
lên một cái gì đó xảy ra một cách tự nhiên mang tính di 
truyền bẩm sinh xuất hiện rất sớm ở những trẻ em khi 
còn ở tuổi bú sữa mẹ, đặc biệt vào độ tuổi từ ba tuổi trổ 
lên. Nói một cách khác thì theo Tâm phân học, những 
hành vi loạn luân ở người trưởng thành bắt nguồn từ 
những hành vĩ loạn luân với tư cách là những mầm mống 
có từ thời thơ ấu. Và mặc cảm ŒEdipe cũng có nguồn gốc 
sâu xa từ thời thơ ấu 

Đây là điều khiến cho nhiều người hoài nghỉ nhất 
trong những vấn đề đáng hoài nghỉ ở Freud. Về phía mình 
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Tâm phân học cũng chưa có đầy đủ những chứng mình có 
SỨC thuyết phục cao. Nhưng để tìm hiểu, chúng ta cũng 
cần xem xét vấn đề để có cơ sở cho sự hoài nghỉ của mình. 
Đối với trẻ sơ sinh khi còn bú sữa mẹ Tâm phân học cho 
rằng: hành vì bú cũng như ngậm đầu vú mà không phải để 
thỏa mãn cái đói và cái khát, hoặc ngậm-đầu vú giả, hoặc 
mút ngón tay là một hành vi hưởng thụ những khoái cảm. 
Và cũng chỉ trên ý nghĩa này mà Tâm phân học cho trẻ em 
ở tuổi bú sữa đã có nhu cầu hưởng thụ những khoái cảm 
tình dục. Ereud viết: 

“Đó là điều chúng ta làm khi cho rằng khoái cảm của 
đứa trẻ là khoái cảm tình dục”, “hoặc mở rộng khái niệm 
về tình dục đến những hành vi trong thời thơ ấu để tìm 
khoái cảm...”. Đối với trẻ em ở tuổi lên ba, Freud viết: 

“Ngay từ năm thứ ba trở di thì chúng ta chẳng còn 
nghi ngờ gì về tính cách tình dục nơi trẻ em nữa”Š. 

Qua những lời khẳng định trên của Tâm phân học 
đối với lứa tuổi lên ba còn gợi cho chúng ta một điều: 
hình như chính Freud cũng còn đôi điều nghi ngờ về 
những khoái cảm tình dục nơi những trẻ em sơ sinh. Và 
chỉ khi đến tuổi lên ba ông mới đám quả quyết như vậy. 

Từ ba tuổi đến bẩy tuổi, những khoái cảm ở trẻ em 
đã chuyển sang những miền tình dục nơi các cơ quan 
sinh dục. Điều này đã được nhiều nhà nghiên cứu thừa 
nhận như một điều hiển nhiên. Đi đôi với sự phát triển 
này là sự phát triển về tính thần, về tình cảm mang 
' SÁU, tr. 382. 
” ÑÍt, tr. 381. 
* St, tr. 382. 
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đặc trưng xã hội khá rõ nét. Vào thời kì này trẻ em bắt 
đầu thích người khác giới, thích âu yếm và được âu yếm 
hay nói một cách khác là thích yêu và được yêu. Những 
hành vi tình dục vào tuổi này mang tính chất sa đoạ 
theo nghĩa của Tâm phân học vì lúc này cơ quan sinh 
dục của các em chưa phát triển và cũng chưa biết gì 
đến sinh sản. Freud viết: 

"Từ năm thứ ba trỏ đi, đời sống tình dục của đứa bé 
có nhiều điều rất giống với tình dục nơi người lớn, chỉ 
khác ở chỗ các cơ quan sinh dục phát triển chưa đều, 
tính cách tình dục là tính cách tình dục sa đọa rõ rệt và 
tất nhiên cường độ của tình dục đó chưa mạnh bằng 
tình dục của người lớn”' 

Vào tuổi này đối tượng để thoả mãn khoái cảm nếu 
không còn là cặp vú mẹ thì lại là bản thân người mẹ. Và 
người mẹ được coi là đối tượng tình dục đầu tiên trong đời 
trẻ thơ. Tình yêu mà Tâm phân học nói ở tuổi này là tình 
yêu mang nội dung tình dục chứ không phải đơn thuần là 
tình mẫu tử như người đời thường quan niệm. Vậy tình 
yêu có nội dụng tình dục khác tình mâu tử ở chỗ nào. 
Tâm phân học cho chúng ta một lời giải thích thật là thú 
vị sau đây: Freud viết: “Chúng ta nói tiến tình yêu khi 
những khuynh hướng tính thần của bản năng tình dục 
giữ địa vị quan trọng nhất trong khi những sự đòi hỏi oể 
thân thể hay tỉnh dục căn bản của bản năng tình dục bị 
dồn ép hay bị quên đi trong chốc lát”, 

Cũng chính vào lúc này trong con trẻ lại có một 
khuynh hướng khác, một hoạt động tinh thần khác dồn 


† St, tr 384. 
? St, tr 388. 
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ép khuynh hướng trên và làm cho trẻ em không biết gì 
đến một phần của mục đích tình dục nữa. 

Từ tám tuổi đến dậy thì. các khuynh hướng tình 
dục bị lắng xuống trở thành tiểm tàng trong chiều sâu 
của tâm hồn các em và chờ đến tuổi dậy thì sẽ bùng lên 
một cách mạnh mẽ với đẩy đủ tiêu chuẩn của khái 
niệm tình dục nơi loài người. Kết luận được rút ra của 
Tâm phân học là:sự lựa chọn người mẹ là đối tượng đầu 
tiên của tình yêu này gắn với điều mà chúng ta gọi là 
mặc cảm CEdipe. 

Việc hình thành mặc cảm CBdipe không phải chỉ 
thuần tuý là một quá trình tự nhiên, bẩm sinh di truyền 
mà có sự đóng góp của chính cuộc sống giữa cha mẹ và 
con cái. Người lớn nói chung và cha mẹ nói riêng thường 
thích thú, hài lòng khi thấy trẻ thơ làm nũng làm duyên, 
âu yếm vuốt ve người lớn. Đó là một tình cảm bình 
thường mà cũng chẳng có ai ngăn cấm, xã hội lên án 
nhưng lại chính những hành vi đó làm cho giữa con trẻ và 
người lớn có điều kiện hình thành rõ rệt và dần dần xuất 
hiện cái mà ta gọi là mặc cảm Œdipe. Khi con người biết 
suy nghĩ chín chắn hơn, ý thức được tình cảm đó là tội lỗi 
và luôn lo sợ phạm tội. Cuộc sống vốn nhiều kịch tính. 
Một việc làm chính đáng nhiều khi lại dẫn đến những 
hậu quả không hay. Trách người lớn, trách các bậc làm 
cha làm mẹ hay trách trẻ em hay là trách mặc cảm 
Œdipe. Bình tĩnh mà xét thì chẳng có ai là đáng trách ở 
đây. Cuộc sống vốn là như vậy thì nó là như vậy. Vấn để 
con người phải từng bước tìm ra lối thoát thích hợp. 
Chính loài người đã không biết đến bao nhiêu lần vừa là 
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người kiến thiết lại vừa là nạn nhân đó sao. Cuộc sống 
thưởng tình là như vậy đâu phải là scandale như nhiều 
người thường nói. Mặc cảm Œdipe là do cuộc sống sinh ra 
từ bao đời nay, Tâm phân học chỉ đặt cho nó một cái tên 
và một tính cách hợp đạo lí: thừa nhận nó, khắc phục nó 
để giải thoát cho con người ra khỏi tình trạng bệnh hoạn. 
Nếu như cách giải thoát trước kia là phạm tội, là hối hận 
và tự trừng phạt mình thì nay trở thành những con người 
lành mạnh, cường tráng cả về thể chất và tâm hồn. Đó 
chính là mục tiêu cao nhất của Tâm phân học với tư cách 
khiêm tốn là một phương pháp, một kĩ thuật điều trị các 
chứng bệnh tâm thần. 

Nếu Tâm phân học được nhìn nhận như vậy thì 
chắc sự phẫn nộ của người đời đối với mặc cảm Œdipe 
sẽ nhẹ đi rất nhiều nếu không phải là mất hẳn. 

Tâm phân học còn cho chúng ta biết rằng mặc cảm 
ŒSdipe là một mặc cảm xuất hiện cả ở trẻ em trai cũng 
như ở trẻ em gãi. Ở trẻ em gái Tâm phân học gọi là znặc 
cửmn điectra. Tâm phân học cũng như nhân loại chưa 
cho chúng ta biết gì nhiều về mặc cảm này chỉ biết rằng 
nó cũng tương tự như mặc cảm ŒRdipe. 

Đứng về mặt lí luận, Tâm phân học giới thiệu với 
chúng ta ba nguyên tắc của lí thuyết tình dục sau đây. 

1/. Nguyên tắc về những khích động. 

Theo Tâm phân học thì nguyên tắc về sự khích 
động là nguyên tắc nền tảng trong lí thuyết về tình 
dục. Vậy khích động là gì? 

Theo tâm lí học cổ điển thì khích động tương đương 
với kích thích (nstinct) có tính bản năng của các cơ 
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quan sinh lí nơi con người. Người ta còn dùng từ kích 
thích với nghĩa một sự phát động một sự khích lệ mà 
trong tiếng Pháp người ta gọi là tendanee. 

Danh từ khích động trong Tâm phân học có nghĩa 
như một sự phét động, một sự thúc đẩy bắt nguồn từ 
những cơ quan sinh lí nhưng lại tạo ra một cảm xúc 
mạnh, căng thẳng về mặt tâm lí. Điều đó muốn nói đây 
là một danh từ diễn tả một trạng thái tỉnh thần được 
phát động từ những kích thích có tính chất sinh lí. Như 
vậy là đanh từ khích động trong Tâm phân học đã vượt 
khỏi tính cách bản năng sinh lí của tâm lí học cổ điển. 
Và sự khích động này dẫn đến việc hình thành những 
ước Uuọng, những ham muốn. Từ những ước vọng, những 
ham muốn lại đồi hỏi phải làm thế nào để những ước 
vọng, những ham muốn đó được thoả mãn, mang lại 
cho con người những &hođi cđm và cuối cùng làm giảm 
bớt sự căng thẳng về mặt tâm lí do việc chưa NƯỚC thoả 
mãn về khát dục gây ra. 

Tóm lại, danh từ khích động trong Tâm phân học 
muốn nói từ sự kích thích về sinh lí có khả năng làm 
khởi phát một trạng thái tâm lí, một hoạt động tỉnh 
thần để thỏa mãn những ham muốn do sự khởi phát 
tạo ra. Và khi đã được thoả mãn sẽ mang lại cho con 
người sự khoan khoái và làm dịu bớt sự căng thẳng do 
sự đồi hỏi nói trên gây ra. 

Đây là mối liên hệ giữa những hoạt động về cơ thể 
(sinh lộ với những hoạt động về tâm lí (tỉnh thần) và 
đương nhiên Tâm phân học chú trọng đến những hoạt 
động tâm lí nhiều hơn. 
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Vấn đề này chắc không có gì phải bàn cãi nhiều vì 
không có một sự vận động nào của cơ thể lại không ít 
nhiều liên quan đến các hoạt động tâm lí và ngược lại. 
Nhưng đối tượng mà Tâm phân học quan tâm là cái 
tâm lí, cái tỉnh thần chứ không phải là cái bản năng 
sinh lí. Do đó chúng ta thấy rằng nguyên tắc khích 
động trong lí thuyết về tình dục của Tâm phân học 
không phải để chỉ cái bản năng mà để chỉ mặt xã hội 
nơi con người và chỉ con người nói theo ý nghĩa truyền 
thống mới có hoạt động tỉnh thần này. Còn về mặt tâm 
lí thì đây là tâm lí miền sâu nơi các sinh vật xã hội chứ 
không phải là tâm lí sinh vật theo nghĩa thông thường. 

Sự khích động trong lí thuyết về tình dục của Tâm 
phần học mang đặc tính tích cực chứ không thụ động. 
Từ những kích thích về sinh lí mà tự phát động 
(dynamique) thành sự hoạt động về tỉnh thần. 

Những hoạt động tỉnh thần do những khích động 
này tạo nên được Tâm phân học đặc biệt chú ý là những 
hiện tượng vô thức hay còn gọi là những ý tưởng lộ liễu 
cấu thành cái vô thức vì chính cái vô thức đã đuạc Tâm 
phân học chọn làm đối tượng nghiên cứu của mình. 

Từ nguyên tắc khích động nói trên, Tâm phân học 
để ra hai yêu cầu sau đây: 

a/. Những hoạt động tâm lí xã hội cần phải tránh 
sự căng thẳng và phải luôn làm dịu +1; tới mức thấp 
nhất có thể. 

b/. Những kích thích sinh lí mang tính bản năng có 
thể tạo ra sự nổ bùng (xuất thần) trong cuộc sống của 
mỗi con người cần phải được quan tâm. Những kích 
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thích đó tạo ra nơi con người những cảm giác bồn chồn 
không yên và thấy cần phải có một vài hành động gì đó 
để làm dịu bớt sự căng thẳng và chính việc làm dịu bót 
sự căng thẳng lại tạo ra những khoái cảm về mặt tâm 
lí, về mặt tinh thần. 

Từ đó Tâm phân học coi nguyên tắc khoái cảm là nội 
du ng cơ bản, là hạt nhân của nguyên tắc khích động. 

2/. Nguyên tắc khoái cảm. 

Vậy nguyên tắc khoái cảm là gì? 

Nguyên tắc khoái cảm được hình thành từ những 
thử nghiệm Tâm phân học để tìm ra nền tảng của đời 
sống tâm lí gồm những yếu tố sau đây: 

a/. Khả năng khích động nẩy sinh từ cơ thể được 
xem là nguồn gốc. 

bí. Sự căng thẳng về tâm lí được xem như một 
khích động nội tại khuyến khích những hành vi tương 
ứng và được coI như là một động lực. 

c/. Mục đích của những hành vi đó nhằm làm dịu 
bớt những căng thẳng, tức những khoái cảm đã được 
thoả mãn. 

d/. Đối tượng được hành vì đó sử dụng là một người 
khác, một sự vật khác hoặc một bộ phận trong cơ thể 
của chính đương sự được coi như một phương tiện để 
đạt mục đích. 

Những yếu tố trên là những yếu tố không chỉ phù 
hợp với trạng thái tâm lí mà còn phù hợp với cả trạng 
thái sinh lí của con người. 

Về mặt sinh lí, một cơ thể lành mạnh là một cơ thể 
tự nó có khả năng tạo ra một thế cân bằng về mặt sinh 
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lí trong trường hợp thế cân bằng đó bị vi phạm hoặc 
khôi phục lại được thế cân bằng đó. 

Với Tâm phân học thì các yếu tố tâm lí phải được 
hoạt động như thế nào để có đủ khả năng tạo được một 
sự cân bằng về cảm xúc cũng như khôi phục được thế 
cân bằng khi có những căng thẳng và sự khôi phục này 
gây ra những khoái cảm về tỉnh thần, về tâm lí cho con 
người. Tóm lại là nguyên tắc khoái cảm trong lí thuyết 
về tình dục, Tâm phân học cho rằng: mọi hoạt động tâm 
lí của con người đều nhằm thực hiện những ham muốn, 
nhưng khát uọng. Một khi những ham muốn, những 
tước vọng đó được thoả mãn thì tạo ra những khoái cẩm 
ở mức cao nhất, đồng thời cũng làm dịu đi tới mức thấp 
nhất những phiền muộn, những đau khổ, những căng 
thẳng do sự khích động gây ra. Sự đòi hỏi này lại là sự 
đồi hỏi £ức £hời, không thể trì hoãn được và không kể 
đến hậu quả như thế nào vì đó là đặc tính chung của 
những khích động khì nó chưa chịu sự kiểm soát của 
cất Tôi có hình nghiệm uàò trưởng thành. 

Vì tính ương bướng với sức nổ bùng của những 
khích động mang nội dung tình dục này mà vai trò của 
cái Tôi nói riêng cũng như cuộc sống của mỗi cái Tôi nói 
chung có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, có khả năng 
điều tiết tới mức cần thiết sự hưởng thụ khoái cảm. Đó 
là phương cách tốt nhất để mỗi người có thể tạo ra cho 
mình một cuộc sống lành mạnh về tâm hồn và cường 
tráng về thể xác. Để diễn tả tỉnh thần trên, chúng ta 
. tạm dùng từ “tiết dục” để chỉ cuộc sống với sự hưởng 
thụ hợp lí những khoái cảm đo cái Tôi trưởng thành và 
có kinh nghiệm làm chủ. Và cũng vì yêu cầu đó mà 
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Tâm phân học giới thiệu với chúng ta nguyên tắc thứ 
ba của lí thuyết về tình dục. Đó là nguyên tắc thực tế. 

3/. Nguyên tắc thực tế. 

Bàn đến lí thuyết Tâm phân học nói chung, lí 
thuyết về tình dục nói riêng mà không bàn đến nguyên 
tắc thực tế sẽ làm cho chúng ta thiếu cơ sở để thẩm 
định đúng saI. 

Không biết có phải những bất dồng. những hiểu 
lầm gây tranh cãi kéo đài, một phần lớn bắt nguồn từ 
sự nghiên cứu chưa đầy đủ về nhiều vấn đề trong đó có 
vấn đề về nguyên tắc thực tế của lí thuyết tình dục 
hoặc là đã bỏ qua nguyên tắc quan trọng này hay 
không. Bằng những điều mà chúng ta đã được nghe, 
được đọc ở đâu đó như tình dục theo quan niệm của 
Tâm phân học là tình dục của bản năng sinh vật, là 
tình dục sa doaạ bừa bãi... Chúng ta hãy tạm coi sự 
phỏng đoán trên là có cơ sở nào đó để tìm hiểu thêm. 

Vậy nguyên tắc thực tế là gì? 

Như chúng ta đã biết, lí thuyết tình dục của Tâm 
phân học một mặt thừa nhận vai trò của các cơ quan 
sinh lí có tính di truyền bẩm sinh và như chúng ta 
thường gọi là những hành vi tình dục bãn năng thì mặt 
khác Tâm phân học rất coi trọng vai trò của đời sống xã 
hội mà trực tiếp là cái Tôi với tư cácb là một thực thể 
xã hội sống trong những hoàn cảnh sống của xã hội 
khác nhau. Và nguyên tắc thực tế chính là nguyên tắc 
đề cập đến vai trỏ của cái Tôi xã hội sống động với 
những kinh nghiệm sống của chính mình cũng như 
những điều kiện sống trong quá trình trưởng thành, 


LÍ THUYẾT VỀ TÌNH DỤC: 211 


thành con người chín chắn. đứng đắn và đúng mực 
trong mọi hành động bao gồm cả những hành động 
hưởng thụ những khoái cảm tình dục. Chúng ta có thể 
không do dự mà khẳng định rằng vai trò của cái Tôi với 
tư cách là một thực thể xã hội sống động có uai trò 
guyết định trong lí thuyết Tâm phân học nói chung và 
trong lí thuyết về tình dục nói riêng. Còn vai trò đó cụ 
thể như thế nào và hoạt động ra sao thì chúng ta còn có 
thể có chỗ này chỗ khác chưa đồng ý và chúng ta có 
quyển có quan điểm của riêng mình. 

Như vậy là chúng ta có thể hiểu nguyên tắc thực tế 
là khả năng có thực của cái Tôi xã hội có thể điều tiết 
việc hưởng thụ những khoái cảm vào những lúc thích 
hợp nhất. có lợi nhất, đối với sự tổn tại của cái Tôi trên 
cơ sở những điều kiện sống của cái Tôi tức sự phù hợp 
với những điều kiện sống thực tế của mình. 

Như vậy là tính chất bức thiết, không thể trì hoãn 
được của sự hưởng thụ những khoái cảm bị cái Tôi điều 
chỉnh cho phù hợp với những điều kiện sống thực tế của 
từng người. Nói một cách khác là con người có khả năng 
tạm thời "nhịn” hưởng thụ những khoái cảm khi thấy 
nó không có lợi cho cuộc sống thực tế của mình. Nhịn để 
đến khi có những điều kiện thực tế có lợi nhất sẽ hưởng 
thụ chứ không phải là triệt tiêu những ham muốn, 
những tióc vọng đó. Vì vậy nguyên tắc thực tế hay thực 
tại còn được gọi là nguyên tắc “có lợi”. 

Nhờ cái gì mà cái Tôi có thể trì hoãn sự hưởng thụ 
những khoái cảm vào một lúc khác. Đó là nhờ ổ sự 
trưởng thành của mình, nhờ ở những kinh nghiệm sống 
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của bản thân, nhờ vào sự hiểu biết và trí thông minh... 
để phân biệt vào lúc nào sự hưởng thụ đó có lợi nhất 
cho sự tôn tại của chính mình, của sự phát triển nhân 
cách của cái Tôi, phù hợp với hoàn cảnh sống thực tế 

- của mình. Nói một cách khác, đối với những cái Tôi 
trưởng thành, họ có đủ bản lĩnh kinh nghiệm để hưởng 
thụ khoái cảm theo đúng tính chất hưởng thụ của 
những con người xã hội thực thụ có giáo dục thực sự. 
Chúng ta nhấn mạnh vai trò của những con người xã 
hội vì biết bao nhiêu người cũng là những thực thể xã 
hội nhưng đâu có khả năng làm chủ được mình trong 
việc hưởng thụ những khoái cảm tình dục. 

Nếu vấn đề được hiểu như trên thì mặc nhiên chúng 
ta phải thừa nhận là ở trẻ em, chúng ta không thấy có 
khả năng này. Và chính điều đó đã tô đậm thêm tính chất, 
sa đoạ của những hành vì tình dục nơi trẻ em. 

Tuy nhiên trẻ em từ một tuổi trở lên, trước những 
răn đe của người lớn chúng cũng biết tợmn hoãn hưởng 
thụ những khoái cảm nào đó để đến lúc khác khi có 
điều kiện sẽ hưởng sau để tránh những trừng phạt của 
người lớn. Đó là cách tìm khoái cảm trong lén lút, vụng 
trộm. Ví như mỗi khi mút ngón tay, chúng bị người lớn 
trách la, thậm chí còn đe doa chặt ngón tay. Thế là 
chúng không dám mút ngón tay khi có mặt người lớn và 
chờ đến khi chỉ có một mình chúng mới hưởng thụ 
khoái cảm đó. 

Nguyên tắc thực tế sẽ được hình thành cùng với sự 
trưởng thành của trẻ em và vai trò của nó có ảnh hưởng 
đến sự điều tiết những hưởng thụ tới đâu là do sự 
trưởng thành của từng em về mặt nhân cách. 
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Nói đến nguyên tắc thực tế là chúng ta nói đến 
vai trò của “H trí hợp H” và vai trò này chỉ có ở những 
con người xã hội trưởng thành và đã thoát khỏi 
những ảnh hưởng tiêu cực nơi các sinh vật cũng như 
nơi xã hội con người. 

Với cách nói của xã hội, chúng ta gọi những con 
người xã hội trưởng thành là những con người có giáo 
dục. Họ là những con người đã được tiếp thu một nền 
giáo dục lònh mạnh nà hợp lí trong cả nhà trường, 
trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Họ còn là những 
con người có giáo dục với nghĩa là đã tiếp thu được sự 
giáo dục của cuộc sống đa dạng đầy biến động và phức 
tạp. Đây là những con người có giáo dục theo nghĩa 
toàn diện, rất rộng từ nhiều mặt, nhiều phía chứ không 
phải chỉ có nhà trường và gia đình. Họ là những con 
người có giáo dục với cái nghĩa quan trọng hơn cả là 
khả năng tự lựa chọn một cách độc lập trong việc định 
hướng cuộc sống cũng như tổ chức cuộc sống và sống với 
đầy đủ ý nghĩa cuộc sống người, không chạy theo những 
dục vọng tầm thường của cả cuộc sống tình cũng như 
cuộc sống lí. = 

Cũng vì thế nhiều người cho rằng Tâm phân học tuy ˆ 
chỉ là một phương pháp, một kĩ thuật điều trị các chứng 
bệnh tâm thần nhưng lại cung cấp cho xã hội nói chung 
và cho các nhà giáo dục nói riêng những tư tưởng quan 
trọng trong việc giáo dục con người, nhất là giáo dục thế 
hệ trẻ. Một nền giáo dục như vậy phải có can đản? nhìn 
thẳng vào sự thực dù cho cái sự thực đó có gây nhiều 
nhức nhối như thế nào đi chăng nữa. Đồng thời phải tôn 
trọng sự thực dù cho sự thực đó có vẻ như xấu xa, phi 
đạo đức đến đâu theo thành kiến của người đời. Làm thế 
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nào cho con người tránh được mọi cám dỗ có ma lực ghê 
gớm như sự khát khao tình dục nơi con người. 

Tâm phân học không phải là một ìí thuyết giáo dục 
với tư cách đây đủ như là một giáo dục học, như một lí 
thuyết khoa học về giáo dục.Nhưng chính bằng những 
biện pháp giáo dục đúng dắn mà Tâm phân học có khả 
măng làm cho những con người bệnh hoạn ốm yếu cả về 
thể xác lẫn tinh thần trở thành những con người sống 
sáng suốt, tự chủ. thông minh lành mạnh cả về thể xác 
lẫn tâm hồn như những con người lành mạnh đâng 
kính khác trong xã hội. 

Điều có ý nghĩa hơn cả mà người đời đã phải thừa 
nhận là Tâm phân học không dừng lại ở chỗ chữa trị 
cho những người không may mang bệnh mà còn giúp 
cho những người chưa mang bệnh tránh khỏi rơi vào 
bệnh hoạn, một sự phòng bệnh đáng tin cậy. Về mặt 
nhân cách, Tâm phân học giúp cho những người đã có 
nhân cách lại càng phát triển nhân cách của mình trở 
thành hoàn thiện hơn. Đối với những người mà nhân 
cách còn thấp hoặc đang sa sút, Tâm phân học có thể 
giúp cho họ tránh được sự sa sút thấp hèn đó để vươn 
lên thành những con người chân chính. Một khi nhân 
cách mỗi con người được hoàn thiện thì sự đóng góp của 
họ cho đời ngày càng nhiều hơn và tốt hơn. Nhưng điều 
có ý nghĩa quyết định cuối cùng vẫn là ở sự nỗ lực, sự 
quyết tâm của chính bản thân họ vì một lẽ rất đơn giản 
là không một ai có thể làm thay cho họ được. Tuy nhiên 
vai trò của xã hội cũng rất quan trọng không thể thiếu 
được. Nếu không sẽ có tình trạng là muốn làm người 
lương thiện cũng khó mà thực hiện được theo mong 
muốn của chính xã hội. 


Chương 4 


MẤY NÉT VỀ CÁC CHỨNG BỆNH 
TÂM THÂN - PHƯƠNG PHÁP 
ĐIÊU TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA CÁI TÔI 
(TÂM LÍ HỌC: VỀ CÁI TÔI 


Các chứng bệnh Thần kinh đã từ lâu là một lĩnh vực 
riêng của các nhà Thần kinh học. Từ khi Tâm phân học 
ra đời, các chứng bệnh Thần kinh dược hai ngành học 
quan tâm, đó là Thần kinh học và Tâm phân học. 

Vậy thì sự khác nhau giữa thần kinh học và Tâm 
phân học là ở chỗ nào. Đó là điểu cần làm rõ để xác 
định dối tượng nghiên cứu của Tâm phân học đối với 
các chứng bệnh thần kinh. 

Thần kinh học là một ngành chỉ chú trọng đến việc 
tìm ra nguyên nhân của các chứng bệnh thần kinh từ 
tính di truyền nghĩa là từ trong gia đình người bệnh đã 
có a1 trong cha ông họ đã mắc chứng bệnh này. Nói một 
cách khác là ở tất cả những người mắc các chứng bệnh 
thần kinh đều đã có sẵn trong người họ những hạt 
nhân di truyền để khi có điều kiện thích hợp là phát 
bệnh. Và nếu như vậy thì khoa học đành bó tay hoặc 
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phải tìm cách thay đổi gien di truyền hoặc chỉ có thể 
làm thuyên giảm những triệu chứng chứ không thể 
chữa trị từ gốc được. Lời giải thích của nhà Thần kinh 
học về các loại bệnh này không phải là không có ích 
nhưng có còn nguyên nhân nào quan trọng hơn không. 
Có còn những nguyên nhân nào gần hơn, trực tiếp nữa 
không. Các nhà Thần kinh học ít để ý đến những câu 
hỏi đại loại như vậy và cũng chưa có một câu trả lời nào 
có sức thuyết phục về những câu hỏi trên. Và đương 
nhiên là các nhà Thần kinh học không biết đến và cũng 
không muốn áp dụng phương pháp và kĩ thuật của Tâm 
phân học để chữa trị cho người bệnh. Tóm lại, các nhà 
Thần kinh học chỉ dùng lại ở những biện tượng bề mặt, 
bề nổi, chỉ khảo cứu “hình thể bể ngoài của các cơ quan” 
và kết luận rút ra một cách tự nhiên, đó là sự thoái hoá 
về thần kinh dưới những tên gọi rất khác nhau tùy theo 
biểu hiện của nó ra bên ngoài thông qua những triệu 
chứng. Và cuối cùng là những lời khuyên nên đi giải trí, 
nên thay đổi không khí, đừng nghĩ đến những chuyện 
đó nữa và nên nghĩì đến những chuyện khác...Tất cả 
những lời giải thích của những nhà Thần kinh học 
không thể đi xa hơn và cũng không thể cung cấp cho 
chúng ta những giải thích đáng tin cậy. Vì thế Freud đã: 
dùng câu ngạn ngữ sau đây để diễn tả ý tưởng trên, 

*Kẻ nào cho hơn cái gì mình có là không lương 
thiện”. Tâm phân học là môn học đứng bên cạnh Thần 
kinh học và có nhiệm vụ bổ sung cho môn này. Nói như 
Ereud thường nói một cách hình ảnh là “Tâm phân học 
bắt đầu công việc của mình ở chính điểm kết thúc của 
Thân kinh học”. 
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Tâm phân học và Thần kinh học không hề dối 
nghịch nhau mà bổ sung cho nhau để đạt một mục đích 
chung là điều trị có hiệu quả các chứng bệnh thần kinh 
với những đặc điểm vô cùng phong phú và phức tạp. 
Nói một cách khác cụ thể hơn là nếu Thân kinh học 
dừng lại ở nguyên nhân di truyền thì Tâm phân học 
một mặt tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân này, 
mặt khác Tâm phân học đi sâu tìm hiểu những nguyên 
nhân quan trọng hơn, trực tiếp hơn xẩy ra trong chính 
cuộc đời người bệnh từ quá khứ xa xôi đến những ngày 
trong cuộc sống hôm nay, tức cuộc sống hiện tại của 
người bệnh. Những biến cố này đã gây cho người bệnh 
một trạng thái tính thần như thế nào và có ý nghĩa gì 
đến cuộc đời họ trên mọi lĩnh vực. Cái mà Tâm phân 
học gọi là những biến cố tỉnh thần. Vì vậy, những yếu 
tố di truyền và những yếu tố tỉnh thần không hề bài trừ 
lẫn nhau mà tồn tại bên cạnh nhau để thúc đẩy những 
con người lành mạnh trở nên bệnh hoạn khi có điều 
kiện. Tâm phân học được xem như một môn học chuyên 
khảo cứu “mô và tế bào” của các cơ quan nội tạng trong 
khi đó thần kinh học chỉ khảo cứu những hình thể bên 
ngoài. Tâm phân học được coi như môn giải phẫu học 
để tìm hiểu cơ chế hoạt động của những hiện tượng tỉnh 
thần được xem như những nguyên nhân quan trọng 
nhất, trực tiếp làm xuất hiện những triệu chứng bệnh 
hoạn. Đó là những ý ¿ưởng cố định nảy sinh trong cuộc 
sống người bệnh. Thần kinh học không có phương tiện 
nào có khả năng mổ xẻ những ý tưởng cố định này. Trái 
lại, Tâm phân học lại có phương pháp kĩ thuật riêng có 
thể giúp cho việc mổ xẻ thành công và điều trị bệnh có 
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kết quả. Vậy ý tưởng cố định là gì? 

Ý tưởng cố định là những ý nghĩ được hình thành 
sau những biến cố gây nhiều xúc động mạnh cho đương 
sự. Đó là những ý nghĩ sâu sắc được ghi nhận đậm nét 
trong đời người bệnh, nhiều khi tưởng như nó đã biến 
mất nhưng thực ra nó đã trở thành cái vô thức từ lúc 
nào mà đương sự không hay biết. Những ý tưởng này 
luôn gây ra sự ám ảnh, một sự âm thị như Tâm phân 
học đã đặt tên cho một loại bệnh thần kinh. Đó là bệnh 
bị ám ảnh hay bệnh tự ám thị. 

Những ý tưởng ám ảnh, ám thị này y học gọi là 
những ý tưởng “bỏ ngoài tai” mọi ìí lẽ hợp tình hợp lí, 
đúng sự thực mà người bệnh không hề biết gì về tính 
chất vô lí, kì khôi đó. Nó là cái gì tiềm tàng MÙNG người 
bệnh rất lâu từ trước. 

Như vậy, theo Tâm phân học, nguyên nhân dì 
truyền có thể được xem là một trong những nguyên 
nhân dân đến các chứng bệnh thần kinh. Nhưng cái 
quan trọng hơn là việc Tâm phân học tìm ra những cái 
có ý nghĩa guyết định là những nguyên nhân tỉnh thân 
và những nguyên nhân này giữ vai trò gần nhất, trực 
tiếp làm xuất hiện triệu chứng khi có những điều kiện 
thuận lợi. 

Vì thế đối tượng nghiên cứu của Tâm phân học 
chính là mổ xẻ những nguyên nhân này, tìm ra sự hoạt 
động của nó cũng như việc tìm ra những phương cách 
để chế ngự nó. Cũng từ sự định hướng cơ bản đó mà 
Tâm phân học quả quyết rằng: mặc dù các chứng bệnh 
thần kinh có nguồn gốc di truyền thì các chứng bệnh đó 
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vẫn có thể chữa trị được. Từ đó chúng ta được nghe nói 
đến một loại bệnh thần kinh tình thần để phân biệt với 
bệnh thần kinh sinh lí gọi tắt là những chứng bệnh tâm 
thần và môn bọc về nó dược gọi là Tâm phân học dể 
phân biệt với Thần kinh học và người khỏi xướng ra 
tôn học này như chúng ta đã biết là S.Freud. Chính 
ông cũng là người có công hoàn thiện môn học trong 
suốt cả cuộc đời mình. Cô con gái út của Freud cũng là 
người kế tục xuất sắc sự nghiệp của ông và là một nhà 
Tâm phân học nổi tiếng tên là Anna Freud. 

Các nhà Thần kinh học không hề biết đến những ý 
tưởng cố định và trước những lời nói hay cử chỉ của 
người bệnh họ chỉ buông ra “đó là lời nói hay việc làm 
của người điên” có gì mà phải quan tâm, nghĩa là họ rất 
coi thường những triệu chứng đó ở người bệnh. 

Trái lại Tâm phân học rất coi trọng việc tìm hiểu 
nội dung của những ý tưởng cố định và những biểu hiện 
của nó là những lồi nói, những hành vi vô nghĩa với tư 
cách là những triệu chứng nơi người bệnh. Là một 
người khiêm tốn và trung thực, một đòi hỏi không thể 
thiếu được của một người làm khoa học chân chính, 
Freud luôn nói với mọi người rằng, ông không phải là 
người đầu tiên nghĩ và tìm hiểu những ý tưởng cế định, 
quan tâm đến việc giải thích những triệu chứng. Trước 
ông đã có những nhà Thần kinh học nổi danh như 
Leuret quan tâm đến vấn để này. Ông này đã từng quả 
quyết rằng: nếu biết giải thích, người ta có thể tìm thấy 
ý nghĩa của những lời nói, của những hành ví của người 
diện. Breuer là người thầy và cũng là người bạn đã 
từng cộng tác với Freud trong một số năm đã tái lập 
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được nội dung một trường hợp náo loạn thần kinh đã 
công bố công trình này với sự cộng tác của Freud vào 
năm 1895-1895. 

Trước đó, còn phải kể đến P.Janet vì ông ta cũng đã 
công bố một công trình tương tự như của Breuer. ‹Janet 
đã nói rõ trong công trình của mình, những triệu chứng 
là một ý tưởng vô thức. Chỉ tiếc rằng sau đó ông lại 
tuyên hố cái vô thức đối với ông chỉ là một cách nói và 
nó chẳng tương ứng với một điều gì có thực cả. 

Vì thế, Freud cho rằng điều quan trọng không phải 
là ở chỗ chứng minh ai là người đầu tiên đề xuất mà là 
ai tiếp tục con đường đến cùng với những kết quả có ý 
nghĩa và đáng tin cậy. Theo ông trong khoa học, việc có 
nhiều người cùng quan tâm đến một vấn đề là lẽ bình 
thường và khoa học bao giờ cũng là sự kế tục của nhiều 
người và được righiên cứu đi nghiên cứu lại để hoàn 
thiện dân dần. 

Sau khi khảo sát kiên trì, Freud đã đi đến kết luận: 
“Những triệu chứng của bệnh thần kinh cũng có một ý 
nghĩa, y như trong những hành vi sai lạc và giấc mơ và 
cũng liên quan đến đời sống con người”!. 

Tâm phân học có thể cung cấp cho chúng ta vô số 
những chứng minh có thực trong quá trình nghiên cứu 
và điều trị người bệnh. Trong khuôn khổ mà chúng ta 
đang quan tâm, chúng ta chỉ có thể nêu lên một phần 
rất nhỏ trong số những chứng minh đó để làm ví đụ mà 
thôi. Ví như một cô gái xinh đẹp nết na, con nhà tử tế, 
được ăn học chu đáo và có một lỗi sống lành mạnh phù 


' Sdd - tr, 302 - 303. 
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hợp với những tiêu chuẩn xã hội về phương diện đạo 
đức. Bỗng nhiên cô trở nên u sầu, hay cáu gắt như vừa 
xảy ra một sự kiện gì đó vô cùng quan trọng đối với một 
cô gái trẻ vào tuổi cặp kê. Cô thường có những việc làm 
rất kì khôi, khó hiểu vô nghĩa như ban đêm trước khi di 
ngủ cô lại đem một lọ hoa sẵn có thường xuyên trong 
phòng mình ra đặt ở một nơi khác. Cô để thật chu đáo 
làm thế nào cho lọ hoa nếu có gì xảy ra cũng không thể - 
võ được cho dù lọ hoa đã được đặt ở một vị trí đủ an 
toàn rồi. Hỏi thì cô chỉ trả lời với thái độ lo âu là để 
tránh cho nó khỏi bị vỡ. Mọi người trong gia đình đều 
không thể hiểu đươc vì chỗ thường xuyên vẫn để lọ hoa 
nhiều khi còn đảm bảo hơn nơi cô ta đem đặt trước khi 
đi ngủ. Cô còn cho biết là phải làm như vậy mới ngủ 
yên được. Việc làm đó cứ kéo dài từ ngày này sang ngày 
khác mà không có một lời khuyên nào có thể thuyết 
phục được cô ta. 

Sau cùng gia đình phải nhờ đến nhà Tâm phân học. 
Với sự tin tưởng vào định hướng của mình nhà Tâm 
phân học nghĩ rằng những hành vi đó là những triệu 
chứng của một loại bệnh thần kinh được gọi là bệnh bị 
ám ảnh, tự ám thị và quyết tìm ra ý nghĩa và nội dung 
của những triệu chứng đó mới có khả năng chữa trị cho 
cô ta lành bệnh được. 

Sau nhiều lần tiếp xúc trò chuyện được cô cho hay 
là cô rất sợ trong đêm tân hôn của cô lại không thấy 
chảy máu. Với cô đó là điều bất hạnh không thể chịu 
nổi đối với một cô gái: có giáo dục và thực sự trinh 
trắng. Nhưng tại sao cô ta lại có hành vi chuyển lọ hoa, 
sợ lọ hoa bị võ chứ không phải là một hành vi khác và 
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buộc nhà Tâm phân học phải có cách kiểm tra sự tin 
cậy của lí do mà cô ta đã nêu ra. Cuối cùng nhà Tâm 
phân học đã tìm ra đuợc những căn cứ đủ tin cậy về lí 
do trên. Như chúng ta đã biết, trong các lễ đính hôn 
cửa nhiều dân tộc trên thế giới thường có phong tục đập 
cốc chén trong khi tiến hành nghỉ lễ và mỗi vị khách có 
mặt đều phải giữ lấy một mảnh vỡ coi đó như là một lời 
nguyền là từ giờ phút đó không một ai được đụng đến 
cô đầu tương lai này nữa. Như vậy sự kiện này có một 
mối liên tưởng với hành vì và ý tưởng khó hiểu của cô 
gái là rất sợ lọ hoa bị vỡ. Nhưng như thế chưa đủ, nhà 
Tâm phân học còn phải tìm ra những nguyên nhân 
quan trọng hơn sâu xa hơn và chỉ khi nào biết được 
nguyên nhân này mới hi vọng trị được tận gốc căn bệnh. 
Công sức bỏ ra thực không phụ lòng nhà Tâm phân học 
và được cô ta cho biết có một lần khi cô còn nhỏ trong 
một lần bị ốm do bị vấp ngã đã làm vỡ một cái bình sứ. 
Một mảnh vỡ của chiếc bình đã làm tay cô chảy máu. 
Đến đây thì mọi việc đã rõ. Những triệu chứng dù khó 
hiểu đến đâu cũng có một ý nghĩa, một nội dung nhất 
định và là sự phát biểu của những kỉ niệm đã trổ thành 
vô thức để nói lên một sự kiện của hôm nay, của cuộc 
sống hiện tại. Đặc tính của bệnh tự ám thị là nhiều khi 
đương sự biết là cứ để lọ hoa ở chỗ cũ cũng không thể vỡ 
được nhưng cứ di chuyển đi nơi khác, nghĩa là họ phải 
làm một cái gì đó mới yên tâm mà không cần để ý gì 
đến bất cứ một lời giải thích nào của bất cứ ai. Bệnh 
tảm thần đôi khi còn diễn ra sau một tai nạn gây tổn 
thương đến thân thể như tai nạn xe cộ, tai nạn do chiến 
tranh... Giữa những bệnh tâm thần do tai nạn gây ra 
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và những bệnh tâm thần tự phát có nhiều điều khác 
nhau. Nhưng cả hai đều có chung một điểm là tất cả 
những bệnh nhân đó luôn luôn quay trở về thời kì xảy 
ra sự cố trước đó từ gần đến xa xưa. Họ luôn sống với 
diễn biến của sự cố xa xưa trong các cơn bệnh. Đây là 
kết luận quan trọng trong việc tìm hiểu các chứng bệnh 
tâm thân. Nó mang một nội dung kình tế trong những 
hoạt động tỉnh thần. Theo Freud, ngay chữ bị thương 
đã không có một ý nghĩa nào khác là nội dung kinh tế, 
mang ý nghĩa kinh tế. 

Vậy ý nghĩa kinh tế này cần được hiển như thế nào? 
Ereud đã trả lời như sau: “Chúng ta gọi bằng danh từ 
đó một biến cố chỉ trong một thời gian ngắn đem lại cho 
đời sống tỉnh thần một số khích động quá nhiều khiến 
cho ta không thể dùng những phương sách thông 
thường để gạt bỏ được chúng và hậu quả của tình trạng 
này là gây ra những sự rối loạn lâu dài trong việc sử 
dụng nghị lực con người”), 

Ý nghĩa trên được áp dụng để tìm hiểu những 
chứng bệnh tâm thần tự phát và loại bệnh này cũng 
không là gì khác là do những biến cố gây nhiều xúc 
động cho người bệnh tương tự người bị tai nạn, bị 
thương mà người bệnh không đủ khả năng phản ứng 
với một biến cố tỉnh thần gây nhiều xúc động như vậy. 
Chính cú sốc ấy đã để lại đấu vết lâu dài trong cả cuộc 
đời con người và chờ dịp “tái phát" để gây bệnh. 

Tuy nhiên không phải bất cứ trường hợp nào quay 
lại biến cố xa xưa đều dẫn đến bệnh tâm thần. Có 


' Sđd, tr.321 - 322. 
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trường hợp chỉ gây cho đương sự một nỗi buồn dù nỗi 
buồn có sâu đậm đến đâu đi chăng nữa vì nỗi buồn 
không đồng nghĩa với bệnh tật. Như vậy, những thương 
tốn về tinh thần trong quá khứ dù có sâu đậm đến đâu 
cũng không nhất thiết dẫn đến mắc bệnh. Điều đó còn 
tùy thuộc vào những điều kiện khác nữa. Có điều đáng 
chú ý mà bất cứ một người nào cũng thấy ở những 
người bệnh là bản thân họ cũng không hiểu vì sao họ 
lại có những lời nói, những cử chỉ như vậy và nếu họ có 
giải thích cho chúng ta thì chúng ta lại thấy đầy rẫy 
những vô lí, vô nghĩa rất ngô nghê trong những lời 
huyền thuyền đó. 

Tóm lại, là họ không hề biết đến nguồn gốc, ý nghĩa 
và mục đích của những lời nói và cử chỉ của họ. Như 
vậy là phải có một động lực nào tiềm ẩn bên trong thúc 
đẩy mà những cử chỉ là hậu quả của những hoạt động 
bên trong này. Cái động lực bên trong chính là những ý 
tưởng vô thức, là sự hoạt động của tinh thần vô thức. 

Những triệu chứng ở người bệnh cứ như từ đâu tới, 
đột nhiên xuất hiện như một cái gì xa lạ làm rối loạn 
cuộc sống bình thường nơi con người. Rõ ràng đó thực 
sự là một đời sống khác hẳn đời sống tỉnh thần bình 
thường nơi những eon người lành mạnh. 

Trong vấn để này có một điều vô cùng quan trọng 
giúp cho chứng ta hiểu được đúng đắn quan niệm của 
Tâm phân học, đó là cái vô thức không phải ngay từ 
đầu đã là vô thức. Nói như Tâm phân học, những động 
lực thúc đẩy bên trong, những biểu thị của nó thông 
qua những triệu chứng bệnh không phải là cái vô thức 
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từ nguồn gốc, từ bản chất, không phải là cái vô thức tự 
thân. Nghĩa là lúc đầu nó cũng là cái hữu thức. Nhưng 
do những hoàn cảnh nào đó đã làm cho nó bị đẩy vào 
tầm sâu của ý thức và trở thành cái vô thức và tôn tại 
như những động lực xa lạ với những biểu hiện như là 
triệu chứng bệnh. Freud viết: 

“Tất nhiên tự chúng những biểu thị và thúc đẩy 
này không có tính cách uô thức, cũng như cử chỉ âm 
ảnh, cũng không thoát khỏi cảm giác hữu thức. Những 
sự biểu thị và thúc đẩy đó sẽ không trở nên những triệu 
chứng nếu chúng không xâm nhập vào vô thức.”! 

Ỏ đây đã xảy ra một sự chuyển hóa quan trọng nơi 
người bệnh: từ hữu thức trở thành vô thức. Nghĩa là 
người ta chỉ mắc bệnh tâm thần khi nào người ta để cho 
cái hữu thức trở thành vô thức. Như thế có nghĩa là 
những biến cế gây nhiều xúc động tự nó không làm 
phát sinh bệnh khi nó còn trong lĩnh vực ý thức. Chỉ 
khi nào nó bị đẩy ra khỏi ý thức và trở thành vô thức 
thì khi đó nó mới tạo ra một sự mất thăng bằng lớn 
trong đời sống tình thần con người và khi đó những 
triệu chứng mới xuất hiện. 

Cứ theo chiều hướng này, chúng ta sẽ thấy Tâm 
phân học mở ra một khả năng rộng lớn để chữa trị các 
chứng bệnh tâm thần. Vấn đề là làm thế nào để cho 
những cái vô thức quay trở lại thành cái hữu thức, trở 
lại thành những con người bình thường. Mặc dù Tâm 
phân học chuyên bàn về cái vô thức nên nó ít bàn đến 
cái hữu thức nhưng nó vẫn dành cho cái hữu thức một 


! S4d, tr.326. Tác giả viết nghiêng để nhấn mạnh. 
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vị Lrí quan trọng vốn có của nó trong đời sống con người 
nói chung và đời sống tỉnh thần nói riêng. 

Vấn đề còn lại là làm thế nào để cho cái vô thức trở 
lại thành cái bữu thức. Tâm phân học với tư cách là 
một phương pháp, một ki thuật khả di có thể hoàn 
thành công việc khó khăn và phức tạp đó nhằm trả lại 
cho những con người bất hạnh mặc bệnh tâm thần trỏ 
lại thành những con người lành mạnh như mọi người 
lành mạnh khác. Vì vậy, Freud viết: 

“Bao giờ sự phân tích cũng cho thấy rằng những 
triệu chứng này chỉ là kết quả của những hoạt động 
tỉnh thần vô thức có thể trở thành hữu thức với một số 
điều kiện nào đó”, 

Nghiên cứu những bút tích để lại của Freud, chúng 
ta sẽ bắt gặp không biết bao nhiêu lần ông khẳng định 
mục tiêu, phương pháp và kĩ thuật Tâm phân học 
nhằm điều trị những chứng bệnh tâm thần là “hữu 
thức hoá cái vô thức" “biến vô thức thành hữu thức”, 
“làm cho những hoạt động tỉnh thần vô thức trở thành 
hữu thưc"”. là "một k1 thuật hữu thức hoá những hoạt 
động vô thức”... 

Muốn làm được điểu đó thì điều kiện tiên quyết là 
phải thừa nhận sự có mặt của eái vô thức trong đời 
sông tỉnh thần của con người chứ không phải cứ coi nó 
không tổn tại là mọi việc sẽ yên ổn. Tiếp đó phải hiểu 
được cơ chế tổ chức và hoạt động của nó chứ không phải 
thừa nhận sự tổn tại của nó mà chẳng nói lên một cái gì 
cả, hoặc gọi là vô thức thế thôi mà không chỉ định một 


! S4d. tr.326, 
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cái gì có thực cả,hay nó tổn tại dây nhưng chẳng có liên 
quan gì dến đời sống con người... Tóm lại, nó là cái vô 
nghĩa, là vô bằng (gratuit). 

Tâm phân học cho rảng một khi người mắc bệnh 
tâm thần không biết gì về ý nghĩa, nguồn gốc nội dung 
của những lời nói. những việc làm của họ, tức những 
triệu chứng chỉ có liên quan chặt chẽ với những ý tưởng 
vô thức của chính họ. Như vậy, những triệu chứng cũng 
được xem là có tính chất vô thức, là biểu thị của những 
ý tưởng vô thức sâu xa. Ở dây có một mối liên quan trực 
tiếp giữa những ý tưởng vô thức với những hành vi vô 
thức tức những triệu chứng của người bệnh. 

Khẳng định như vậy có nghĩa là những hoạt động 
tình thần hữu thức không làm phát sinh ra những triệu 
chứng của bệnh tâm thần và một khi những hoạt động 
vô thức trở lại thành hữu thức thì các triệu chứng đó sẽ 
biến mất và người bệnh sẽ trở lại những con người bình 
thường, lành mạnh. Freud thưởng nói một cách khiêm 
tốn rằng điều trị các chứng bệnh tâm thần theo Tâm 
phân học chẳng qua chỉ là trả lại cho người bệnh cái 
con người của bọ khi họ chưa mắc bệnh, nếu có được 
thêm cái gì thì đó là làm cho họ thông mình hơn, khôn 
ngoan bơn, có kinh nghiệm hơn mà thôi, Dĩ nhiên sự 
thông minh. sự khôn ngoan, có kinh nghiệm này mang 
nội dung của một người có nhân cách chân chính, một 
con người phát triển toàn diện biết hướng những hoạt 
động của mình vào những mục tiêu nhân bản. Vì thế 
Freud đã khẳng định: 

"Để luận những triệu chứng sö biến mất một khi 
các điều kiện vô thức đã dược hữu thức hoá” đã được 
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mọi công trình khảo cứu về sau khẳng định mặc dò gặp 
biết bao sự phức tạp và không chờ đợi nhât trong việc 
áp dụng vào thực tế. “Phương pháp trị bệnh của chúng 
ta là làm sao biến vô thức thành hữu thức, phương 
pháp chỉ có hiệu quả khi làm được việc đó”. 

Làm cho người bệnh sau khi khỏi bệnh trở thành 
thông minh hơn, như Socrate một triết gia Hi Lạp cổ đại 
từng nói: “Tội lỗi chính là hậu quả của sự ngu dốt. 
Người bệnh rơi vào tình trạng bệnh hoạn chỉ vì sự “ngu 
dốt” này và khi họ trở lại thành thông minh thì tự họ sẽ 
thoát khỏi bệnh hoạn. Công việc chính có ý nghĩa quyết 
định là ở nơi người bệnh, còn nhà Tâm phân học, người 
thầy thuốc chỉ là hỗ trợ. hướng dẫn để tự họ tạo nên sự 
cuuyển biến có ý nghĩa quyết định cho eä cuộc đời mình. 

Tâm phân học sau khi đã khẳng định phương 
hướng trên. còn giúp chúng ta hiểu rõ sự vận hành của 
quá trình xuất hiện triệu chứng. 

Như chúng ta đã biết. triệu chứng có tính cách võ 
thức đương nhiên là biểu thị của cái vô thức trong 
người bệnh, Nhưng tại sao lại xấẩy ra tình trạng như 
vậy? Tâm phân học cho chúng ta biết có tình trạng trên 
là đo có một vài hoạt động tình thần nào đó không đi tới 
được ý thức nên còn ở trong vòng cương tỏa của cái vô 
thức và dẫn đến việc phát sinh ra triệu chứng. Và như 
thế thì triệu chứng chăng qua chỉ là một hoạt động tỉnh 
thần nào đó bị ngăn chặn không thể phát triển bình 
thường do một nguyên nhân nào đó làm cho rối loạn. 
Gây ra rối loạn, theo Tâm phân học là tạo ra những lỗ 


' Sđd. tr.326. 
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hổng trong trí nhớ và iờm mất trí nhớ. Chúng ta thấy 
trong đời thường người ta còn gọi những người mắc các 
chứng bệnh tâm thần là những người mắc chứng bệnh 
mất trí nhớ. Như vậy chứng mất trí nhớ của những 
người mắc bệnh tâm thần giữ một vai trò quan trọng 
như thế nào. Vì thế người ta có thể hoặc nói việc chữa 
trị các chứng bệnh tâm thần là làm cho cái vô thức trổ 
thành cái hữu thức, hoặc lấp hết những lễ hổng trong 
trí nhó, hủy bỏ chứng mất trí nhớ đều có một giá trị 
như nhau. Freud viết: 

“Tôi đã nói phương pháp trị liệu của Tâm phân học 
là: biến vô thức, căn nguyên của bệnh thành hữu thức. 
Các bạn sẽ ngạc nhiên nếu thấy công thức này có thể 
được thay thế bằng công thức sau: lấp hết những lễ 
hồng trong trí nhớ, hủy bỏ bệnh mất trí nhớ. Công thức 
sau chẳng có gì khác công thức trước” 

Qua việc giải thích trên, ta thấy nguyên nhân của 
các loại bệnh tâm thần là cái vô thức dược biểu thị ra 
thông qua triệu chứng. Cái vô thức Ìúc đầu thường là 
cái hữu thức thực sự nhưng bị ngăn chặn, bị dồn vào 
trong vô thức và bị quên lãng đi trong một thời gian và 
có khi mãi mãi. Chữa trị hiểu theo một nghĩa nào đó là 
làm thức dậy cái võ thức, từ chỗ mất trí nhớ, người 
bệnh trở lại có trí nhớ khi được chữa trị khỏi bệnh. Khỏi 
bệnh có nghĩa là lấy lại trí nhớ đã mất, có nghĩa là ý 
thức được cái uô thức. Quá trình đó được diễn ra theo 
một trật tự như sau: từ hữu thức (người bình thường) 
trở thành vô thức (người mang bệnh) và sau cùng là ý 
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thức lại được cái vô thức, nhớ được những điều đã quên 
lãng như một con người bình thường trước khi mang 
bệnh. Freud đã viết: 

“Nguồn gốc của một triệu chứng chỉ là những cảm 
giác từ bên ngoài xâm nhập vào, có một lúc có tính cách 
hữu thức nhưng sau khi đã trở thành vô thức vì bị quên 
lãng. Mục đích của triệu chứng, khuynh hướng của nó 
trái lại trong mọi trường hợp, đều là một sự hoạt động 
tình thần có fính cách hữu thức trong một lúc nào đó 
nhưng cũng có thể bị vùi lấp trong vô thức mãi mãi”! 

Chúng ta đã biết một hoạt động tỉnh thần bị ngăn 
cấm không vào được trong ý thức hay một vô thức từ 
đầu cũng như nhau vì cả hai đều đã là những cái vô 
thức, đều là nguyên nhân gây bệnh. Vậy cái ngăn chặn 
đó là cái gì 

Kinh nghiệm điều trị những người mang bệnh tâm 
thần, người thầy thuốc luôn gặp một sự chống đối của 
người bệnh. Sự cự tuyệt này không hẳn là họ không tin 
cậy ở người thầy thuốc, hoặc coi thường, vô lễ mà ở chỗ 
bất cứ người bệnh nào cũng muốn giữ cho mình những 
điểu thầm kín nào đó. Trước sự “chống đối" đó, như 
kinh nghiệm cho biết, người thầy thuốc phải lấy ngay 
sự chống đối đó của người bệnh để chống lại người 
bệnh. Và cuối cùng họ cũng nhượng bộ chút ít và nói 
rằng đó là những điều thầm kín, hoặc có liên quan đến 
người khác nên họ không muốn nói ra, hoặc nói ra thì 
thấy xấu hổ vì nó quá xấu xa. 

Tóm lại là không có một người bệnh nào không 


! 9d, 1r 333 - 334. 
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muốn giữ cho riêng mình một quãng nào đó trong đời 
sống tỉnh thần của họ làm cho việc điều trị không thể 
len lỏi vào được. Cứ mỗi lần người thẩy thuốc thắng 
được một sự chống đối nào đó của người bệnh thì lại 
gặp một sự chống đối khác, thường là quyết liệt hơn, tế 
nhị hơn, khéo léo hơn và đôi khi bằng nhiều lí lẽ, nhiều 
kiến thức giống như những lời lẽ của những người 
chống lại môn Tâm phân học. Tất nhiên, người thầy 
thuốc không bao giờ nhượng bộ mà phải kiên trì cho 
đến khi thuyết phục được người bệnh để biết những ý 
tưởng thầm kín nơi người bệnh, những ý tưởng đã trở 
thành vô thức và là nguyên nhân gây ra bệnh. 

Sự chống đối này từ đâu tới? Nó là sự chống đối từ 
chính cái Tôi của người bệnh. Từ đó, Tâm phân học đi 
đến một kết luận quan trọng sau đây: Tất cả những 
người mắc bệnh tâm thần đều là những con người đã bị 
phân thân thành hai con người khác nhau. Để cho dễ 
phân biệt, chúng ta có thể gọi con người thứ nhất là con 
người đang mang bệnh và con người thứ hai là cái Tôi 
đạt diện cho con người bị ràng buộc bởi những quan hệ 
xã hội, bị ràng buộc bởi những quy định về luân lí, đạo 
đức, phong tục, tập quán, pháp luật của xã hội... Con 
ngươi thứ nhất là con người có những mong muốn 
không phù hợp với những quy tắc sống của xã hội nói 
trên bao gồm cả những cái hợp lí cũng như những cái 
không hợp lí. Vì nó không được người đời thừa nhận 
nên nói chung nó là xấu xa, vô đạo đức, trái với phong 
tục tập quán, trái với cả pháp luật hiện hành. Những 
cái mà người đời thường gọi là những ham muốn quá 
đáng. Nói một cách khác thì cái con người thứ nhất là 
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con người đại diện cho những ham muốn không phù 
hợp với những chuẩn mực xã hội hiện hành. Những 
ham muốn này thường là cái hữu thức, nhưng cũng có 
thể nó là cái vô thức. Nhưng nó đều là những ý tưởng bị 
câm kỊ bởi xã hội mà hiện thân chính là con người thứ 
hai trong người bệnh. Chính cái con người thứ hai này, 
chính cái Tôi này đã ngăn cản những ý tưởng xấu xa đó 
và đến một lúc nào đó có thời cơ thuận tiện thì nó hiện 
ra với những bộ mặt mới là triệu chứng và đương sự 
ngã bệnh. Trong khi tiếp xúc với người thầy thuốc cũng 
chính cái Tôi xã hội này tiếp tục chống lại không cho 
tiết lộ ra những diều bí mật đó, không cho những ham 
muốn xấu xa đó xuất đầu lộ diện. Sự chống đối này tự 
nhiên tới mức ngay người bệnh cũng không ý thức được, 
nghĩa là chính họ cũng không biết là mình đang chống 
đối lại người thầy thuốc. Freud viết: 

“Đó chính là sự phát biểu của cái Tôi mà người 
bệnh dùng để chống lại những sự thay đổi do trị bệnh 
có thể gây ra. Nhưng đặc điểm của cái Tôi này xuất 
hiện đưới những điều kiện của bệnh thần kinh và là sự 
phản ứng đối với căn bệnh”' 

Sự chống dối này càng gay go bao nhiêu, càng khó 
khăn cho việc chữa trị bấy nhiêu. Nhưng cũng qua 
những chống đối này mà người thầy thuốc có điều kiện 
khai thác được nhiều điều có ích cho việc chữa trị. Chỉ 
khi nào khắc phục được sự chống đối thì người bệnh 
mới thực sự giúp đỡ người thầy thuốc hiểu mọi lẽ và 
việc chữa trị mới có khả năng đạt kết quả. 


! Sđd, tr 340, 
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Sự chồng đổi nói trên có hai tác dụng. Sự chống đối 
. này đồn ép những ham muốn bị cấm kị vào vô thức nhưng 
cũng chính sự chống đối này lại đẻ ra tình thế để cho các 
triệu chứng xuất hiện vì sự dồn ép này đến một lúc nào đó 
sẽ gây ra những rối loạn nghiêm trọng trong tình thần 
đương sự và đương sự rơi vào tình trạng bệnh hoạn. 

Freud viết: “Chúng ta biết rằng những triệu chứng 
của căn bệnh xuất hiện là vì sự hoạt động tỉnh thần 
không đạt được mức độ bình thường để có thể trở thành 
hữu thức. Triệu chứng chỉ xuất hiện để thay thế những 
gì chưa hoàn thành. Do đó chúng ta có thể xác định 
được vị trí tác dụng của động lực gây ra triệu chứng đó. 
Chắc phải có một sự chống đối mạnh mẽ không cho sự 
hoạt động tỉnh thần tiến vào được ý thức: vì thế cho nên 
sự hoạt động này phải có tính cách vô thức và với tính 
cách vô thức đó nó còn xuất hiện dưới hình thức một 
triệu chứng. Những sự cố gắng biến vô thức thành hữu 
thức cũng gặp sự phản kháng như thế. Điều phản 
kháng này chính là một sự chống đối. Chúng ta gọi sự 
hoạt động gây ra bệnh thần kinh xuất hiện dưới hình 
thức một sự chống đối này là sự đồn ép”. 

Chúng ta có thể ví sự đồn ép này có vai trò như một 
sự kiểm duyệt trong giấc mơ. Trong giấc mơ những gì 
còn sót lại trong ngày không thực hiện được khi thức 
thì nó xuất hiện khi ngủ thông qua giấc mơ. Những gì 
còn sót lại trong ngày không thể biểu hiện được đầy đủ 
trong giấc mơ vì nó bị kiểm duyệt để cho sự tái hiện 
này chỉ là một sự tái hiện trong hạn chế với những biểu 
hiện thay thế khác. 


! Sdd, tr.344. 
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Trong sự hoạt động của các chứng bệnh tâm thần 
cũng diễn ra tương tự. Sự chống đối, sự dồn ép làm cho 
những ham muốn bị cấm kị không thể thực hiện được 
thì nó tìm cách xuất hiện thông qua những triệu chứng 
với một sự hạn chế và thay thế nào đó. Vậy sự đồn ép 
chỉ là một điều kiện đi trước sự ra đời của những triệu 
chứng bệnh hoạn, còn những triệu chứng chỉ là một 
phần của những ham muốn bị dồn ép. Triệu chứng còn 
được xem như là cái thay thế cho một cái gì mà sự dồn 
ép không cho nó xuất hiện ra bên ngoài, tức những ham 
muốn bị cấm đoán. bị lên án. 

Những ham muốn bị cấm kị dẫn đến nhữnh chứng 
bệnh tâm thần hay ít nhất là đối với một số bệnh tâm 
thân mà Tâm phân học quan tâm, đã nghiên cứu mà 
theo Freud là những ham muốn tình dục hay ít nhất 
cũng có liên quan trực tiếp đến vấn đề tình dục. Vào lúc 
sinh thời Freud, đây là kết luận cuối cùng của ông. 

Những ham muốn tình dục luôn ở bên cạnh những 
khuynh hướng vô dục. Mới nhìn có vẻ như cái này 
mang nội dung tình dục còn những cái kia thì không. 
Nhưng suy xét một cách nghiêm chính thì dù hưm đục 
hay 0ô đực cũng là những vấn đề có mang nội dung tình 
dục. Sự giống nhau là cơ bản, vì chúng đều có liên quan 
đến tình dục, còn sự khác nhau chỉ là khuynh hướng 
mà thôi. Chúng đều là những khuynh hướng hoặc là 
chấp nhận hoặc là từ chối vấn để tình dục. Vì thế không ' 
thể làm thay đổi được bản chất của vấn đề. Nội dung 
tình dục trong những ham muốn bị cấm kị có thể là loại 
tình dục xấu xa, có thể là quá đáng. Nhưng cũng có thể 
vì không hợp với tập quán thói quen của xã hội, bao 
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gồm cả những ngăn cấm cực kì vô lí. Và chính điều đó 
đã gây ra biết bao bì kịch của cuộc đời, những bi kịch 
đối với người bệnh. Trong cuộc sống không thiếu trường 
hợp những mối tình trong sáng lại bị dư luận lên án chỉ 
vì một sự ghen ghét nào đó hay chỉ vì một sự ích kỉ, một 
quan niệm cổ hủ lỗi thời đã làm cho biết bao cuộc tình 
trở nên ngang trái, đẫn đến việc hủy hoại cä một đời 
những con người đáng thương. Trước mắt người đồi, 
một người mang bệnh tâm thần chỉ còn là một con 
người xấu xa hơn là một con người được thương cảm. 

Còn khuynh hướng đi chống đối, đi dồn ép là khuynh 
hướng nào? Đây là khuynh hướng của cái Tôi có nhiệm 
vụ ngăn cản, chống đối, dồn ép không cho những ham 
muốn nào đó được thực hiện, mà còn có thể làm phát 
sinh triệu chứng nếu như sự dồn ép này vượt quá xa sức 
chịu đựng của con người. Nói đến cái Tôi là nói đến 
những khuynh hướng tạo nên cái Tôi, là nói đến tính 
chất tiềm tàng trong cái Tôi và hình thành nên tính cách 
của cái Tôi. Để làm rõ văn đề này, Freud đã viết: 

“Khảo sát sự chống đối, chúng ta thấy sự chống đối 
chỉ là một sản phẩm của những động lực trong cái Tôi 
những tính chất tiềm tàng đã được biết trong tính chất 
của cái Tôi. Vậy chính những dộng lực và tính chất đó 
đã quyết định sự dồn ép hay ít nhất cũng giúp cho nó 
xuất hiện”". 

Sự dồn ép này không bao giờ đạt được sự thành 
công hoàn toàn vì tình dục là cái vốn rất bướng bình, . 
khó giáo dục nếu không hiểu rõ những đặc tính của nó. 


- 8d. tr. 348 - 3119, 
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Việc làm xuất hiện triệu chứng và con người rơi vào 
bệnh hoạn đã chứng minh điều đó. Sự xuất hiện triệu 
chứng chỉ là một phương sách thỏa mãn không bình 
thường của những ham muốn tình dục không được thực 
hiện một cách bình thường. Sự dồn ép trong trường hợp 
này đã gây một sự rối loạn, một sự tổn thương trong 
tâm hồn người bệnh cũng như bị thương do tai nạn. 
Chúng ta cho dù không biết người bệnh đã trải qua 
những biến cố gì nhưng là người không chuyên môn, 
chúng ta cũng có thể biết được sơ lược nguyên nhân gì 
dẫn đến gây bệnh nơi người bệnh. Những cử chỉ, những 
lời nói của người bệnh cũng ít nhiều cho chúng ta biết 
ham muốn mà họ bị cấm đoán, bị dồn ép là những ham 
muốn thuộc loại nào. Tóm lại, triệu chứng không là cái 
gì khác một. sự biểu thị những ham muốn tình đục chưa 
được thực hiện nơi người bệnh. Đó chẳng qua chỉ là một 
sự tái hiện lại một cách không nguyên vẹn sự cố lớn gây 
tốn thương trong tâm hồn họ. Đồng thời cũng là một sự 
thỏa mãn một phần những ham muốn mà đương sự 
chưa được thỏa mãn trong đời thường một cách có ý 
thức mà chỉ được thôỏa mãn một cách vô thức khi đã 
lâm bệnh. Preud viết: 

“Trong mọi trường hợp. chúng ta đều đi sâu vào các 
biến cố tình dục, đều thấy rõ những ham muốn tình dục 
của người bệnh và lần nào chúng ta cũng thấy những 
triệu chứng đều có một mục đích như nhau. Mục đích 
này không là gì khác hơn là sự thỏa mãn tình dục của 
người bệnh thay thế cho sự thỏa mãn khi trong đời sống 
bình thường người bệnh không được thỏa mãn”! 


' Sđa, tr.349 - 350, 
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Và Freud còn viết tiếp: 

“Cách duy nhất để hiểu những triệu chứng là coi 
chúng như một sự thỏa mãn xuất hiện để thay thế điều 
mà đời sống tính thần bình thường đã ngăn không cho 
thỏa mãn””, 

Tâm phân học còn gọi sự thỏa mãn này chỉ có tính 
cách hâm nóng lại một phức hợp những ham muốn tình 
dục nào đó chứ không phải là một sự thỏa mãn thực sự 
một yếu tố riêng rẽ có thực nào nơi người bệnh. 

Chúng ta đã khẳng định sự đồn ép là nguyên nhân 
trực tiếp và chủ yếu làm phát sinh bệnh tâm thần 
nhưng Tâm phân học còn cho rằng điều đó không có 
nghĩa là cứ có sự dồn ép là sinh bệnh. 

Muốn phát bệnh trên cơ sở sự đồn ép còn phải có 
những điều kiện nhất định khác nữa. 

Nếu chúng ta hiểu sự đồn ép chỉ là kìm hãm khát 
đục ở nguyên một vị trí nhất định nào đó thì còn một 
tác dụng thứ hai gọi là sự £b£ lời của khát dục. 

Sự thụt lùi là đưa khát dục trở lại những khát dục 
ban đầu của cuộc đời người bệnh mà hiện nay lại không 
còn khả năng thỏa mữn như tình dục trẻ em hay những 
kỉ niệm tình dục ban đầu như những mối tình đâu 
chẳng hạn. 

Nếu như cùng với sự dồn ép, sự thụt lòi nói trên, 
xuất hiện thêm cái gọi là sự định cư của khát dục tức 
việc cứ bám chặt lấy những đối tượng không còn khả 
năng thỏa mãn nữa sẽ gây ra một sự thiếu thốn tình 
dục nơi con người, Sự thiếu thốn này có cường độ khác 


* Sđd, tr 351 - 352. 
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nhau nơi mỗi người khác nhau. Nó tùy thuộc vào cường 
độ của khát dục và sức chịu dựng của mỗi người. Cũng 
vì thế mà sự thiếu thốn đến mức độ nào đó có thể gây 
bệnh với người này thì một sự thiếu thốn tương tự lại 
không có khả năng gây bệnh ở người khác. Và chúng ta 
thấy cuối cùng chính sự thiếu thến về tình dục là cái 
trực tiếp làm cho bệnh phát sinh. Sự thiếu thốn tình 
dục mà chúng ta đang bàn cũng không phải là bất cứ 
lúc nào cứ có thiếu thốn là sinh bệnh mà phải là sự 
thiếu thốn không có khả năng bù đắp, đã quá sức chịu 
đựng của đương sự. là khi nó thành quá tải. Freud viết: 

"Người ta chỉ mắc bệnh thần kinh khi ð‡ kừn hãm 
không cho thỏa mãn tình dục nghĩa là bị thiếu thốn, và 
những triệu chứng xuất hiện để thay thế cho sự đòi hỏi - 
không được thỏa măn”' 

Thực tế cuộc sống cho ta thấy không thiếu gì người 
sống trong tình trạng thiếu thốn tình dục nhưng nhờ 
sức chịu đựng tốt mà họ vẫn không mắc bệnh nhưng 
cùng phải nói rằng họ là những con người sống không 
lấy gì làm sung sướng cho lắm. 

Sự khát dục vốn rất mạnh và có thể gọi là lì lợm, 
nhiều khi rất liều nh nhưng con người lại vốn có khả 
nàng chịu dựng và có nhiều phương sách chịu đựng có 
hiệu qua, nhiều khi rất có lợi cho xã hội. Con người sở 
dĩ có khả năng như vậy vì sự khát dục lại có khd năng 
chuyển dịch oùà thăng hoa. 

Nói mệt cách khác, con người sở di "nhịn” được khát 
dục và chỉ “nhịn” thôi là nhờ ở việc con người tận dụng 


' ST - r.406. 
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được sự chuyển dịch và sự thăng hoa nói trên. 

Sự chuyển dịch (transférence hay. displacement) là 
kha năng khát dục chuyển từ đối tượng tình dục này 
sang đôi Lượng tình dục khác với những phương sách 
khác mà cũng thỏa mãn được một phần khát dục, làm 
dịu bót sự thiếu thốn, tránh rơi vào bệnh hoạn. Việc 
chuyển đối tượng này tùy thuộc vào sự thông minh. sự 
trong sáng của con người, nghĩa là biết lựa chọn những 
đối tượng và phương sách không có hại cho sức khỏe, 
tỉnh thần cũng như danh dự. Trong trường hợp sự định 
cử cứ bảm riết lây đối tượng ban đầu, là mối tình đầu 
mà không thể thực hiện được thì có nên lựa chọn một 
đối tượng khác hay không. Vấn để này có liên quan đến 
sự chung thuy, đến danh dự hay không là một vấn đề 
rất cần đến sự thông minh và sáng suốt. Hoặc là cứ 
bám riết lấy mối tình đầu vô vọng để rơi vào tình trạng 
bệnh hoạn hay vì lí do xã hội nào đó không thể nào tiếp 
tục mối tình đầu dược, mà không phải do lương tâm 
đương sự thì có phải là lòng chung thủy bị vị phạm hay 
không. Sự lựa chọn này tùy thuộc vào sự thông mình, 
lòng dũng cảm và lương tâm mỗi người. Tâm phân học 
luôn tin vào sự thông mình nơi con người mà không hể 
làm tổn hại đến lương tâm chúng ta, Khoa học chân 
chính bao giờ cũng là một hoạt động có lương tri đầy 
lòng nhân ái và khoa học không bao giờ chống lại lương 
tâm chân chính của nhân loại và cái lương tâm phù hợp 
với khoa học chân chính là lương tâm đăng tin cậy hơn 
cả. Íreud viết: 

"Sự chịu đựng của khát dục có giới hạn. Sự dẻo đai 
và linh hoạt của khát dục không hoàn toàn đây đủ đối 
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với mọi người, sự hoán chuyển chỉ hủy bỏ được một 
phần khát dục nào đó thôi, đó là không nói đến việc 
nhiều người chỉ có một khả năng hoán chuyển rất giới 
hạn”, 

Như vậy, sự hoán chuyển của khát dục chỉ làm dịu 
bớt một phần sự thiếu thốn và như vậy cũng đã đủ cho 
chúng ta tránh rơi vào bệnh hoạn. Cho nên chúng ta nói 
“nhịn” là hợp lí hơn cả, nghĩa là không thể hủy bỏ được 
khát dục hoàn toàn mà chỉ hủy bỏ được một phần nào 
thôi. Điều đó mở ra một quan niệm vô cùng quan trọng: 
tình dục là cái bẩm sinh tự nhiên nhưng có khả năng 
điều tiết nó chứ không phải là con người chịu bó tay 
trước tính ương bướng, dai dẳng, khó trị uốn có của nó. 

Như đã nói ở trên, khát dục còn có khả năng thăng 
hoa (sub]lìmation) và muốn cho dễ hiểu, chúng ta có thể 
quan niệm thăng hoa như một sự siêu việt, một sự xuất 
thần, một sự thăng tiến về nhân cách của con người. 

Thăng hoa là hiện tượng những ham muốn vô thức 
mang nội dung tình dục đã được con người ý thức và 
hướng nó vào những mục tiêu cao đẹp, những ước muốn 
cao đẹp sau khi đã uô dục hoá nó để phục vụ cho xã hội, 
phục vụ cho con người một cách có lợi nhất. : 

Sự thăng hoa không phải là cái gì dành riêng cho 
những con người siêu đẳng mà tùy thuộc vào khả năng 
và nhân cách của từng người. Nó có thể là sự thăng hoa 
ở mức cao nhất mà cũng có thể ở mức khiêm tốn phù 
hợp với những con người bình thường. Nó có thể sinh ra 
những sáng tạo bât ngờ. 


' sdd, tr.408. 
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Trong cuộc sống đã có biết bao người từng giải 
quyết những khát dục bằng công việc kế cả những lao 
động rất bình thường. Một người phụ nữ còn tràn đầy 
sức sống không may bị góa bụa có danh dự và biết tự 
trọng thường làm địu những đòi hỏi của khát dục bằng 
những công việc trong nhà như xay lúa giã gạo... Nhiều 
người khác thường hướng những đòi hỏi khát dục vào 
những hoạt động lành mạnh có ích như thể thao, du 
lịch hoặc những hoạt động khác như những việc làm từ 
thiện và các công tác xã hội khác... Với những nhà hoạt 
động xã hội, hoạt động chính trị thường hướng những 
mục tiêu tình dục vào việc cao cả như xả thân vì nước, 
vì dân, khát khao tự do cho mọi người, mưu cầu hạnh 
phúc cho nhân loại. Nhiều người khác hướng khát dục 
vào những hoạt động sáng tạo nghệ thuật, khoa học. Và 
sau cùng phải kể đến các bậc chân tu, kể cả những 
người tu tại gia. Đó là những con người tìm thấy trong 
tôn giáo những mục tiêu thay thế được những mục tiêu 
tình dục theo nghĩa thông thường. Tất cả những con 
người này đều yêu công việc, yêu nghề nghiệp, yêu lí 
tưởng cũng mãnh liệt như sự khát dục. Chính vì thế mà 
họ có thể sống rất đẹp mà không cảm thấy có một sự 
thiếu thốn nào nghiêm trọng về tình dục. Dĩ nhiên 
chúng ta không gộp những người chủ trương cấm dục 
bằng những biện pháp ép xác. Những người hướng 
những mục tiêu tình dục vào những mục tiêu tình dục 
nói trên hoàn toàn khác với những người chủ trương 
cấm dục bằng bất cứ biện pháp nào mang tính cách tôn 
giáo thuần tuý. 

Tâm phân học đã giới thiệu một quan niệm tưởng 
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như đối nghịch nhau về tình dục nhưng lại là sự thực. 
Tình dục có thể là một vấn đề có hại, có thể rất xấu xa. 
nhưng tình dục lại có thể rất đẹp. rất cao cả, rất có ích 
cho con người. Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn sáng 
suốt và khả năng lựa chọn của mỗi người. 

Vậy sự chuyển dịch và sự thăng hoa nói trên xuất 
"hiện từ đâu? Sự chuyển dịch và sự thăng hoa xuất hiện 
như là một khuynh hướng chống đối và đây là một yếu 
tố quan trọng nhất trong mọi sự chống đối. Yếu tố chỏng 
đối này mang nội dung xã hội đặc biệt nhằm thay thế 
những mục tiêu tình dực bằng những khuynh hướng vô 
dục nhưng lại có tác dụng như những mục tiêu tình dục 
khác vì nó cũng tạo ra một sự ham muốn nhiều khi với 
cường độ khá cao và khi được thỏa mãn nó cũng mang 
lại cho con người những cảm giác dễ chịu. khoan khoái, 
sung sướng chẳng kém gì những khoái cảm tình dục 
theo nghĩa thông thường.Freud viết: 

“Trong những yếu tố chống đối này có một yếu tố có 
một tầm quan trọng xã hội đặc biệt. Đó là việc các 
khuynh hướng vì không thể thỏa mãn được trong hành 
vi tình dục nên đã thay thế sự thỏa mãn này bằng một 
mục tiêu khác tuy cũng giống nht mục tiêu trên nhưng 
không còn tính cách tình dục mà chỉ còn tính cách xã 
hội thôi”!. 

Yếu tố xã hội này chính là cái Tôi xã hội, cái Tôi vô 
dục, cái Tôi nhân cách và đó là những khuynh hướng 
mang ý thức đầy đủ về vai trò xã hội của mình. Còn yếu 
tố bị chống đối. bị dần ép là khuynh hướng tình dục vô 


! Sđd, tr.407. 
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thức đại diện cho những khát dục bản năng hay nói 
một cách khác là cái Tôi đại diện cho bản năng tình dục 
tự nhiên dị truyền bẩm sinh. 

Như vậy, dù cho có sự đồn ép, có sự thụt lùi nhưng 
nhờ cái Tôi xã hội. khát dục chuyển sang được những 
mục tiêu khác chẳng khác gì mục tiêu tình dục, hoặc 
những mục tiêu vô đục mang tính xã hội thì sẽ không 
có sự định cư (bám riết) ở những kỉ niệm không còn khả 
năng thỏa mãn khát dục. Sự thiếu thốn lúc này được 
giảm thiểu, khát dục được thỏa mãn một phần và sẽ 
tránh khỏi rơi vào bệnh hoạn, Ngược lại nếu khát dục 
định cư ở những kỉ niệm không còn khả năng thỏa mãn 
khát dục đương nhiên sẽ tạo ra sự thiếu thốn nghiêm 
trọng về tình dục và sẽ phát sinh ra triệu chứng. 

Bây giờ, có thể khẳng định được là triệu chứng chỉ 
xuất hiện khi có hai điều kiện. Đó là sự định cư và sự 
thiếu thốn. 

Tâm phân học coi sự định cư là yếu tố quyết định 
bên trong có tác dụng mạnh, còn sự thiếu thốn là yếu tố 
quyết định từ bên ngoài có ít ảnh hưởng hơn. Như thế, 
đo sự định cư mà sinh ra sự thiếu thốn, còn nếu chuyển 
dịch được mục tiêu tình dục sang những mục tiêu xã 
hội khác như chúng ta đã bàn về sự chuyển dịch và 
thăng hoa ở trên thì sẽ không có định cư và sự thiếu 
thốn sẽ giảm đi nhiều bằng cách thỏa mãn khát dục ở 
những mục tiêu thay thế khác với những phương pháp 
khác thích hựp hơn. 

Nói vấn tắt thì đây là một cuộc xung đột, một cuộc 
đấu tranh giữa cái Tôi đại diện cho khuynh hướng vô 
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dục với khát dục, giữa khuynh hướng xã hội với khuynh 
hướng mang tính tự nhiên bản năng, giữa ý tưởng hữu 
thức và ý tưởng vô thức. Có một điều mà chúng ta cần 
chú ý đến vai trò của cái Tôi xã hội một cách toàn diện 
hơn. Nếu như cái Tôi xã hội có một sự hiểu biết cần 
thiết, có những quan niệm đúng đắn về đời sống tình 
dục và tiến hành một cuộc đấu tranh hợp tinh hợp lí với 
cái Tôi khát dục thì sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng 
tích cực nghĩa là con người không chỉ tránh rơi vào 
bệnh hoạn mà còn trưởng thành hơn, thông minh hơn 
giúp ích được nhiều hơn cho đời. Trái lại nếu cái Tôi xã 
hội thiếu hiểu biết, xuẩn ngốc, bị cảm tù bởi những 
quan niệm lạc hậu thiên kiến về vấn đề tình dục và 
tiến hành một cuộc đấu tranh thiếu thận trọng chống 
cái Tôi khát đục, một cuộc đấu tranh chỉ có áp đặt, 
cưỡng chế thì sự việc lại điễn ra theo chiều hướng ngược 
lại. Nếu khát dục bị bao vây từ mọi phía không còn bất 
cứ một phương cách nào có thể làm cho sự thiếu thốn 
dịu đi, gây một sự căng thẳng kéo dài, sinh ra một sự 
rối loạn nặng nề trong đời sống tỉnh thần con người thì 
con đường ngã bệnh là không thể tránh khỏi. Lúc này 
cái Tôi khát dục chỉ có một con đường để thỏa mãn khát 
dục là thông qua triệu chứng, nghĩa là sự thỏa mãn của 
người ngã bệnh tâm thần,của một người điên và xã hội 
coi sự thỏa mãn khát dục của một người điên là điểu 
chẳng có gì đáng quan tâm, không cần lên án hoặc có 
lên án cũng không hề làm cho vấn đề thay đổi chút 
nào... Trong trường hợp này, người đời thường buông 
một câu lạnh lùng tới mức những người có lương tâm 
phải giật mình như “cử chỉ của thằng điên đấy mà” và 
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như thế coi như hết chuyện, coi như hết trách nhiệm. 
Cũng tương tự như vậy, nhiều khi lại gây ra những 
hậu quả không thể lường hết được là cái Tôi xã hội cho 
phép giải quyết sự thiếu thốn đó bằng cách cứ để cho 
cái Tôi khát dục thỏa mãn tùy ý mà không cần bất. cứ 
một sự kiểm soát nào. Trong trường hợp này cái Tôi xã 
hội là cái Tôi thiếu hiểu biết và cũng chưa được phát 
triển về mặt xã hội. Cái Tôi xã hội này chỉ nghĩ một 
cách đơn giản là nếu kìm hãm khát dục, sự thiếu thốn 
về tình dục sẽ dẫn đến bị mắc bệnh tâm thần. Để tránh 
không mắc phải bệnh tâm thần hoặc muốn cho bệnh đó 
được khắc phục thì chỉ cần cho người ta tự do hưởng 
thụ tối đa đời sống tình dục là mọi chuyện sẽ trở nên 
bình thường. Cái Tôi xã hội này không biết rằng sự 
hưởng thụ tối đa đời sống tình dục cũng có hại không 
kém mà thường là có hại hơn cả sự hạn chế, sự ngăn 
cấm. Chỉ riêng sự hưởng thụ tối đa khát dục, sự sa đọa 
này đã là một chứng bệnh tâm thần tiểm ẩn rồi. Đó là 
loại bệnh tình dục không bình thường. Ngoài ra một đời 
sống buông thả còn có thể dẫn đến biết bao bệnh khác 
làm mòn mỏi cả thể xác và tâm hến mà trực tiếp là 
nhân cách con người sẽ bị xuống cấp nhanh chóng, cái 
cốt lõi của mọi hành vi ứng xử nơi con người xã hội. Họ 
là những con người bệnh hoạn theo cả nghĩa bóng lẫn 
nghĩa đen của vấn để. Đời sống tình dục của những con 
người này là một đời sống tình dục hoàn toàn mang 
tính tự phát như ở những loài động vật khác. Cũng vì 
thế mà người đời từ xưa đến nay vẫn gọi những hành vi 
đó là loại hành vi tình dục mang tính thú vật. Nghĩa là 
có thể làm cho một thực thể xâ hội rơi xuống đời sống 
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của các loài sinh vật, quay lại thời cổ xưa của loài người 
khi con người chưa tách hẳn ra khỏi cuộc sống của các 
loài vật hoặc trong giai đọan đầu của con người với bao 
dấu vết của loài hoang dã. 

Căn cứ vào những phân tích ở trên chúng ta thấy 
cuộc đấu tranh giữa những khát dục và những khuynh 
hướng vô dục là vô cùng phức tạp. Cho nên Freud đã viết: 

“Tâm phân học không bao giờ quên rằng có những 
khuynh hướng ph: tình dục, chính Tâm phân học được 
xây dựng trên nền tảng của một sự phân biệt rõ ràng 
giữa những khuynh hướng tình đục và những khuynh 
hướng của cái Tôi và luôn luôn khẳng định rằng bệnh 
tâm thần không phải là sản phẩm của tình dục mà là . 
sự mâu thuẫn giữa tình dục và cái Tôi. Tâm phân học 
không thấy có lí do nào vững chắc để phủ nhận sự có 
mặt hay tầm quan trọng của những khuynh hướng của 
cái Tôi trong khi tìm cách phát hiện và định nghĩa vai 
trò của các khuynh hướng tình dục trong bệnh tâm 
thần và trong cuộc đời. Nên Tâm phân học đã nói đến 
những khuynh hướng tình dục trước chính là vì những 
bệnh tâm thần đã làm nổi bật những khuynh hướng 
này lên và hiến cho Tâm phân học một phạm vi nghiên 
cứu mà người khác không thèm để ý”! 

Cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng trên còn có 
thể giúp cho chúng ta hiểu một khía cạnh khác của vấn 
đề. Đây là cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng: một 
khuynh hướng tìm cách thỏa mãn cái Tôi, còn khuynh 
hướng kia tìm cách bảo vệ sự tôn tại của cái Tôi tránh 
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mọi sự cám dễ, nghĩa là cuộc đấu tranh giữa hai 
khuynh hướng trong một con người. Cuộc đấu tranh 
giữa hai khuynh hướng này lại diễn ra không giống 
nhau trong từng giai đọan phát triển của cái Tôi cũng 
như sự phát triển của khát dục. Có những giai đoan 
hình như giữa hai khuynh hướng này không có xung 
đột gì cả. Nhưng lại có những giai đoạn cái Tôi cấu kết 
với khát dục, thuận theo ham muốn của khát dục. Và 
đương nhiên cũng có những giai đoạn cái Tôi chống lại 
quyết liệt mọi khuynh hướng của khát dục một cách 
không khoan nhượng. 

Đã nhiều lần chúng ta thấy Tâm phân học khẳng 
định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh tâm thần là 
đo có sự dồn ép quá mức chịu đựng của con người, là do 
sự định cư và kèm theo với nó là sự thiếu thốn về tình 
dục. Bây giờ chúng ta lại thấy Tâm phân học quả quyết 
là do có sự xung đột giữa các khuynh hướng khát dục 
và khuynh hướng của cái Tôi dại diện cho cái vô dục. 
Những kết luận sau không hề phủ định những kết luận 
trước mà chỉ dựa vào những kết quả nghiên cứu đầy đủ 
mà chỉ ra cái động lực thúc đẩy mọi quá trình diễn biến 
của đời sống tình dục và hậu quả của nó, trong đó có cả 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh tâm thần. 

Cuộc đấu tranh đó bao hàm cả sự dồn ép, sự định 
cư. sự thiếu thốn, sự chuyển dịch và sự thăng hoa. Cuộc 
đấu tranh đó diễn ra theo cách này thì sinh bệnh, theo 
cách khác thì thăng hoa và theo một cách khác nữa thì 
con người ời vào tình trạng sa đọa mất nhân cách, 
bệnh hoạn. Để cho dễ hình dung, Ereud giới thiệu với 
chúng ta một ví dụ. Ví dụ này là nội dung một vở kịch 
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nhan đề: “ở tầng dưới (trệt) và tầng lầu” của Nestroy. 
Trong một toà nhà mà tầng dưới là chỗ ở của gia 
đình người gác cổng. Trên tầng lầu là chỗ ở của một gia 
đình giầu có, có quyền thế, có học vấn. Trong thời thơ 
Ấu, con gái ông chủ và con gái người gác cổng đã từng là 
bạn của nhau không hề có gì phân biệt con chủ và con 
người làm công. Tình thân thiết đó rất là tự nhiên giữa 
con trẻ. Trong những cuộc vui chơi, bên cạnh những trò 
chơi lành mạnh giữa bọn trẻ đôi khi cũng có những trò 
chơi tục tĩu được thực hiện lén lút khi vắng mặt người 
lớn. Cùng với sự trưởng thành cô con gái ông chủ trở 
thành người phụ nữ có học thức, được trang bị một nền 
giáo dục đúng với đòi hồi của xã hội. Lúc này cô ta tổ ra 
hối hận về những trò chơi tục tĩu trước kia. Mặc dù đã 
đến tuổi dậy thì những đòi hỏi tình dục ngày càng có 
cường độ cao nhưng cô ta quyết không lặp lại những trò 
chơi đó dù chỉ với chính thân thể mình.Tình trạng đó 
kéo đài, từ một tâm trạng u uất, cô ta rơi vào bệnh tâm 
thần. Còn cô con gái người gác cổng cùng với tuổi 
trưởng thành do vị trí xã hội và nền giáo dục mà cô ta 
không có điều kiện với tới được. Nhà nghèo không được 
đến trường, cha mẹ cô chỉ lo kiếm ăn chẳng còn ai quan 
tâm đến cô. Cô ta chẳng hề hối bận về những trò chơi 
tục tiu trong thời thở ấu vì cô không cho đó là việc làm 
xấu xa đáng hổ thẹn. Vì vậy, khi vào tuổi dậy thì, với 
những đòi hỏi về tình dục mạnh hơn trước, cô ta tiếp 
tục những trò chơi tục tĩu đó một mình và bằng chính 
thân thể mình mà không hề có một băn khoăn do dự gì, 
hoặc cô ta có thể thảa mãn khát dục với bất cứ người 
nào mà cộ ta muốn. Và như chúng ta biết cứ nhìn bề 
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ngoài thì cô ta là một con người bình thường khỏe 
mạnh không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Nhưng 
mặt khác thì cô ta đã trở thành một con người sa đọa, 
nhân cách kém phát triển với lối sống tự nhiên, tự 
phát, buông thả. 

Qua ví dụ trên chúng ta thấy sự phát triển của 
khát dục và cái Tôi cũng như sự xung đột giữa hai 
khuynh hướng đó ở hai cô gái hoàn toàn khác nhau. 

Trong trường hợp với cô con gái ông chủ, cuộc đấu 
tranh đó dẫn đến mang bệnh u uất, một chứng bệnh 
tâm thần. Còn trong trường hợp với cô con gái người 
gác cổng thì không mang bệnh tâm thần thực sự, 
nhưng lại mang những chứng bệnh xã hội khác không 
kém nguy hiểm so với bệnh tâm thần mà có khi còn 
nguy hiểm hơn, nan giải hơn. 

Vì thế Tâm phân học rút ra kết luận từ hai trường 
hợp trên như sau: Sự phát triển của cái Tôi trong hai cô 
gái là rất khác nhau. Một đằng là cái Tôi tương đối 
phát triển ở cô này còn ở cô kia thì không có một sự 
phát triển nào đáng kể vì đời sống tình dục ở đây có 
tính chất tự nhiên và không gây một ý tưởng gì khi còn 
là trẻ con cũng như khi đã trưởng thành. Sự phát triển 
cái Tôi trong cô con gái nhà chủ là kết quả của học vấn, 
của một nền giáo dục và đòi hỏi của nền đạo đức xã hội 
nói chung. Vấn để là nền học vấn, nền giáo dục xã hội 
cũng như nền đạo đức xã hội như thế nào mà thôi. Tâm 
phân học cũng không hề cổ vũ khuyến khích sự thiếu 
học vấn, sự vô giáo dục, vô đạo đức. 

Tất cả vấn để là ở chỗ phải có một nền giáo dục, đạo 
đức xã hội như thế nào để có thể tránh được cả hai hậu 
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quả nói trên đồng thời hướng đời sống tình dục phát 
triển như thế nào để có lợi cho cá nhân cũng như cho xã 
hội, tạo ra những quá trình thăng hoa nơi con người 
nhằm phát triển nhân cách của mỗi người. Vì một nền 
học vấn, giáo dục và luân lí thiếu khôn ngoan, không 
-hợp lí cũng tai hại không kém gì mà nhiều khi còn tai 
hại hơn là chưa được giáo dục. 

Tâm phân học coi ba yếu tô dưoi dây sẽ dẫn đến 
mắc bệnh tâm thần. Freud viết: 

“Vì thế những ý kiến của chúng ta về quy định bệnh 
thần kinh dược bô vúc. Thứ nhất chúng ta có điều kiện 
tổng quát nhất, dó là sự thiếu thôn, rồi đến sự định cư 
của tình dục đưa thiếu thôn hướng về một vài hướng nào 
đó và thứ ba là sự cân thiết của khuynh hướng mâu 
thuẫn gây ra đo sự phát triển của cái Tôi trong khi cái 
Tôi chống lại những khuynh hướng khát dục”. 

Để làm rõ thêm vấn đề khi nào con người bị rơi vào 
bệnh hoạn, hoặc khi nào sống tự nhiên với đời sống tình 
dục sa đọa bất bình thường, để từ đó dùng chính sức 
mạnh của tình dục vào những mục đích có lợi cho con 
người với tư cách là những thực thể xã hội phát triển về 
nhân cách, chúng ta cần tìm hiểu thêm một vài đặc 
tính của tình dục cũng như tính cách của cái Tôi đại 
diện cho khuynh hướng tự bảo tần. 

Tâm phân học cho rằng sự phát triển của tình dục 
cũng như sự phát triển của cái Tôi chỉ là sự kế thừa 
tiến trình phát triển chung của loài người. Tình dục bắt 
nguồn từ sự bảo tổn và phát triển giống nòi. Nhưng 


_' S4d,tr.416, 


MẤY NÉT VỀ CÁC CHỨNG BỆNH TÂM THẦN... 251 


tình dục lại được biểu hiện với hai đặc tính: đi truyền 
và sự tích lũy kinh nghiệm từ đời nọ sang đời kia, 
nhưng tính di truyền lại luôn luôn có mặt. Nói cách 
khác, động lực thúc đấy khát dục dù là do di truyền hay 
do kinh nghiệm sống thì theo Tâm phân học vẫn là sự 
cần thiết của cuộc sống. Freud viết: 

"Khi khuyến cáo rằng sự cần thiết của cuộc sống là 
động cơ chính của sự phát triển này, chúng ta không 
làm giảm tầm quan trọng của những khuynh hướng 
bên trong.”? 

Còn khuynh hướng tự bảo tôn mà đại diện là cái 
Tôi, là cái có thể giáo dục được, chúng có khả năng 
thích nghi được với cuộc sống thực tế. 

Tâm phân học coi tình dục như là một cái gì đó 
sống ăn bám uùào các cơ quan trên thân thể chúng 
không cần có đối tượng bên ngoài, thậm chí còn gọi là 
chúng không có nhu cầu nên rất khó giáo đục. Chúng 
không cần đến bất cứ cái gì bên ngoài mà vẫn tự thỏa 
mãn. Tất cả những đặc tính trên nhằm diễn tả đặc tính 
di truyền dai dẳng oà độc lập của tình dục nói chung và 
khát dục nói riêng. 

Đối với trẻ em, xã hội dùng những biện pháp giáo 
dục nghiêm khắc hình như có hiệu quả nhưng thực tế 
thì không phải như vậy mà khát dục lấn tránh vào bên 
trong và ẩn mình trong đó. Khi trưởng thành , chúng ta 
thấy biện pháp giáo dục khắt khe về tình dục hình như 
không có hiệu quả gì đáng kể. 

Tâm phân học quan niệm rất rõ cái khó tiếp thu giáo 


3 Sđd, 1r.420. 
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dục là tình dục mang tính đi truyền con cái Tôi đại điện 
cho khuynh hướng tự bảo tồn là cái có khả năng giáo dục 
và có khả năng thích nghì với cuộc sống hiện thực. 

Quan niệm như vậy dẫn ta đến một kết luận là đối 
với tình dục thuần tuý thì ít có hi vọng giáo dục được 
nó. Trái lại xã hội lại có dư thừa khả năng giáo dục cái 
Tôi với tư cách là khả năng tự bảo tồn, £ức khd năng 
thích nghị uớt đòi hỏi cuộc sống hiện thực có lợi nhất 
cho cá nhân. Đây là mối quan hệ giữa tình dục mang 
tính di truyền với xã hội mà đại diện là những con 
người xã hội. Nói cụ thể hơn, theo Tâm phân học, tình 
dục là cái có bản chất di truyền, nhưng khi đi vào xã 
hội nó đã trở thành vấn đề mang tính xã hội vì nó là 
một phần cuộc sống của những thực thể xã hội. Nó luôn 
gắn liền với những hoạt động của những con người xã 
hội và nó cần được dối xử hợp tình, hợp lí của con người. 
Mặc dù nó có tính chất di truyền, nhưng với những con 
người được hưởng một nền giáo dục hợp lí lại có thể chi 
phối được nó, điều tiết được nó cho phù hợp với đòi hỏi 
của cuộc sống, sử dụng nó có lợi cho con người. 

Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc khoái 
cảm và nguyên tắc thực tế. Một mặt, khát dục làm phát 
sinh sự căng thẳng, tiêu phí nghị lực và đôi kh: côn kèm 
theo cả sự đau khổ. Nhưng khi khát dục được thỏa mãn, 
gây khoái cảm thì tình trạng trên được giảm thiểu đáng 
kể, làm cho con người cảm thấy khoan khoái, đễ chịu, 
sung sướng. Để điều tiết sự hưởng thụ những khoái cảm, 
con người lại tuân theo nguyên tắc thực tế nghĩa là do lợi 
ích thực tế của cuộc sống mà con người có thể hoãn sự 
hưởng thụ khoái cảm vào một lúc khác có lợi nhất nhằm 
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tránh những hao phí sức lực không cần thiết mà vẫn tạo 
được một thế cân bằng trong mọi hoạt động, tạo ra một 
trạng thái tâm lí thỏai mái. mình mẫn, một con người có 
một đời sống lành mạnh. 

Tâm phân học còn quả quyết rằng mọi hoạt động tỉnh 
thần đều hướng vào việc tìm kiếm sự đễ chịu, sự khoan 
khoái, sự sung sướng, sự thanh thản và được gọi chung là 
những khoái cảm và điều đó chỉ có thể thực hiện được 
bằng cách áp dụng hai nguyên tắc trên. Nếu chỉ áp dụng 
đơn thuần nguyên tắc khoái cảm sẽ dần tới sự sa đọa. 
Ngược lại nếu chỉ áp dụng đơn thuần nguyên tắc thực tế 
sẽ rơi vào sự thiếu thốn. Sự kết hợp hài hoà hai nguyên 
tắc này chính là sự điều uiết tình đục nơi những con người 
phát triển làm cho khát dục cũng như cái Tôi trở nên biết 
điều hơn, khôn ngoan hơn. Freud viết: 

“Chúng ta có nhiệm vụ gạt bỏ những gì gây khó 
chịu chẳng kém nhiệm vụ tìm kiếm khoái cảm; cái Tôi 
sẽ được biết là cần phải chối bỏ sự đòi hỏi phải dược 
thỏa mãn ngay tức khắc, rời công việc tìm kiếm khoái 
cảm vào lúc khác, chịu đựng một vài sự khó nhọc và 
không tìm kiếm một vài nguồn khoái cảm nữa. Cái Tôi 
được giáo dục như thế sẽ trở thành biết điều, sẽ không 
để cho nguyên lí khoái lạc chế ngự nữa, nhưng sẽ tuân 
theo nguyên lí thực tế. Nguyên lí này cũng có mục cích 
tìm khoái lạc nhưng là một sự khoái lạc mà cường độ và 
thời gian tiếp nhận bị giảm bót dễ được tin cậy hơn đối 
_ với những đòi hỏi của thực tế”, 

Tất cả những điều Tâm phân học giải thích cho 
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.chúng ta ở trên sẽ cung cấp cho chúng ta những cơ sở 
cần thiết. để tìm hiểu trực tiếp những căn bệnh tâm 
thần mà trước hết là những triệu chứng của nó. 

Qua nghiên cứu triệu chứng của các căn bệnh tâm 
thần Tâm phân học phải một lần nữa lưu ý chúng ta là 
Tâm phân học chỉ quan tâm đến những triệu chứng về 
mặt tỉnh thần phát sinh từ bệnh thần kinh tỉnh thần. 
Nhưng triệu chứng với tư cách là những hành vị tình 
thần thường được coi như những hành vi có hại, đáng 
sợ thường kèm theo những đau khổ. Những cái tai hại 
hơn lại là ở chỗ người ta phải có nhiều nỗ lực về tỉnh 
thần lắm mới dám thực hiện cũng như chống lại nó. Cả 
hai loại cố gắng này thường làm giảm nhiều sức lực 
khiến cho người bệnh không còn đủ nghị lực để hoàn 
thành những công oiệc hàng ngày kể cả những công 0iệc 
bình thường nhất. Đó là điều rất thực tế mà mọi người 
có thể thấy một cách dễ dàng và không thể bỏ qua được. 

Chúng ta biết rằng, triệu chứng chỉ xuất hiện khi 
sự xung đột giữa khát dục và cái Tôi tự bảo tồn đạt tới 
dỉnh điểm mà khát dục chỉ còn có một con đường để 
thỏa mãn mới là thông qua triệu chứng, con đường mới 
mà chúng ta chưa hề thấy trong cuộc sống của những 
con người bình thường. lành mạnh. Con đường mới này 
lấy lại những KỈ niệm sâu sắc trong thời thơ ấu gồm 
những đối tượng và những phương sách đã từ lâu 
không còn ý nghĩa. Sự thụt lùi này cũng bị cái Tôi kiểm 
soát, bịt ngay cả con đường quay trở lại thời xa xưa của” 
khát dục. Trước tình hình bế tắc như vậy, khát dục tìm 
mọi cách chiếm lại những vị trí đã mất bởi sự kiểm soát 
dồn ép này. Không những thế, khát dục còn tìm cách 
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tách khỏi sự khống chế của cái Tôi, cũng như những 
quy luật hoạt động của cái Tôi và sự giáo dục mà cái 
Tôi dã mang lại cho nó. Nói một cách khác, khi nào còn 
hi vọng để cho nó thỏa măn, khát dục còn để cho cái Tôi 
dẫn dắt. Nhưng khi không còn một tia bì vọng nào nữa 
thì khát dục trở nên khó bảo, ương bướng và bất chấp 
mọi trở ngại, quay về với những sự hưởng thụ xa xưa 
tiểm ẩn trong hệ thống vô thức và được biểu hiện ra 
thông qua triệu chứng sau khi đã biến dạng đi một 
phần đáng kể. 

Như vậy, những khát dục của hiện tại mà không 
thể thực hiện được thì khát dục quay trở lại thời thơ ău 
với những kỉ niệm thời xa xưa. làm sống lại những ki 
niệm đó để tìm sự thỏa măn cho những khát dục của 
hiện tại. của hôm nay. 

Mặc cho những sự hoài nghỉ, cho những chống đối, 
Tâm phân học vẫn kiên trì bảo vệ quan niệm của mình về 
những dấu vết của thời thơ ấu đối với cả một đời người. 

Có điều rất lạ là khi những người chống đối quan 
niệm trên của Tâm phân học thì họ lại công nhận câu 
ngạn ngữ: "Dạy con từ thủa còn thơ”. Câu ngạn ngữ 
trên không chỉ khẳng định một chân lí là “cây non dễ 
uốn” mà còn thừa nhận rằng tuổi thở sẽ mang theo 
những đấu ấn khó phai trong suốt cả cuộc đồi. 

Quan tâm đến diễn biến tình thần trong thời thơ ấu 
vì nó gắn liền với cả cuộc đời một con người, nên Tâm 
phân học đòi hỏi xã hội phải quan tâm đến đời sống của 
trẻ thơ, đặc biệt là đời sống tỉnh thần của chúng. 

Xã hội thường cho rằng quan tâm đến trẻ em là phải 
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nghiêm khắc, phải sát sao, phải cứng rắn... thậm chí còn 
cho phép người lớn xử sự thô bạo với các em, vì cho là các 
em chưa biết gì. Với những biện pháp đó, xã hội cho là 
cách tốt nhất để giáo dục các em vì khi trẻ đã khôn lán thì 
những biện pháp đó sẽ trở thành vô nghĩa. Đó chính là 
một sai lầm tổi tệ nhất mà xã hội không lường hết. được 
hậu quả của nó. Ngạn ngữ còn có câu “cây non cả uốn gẫy 
cành” chứ đâu cho phép người lớn áp dụng bất cứ một 
phương pháp bất kì để giáo dục trẻ em. 

Quan sát nơi trẻ nhỏ ai cũng có thể thừa nhận 
rằng, nếu đàn áp các em, kể cả khi các em còn ở tuổi bú 
sữa. sẽ tạo cho các em mối hoài nghỉ đối với mọi người. 
Các em trở nén lầm lì, ít cởi mở, nhút nhát, một số 
không ít các em cả đời luôn sống trong Ìo sợ, sống trong 
tâm trạng u uất. Người ta hi vọng khi lớn lên các em sẽ 
thay đổi tính tình. Điều đó có thể xảy ra ở một số 
trường hợp nào đó và nói chung là rất ít thay đối, hoặc 
lắng tạm thời một thời gian. Khi có cơ hội những tâm 
tưởng đó sống lại, trong tâm hồn các em thậm chí còn 
sâu sắc hơn. Đối với đời sống tình dục của trẻ em, thì 
càng bị ngăn cấm vô \í lại càng biểu hiện gay gắt hơn, 
¡hất là khi người ta áp dụng những biện pháp thô bạo. 
Đó là những t‡ vết rất khó xoá khi trưởng thành, thậm 
chí trong cả mệt đời người do những hành vì thô bạo 
gây ra. 

Trái lại, xã hội cũng không thể để thả lỏng cho các 
em vào đời với một hành trang bằng hoặc gần như số 
không. Vấn đề là phải trang bị cho các em bằng một 
hành trang như thế nào, chứ không phải bằng bất cứ 
cái gì hoặc không trang bị gì cả, chỉ bởi lẽ trẻ em là trẻ 
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em, có gì ảnh hưởng đến tuổi trưởng thành đâu mà lo. 

Tâm phân học còn cho chúng ta biết một loại bệnh 
thần kinh trẻ em. Ví dụ do giáo dục thô bạo. chỉ 
nghiêng về trừng phạt, coi thường các em mà nhiều em 
đã trở thành những con người nhút nhát, cái gì cũng 
đáng sợ, luôn trong tâm trạng lo sợ, u uất. Nhiều em đã 
mang căn bệnh đó suốt cả đời và đã trở thành một con 
người nhút nhát, u sầu, hay hoài nghỉ và luôn luôn lo 
sợ một cái gì đó không rõ rệt. 

Ngày nay khoa tâm lí học về trẻ em đã cho chúng ta 
biết nhiều điều lí thú. Nếu để ý quan sát trẻ em, chúng 
ta thấy chỉ trong khoảng năm sáu tháng tuổi, các em đã 
nói lên đời sống tỉnh thần của mình bằng những phản 
ứng rất rõ rệt. Người lớn hay trợn mắt để dọa các em, các 
em tỏ ra biết sợ và thường khóc thét lên, rúc vào nách 
mẹ và cứ nỗi lần các em thấy lại gương mặt đó là các em 
phản ứng tương tự như vậy mà không cần chờ đến khi 
người đó trợn mắt. Trái lại, nếu người lớn vui đùa khi 
đến với các em, chúng ta thấy các em cười ròn hoặc với 
vẻ mặt hớn hở thân thiện rõ rệt. Hoạt động tỉnh thần nơi 
trẻ em vào thời kì này đủ sức phân biệt được hai thái độ 
trên: âu yếm thân thiện hay đe dọa uy hiếp. 

Tâm phân học quan tâm đến đời sống tỉnh thần trẻ 
em không chỉ đơn thuần nhằm mổ xẻ những chứng 
bệnh thần kinh mà còn tìm cách điều trị nó sao cho có 
kết quả nhất mà xa hơn nữa còn đặt ra cho xã hội một 
vấn đề quan trọng là phải đối xử với trẻ em như thế nào 
để các em không những tránh rơi vào những chứng 
bệnh thần kinh mà còn để trỏ thành những con người 
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có nhân cách phát triển toàn diện trong đó có những 
nhân cách lớn. Thấy hết vai trò của đời sống tỉnh thần 
nơi trẻ em để có cách nuôi đạy thích hợn vì các em đã có 
một đời sống tình thần rất sớm và đời sống tỉnh thân 
này lại có ý nghĩa và vai trò quan trọng khi các em vào 
tuổi trưởng thành. 

Có một điều mà Tâm phân học muốn lưu ý với 
chúng ta là những biến cố trong thời thơ ấu đù không 
có gì quan trọng lắm trong thời kì ấy nhưng lại trở 
thành quan trọng vô cùng khi trưởng thành cũng như 
suốt cả một đời người. Cũng chính vì thế mà xã hội và 
người lớn rất thiếu thận trọng trong việc đối xử, nuôi 
đạy các em, nghĩa là với trẻ nhỏ người lén muốn làm gì 
cũng được. Freud đã từng nhắn nhủ như sau: 

“Người ta có coi sóc trẻ em ki đến đâu chăng nữa 
cũng chẳng ích lợi gì vì người ta không thể làm gì được 
đối với yếu tố cấu thành (tức đi truyền, TƠ). Sự coi sóc 
này rất khó thực hiện và có hai điều nguy hiểm mới 
không nên coi thường: điều thứ nhất người ta sẽ đi quá 
xa mục tiêu bằng cách tạo điều kiện cho một sự đồn ép 
thái quá có thể đưa đến những hậu quả tai hại; điều 
thứ hai người ta du trẻ em vào đời mà không cho nó 
những phương tiện chống lại sự tràn ngập của các 
khuynh hướng tình dục trong tuổi dậy thì. Những lợi 
ích của sự dự phòng tình dục của trẻ em vì thế không 
chắc đã thu được kết quả như ý. người ta sẽ phải tự hỏi 
không biết có nên tìm một thái độ mới trong việc dự 
phòng bệnh thần kinh hay không?! 


' S4d, tr.432. 
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Để giúp chúng ta dễ hình dung cơ chế và tổ chức 
hoạt động của các chứng bệnh thần kinh Tâm phân học 
giới thiệu với chúng ta một công thức như sau: 


Căn tình hình do sự biến cố 
bệnh thần định cư của khát dục tình cờ bên 
kinh gây ra ngoài 


(hiện tại) 


lh 


—— 


cấu tạo khát dục biến cố trong đời 
(biến cố của đời sống tiền sử) sống trẻ em 


(di truyền. NV) 

Để biểu được công thức trên, chúng ta cẦn quan 
tâm đến một số liên quan quan trọng sau đây: 

Liên quan thứ nhất hao trùm là liên quan giữa 
“tình hình do định cư của khát dục gây ra” tức eái vô 
thức, kết quả của sự đồn ép, của sự thụt lùi khiến khát 
dục cứ bám vào*những kỉ niệm xa xưa mà nay không 
còn khả năng thỏa mãn khát dục với “biến cố tình cờ 
bên ngoài “tức những sự cố gây xáo trộn đời sống tỉnh 
thần đương sự hiện nay, tức những biến cố của hiện tại. 
của cuộc sống đời thường hôm nay. 

Liên quan thứ hai ở ngay bên trong sự định cư giữa 
"cấu tạo của khát dục” biến cố của đời sống thời tiền sử. 
tức tính di bỏ ác ền của tình dục với “biến cố trong đời 
sống trẻ em” tức những gì xây Ta VỚI con người trong 
thời thơ ấu. 

Cả hai liên quan trên đều nói lên sự khăng khít của 
tính di truyền, cái vô thức với đời sống xã hội có thực, đời 
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sống trong một lúc nào đó đương sự có ý thức rõ ràng. 

Bổ sung cho công thức trên và chỉ ra những mối 
liên quan giữa các yếu tố trong công thức, Freud viết: 

“.. trước hết tôi yêu cầu các bạn chú ý đến những 
dây hiên lạc chặt chẽ giữa khát dục và vô thức một 
đằng, giữa ý thức và thực tế đằng khác”: 

Điều nói trên giúp chúng ta hiểu đúng đắn hơn 
Tâm phân học trên những vấn đề cơ bản có tính cách 
nền tảng để xây dựng bất cứ một lí thuyết nào về xã hội 
khả dĩ có thể tin cậy được. Tâm phân học là một lí 
thuyết rất coi trọng hai yếu tố: di truyền và xã hội, mà 
vai trò của xã hội luôn giữ một vị trí quyết định nhưng 
không coi nhẹ tính đi truyền; cái vô thức và cái hữu 
thức mà vai trò của cái hữu thức luôn giữ vai trò quyết, 
định; nhưng cũng không bao giờ được phép coi nhẹ vai 
trò của cái vô thức, không bao giờ cho mình cái quyền 
đàn áp thô bạo cái vô thức, coi như nó không tồn tại 
hoặc nó không có ý nghĩa gì ca. 

Vì vậy, Tâm phân học cho chúng ta, những nhà 
giáo dục, một lời khuyên như sau. Freud Viết: 

“Tất cả những sự kiện này dáng được các nhà sư 
phạm quan tâm khi họ muốn ngăn cản bệnh thần kinh 
bằng cách kiểm soát tình dục trẻ em ngay trong những 
ngày đầu của đời sống”. 

Nhưng tại sao những người bị bệnh tâm thần lại 
luôn quay trở về thời thơ ấu và quá khứ? Tâm phân học 
trả lời với chúng ta rằng sở dĩ như vậy vì thời thơ ấu 


' Sđd, tr.426 - 427. 
* Sdd, tr.432. 
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hoặc một thời kì nào đó trong quá khứ là thời kì mà 
người bệnh không hề bị thiếu thốn trong việc thỏa mãn 
khát dục, thời kì mà đương sự cảm thấy sung sướng 
nhất trong việc tìm khoái cảm. Tất cả những triệu 
chứng đều nói lên điểu đó dù cho nó có kì lạ, khó hiểu 
đến đâu do sự biến dạng gây ra, do sự kiểm soát ở 
những mức độ khác nhau của cái Tôi xã hội thực hiện. 

Quan sát những triệu chứng nhiều khi thấy người 
bệnh còn có những cử chỉ chống đối lại những thỏa mãn 
đó. Điều đó nói lên sự xung đột trong chính bản thân 
đương sự: một mặt muốn hưởng thụ khoái cảm, nhưng 
mặt khác lại ghê tởm nó, chống lại nó, đôi khi cũng 
quyết liệt không kém gì bất cứ một cuộc đấu tranh sinh 
tử nào. 

Sau nhiều lần quan sát trẻ em, Tâm phân học ghi 
nhận là trẻ em rất thích bú, thể hiện sự thỏa mãn được 
đáp ứng, nhưng chỉ sau đó ít lâu chúng lại rất sợ sữa 
mẹ. Chính lúc này là lúc người ta tận dụng để cai sữa 
cho các em. 

Những triệu chứng nhiều khi thể hiện một cái gì đó 
rất ngông cuồng. Những ý tưởng ngông cuồng này 
không phải là không có nguồn gốc và vai trò của nó 
không phải là cái không đáng quan tâm. Những ý 
tưởng ngông cuồng của con người có nguồn gốc sâu xa 
được tổ tiên truyền lại cho. Để sống, con người phải 
luôn sống với những cái có thực đang diễn ra hàng ngày 
nhưng con người lại .còn sống được nhờ ở những ý tưởng 
ngông cuồng do trí tưởng tượng sinh ra. Những truyện 
thần thoại, những truyện cổ tích cũng như tôn giáo đều 
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là những ý tưởng tưởng tượng ít nhiều mang tính chất 
ngông cuồng. Nhiều khi nhờ ở những ý tưởng này mà 
con người có thể vượt được bao khó khăn trở ngại để 
tiếp tục sống. Trong cuộc sống thực không phải bao giờ 
con người cũng được toại nguyện. Lúc đó, con người sẽ 
toại nguyện bằng trí tưởng tượng nhiều khi cũng có giá 
trị không kém gì sự hưởng thụ trong thực tế hay ít nhất 
cùng làm cho người ta bớt đi được nhiều đau khổ, nhiều 
phiền muộn. làm như vậy, con người đã có được một sự 
hưởng thụ mới mà chẳng mất gì, chẳng băn khoăn lo 
lãng gì. Freud viết: 

"Vì thế cho nên con người tự dành chơ mình một sự 
hoạt động tình thần, để làm sao cho những sự hưởng 
lạc mà anh ta bị bắt buộc phải rời bỏ vẫn tồn tại dưới 
một hình thức không trái với sự đòi hỏi của thực tế và 
điều mà chúng ta gọi là "sự thủ thách của cuộc đời”. 
Lúc đó mọi khuynh hướng đều nấp dưới hình thức mà 
nó cho là đã được thỏa mãn, con người lúc đó cũng cảm 
thấy được thỏa mãn với những điều mà trí tưởng tượng 
cho là thỏa mãn mà không thấy thắc mắc gì. Vì vậy con 
người vẫn tiếp tục dược tự đo boạt động trong trí tưởng 
tượng của mình trong khi trong đời sống thực tế không 
còn được tự do nữa. Con người đã làm được một điều vô 
cùng khó khăn là có thể vừa sống như một con vật đi 
tìm khoái lạc, vừa sống như một con người có đủ lí trí! 

Đời sống tỉnh thần nơi con người thực là vô cùng 
phong phú và có một khả năng thật là kì điệu. Tâm 
phân học cơi khả năng này là một “dự trữ tự nhiên” nơi 


' Sdd.tr4d4l 442. 
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con người. Nhờ sự dự trữ tự nhiên này mà con người có 
thể kéo dài tình trạng chịu đựng những hi sinh bắt 
buộc vì lợi ích của cuộc sống. Trong cái kho dự trữ tự 
nhiên này, mọi điều vô ích và nguy hại đều được tự do 
phát triển. Những ý tưởng ngông cuồng nhất của trí 
tưởng tượng đều có mặt trong cái kho dự trữ tự nhiên 
này và nó không hể bị cuộc sống thực tế kiểm soát. Biểu 
hiện rö nhất của trí tưởng tượng ngông cuồng mà ai 
cũng có thể thấy được trong những giấc mơ khi thức. Đó 
là hiện thân của những tham vọng to lớn, của những 
tình duyên tràn đầy hạnh phúc. Nó càng huy hoàng bao 
nhiêu thì đời sống thực tế lại càng khiêm nhường bấy 
. nhiêu và sự kiên nhân chờ đợi cũng kéo dài tương ứng. 

Thực tế trong những giấc mơ khi thức con người 
cũng nhận thấy được thực chất của cái hạnh phúc 
tưởng tượng làm cho con người được hưởng mọi hoan 
lạc bất cần cuộc sống ra sao trong thực tế. Và chính 
những giãc mơ trong khi thức lại là trung tâm điểm của 
những giấc mơ trong khi ngủ, tức giấc mơ theo nghĩa 
thông thương của nó. Trong nhiều trường hợp những 
giấc mơ khi thức được hình thành một cách vô thức lại 
có thể trở thành nguồn gốc của những triệu chứng 
chẳng khác gì những giấc mơ khi ngủ khi con người 
lâm bệnh. 

Việc trí tưởng tượng ngông cuồng dẫn đến triệu 
chứng cũng diễn ra tương tự như những trường hợp 
khác. Khát dục bị đồn ép bởi cái Tôi nhưng lại chính cái 
Tôi làm điều đó không triệt để. Cái Tôi luôn một mặt 
chống lại khát dục; mặt khác lại nhân nhượng với khát 
dục. Vì vậy, trí tưởng tượng biểu thị một sự khát dục 
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nào đó bị dôn ép không thể được thỏa mãn, định cư 
trong vô thức, lợi dụng sự nhân nhượng của cái Tôi tìm 
cách xuất hiện như là những triệu chứng. Điều đó nói 
lên cái Tôi do nguyên tắc thực tế phải chống lại những 
khát dục ngông cuồng nhưng lại cũng muốn hưởng thụ 
chúng trong một giới hạn nào đó và dưới những hình 
thức khác mà xã hội, cuộc sống thực tế có thể chấp 
nhận được. Nói cho cụ thể hơn, trong trường hợp này, 
do bị dồn ép mạnh, khát dục quay trở về với những đối 
tượng tình dục tưởng tượng mà Tâm phân học gọi là sự 
"tái nhập nột tâm”. Nghĩa là khát dục xa lánh những sự 
thỏa mãn thực sự để quay về với những tưởng tượng 
ngông cuồng mà người đời thường cho là vô hại. Chỉ 
riêng việc tái nhập nội tâm chưa hắn là bệnh hoạn. Sự 
tái nhập nội tâm với những đối tượng tưởng tượng nếu 
được thỏa mãn một phần trong thực tế thì chấc chắn 
không rơi vào bệnh hoạn. Sự thỏa mãn một phần này có 
thể được thực hiện dưới nhiều hình thức và phương 
cách khác nhau như khì đi vào sáng tạo khoa học, nghệ 
thuật, tham gia những hoạt động xã hội, đi du lịch hay ` 
chơi thể thao... Và nói chung là những hoạt động hứng 
thú có ích uà thích hợp. Thông qua những hoạt động 
này, kế cả sự thỏa mãn khát dục theo nghĩa thông 
thường đều làm cho sự tái nhập nội tâm được thỏa mãn 
một phần khát dục, làm dịu đi sự chịu đựng căng thẳng 
và không dẫn đến việc làm cho những triệu chứng xuất 
hiện. Trái lại nếu việc tái nhập nội tâm quay trở lại 
những đối tượng tưởng tượng không được thỏa mãn một 
chút nào sự khát dục thì nó phải tìm cách thỏa mãn 
qua triệu chứng nghĩa là một sự thỏa mãn bệnh hoạn. 
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Giá trị của luận điểm trên có một ý nghĩa rất to lớn 
trong việc điều trị những chứng bệnh tâm thản, cũng 
như ngăn ngừa mắc bệnh. Ngoài những biện pháp 
chuyên môn của người thầy thuốc. người ta thường 
hướng người bệnh dì vào những hoạt động nhiều vẻ của 
cuộc sống nhằm qua đó người bệnh thỏa mãn được một 
phần khát dục, sự căng thắng được giảm thiểu đáng kể. 
Thay thế cho những rối loạn là sự ổn định dần dần đời 
sống tỉnh thần người bệnh. Như thế sẽ giúp đỡ cho việc 
điều trị được thuận lợi hơn cũng như để tránh cho con 
người rơi vào bệnh hoạn. Xã hội cần chú ý tìm cách thỏa 
mãn một phần khát dục thông qua những hoạt động xã 
hội có ích. Qua đó con người giải toä bớt sự đồn ép, thỏa 
mãn được một phần trí tưởng tượng đang gây căng” 
thắng trong tâm hồn họ. Nếu làm tốt, con người có khả 
năng phát huy được những mặt tích cực của trí tưởng 
tượng ngông cuồng vào việc sáng tạo ra nhiều điều kì 
diệu có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt cho xã hội. Trí tưởng 
tượng lúc này đã được hiện thực hoá. Đó là những 
trưởng hợp đã từng xảy ra ở rất nhiều người trong rất 
nhiều trường hợp khác nhau, đặc biệt ở những con người 
kiệt xuất. Để diễn tả quá trình trên, Freud viết: 

“Mọi sự đều tùy thuộc vào số /ượng tình dục không 
được dùng đến mà một người có thể tích luỹ được và uởo 
cái phần to hay nhỏ của tình dục mà người đó có thể 
hướng dẫn ra khỏi con đường tình dục về phía hoán 
chuyển. Về phương diện chất, mục đích cuối cùng của 
sự hoạt động tỉnh thần được mô tả như một khuynh 
hướng đi tìm khoái lạc và tránh sự khó nhọc, nhưng về 
phương điện kinh tế, mục đích này phải coi như một cố 
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gắng để chế ngự được những sự khích động ở trung. 
tâm guồng máy tỉnh thần và như một cố giắng để tránh 
sự khó nhọc xảy đến vì tính cách tù túng của những 
khích động đó”). ˆ 

Để duy trì thế cân bằng cần thiết cho con người, 
tránh rơi vào bệnh hoạn thì mối tương quan giữa 
những khối lượng tình dục được tích iu với số lượng 
tình dục được thỏa mãn theo một hướng mới phải đủ để 
giảm thiểu những căng thẳng, chế ngự dược sự khích 
động, giữ vững được sự hoạt động bình thường của cuộc 
sống nhất là cho cuộc sống tỉnh thần. Đó là điều có ÿ 
nghĩa quyết định cho sự hoạt động sáng tạo. 

Những con người kiệt xuất, những nhà khoa bọc, 
những nhà nghệ thuật và nói chung là những con người 
có nhân cách phát triển đều là những con người có thể 
thực hiện được điều đó và làm chủ được đời sống tình 
dục của mình. Hơn thế nữa, họ còn có thể làm cho những 
ham muốn chính dáng của cá nhân thành những ước 
vọng chung của mọi người. Qua những công trình sáng 
tạo của họ nhất là thông qua những tác phẩm nghệ 
thuật có giá trị, mọi người chỉ thấy chính bản thân mình 
chứ ít thấy cá nhân người nghệ sĩ cũng như ước vọng 
riêng tư của họ. Tâm phân học quan niệm, bất cứ một 
sáng tạo có giá trị nào nhất là những sáng tạo nghệ 
thuật vĩ đại nhất thiết phải làm được điều đó. Là những 
ước vọng của cá nhân nhưng lại không thấy lồ lộ ra cái 
cá nhân trong tác phẩm mà chỉ thấy ước vọng của nhân 
loại, của từng người. Freud viết: 


_* Sqd, tr445 - 446. 
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“Những sự dồn ép không thương bại họ, bắt buộc họ 
phải tạm hài lòng với những giấc mơ khi thức mà nhiều 
khi họ không ý thức được. Người nghệ sĩ thực sự có thể 
làm được hơn thế. Ông ta biết gán cho những giấc mở 
trong khi thức của mình một hình thức mất hết tính 
cách cá nhân làm cho người khác khó chịu và trở thành 
một nguồn cảm thụ cho những người khác. Nghệ sĩ 
cũng biết làm cho sự vật đẹp lên để che giấu nguần gốc 
đáng nghỉ. Nghệ sĩ còn có quyền lực bí ẩn nhào nặn các 
vật liệu để trở thành hình ảnh trung thành của trí 
tưởng tượng vô thức làm cho trí tưởng tượng này gây ra 
một nguồn khoái cảm đủ để che giấu bay hủy bỏ, dù chỉ 
là tạm thời những sự dồn ép. Thực hiện được điều đó, 
nghệ sĩ có thể thể hiện cho người khác niềm an ủi trong 
nguồn hưởng thụ của vô thức của chính họ; nghệ sĩ vì 
thế được mọi người cảm ơn và kính phục, và bằng cách 
đó đã đạt được những điều trước kia chỉ có trong tưởng 
tượng của mình thôi, đó là danh vọng, quyển lực và 
tình ái”!. 

Khi nghiên cứu các tổ chức hoạt động của những 
bệnh tâm thần theo quan niệm của Tâm phân học, 
chúng ta thấy vấn đề tình đục luôn luôn có mặt, và để 
hiểu đúng đắn bệnh tâm thần, có cách điều trị có hiệu 
quả lại càng phải hiểu đầy dủ và đúng vai trò của tình 
dục. Nhưng xin đừng bao giờ lầm lẫn rằng, theo Tâm 
phân học, nh dục là nguyên nhân phát sinh ra bệnh 
tâm thần. Vì nếu tình dục là nguyên nhân cơ bản dẫn 
đến bệnh tâm thần thì chỉ cần đơn giảm là điệt đực. 


' 844, tr.447 - 448. 
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Trên đời đã có biết bao nhiêu người trong chúng ta vẫn 
là những con người bình thường, trong đó có cả.những 
con người đã để lại cho đời một khối lượng công việc có 
ích to lớn là những con người sống với sự có mặt của 
tình dục. Như thế là trong trường hợp này tình dục có 
vai trò tích cực và trong trường hợp khác nó lại có vai 
trò tiêu cực dẫn đến những sa đọa, xuống cấp về nhân 
cách và trở thành những con người bệnh hoạn. 

Đấy là chưa kể có không ít người rơi vào bệnh tâm 
thần chỉ do bị tai nạn gây thương tích về mặt thể chất. 
Có người lại do buôn bán làm ăn thua lỗ, hoặc mất đi 
những của cải quý giá, hoặc do một nguyên nhân nào 
đó cũng rơi vào bệnh tâm thân. Tâm phân học gọi 
những loại bệnh thần kinh này là những bệnh £hần 
kính hiện tại mà nguyên nhân gây bệnh trước tiên là do 
bị tổn thương về cơ thể hay do một cái sốc về tinh thần 
nào đó gây ra. Các bệnh này không thuộc đối tượng 
nghiên cứu của Tâm phân học với tư cách là một môn 
học chuyên nghiên cứu những bệnh thần kinh tình 
thần. Mặc dù khi nghiên cứu những chứng bệnh thần 
kinh tỉnh thần, Tâm phân học không phủ nhận ảnh 
hưởng của các bộ phận trong cơ thể. Ngay vấn để tình 
dục là vấn đề khoái cảm Tâm phân học cũng thừa nhận 
nó có liên quan đến những biến đổi về cơ thể. Freud đã 
đưa ra một ví dụ để khẳng định quan niệm trên của 
mình như sau: 

“Theo ý tôi sự giống nhau đó đưa đến kết luận là 
bệnh thần kinh bắt nguồn ở những sự rối loạn trong 
việc thay đổi những phân tử tình dục trong cơ thể. Hoặc 
vì những phân tử này phát ra quá nhiều chất độc khiến 
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cho người bệnh không chịu nổi, hoặc vì một vài điều 
kiện bên trong hay tính thần làm rối loạn sự hoạt động 
của những phân tử này. Quần chúng khôn ngoan phát 
biểu ý kiến về tính chất của nhu cầu tình dục thường 
cho rằng ái tình là sự say sưa do một số đồ uống hay 
nước ngải gây ra... Toà lâu đài lí thuyết của Tâm phân 
học mà chúng ta sáng tạo thực ra chỉ là một thượng 
tầng kiến thiết mà chúng ta phải đặt trên một hạ tầng 
cơ sở lấy trong cơ thể"!, 

Bằng chính lời của Freud, người khởi xướng môn 
Tâm phân học cho phép chúng ta hiểu rằng Tâm phân 
học lấy đời sống tỉnh thần làm đối tượng nghiên cứu 
nhưng không bao giờ phủ nhận vai trò của những cơ sở 
vật chất, tức cd thể con người cũng như đời sống xã hội. 

_ Tâm phân học cũng hiểu rằng, mối quan hệ này là 
vô cùng phức tạp không thể một lúc làm rõ ngay được 
mọi vấn để, nhưng trong phạm vi những vấn đề cần 
thiết Tâm phân học cũng đã làm được nhiều điều bổ ích 
giúp cho việc tìm hiểu cơ chế và tổ chức của những hoạt 
động tình thần, nhất là trong phạm vi nghiên cứu 
những chứng bệnh tâm thần. Điều đó được thể hiện 
xuyên suốt trong từng vấn đề riêng rẽ và được tập 
trung nghiên cứu làm rõ vai trò của chính bản thân con 
người với tư cách một cái Tôi xã hội, cái Tôi đại diện 
cho khả năng tự hảo tồn trong những điêu biện của 
cuộc sống thực tế uới tất cả những ràng buộc uê xã hội. 

Từ đó, Freud xây dựng một hệ thống lí luận về cái 
Tôi và thường được gọi là tâm lí học về cái Tôi, tức Ngã, 


' Sđd, tr 462 - 463 
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tâm lí học về cơ cấu nhân cách toàn diện hay còn gọi là 
siêu tâm lí học. 

Trong tác phẩm “Những bài giảng nhập để môn 
Tâm phân học” (Tâm phân học nhập môn) Freud đã 
trình bày khá rõ quan niệm của Tâm phân học về vai 
trò của cái Tôi. Đó là những quan diểm vào thời kì chín 
chắn nhất trong cuộc đời của ông. Nhưng cũng vào lúc 
đó và sau đó vào những năm 1915 - 1923 ông đã cho 
công bố hai tác phẩm chuyên bàn tập trung về cái Tôi. 
Đó là tác phẩm “Vô fhức” và tác phẩm “Ngã uà phi 
Ngấ"” (cái Tôi và cái không Tôi). 

Nhiều người cho rằng dưới eon mắt của Tâm phân 
học thì cái Tôi không có một ý nghĩa gì đáng kể. Đó là 
cái Tôi tiêu cực, thụ động để cho khát dục chi phối, một 
cái Tôi chỉ biết tuân theo sự điều khiển của cái vô thức, 
của cát không Tôi. 

Sự thực không phai là như vậy. Cái Tôi của Tâm 
phân học là một cái Tôi đa dạng như một diễn viên trên 
sân khấu, Nó có thể đóng nhiều vai khác nhau tùy 
thuộc vào những điều kiện phát triển của chính bản 
thân nó. Lúc này nó sắm vai một con người chính trực. 
Lúc khác trong một vỏ diễn khác nó lại sắm vai phản 
nghịch và tính cách của hai vai diễn này lại trái ngược 
hẳn nhau nhưng lại hiện diện thực sự trên sàn diễn. 

Nói cách khác, cái Tôi có thể là tích cực lại có thể là 
tiêu cực tùy theo diều kiện và khả năng của nó trong 
từng trường hợp cụ thể trong quá trình sống ở đời. Cái 
Tôi khi thì chống đối quyết liệt mọi đòi hỏi của tình 
dục, của mọi khát dục. Trong trường hợp này, nó rất là 
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nghiêm khắc. Trong trường hợp khác cái Tôi lại tổ ra 
quả nhu nhược trước những đòi hỏi của khát dục. Trong 
trường hợp thứ ba. cái Tôi lại tỏ ra khoan dung biết 
điều hơn trong việc đối xử với khát dục. Nó vừa chống 
lại khát dục nhưng nó cũng biết nương nhẹ đôi chút với 
khát dục vì nó biết rằng khát dục là cái rất khó tính, 
hay nổi khùng, hay phá đám. hay làm loạn. 

Chúng ta có thể quan niệm được rằng cái Tôi là một 
nhân tố vừa tích cực lại vừa tiêu cực. Đây là hai đặc 
tính luôn xen kẽ vào nhau nên sự chống đối khát dục 
của nó vô cùng vất và và rất khó kbăần. Nhưng dù thế 
nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể khẳng định được 
rằng cái Tôi yêu ót nhu nhược, thiếu khôn ngoan, thiếu 
kính nghiệm là cái Tôi dễ dẫn đến làm cho con người 
mắc bệnh. Trái lại cái Tôi cường tráng, lành mạnh, 
khôn ngoan, thông mình có kinh nghiệm, tự trọng là cái 
Tôi có khả năng chế ngự được những đòi hỏi quá đáng 
của khát dục và giữ cho con người khỏi rơi vào bệnh 
hoạn, phát triển được nhân cách. Freud viết: 

*Tôi không phải không nhận thấy rằng: không phải 
bất cứ căn bệnh thần kinh nào cũng bắt nguồn ở đời 
sống tình dục. Có nguồn trực tiếp ở một sự rối loạn tình 
dục, nhưng cũng có bệnh phát sinh ra sau khi mất 
nhiều món tiển quan trọng hay sau khi bị một bệnh 
nặng nào đó trong cơ thể. Mãi sau này chúng ta mới cắt 
nghĩa được sự việc này khi bắt đầu nhận thấy liên quan 
hỗ tương giữa cái Tôi và sự khát dục, rồi khi có được 
nhiều bằng chứng hơn về sự liên quan này thì điều cắt 
nghĩa trên lại càng có giá trị hơn. Một người chỉ bị bệnh 
thần kinh khi cái Tôi của anh ta không chế ngự dược 
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khát dục bằng cách này hay cách khác. Cái Tôi càng 
khỏe bao nhiêu, càng dễ chế ngự được khát dục bấy 
nhiêu. Mỗi khi cái Tôi bị yếu đì, bất cứ vì lẽ gì thì lập 
tức khát đục mạnh lên theo và mở đường cho bệnh thần 
kinh phát hiện”!. 

_ Theo Tâm phân học thì nhân cách là một cấu trúc 
với nhiều hệ thống tình thần, gồm toàn bộ đời sống của 
một con người với tư cách là một cá nhân, cả tỉnh thần 
và thể chất cùng những phản ứng của nó với thế giới 
xung quanh. Đó là toàn bộ những hoạt động của con 
người cả về tỉnh thần và vật chất. Đương nhiên, Tâm 
phân học chú trọng nhiều về mặt tỉnh thần nhưng 
không có nghĩa là không tính đến những hoạt động 
khác ví như tên gọi của nó “tâm lí học về cơ cấu toàn 
diện nhân cách”. 

Tâm lí học về cơ cấu toàn diện nhân cách có ba yếu 
tố cơ bản sau đây: 

1/. Mọi hoạt động của con người chỉ có một mục đích 
trung tâm và cuối cùng là thỏa mãn những ước vọng, 
những ham muốn, những giây phút khoan khoái dễ 
chịu, sung sướng. Sự khích động theo mục đích ấy có 
vai trò của cái vô thức. Vì vậy, tâm lí học về cơ cấu toàn 
điện nhân cách khám phá ra những gì chứa đựng trong 
những ước muốn cũng như trong cái vô thức. Trong 
những ước muốn đó, có cái là những ước muốn hữu thức 
nhưng cững có những ước muốn là cái vô thức bất chợt 
từ đâu tới nhiều khi có một ý nghĩa vô cùng to lớn đặc 
biệt trong những hoạt động yêu cầu nhiều sáng tạo. 


! Sđd, tr.460 - 461. 
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Việc nhận thức và làm chủ được cái vô thức tạo ra cho 
nhân cách những bước nhẩy vọt trong quá trình phát 
triển nhân cách. Nhân cách một con người, một thực 
thể sống động chứ không. phải một ý niệm trừu tượng 
và mọi hoạt động của mỗi nhân cách đều nhằm thực 
hiện những ước muốn này hay những ước muốn khác. 
2/. Để thực hiện được những ước muốn, đạt được 
trạng thái tình thần đễ chịu, khoan khoái, sưng sướng, 
mỗi nhân cách phải hao phí một số lượng sức lực cả về 
tỉnh thần và thể chất rất lớn bao gồm cả sự chịu đựng 
một. số khổ đau đáng kể mà nhiều khi còn rất lón. Điều 
đó nói lên mặt kinh tế của vấn đề theo quan niệm của 
Tâm phân học, tương tự như có thu thì phải có chỉ trả 
thậm chí có khi còn phải trả với một giá đắt với số lượng 
rất cụ thể có thể đo đếm được. Điều này rất có ý nghĩa 
trong việc hình thành nhân cách cũng như phát triển 
của nhân cách. Muốn đạt được những ước muốn to lớn 
thì không có một cách nào khác là cũng phải chỉ phí một 
số lượng sức lực đáng kể, nhiều khi còn phải chịu đựng 
khá nhiều khổ đau. Vai trò của nguyên tắc thực tế ở đây 
rất có ích và do cuộc sống đặt ra. Đây là cách tính toán 
lợi ích của con người khi đi tìm sự thỏa mãn những ước 
vọng mong muốn theo nghĩa rộng chứ không phải chỉ 
trong việc thỏa mãn khát dục theo nghĩa thông thường. 
3/. Nhân cách gồm nhiều hệ thống tinh thần trong 
đó có cả hệ thống hữu thức và hệ thống vô thức. Mỗi hệ 
thống lại có những quy luật hoạt động riêng rất khác 
nhau và từ đó hình thành những vùng khác nhau. 
Muốn hiểu được nhân cách, con người phải hiểu được 
vai trò và tác dụng của từng hệ thống và vai trò của 
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chủ thể như thế nào. Nói một cách khác là mỗi nhân 
cách như thế nào tùy thuộc vào việc nắm được những 
quy tắc hoạt động của từng hệ thống và vai trò làm chủ 
của con người với nó như thế nào. Đây là mối tương 
quan giữa chủ thể với hệ thống hữu thức cũng như với 
hệ thống vô thức trong chính chủ thể đó. Tùy thuộc vào 
những mối tương quan này mà mỗi cái Tôi với tư cách 
là một nhân cách có sự trưởng thành khác nhau và có 
cuộc sống khác nhau. 

Trên cơ sở ba ý tưởng trên, Tâm phân học xây dựng 
một cơ cấu toàn diện về nhân cách với ba cấp độ thuộc ba 
vùng khác nhau tương tng với việc hiểu và làm chủ ba ý 
tưởng trên trong mọi hoạt động của mỗi cá nhân đồng 
thời cũng là cơ sở cho việc tìm biểu mọi hiện tượng tâm lí 
dù là tâm lí học bề mặt (ý thức) hay tâm lí học miền sâu 
(vô thức), cũng như siêu tâm lí học (siêu thức). 

Đó là cái Không Tôi (ph: ngã) 

cái Tôi (ngã) 

cải Siêu Tôi (siêu ngã) 

Cái Không Tôi có thể được hiểu một cách đơn giản 
và ngắn gọn là những con người chưa thực sự thành 
nhân hay những phần trong nhân cách biểu thị một lối 
sống tự nhiên, bản năng tự phát. Một con người sống 
theo "chiều gió” chưa có khả năng làm chủ cuộc sống 
người của mình, Điều đó nói lên một nhân cách với lối 
sống mà định hướng chưa được xác định rõ ràng. Họ 
chưa có ý thức gì về cuộc sống nói chung cũng như mọi 
hoạt động của chính mình. Vận dụng nội dung ý tưởng 
thứ nhất nói trên thì đây là những con người mà ước 
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vọng sông chưa được hình thành một cách chủ động. 
Mục dích của cuộc sống nói chung và mục đích của mỗi 
hành vị nói riêng không rõ rệt hoặc chưa được hoặch 
định trước. Họ †ìm kiếm những khoái cảm theo kiểu 
“ược đến đâu hay đến dó, không có chủ đích nhất định. 
Với ý tưởng thứ hai thì loại người Không Tôi (phi ngã) 
lại tìm kiếm những khoái cảm bất chấp nguyên tắc 
thực tế. bất châp lợi ích hơn thiệt, nghĩa là không mang 
nội dung kinh tế vì họ không cần biết và cũng không 
quan tâm đến những hao phí sức lực nhiều hay ít trong 
việc thỏa màn khát dục, tìm kiếm khoái lạc. Ở họ 
không có một tính toán gì trong việc trả giá cho những 
khoái cảm. Tất cả những ý nghĩ cũng như hành động 
của họ cũng không thuộc về họ với tư cách là một chủ 
thể đang sống, suy nghĩ và hành động. Họ sống như 
vay mượn ở nơi khác. xa lạ với chính bản thân mình, 
Vận dụng ý tưởng thứ ba ở những người Không Tôi hay 
cái phần Không Tôi trong một con người, chúng ta thấy 
chủ thể không phân biệt được đâu là ý tưởng ý thức, 
đâu là những ý tưởng vô thức. Đương nhiên cũng không 
phân biệt được những định luật tác động nơi ý thức 
cũng như nơi những vô thức để từ đó làm chủ những 
tác động mang tính quy luật này. Cấp độ Không Tôi có 
thể tương ứng với sự hoạt động và sự chi phối một cách 
mù quảng của cdi 0ô thức thuần tuý. Cái Tôi Rhông Tôi 
này là cái Tôi chưa có ý thức gì về mình và cuộc sống 
cùng như những hành vị của mình. Một cuộc sống đến 
đâu biết đến đó. Tất cả trông chờ vào SỰ myYV rủi. 
Những khích động nơi cái Tôi không Tôi được xem như 
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là những khích động sơ khởi của chính chủ thể. Nhiều 
hành vi ở cấp độ này chỉ là tự phát vô tổ chức ví như 
phá hoại chỉ để phá hoại chứ không nghĩ gì đến những 
quy phạm về luật pháp hay đạo đức xã hội và cũng 
không biết sợ những hậu quả do việc làm đó gây ra. Mọi 
hành vi đều mang tính bột phát. Sự lệ thuộc của nó vào 
nguyên tắc khoái cảm thực là rõ nét và chỉ nhằm có 
mục đích đó. 

Cái Tôi (ngã) này là cái Tôi chủ động và có khả 
năng kiểm soát mọi ý tưởng, mọi cảm nghĩ và nói chung 
là mọi hoạt động tinh thần như là cái người ta thường 
gọi là một sự tự ý thức. 

Đây là cái Tôi biểu hiện của mọi khuynh hướng xã 
hội, sống và làm việc với những quy định của xã hội 
một cách nghiêm túc. Đó là cái Tôi đã thành nhân có 
khả năng định hướng được cuộc sống của mình. Dà cho 
những khích động như thế nào từ bên trong cùng như 
từ bên ngoài mang lại, cái Tôi xã hội này luôn hướng 
những khát vọng của mình vào việc tìm kiếm những 
thỏa mãn hợp với nền luân lí xã hội đừ cho nó có hựp lá 
hay không; đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt những ước 
vọng mà xã hội cấm kị dù c&ø mó có chính đáng đến 
đâu. Cái Tôi này sống và làm việc theo đúng nguyên tắc 
thực tế, theo nguyên tắc lợi ích để tự bảo tồn cá nhân 

_ngay cả khi không thể bảo tôn được trong thực tế. Tình 
hình đó cũng xảy ra tương tự khi nó tự bảo tổn giống 
nòi. Sự hưởng thụ khoái cảm, sự để chịu, sự sung sướng 
cũng luôn được tính đến ý nghĩa kinh tế của sự hưởng 
thụ làm sao cho sự tiêu phí sức lực ít nhất, vào lúc có 
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lợi nhất mà cũng không ảnh hưởng gì đến những hoạt 
động khác mà trước mắt là tránh rơi vào bệnh hoạn. 
Cái Tôi đã thành Tôi này đại diện cho cái hữu thức, cho 
ý thức và luôn đối lập với cái vô thức. Cái Tôi này luôn 
suy nghĩ và hành động £heo lí trí uà chỉ do lí trí mà 
thôi. Nó không biết gì đến cái vô thức và dung nạp được 
cái vô thức trong cuộc sống của mình. Nó là đại điện 
cho một thành phần của cơ cấu toàn diện về nhân cách 
như là một cái Tôi có tổ chức. Nó là khuynh hướng gây 
ức chế và mọi cấm đoán đối với những gì mà xã hội 
không chấp nhận. Nó còn là đại diện cho xã hội để tiến 
hành những trừng phạt khi cần thiết. Đây là cái Tôi 
nghiêm khắc và nghiêm nghị trong mọi trường hợp. Nó 
sống bằng lí chứ không bằng tình. Nó thực sự là đại ˆ 
diện cho một con người xã hội “mực thước”. Freud viết: 

“Đó chính là con người kiểm duyệt của cái Tôi: ý 
thức con người. Chính ý thức này kiểm duyệt các giấc 
mơ, đó chính là nơi xuất phát của những sự dồn ép các 
ham muốn không thể chấp nhận được. Chịu ảnh hưởng 
của thói quen hay quan sát ý thức bị tan rã và cho ta 
biết nguồn gốc của nó: đó là những ảnh hưởng của cha 
mẹ, những nhà giáo dục, bầu không khí xã hội xung 
quanh, đồng hoá với một vài người mà người ta chịu 
ảnh hưởng”!, 

Theo tâm lí học cổ điển, chỉ biết đến vai trò của ý 
thức thì đúng là một mẫu người xã hội mà mọợi người 
“đoan chính” cần noi theo. Nó rất phù hợp với những 
đòi hỏi của xã hội dù cho những đòi hỏi đó có chính 


' Sđd, tr 516 
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đăng hay không, có phù hợp với con người vừa là sản 
phẩm của giống nòi (đi truyền) có nhiệm vụ bảo tồn 
dòng giống lại vừa là con người xã hội sống với những 
quy định xã hội do con người đặt ra và tôn sùng. 

Chúng ta có thể hiêu đây là một mẫu người nếu 
chúng ta muôn gọi thì đó chính là những con người một 
chiều, chỉ biết có cái hữu thức. 

Tâm phân học rất coi trọng vai trò của ý thức, của 
cái hưu thức, của đời sông xã hội với những đòi hỏi thực 
tế, nhưng Tâm phân học không muốn nhân cách con 
người chỉ hoàn thiện ở cấp độ như vậy. Vì thế Tâm 
phân học còn chú ý đến một cấp độ của nhân cách toàn 
điện mà ta gọi là cđi siêu Tôi. 

Nếu như cái không Tôi chỉ biết đến cải vô thức, chỉ 
sống và hành động theo sự hướng dẫn mù quáng của 
:ái vô thức, cái Tôi ý thức lại chỉ biết suy nghĩ và hành 
động theo sự hướng dẫn của cái hữu thức với tư cách là 
một thực thể xã hội, thì cái Siêu thức, cái Siêu Tôi lại 
suy nghĩ và hành động trên cöở sở hiểu biết đúng đắn cả 
cái ý thức và cái vô thức bao gồm cả những quy luật 
hoạt động của chúng. Nó dược hiểu theo tâm lí học về 
cơ cấu nhân cách toàn diện như là lí tưởng sống của 
những con người có nhân cách phát triển đủ chín chắn 
để vừa ý thức dược những dòi hỏi hợp tỉnh hợp lí của 
cuộc sống lại vừa kiểm chế được những ham muốn 
riêng tư tầm thường trước mắt, đồng thời hướng nó vào 
những mục tiêu cao eä có ích cho đời eũng như cho bản 
thân. Đây là những con người có những tố chất đặc biệt 
trong con người họ khiến họ không bao giờ dám phạm 


MẤY NÉT VỀ CÁC CHỨNG BỆNH TÂM THẦN... 279 


phải những lầm lỗi kể cả những lầm lỗi mới nẩy sinh 
trong suy nghĩ. Từ trong sâu thắm tâm hồn họ có một 
cái gì đó luôn là gqưan foà để phán xét ngay cả những ý 
tưởng xấu xa. Họ không nhải là loại người không làm 
những sai trái là đo phải giữ những quy phạm về đạo 
đức xã hội, về luật pháp của nhà nước mà là do sự phán 
xét của lương tâm họ. Suy nghĩ và hành động của cái 
Siêu Tôi là eái được sự hướng dẫn của sự kết hợp hài 
hoà giữa cái hữu thức và cái vô thức. Trong cái Siêu 
Tôi, cái hữu thức và cái vô thức được hoà nhịp trong 
một ý tưởng cũng như một hành động. Cái vô thức 
trong cái Điêu Tôi là cái vô thức đã được thuần dưỡng, 
đã được nhận thức, đã được hướng vào những mục tiêu 
có ý thức gần hay xa, trực tiếp hay gián tiếp tương đối 
rõ rệt. Như việc hướng những ước muốn tình dục ngay 
và theo nghĩa hẹp vào những mục tiêu cao cả mà sự 
sung sướng, những khoái cảm mang lại không kém gì 
những khoái cảm khi khát dục được thỏa mãn, không 
chỉ cho riêng họ mà còn cho cả nhân loại, cho đồi. 
Những ý tưởng ngông cuồng vô thức đã trở thành mục 
Liêu hiện thực trong một phạm vi nào đó mà họ đã phấn 
đấu một cách có ý thức đầy đủ. Ngay cả những cuồng 
vọng vô thức, những đam mê vô thức cũng có thể trỏ 
thành những động lực có sức mạnh to lớn để hoàn 
thành những công việc to lớn có ích cho đời. 

Trong cái Siêu thức, cái Siêu Tôi. cái hữu thức đã 
trở nên mềm mỏng hơn, biết điều hơn, biết đối xử 
gượng nhẹ hơn đối với cái vô thức. Nó không là cái hữu 
thức vô đoán, quá khát the và thô bạo như trước. 
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Cái Siêu Tôi được sự hướng dẫn của sức mạnh nội 
tâm lành mạnh tạo ra một lương tâm trong sáng, cái 
mà người đời từ xưa đến nay luôn đề cao và có vai trò có 
ý nghĩa hàng đầu trong mọi suy nghĩ và hành động của 
con người. Cái mà chúng ta gọi là lương tâm đó như là 
một cái gì hư đo nhưng thực ra nó lại có một sức mạnh 
rất cụ thể nhiều khi còn mạnh hơn cả những quy phạm 
về đạo đức, những thể chế, những luật lệ xã hội gấp 
nhiều lần. Sự phán xét của lương tâm chân chính lại là 
sự phán xét công minh, nghiêm khắc và có hiệu quả 
hơn bất cứ một toà án nào ngoài đời. Và người đời đã từ 
lâu rất col trọng cái toà án lương tâm này. Thiếu nó thì 
chẳng có một toà án nào ngoài đời có thể làm được cái 
gì đáng kể và lâu bền. 

Từ bao đời nay con người luôn nói đến lương tâm. 
Trong xã hội hình như có một lúc nào đó hoặc ở một nơi 
nào đó, phạm trù lương tâm bị quên lãng hoặc là coi nhẹ. 
Luật pháp là cái không thể thiếu được trong việc duy trì 
kỉ cương xã hội nhưng xin đừng nghĩ rằng luật pháp là 
tất cả những gì chúng ta cần cho việc xây dựng một Nhà 
nước pháp quyền. Luật pháp mà không lấy lương tâm 
trong sáng làm cơ sở thì chính luật pháp lại được dùng 
làm phương tiện để biện hộ cho tội ác, cho những cái 
thất nhân tâm, nhất là vào lúc sự lừa bịp đã trở thành 
một công nghệ như một trò ảo thuật, một kỉ xảo tỉnh vi 
và nguy hiểm nhất cho xã hội, cho con người. 

Nhưng cuối cùng người ta lại phải nói đến lương 
tâm vì sức mạnh của nó là vô địch và không gì có thể 
thay thế được trong cuộc sống muôn thủa. Thực tế cuộc 
sống đã giúp cho những con người quá tin vào những 
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thể chế và luật pháp xã hội hiểu rằng chỉ riêng luật 
pháp và thể chế xã hội tách khỏi lương tâm thì chỉ trở 
thành một trò ảo thuật không hơn không kém. Chính 
nhờ có lương tâm mà luật pháp xã hội trở thành 
nghiềm minh và có hiệu lực. Lương tâm thực chất là cái 
tình, cái bẩm sinh đì truyền, là cái vô thức, sau khi đã 
loại bỏ những mặt hạn chế của nó. 

Sống theo sức mạnh nội tâm, theo lương tâm, theo 
tình của những con người chân chính thực vừa rất là 
khó nhưng cũng lại rất dễ, vừa cao cả nhưng cũng lại 
rất đời thường. Nhờ có lương tâm mà nhân loại có thể 
tạo dựng cho mình một cuộc sống bền vững và tốt đẹp 
hơn bất cứ một thể chế xã hội nào. Chỉ khi nào con 
người thực hiện được sự phán xét nội tâm theo lương 
tâm chân chính, sống và hành động không phải chỉ vì 
luật pháp hoặc vì thói đời, biết sám hối thì xã hội mới 
thực sự tốt đẹp vì một xã hội tốt đẹp phải là một xã hội 
mà ở đó không còn sự dối trá, sự lừa lọc, sự bịp đời và 
nói chung là không còn thấy những gương mặt đạo đức 
giả, Và chỉ khi đó con người mới thực sự được sống một 
kiếp người đúng với nghĩa đời của nó. Chúng ta cần nhớ 
rằng, cái Tôi Không Tôt, cái Tôi và cái Siêu Tôi chỉ là ba 
con người trong một con người hiện thực bằng xương 
bằng thịt có suy tư và luôn sống động. Cũng từ đó mà 
Freud gọi là cơ cấu toàn diện nhân cách. Ba phạm vi 
đó, ba cấp độ đó, ba mặt đó được coi như những yếu tố 
cấu thành nhân cách và ba bộ phận này được xem như 
là ba vùng khác nhau nhưng lại đan xen vào nhau 
trong một suy nghĩ, cũng như trong mọi hành động của 
toàn bộ cuộc sống của mỗi người. Một nhân cách toàn 
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diện không bao giờ chỉ có cái Tôi Không Tôi. Tuy nhiên, 
trong một lúc nào đó, cái Tôi Không Tôi này lại trội lên 
như một cái gì đó chỉ phối toàn bộ tâm tư và hành động 
của một người, có khi chỉ trong từng việc hay từng lúc 
cụ thể nào đó, Cũng như vậy, cái Tôi xã hội, cái Tôi ý 
thức có thể chi phối hầu hết những suy nghĩ và hoạt 
động của những con người “mực thước” trong xã hội 
nhưng cũng không thể nói rằng ở họ không còn cái gì 
của cái Không Tôi. Cái Không Tôi này là cái có khả năng 
tàng hình rất giỏi, thậm chí chủ thể cũng không hay 
biết chính mình cũng không phải là mình nữa. Cũng 
như nhiều trào lưu triết học và xã hội học khác, Tâm 
phân học cho rằng con người sống như là một céđi Tôi xã 
hột đầy đủ nhất lại là một cuộc sống dễ nhất, đơn giản 
nhất vì họ chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, mọi cái xã hội 
đã nghĩ hộ họ cả rồi. Mọi cái đã được quy định thật là rõ 
ràng trong các quy phạm về đạo đức. trong những thể 
chế xã hội, trong hệ thống luật pháp. Cái con người 
mực thước của xã hội, cái Tôi xã hội chỉ việc theo cái 
mẫu đó mà suy nghĩ, mà hành động là yên tâm nhất, là 
có lợi nhất cho những con người mực thước, cho cái Tôi 
xã hội. Mọi cái đã có mẫu. đã đóng khuôn chặt chẽ rồi, 
đã có người suy nghĩ hộ rồi, mọi cái đã có xã hội lo hết 
nên chẳng cần đắn đo làm gì, cật vấu làm gì cho mệt. 
Chỉ cần thực hiện như thế là đủ trở thành những con 
người mẫu mực của xã hội và chắc chắn sẽ được cả xã 
hội hoan nghênh và noi theo. Nhưng thực ra thì đó là 
một mẫu người sống buồn tẻ nhất, phẳng lặng nhất và 
cũng đơn diệu nhất. Sống đơn thuần theo những quy 
-phạm của xã hội một cách máy móc nhiều khi hoặc là 
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vô tình hay cố ý lại bao che cho cái sai, cho tội lỗi và 
không ít người đã làm điều đó một cách có ý đồ hắn hoi. 
Họ không thấy rằng những quy phạm xã hội vẫn chỉ là 
những quy ước chưa hoàn chỉnh và rất cần được bổ 
sung thường xuyên một cái gì đó thuộc lương tâm con 
người. Người sông chỉ bằng những quy phạm xã hội đơn 
thuần là những con người sống như một cỗ máy được 
vận hành đúng theo thiết kế đã định từ trước mà nó chỉ 
vận hành theo thiết kế cho phép mà thôi. Rất may là 
con người, cái Tôi với tư cách như là một cơ cấu nhân 
cách toàn diện lại không phải là một cái máy, một đô 
vật, một phương tiện, một đổ dùng theo nghĩa tầm 
thường nhất mà nếu như chúng ta muốn dùng từ máy 
để gọi thì đây là một cỗ máy có tâm tưởng, có ước vọng, 
có sự phân biệt rạch ròi phải trái, thiện ác, tốt xấu... 
một cải máy có đời sống tình cảm. đời sống người đích 
thực với cuộc sống động chứ không phải là sống nhưng 
thực ra là đã chết. là sống nhưng lại không sống cuộc 
sống người. 

Chúng ta không hề coi thường cái Tôi ý thức nhưng 
cần thiết phải thấy hết những hạn chế của nó để giúp 
đở nó. Cát con người mực thước, cái con người kỉ cương 
này là những con người rất dễ rơi vào tình trạng xơ 
cứng, trong khi đó. cuộc sống lại rất sinh động đa dạng 
và biến đổi từng giờ từng phút. Vì cái Tôi kỉ cương 
không phải là cái Tôi hoàn chỉnh mà con người cần 
nhận điện nó và phấn đấu để khác phục những hạn chế 
của nó, để tạo ra cái Siêu Tôi. 

Trong mỗi cơ cấu toàn điện nhân cách, bên cạnh cái 
Tôi Không Tôi. cái Tôi ý thức còn một cái Tôi khác như 
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chúng ta đã biết đó là cái Siêu Tôi. Cái Siêu Tôi sống 
theo sự hướng dẫn của ý thức sau khi đã được lương 
tâm xem xét nhưng đồng thời cũng chịu sự chì phối của 
cái Tôi Không Tôi tức của cái vô thức. 

Cái Tôi Siêu Tôi là một cấp độ hoạt động vừa biết 
tôn trọng mọi thể chế xã hội nhưng nó lại được xây 
dựng trên một lương tâm trong sáng. Nó có đời sống nội 
tâm khá cao và chính đời sống nội tâm này luôn là sự 
phán xét cuối cùng của mọi suy tư và hành động nơi 
chủ thể, con người. Sự siêu việt trong nhân cách mỗi 
con người có vẻ như khó với tới đối với những con người 
bình thường. Sự thực không phải là như vậy, mà trong 
mỗi cơ cấu toàn điện nhân'cách luôn có cái Siêu Tôi như 
là một bộ phận không thể thiếu được trong việc hình 
thành một nhân cách toàn diện. Nó không phải là cái 
chỉ dành riêng cho các bậc siêu nhân, cho những con 
người kiệt xuất như người ta thường hiểu. Nó là tài sản 
của mọi người và tồn tại trong mỗi con người. Ở đây 
cũng gần như triết lí của đạo Phật. Để trở thành Phật 
không đơn giản, nhưng không phải là không thể trổ 
thành hiện thực nơi mỗi con người bình thường vì trong 
mỗi con người bình thường đã tiểm tàng cái khả năng 
đó, cái mà người ta gọi là Phật tính. Vấn để là mỗi 
người hãy làm thức tỉnh cái tiểm năng đó. Nói cho đúng 
hơn là hãy vun đắp cho nó từ chỗ chỉ là tiểm năng trở 
thành năng lực thực sự để tích cực tham gia vào việc 
hình thành một nhân cách toàn diện nơi con người. 
Trong cái Siêu Tôi, trí tưởng tượng ngông cuồng giữ 
một vị trí vô cùng quan trọng. Các nhà nội tâm lí hiện 
nay đã cho rằng, một con người giầu trí tưởng tượng 
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thường là những con người thông minh và giâu tài 
năng. ác nhà tâm lí chuyên nghiên cứu về trẻ em đều 
thừa nhận rằng những đứa trẻ nhiều trí tưởng tượng 
thường là những đứa trẻ có nhiều triển vọng khi trưởng 
thành. Ở đây, chúng ta có thể ví trí tưởng tượng cũng 
như con dao hai lưỡi. Trong những điều kiện thuận lợi 
nó sẽ giúp cho con người cất cánh bay cao bay xa. 
Nhưng trong những điều kiện khác nó có thể đưa con 
người vào ngõ cụt, vào sự bế tắc. Những triệu chứng 
của bệnh tâm thần thường là biểu hiện của những con 
người giầu trí tưởng tượng nhưng bị cấm đoán một cách 
vô lí. Trái lại trong những điệu kiện thuận lợi, trí tưởng 
tượng thường dẫn đến những sáng tạo to lớn, những 
việc làm mang lại nhiều lợi ích cho đời. Như vậy, trí 
tưởng tượng dẫn đến những hậu quả như thế nào là tùy 
thuộc vào sự nhận thức nó và đối xử với nó như thế nào. 
Cũng như thế đối với khát dục. Khát dục là cái vô tội 
nhưng nó có thể trở thành tội lỗi khi nó bị hiểu sai và 
nhất là bị đối xử một cách tùy tiện. Khát dục chính 
đáng và lành mạnh của một người nào đó không được 
thỏa mãn vì bị ngăn cấm một cách vô lí, bị dồn ép tới 
mức không thể chịu nổi của cái Tôi xã hội hà khắc thiếu 
thông minh, nó sẽ nổi loạn làm cho con người rơi vào 
bệnh hoạn hoặc là sa đọa. Nhưng nó cũng có thể là một 
sức mạnh to lớn cho những sáng tạo to lớn khi nó được 
đối xử một cách thông mình và tế nhị thích hợp. Tâm 
phân học đã có lúc cho ta biết nguyên nhân của mọi 
chứng bệnh tâm thần là đo tình dục không được thỏa 
mãn một cách bình thường. Sau đó Tâm phân học lại 
cho chúng ta biết bản thân tình dục không có tội gì mà 
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là do sự dồn ép của những cấm đoán vô lí gây ra bệnh 
hoạn chứ khôr:7 nhải là sự dồn ép nói chung vì sự dồn 
ép trong phạm vì đe Kiểm soát, để diều tiết tình dục lại 
là một sự cần tuết... Và bây giờ Tâm phân học lủ 
khẳng định nguyê¡ nhân làm phát bệnh là da cái Tôi 
xã hội, cái Tôi ý thức thiếu thông minh, hẹp hòi thiên 
kiến, thô bạo và không biết điều. Lập luận như vậy 
hình như là thiếu nhất quán nhưng sự thực bản thân 
vấn đề là như vậy và rất khoa học. Đó là lôgic của vấn 
để và là một phương pháp tiếp cận đến chân lí một cách 
dễ hiểu nhất. Tất cả là nơi con người. là do cái Không 
Tôi, cái Tôi ý thức hay cái Tôi Siêu thức mà ra cả. 
Freud viết: 

“Không có gì làm cho bệnh thần kinh dễ phát sinh 
ra hơn việc con người không đủ khả năng chịu dựng 
trong một thời gian dài hay ngắn sự dồn ép khát dục." 

Con người trong tâm lí về eở cấu nhân cách toàn 
điện lạ1 là một con người luôn trong tình trạng bị phân 
thân làm hai ba con người khác nhau. Đây không phải 
là một con người như nhiều người quan niệm chỉ như 
một thiên thần. Tâm phân học không muốn thi vị hoá 
cuộc đời và luôn luôn chấp nhận sự đối nghịch: thiên 
thần và quỷ dữ trong một kiếp người. Chấp nhận nó 
không phải để chiêm ngưỡng nó, không phải để bó tay 
mà để có đối sách thích hợp mà không hề có một ảo 
tưởng huyễn hoặc nào. Vì thế Freud cay đắng nhận 
thấy rằng: - 


“Con người đã làm được một điều vô cùng khó khăn 


' Sdd, tr 488. 
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là có thể vừa sống như một con vật đi tìm khoái lạc, vừa 
sống như một con người có đủ lí trí.”? 

Đù cay đắng đến đâu đi chăng nữa Tâm phân học 
cũng không muôn tự lừa đối mình cũng như lừa dối thiên 
hạ. Tâm phân học cũng chưa một lần tự nhận là môn đạo 
đức học chuyên rao giảng đạo đức cho người đời, 

Nói về hai mặt cơ bản trong con người hay cũng có 
thể nói về hai con người trong mỗi con người, Freud viết: 

"Tình dục là cơ năng độc nhất trong cơ thể con 
người vượt ra khỏi cá nhân và ràng buộc con người với 
dòng giống con người. Sự hoạt động của cơ năng này 
không có ích cho cá nhân như các cơ trăng khác, trái lại 
còn gầy ra biết bao nhiêu nguy hiểm đe dọa đời sống 
con người, nhiều khi làm mất đời sống này nữa, khi cơ 
năng đó đạt đến mức khoái lạc quá cao. Vả lại có thể có 
một phần nào của đời sống cá nhân được truyền lại cho 
đời sau với tính cách di truyền. Sau cùng con người cá 
nhân thường tự coi như yếu tố cần thiết nhất và coi 
tình dục như một cách thỏa mãn như trăm ngàn cách 
thỏa mãn khác về phương diện sinh lí, chỉ là một giai 
đoan trong bao nhiêu thế hệ, một cái bướu trong một 
nguyên sinh chất bất diệt, một người chiến binh tạm 
thời trong một sự giao thác di sản... Chúng ta có đủ lí 
do tin rằng chỉ loài người mới có sự phân biệt giữa hai 
cải Tôi cá nhân và xã hội này, con người đã hiến cho 
chúng ta một môi trường tốt nhất để khảo sát về bệnh 
thần kinh... Tất nhiên chính những điều kiện này cũng 
là điều kiện phát sinh ra những sự tiến bộ to lớn của 


" Sdd. tr.442. 
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loài người, những điều tiến bộ giúp cho con người bỏ lại 
đằng sau tất cả những gì có chung với loài vật, thành ra 
tính cách di truyền làm cho con người đễ mắc chứng 
bệnh thần kinh chính là mặt trái của tấm huân 
chương, nghĩa là của những năng khiếu có tính cách 


MÀNj 


thuần tuý con người”`. 

Quan hệ giữa cái Tôi cá nhân hiện thân của tính di 
truyền và cái Tôi xã hội hiện thân của những đòi hỏi 
của một tập thể cộng đồng là mối quan hệ trong xung 
đột ở tất cả các mặt và trên mọi cấp độ khác nhau. 
Chính sự xung đột này, khi đạt được ở một trình độ nào 
đó thì xuất hiện các triệu chứng và phát sinh bệnh thần 
kinh. Nói một cách khác là do xã hội đòi hỏi một sự cấm 
đoán vô lí mà cái Tôi xã hội là đại điện nên mới làm cho 
bệnh thần kinh phát sinh. 

Cũng chính vì thế mà Tâm phân học đã lưu ý với 
chúng ta một điều vô cùng quan trọng là tình dục, khát 
dục lại cũng chính là con người đó thì làm thế nào chống 
lại được chính mình. Điều đó nói lên chính cái Tôi xã hội 
không đủ sức chống lại khát dục với tư cách là một thành 
phần trong chính con người anh ta. Freud viết: 

“Vì thế chúng ta đừng quên rằng khát dục của một 
người nào đó cũng là một thành phần trong người đó và 
không thể chống lại người đó như một sự kiện từ bên 
ngoài vào”!, 

Tâm phân học cho rằng để giải quyết cuộc xung đột 
giữa cái Tôi Không Tôi và cái Tôi xã hội thì không thể 


! Sđd, tr.496. 
! Sđd, tr.484. 
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dùng một trong hai đôi thủ đó là quan toà, làm trọng 
tời. Vì một lẽ rất đơn giản là nếu dùng cái Tôi Không Tôi 
thì sẽ đi đến chỗ thả lỏng khát dục, để cho khát dục 
sống tự nhiên vô tổ chức, bừa bãi. Nếu dùng cái Tôi xã 
hội làm quan toà, làm trọng tài thì lại chỉ có cấm đoán, 
dồn ép và như thế sẽ bế tắc nghĩa là đâu vẫn vào đó, 
bệnh thần kinh sẽ tiếp tục phát sinh như vẫn thường 
phát sinh. Về vấn đề này Freud đã viết: 

“Tất nhiên cái Tôi này (ý thức xã hội) còn lâu mới 
trở thành vị thẩm phán vô tư và chắc chắn. Trong khi 
cái Tôi có quyển phủ nhận vô thức và dồn ép nó, làm 
sao chúng ta có thể chờ đợi cái Tôi có thể phân đoán 
công bình về vô thức được. Trong các đối tượng bị dồn 
ép, chúng ta phải nói trước tiên đến những sự đòi hỏi 
không được tán thành của tình dục, điều này có nghĩa 
rằng nếu dựa theo quan niệm của cái Tôi về những đòi 
hỏi này chúng ta không bao giờ biết được độ lớn và tầm 
quan trọng của chúng. Kể từ khi chúng ta thấy xuất 
hiện quan điểm của sự dồn ép, chúng ta được báo trước 
là không thể dùng một trong hai đối thủ trong cuộc 
xung đột để làm quan toà, nhất là đối thủ từ xưa đến 
nay uẩn giữ phần thắng. Chúng ta biết rằng tất cả 
những điều cái Tôi nói cho chúng ta nghe đều chỉ có 
mục đích đưa chúng ta vào con đường sai lầm”}, 

Theo quan niệm trên của Tâm phân học thì chúng 
ta có thể nói không cần úp mỏ rằng các chứng bệnh 
thần kinh sở dĩ xuất hiện là do xã hội, một xã hội với 
đầy rấy những thiên kiến, những sai lầm trong việc 


' Sđd,1r451 - 452, 
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hiểu và đối xử với tình dục. Một xã hội mà trong đó 
người ta không thừa nhận sự có mặt của đời sống tình 
dục có ngay từ thời thơ ấu, hoặc đến tuổi dậy thì. Đến 
khi không còn cách nào khác buộc phải thừa nhận sự có 
mặt của nó thì lại chỉ có một cách đơn giản nhất là 
ngăn cấm và ngăn cấm. Từ đó người ta yên chí là 
những biện pháp "tốt nhất” để ngăn chặn những đòi hỏi 
của khát dục mà người đời cho là xấu xa là không thể 
khác được. Vì thế đã từ bao đời nay người ta đã coi 
bệnh thần kinh là loại bệnh xã hội với nghĩa là do 
những ngang trái bất công mà người bệnh đã gặp phải 
trên đường đời do xã hội gây ra. 
Bây giờ chúng ta nên bổ sung vào căn bệnh xã hội 
này một nguyên nhân trực tiếp, “hợp pháp”, “hợp đạo 
đức”... mà xã hội tự cho phép được áp dụng là đối xử thô 
bạo đối với những đòi hỏi của khát dục. Những tai 
ương. những bất công dân đến bệnh thần kinh, nhiều 
khi người ta tiến hành một cách lén lút, không dâm 
công khai trước công luận. Nhưng những cấm kị vô lí, 
những sự không hiểu biết gì về đời sống tình dục thì 
hình như chẳng cần giấu giếm một ai. Người ta còn 
nhân đanh œì nền đạo đức xã hột mà tha hồ tăng cường 
sự đàn áp võ lí này. Nhiều khi người ta còn tự hào với 
những sai lầm của chính mình khi người ta chưa nhận 
ra sai lầm của mình. Lúc đó xã hội rất yên tâm là đã 
làm tròn trách nhiệm của mình, đã bảo vệ nghiêm 
mình những chuẩn mực về đạo đức mà xã hội đã quy 
định. Một khi đã là những quy định của xã hội thì bao 
- giờ cũng đúng và người thực hiện đầy đủ những sai lầm 
đó bao nhiêu lại càng được xã hội col là những con 
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người mực thước nhất, là một tấm gương cho mọi người 
noi theo. Bi kịch của xã hội chính là ở chỗ người ta tự 
hào với biết bao sai lầm gây nhức nhối cho xã hội mà 
nạn nhân chính là những người chẳng may mang bệnh. 
Trước con mắt người đời thì những nạn nhân này lại trở 
thành những thủ phạm đáng bị lên án. Xã hội thường 
ném trẻ em vào đời với những trừng phạt vô lí mà thiếu 
một sự hướng dẫn cần thiết và đáng tin cậy. Đến tuổi 
dậy thì họ cũng lo tự giải quyết lấy những ham muốn 
tình dục theo bất cứ cách nào mà họ cho là tiện lợi nhất 
vì họ chẳng còn biết dựa vào đâu. Còn xã hội thì yên 
tâm với những thể chế xã hội mà xã hội đã ban hành. 
Mọi việc cứ tưởng như thế là xong và người bệnh phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm với chính mình cũng như 
trước xã hội. 

Như vậy, theo Tâm phân học, cái Tôi đại diện cho 
xã hội một cách có tổ chức với biết bao nhiêu quy định 
chính thức và không chính thức, hợp lí và không hợp lí 
không những bất lực trước vấn đề tình dục mà còn là 
nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh bệnh thần kinh 
dù cho điều đó xảy ra ngoài ý muốn của xã hội. Nói một 
cách khác chính sự dồn ép quá đáng, sự cấm kị vô lí và 
thô bạo vì không hiểu biết một cách đầy đủ đời sống 
tình dục là nguyên nhân của việc làm tình trạng gia 
tăng chứ không hề giải quyết được cuộc xung đột giữa 
khát dục và cái Tôi xã hội. Vậy con người đành bó tay 
trước tính di truyền của tỉnh dục hay có phương cách 
nào khả đĩ có thể giải quyết được xung đột trên, ngăn 
chặn tận gốc các chứng bệnh thần kinh. 

Tâm phân học không chịu bó tay và nhiệm vụ chính 
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_ của Tâm phân học là chữa trị các chứng bệnh thần kinh 
với phương pháp và ki thuật của riêng mình. Phương 
pháp và kĩ thuật đó được xây dựng trên một quan niệm 
cho rằng, dù bệnh thần kinh là sản phẩm của tình dục. 
bị dồn ép quá mức, rằng tình dục mang tính di truyền 
thì vẫn có khả năng chữa trị được. 

Khi nghiên cứu về giấc mơ để tìm hiểu các chứng 
bệnh thần kinh, Tâm phân học đã rút ra được một kết 
luận quan trọng trong việc mở ra khả năng chữa trị 
những chứng bệnh thần kinh một cách có cơ sở khoa 
học. Vì thế Freud đã cho rằng: 

“Và nếu chúng ta có thể thêm vào tính cách tương 
đồng giữa giấc mơ và bệnh thần kinh, một sự biến đổi 
nhanh chóng khiến cho người nằm mở trở thành một 
người thức tỉnh, biết điều thì chúng ta có thể chắc chắn 
rằng căn bệnh thần kinh cũng chỉ là sự suy sụp của 
những liên quan thông thường giữa những dộng lực 
khác nhau trong đời sống tỉnh thần” 

Từ những kết quả khi nghiên cứu giấc mơ, Tâm 
phân học nghiên cứu những chứng bệnh thần kinh và 
thấy rằng những triệu chứng của bệnh thần kinh cũng 
có trong đời sống của những con người khóc mạnh bình 
thường nhưng nó chưa có ý nghĩa và một tầm quan 
trọng gì có ảnh hưởng đến đời sống bình thường trong 
thực tế. Sự khác nhau giữa con người khỏe mạnh bình 
thường và những con người mang bệnh thần kinh chỉ là 
sự khác nhau về số lượng còn về chất thì không có một 
khác biệt gì. Nghĩa là những cái diễn ra trong giấc mở 


' Sđd, tr.286. 
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của những con người bình thường chẳng có gì khác với 
những cái đã dược điễn ra trong giấc mơ của những 
người mang bệnh thần kinh và giữa chúng luôn có một 
mỗi liên quan rất chặt chẽ. Như thế có nghĩa là ngay 
trong những con người khỏe mạnh bình thường đã có 
những mầm mống những triệu chứng của bệnh thần 
kinh nhưng còn trong gial đọan tiệm tiến, chỉ là những 
triệu chứng tiểm ẩn nếu chúng ta muốn coi chúng là 
như vậy. Ở những con người khỏe mạnh bình thường 
nhưng triệu chứng bệnh chỉ xuất hiện trong giấc mơ 
còn ở người bệnh, triệu chứng lại xuất hiện ngay khi 
thức. Sự hiểu biết đó mang lại cho Tâm phân học tin 
tưởng rằng dù có tính di truyền thì vẫn có khả năng 
chữa trị được căn bệnh này. Freud viết: 

“Vậy sự khác biệt giữa sức khỏe bình thường và bệnh 
thần kinh chỉ là một sự khác biệt về đời sống thực tế và 
phụ thuộc vào mức hưởng thụ và hoạt động mà người đó 
còn làm được. Sự khác biệt này rút lại chỉ là sự khác biệt 
giữa những số lượng sinh lực còn được tự do và số lượng 
sinh lực bị ngưng hoạt động vì sự có mặt của dồn ép. Vậy 
sự khác biệt không phải về chất mà chỉ về lượng> Tôi 
không cần nhắc lại là quan điểm trên đây hiến cho ta một 
căn bản để tin tưởng rằng bệnh thần kinh có thể chữa 
khỏi được dù chúng có tính cách đi truyền”). 

Khi nói về tính di truyền Tâm phân học cho rằng 
người đởi đã biết đến nó từ lâu và quan niệm của Tâm 
phân học không có gì là mới thậm chí còn thừa nhận nó 
có một sức mạnh cần được chú ý. Hơn nữa Tâm phân 
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học còn cho rằng con người chẳng có thể thay đổi được 
gì về tính di truyền. Đó là một cái gì có sẵn từ trước và 
sự cố gắng của con người cũng không thể vượt qua 
được. Nhưng không thể vượt qua được không có nghĩa 
là cứ để cho nó tự do hoành hành để làm hại đến đời 
sống của con người. Lại càng không phải như một số 
người cho Tâm phân học là một lí thuyết đòi hỏi con 
người phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào tính di 
truyền, coi đó là cái chủ yếu chi phối mọi suy nghĩ và 
hành động nơi con người. 

Và còn biết bao nhiêu khó khăn khác mà Tâm phân 
học phải đương đầu như khi Tâm phân học cho rằng 
ngay trong những con người khỏe mạnh cũng có trong 
mình những triệu chứng của bệnh thần kinh mà người 
ta gọi là bệnh thần kinh nơi những người khỏe. Dĩ 
nhiên nó chỉ là mầm mống, chỉ là thời kì tiểm ẩn như 
đã nói ở trên. Những người phản đối kịch liệt quan 
niệm nói trên không muốn biết rằng trong những con 
người bình thường đã có sẵn những mầm mống đó và 
nó sẽ phát bệnh khi có những điều kiện thích hợp. 
Bệnh thần kinh cũng như mọi bệnh khác, chúng không 
thể từ hư vô mà ra. 

Cái trở ngại lớn nhất đụng chạm đến mảnh đất 
thiêng liêng của xã hội là nền giáo dục, nền đạo đức 
cùng với những quy định có tính pháp quy của người 
đới. Tâm phân học luôn đứng về phía xã hội và chính vì 
lẽ đó mà Tâm phân học thấy cần phải tiến hành một 
cuộc phê bình ngay chính cái xã hội mà người đời cho là 
lãnh địa không một. ai được xâm phạm đến. Chính vì 
thế mà Tâm phân học dã gây biết bao khó chịu cho 
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không ít người trong đó phần lớn là những người tự 
nhận là có trách nhiệm phải bảo vệ “nền luân lí xã hội”, 
báo vệ kỉ cương nháp luật của cộng đông và nhân danh 
cộng đồng, họ không thể dung thứ cho bất cứ ai vi 
phạm đến “lợi ích của cộng đồng”. Cho nên chúng ta 
không lấy gì làm lạ là có không ít người cố tình hiểu sai 
và coi Tâm phân học là một lí thuyết ca ngợi sự đâm 
dục, một thứ bệnh loạn dâm di truyền. 

Về phần mình, các thầy thuốc Tâm phân học lại 
luôn ý thức được rằng mình không phải là một vị hoàng 
đế với một quyền lực tuyệt đối trước thần dân mà chỉ 
đơn giản là một người hành nghề chữa bệnh để kiếm 
sống, một loại người nghèo trong số những người nghèo 
trong xã hội. Mà muốn sống thì phải hành nghề cho tốt 
và chỉ có thể sống được với những việc làm có kết quả rõ 
rệt. Vì thế các thầy thuốc Tâm phân học không có gì 
khác là phải vượt qua mọi khó khăn để hành nghề và 
chỉ có hành nghề cho tốt với một lương tâm trong sáng. 
Cũng may là thời kì người ta nhân danh con người, 
nhân danh thần thánh để đưa lên dàn thiêu những con 
người chân chính đã qua, nên Freud mới còn sống sót 
để hoàn thành một công việc mà đến nay người đời mới 
có cơ hội biết đến. Cũng nhờ đó những ngộ nhận về 
Tâm phân học được dẫn dần thay thế bằng những hiểu 
biết đúng đắn những ý tưởng xác đáng của chính tác 
giả. Mặc dù Tâm phân học còn nhiều điều chưa thật 
hoàn chỉnh nhưng với cái nhìn của những con người vô 
tư trong sáng thì nó không phải là một lí thuyết cần dè 
chừng mà trái lại nó thực sự là một lí thuyết rất con 
người, rất nhân bản. Sau khi để ra không biết bao 
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nhiêu là khó khăn cũng như những điều đã được khẳng 
dịnh là vô cùng quan trọng và cần thiết cho việc chữa 
bệnh, Freud viết: 

“Sau cùng chúng ta có tất ca những cái gì mà chúng 
ta gọi chung là “một sự từ bỏ thực sự”, mọi sự đau khổ 
trên đường đời bắt buộc con người phải từ bỏ tình yêu, 
gây ra biết bao đau đón, bao sự bất hoà trong gia đình, 
bao cuộc hôn nhân không cân xứng, đó là không nói đến 
những điều kiện khó khăn trong xã hội và những sự đòi 
bồi khát khe về luân lí mà ai cũng phải chịu áp lực”! 

Chính những áp lực sai lầm này của xã hội đã gây 
ra sự dồn ép thái quá và là nguyên nhân thực sự dẫn 
con người rơi vào bệnh hoạn. Cách dễ dàng nhất là con 
người cứ tự vượt qua những ngăn cấm vô lí của xã hội 
để cho khát dục tự do thỏa mãn mà không cần một sự 
kiểm soát nào thì mọi việc sẽ tốt đẹp và bệnh thần kinh 
sẽ không còn chỗ nào để bấu víu và xuất đầu lộ điện. 
Tâm phân học cho rằng cách giải quyết như vậy là đi 
vào ngõ cụt vì nếu khát dục thắng thế thì luân lí xã hội 
lại bị đồn ép và triệu chứng của biết bao thứ bệnh lại 
xuất hiện. Và nếu áp dụng phương sách này thì đúng là 
Tâm phân học thực sự khuyến khích sự dâm loạn 
không phù hợp với quan niệm đã nói ở trên của chính 
Tâm phân học là không thể dùng một trong hai đối thủ 
làm quan toà, không thể để cho đối thủ này loại trừ 
hoàn toàn đốt thủ bia trong việc giải quyết cuộc xung 
đột giữa chúng. Freud viết: 


“Nếu xã hội đã bắt buộc con người phải theo một 


' Sđd, tr.Š I9 - 520. 
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giới hạn nào đó về luân lí và chính cái giới hạn đó đã 
làm cho người bệnh dau khổ thì tại sao chúng ta lại 
không chữa chạy cho người bệnh bằng cách khuyến 
khích họ rũ bỏ những sự giới hạn này, tìm cách thỏa 
mãn và lấy lại sức khỏe mà không cần để ý gì đến sự 
theo đuổi một lí tưởng mà xã hội đặt ra trong khi chính 
xã hội cũng không theo. Điều đó có nghĩa là người bệnh 
sẽ khỏi bệnh nếu sống hoàn toàn từ đầu đến cuối đời 
sống tình dục của mình. Nếu sự chữa chạy phải đi đến 
chỗ đó thực sự thì người ta trách là nó đã trái lại con 
đường luân lí tổng quát của xã hội vì nó đã cho cá nhân 
cái mà nó đã lấy đi của tập thể... Việc khuyên người ta 
sống hoàn toàn đầy đủ cuộc sống tình dục của mình 
không liên quan gì đến sự trị liệu trong Tâm phân học 
cả dù rằng tôi đã nhiều lần nói rằng trong người bệnh 
luôn luôn có sự xung đột giữa khuynh hướng khát dục 
và sự dồn ép tình dục, giữa khía cạnh tình dục và khía 
cạnh luân lí của người bệnh. Chúng ta không thể giải 
quyết cuộc xung đột bằng cách giúp cho bên nọ thắng 
bên kia. Đối với những người tỉnh thần bất an thì nhà 
luân lí đã thắng với hậu quả là khuynh hướng tình dục 
sẽ được đền bù bằng sự xuất hiện triệu chứng bệnh 
thần kinh. Trái lại, nếu khía cạnh tình dục của con 
người thắng thì khía cạnh luân lí sẽ bị đồn ép và cũng 
sẽ tìm cách tự đến bù bằng sự xuất hiện các triệu 
chứng. Hai giải pháp này đều không chấm dứt được 
xung đột vì thế nào cũng có một bên không thỏa mãn”), 

Tâm phân học cũng thừa nhận có những trường 


' #dd. tr. 520 - 521, 
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hợp sự xung đột giữa tình dục và luân lí xã hội không 
căng thắng cho lắm thì việc nới ra chút ít cho khát dục 
được thỏa mãn cũng có khả năng mang lại một số hiệu 
quả nào đó. nhưng như thế thì còn cần gì đến người 
thầy thuốc vì chính người bệnh cũng có thể tự giải 
quyết được. Vì thế Freud viết: 

“Những người có thể dễ dàng chịu ảnh hưởng như 
thế của bác sĩ có thể đạt được kết quả mà không cần 
đến bác sĩ. Khi một người bị thiếu thốn về tình dục đi 
tìm sự thỏa mãn bằng mọi cách, họ đâu có cần xin phép 
ông bác sĩ hay nhà Tâm phân học”. Vì thế phương 
pháp trị liệu của Tâm phân học phải là phương pháp trị 
liệu lâu đài. Freud viết: 

“Lối trị liệu của chúng ta là một lối trị liệu lâu dài, 
phải mất nhiều thì giờ lắm mới hỉ vọng có hiệu quả”" 

Mặt khác chúng ta ít ra cũng đã hơn một lần nói 
đến quan niệm của Tâm phân học về vai trò của luân lí 
xã hội và đừng bao giờ nghĩ rằng nếu không cho khát 
dục thắng thì dĩ nhiên phải để cho luân lí xã hội thắng. 
Những nhà Tâm phân học không hề muốn tự nhận 
mình là những nhà cải cách xã hội, mà nhiều lắm cũng 
chỉ là người quan sát nhưng là người quan sát dám phê 
phán. Một quan điểm nhất quán từ đầu đến cuối của 
Tâm phần học là những quy định xã hội như luân lí, 
đạo đức là cần thiết nhưng không thể đồng tình với 
những cấm đoán vô lí của xã hội trong vấn đề tình dục. 
Cái mà Tâm phân học gọi là một sự cấm doán thiếu cả 


- Sđd, tr, 521. 
ả Sđđ. tư. 52U. 
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sự thông mình lẫn sự thành thực. Cách trị bệnh của 
Tâm phân học là nói hết sự thực về những vấn đề có 
liên quan đến vấn đề tình dục cũng như những vấn đề 
về luân lí, đạo đức xã hội cho người bệnh biết mà không 
hề giấu giếm và cũng không hề đan xen những ý tưởng 
thành kiến. Không nên xem đây là những lời dạy bảo 
của một người thầy thuốc hay một nhà giáo dục mà vấn 
để là tùy thuộc vào sự lựa chọn độc lập của người bệnh. 
Nhà Tâm phân học chỉ đóng vai trò người thầy thuốc 
hay nhà giáo dục trong trường hợp người bệnh còn quá 
trẻ chưa đủ kinh nghiệm và những biểu biết cần thiết 
để tự rút ra những kết luận xác đáng qua những sự 
thực được kể trên mà nhà Tâm phân học cung cấp cho 
họ. Trong trưởng hợp này người thầy thuốc phải rất. 
thận trọng và luôn nhớ không được lạm dụng quá nhiều 
vai trò giáo dục này. Một nguyên tắc trị liệu của Tâm 
phân học là không bao giờ được làm thay người bệnh. 
Vì thế cách thức tiến hành tùy thuộc vào kinh nghiệm 
và trách nhiệm của người thầy thuốc nhưng cuối cùng 
là người bệnh phải tự quyết định lấy. Lúc đó người 
bệnh sẽ đủ vững vàng trước mọi khát dục và có cách xử 
sự hợp với những chuẩn mực về luân lí xã hội, đạo đức 
xã hội có phần nào khác với những chuẩn mực đạo đức 
thường được áp dụng trong xã hội từ trước đến nay. 
Nghĩa là họ sẽ sống với những chuẩn mực đạo đức thực 
sự của những con người khôn ngoan, trung thực và có 
giáo dục. Nói tóm lại là nhà Tâm phân học chỉ giúp cho 
người bệnh tự chống lại chính mình, sống phù hợp với 
cuộc sống của những con người chân chính thực sự. 
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Những con người như vậy sẽ có đủ khả năng chống lại 
mọi hiểm nguy do những ham muốn tình dục quá đáng 
gây ra. Như thế cũng có nghĩa là họ đã tiến thêm được 
một bước khá dài trong việc chi phối đời sống tình dục 
với tư cách là cái vô thức, là cái có tính cách di truyền. 
Họ chỉ chi phối chứ khống hể triệt tiêu cái vô thức có 
tính cách di truyền này. Ereud viết: 

“Khi thấy trong việc trị liệu tôi không muốn thúc 
đẩy người bệnh sống hoàn toàn đầy đủ cuộc sống tình 
dục của họ thì đừng cho rằng tôi bênh vực luân lí xã 
hội... Thực ra chúng ta không phải là những người cải 
cách xã hội mà chỉ là những người biết quan sát thôi, 
nhưng cũng không thể chỉ quan sát mà không phê bình 
chỉ trích. Vì thế chúng ta không thể bênh vực nền luân 
lí xã hội về tình dục tán thành phương sách mà xã hội 
đưa ra để giải quyết vấn để đời sống tình dục. Điều mà 
luân lí xã hội đòi hỏi nhiều sự hi sinh mà không mang 
lại những kết quả cân xứng, xã hội thiếu cả khôn ngoan 
và lòng thành thực. Chúng ta không ngần ngại gì mà 
không nói cho người bệnh nghe những điều vừa nói, 
làm cho họ quen dần với sự suy nghĩ về những sự kiện 
tình dục mà không có thành kiến cũng như với mọi sự 
kiện khác, để rồi sau khi chữa trị xong, nến họ trở nên 
độc lập và chọn một giải pháp dung hòa giữa một đời 
sống tình dục buông thả và một đời sống khổ hạnh 
tuyệt đối thì chúng ta chẳng có gì đáng hổ thẹn trong 
lương tâm. Kẻ nào sau khi đã chống lại được chính 
mình tiến tới sự thực của cuộc đời, kẻ đó sẽ tránh được 
mối hiểm nguy của mọi sự vô luân và biến cho mình 
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một bậc thang giá trị về luân lí khác với bậc thang luân 
lí thường áp dụng trong xã hội... Vậy không thể giải 
nghĩa tác dụng trị liệu của Tâm phân học bằng cách nói 
rằng phương pháp này cho phép người ta sống hoàn 
toàn và đây đủ đời sống tình dục”. 

Như vậy, qua những điều trình bày ở trên, chúng ta 
biết được những quan điểm cần thiết của phương pháp 
và mục đích chữa trị các chứng bệnh tâm thần của Tâm 
phân học. Bây giờ phải xem xét một cách cụ thể hơn 
việc áp đụng những quan điểm trên vào những việc làm 
thiết thực trong việc trị liệu như thế nào căn bệnh xã 
hội này. 

Làm thế nào giúp cho người bệnh “độc lập lựa chọn 
một giải pháp dung hoà” giữa một đời sống tình dục 
buông thả và một đời sống khổ hạnh tuyệt đối. Nói theo 
ngôn ngữ của Tâm phân học thì đó là tìm cách £hay thế 
cái uô thức bằng cái hữu thức, biến cái uô thức thành 
cái hữu thức. Muốn biến vô thức thành hữu thức hay 
nói theo không gian là đưa cái võ thức vào cái hữu thức 
thì phải xoá bồ được sự dồn ép, xoá bỏ được những điều 
kiện và nguyên nhân làm cho triệu chứng xuất hiện, 
biến cuộc xung đột gây bệnh thành cuộc xung đột bình 
thường có thể giải quyết bằng nhiều cách khác dễ hơn 
và không làm phát sinh ra triệu chứng. 

Để làm được việc đó, người thầy thuốc lại Khăng CÓ 
một thứ thuốc nào mà cũng không thể áp dụng những 
biện pháp chữa trị thông thường như đối với các chứng 
bệnh khác về cơ thể. Nhà Tâm phân học chỉ còn cách 
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duy nhất là thông qua những tác động về tình thần để 
tạo ra một sự thay đổi trạng thái tinh thần nơi người 
bệnh theo hướng hủy bỏ sự đồn ép, biến vô thức thành 
hữu thức. Sự thay đổi trạng thái tỉnh thần này lại phải 
chính do người bệnh tự làm lấy với sự giúp đỡ của người 
thầy thuốc. Một công việc như vậy chỉ mới nghe chúng 
ta cũng đã thấy nó khó khăn và phức tạp đến mức nào. 
Với các loại bệnh về cơ thể, chỉ cần người thầy thuốc 
dưa thuốc vào cơ thể người bệnh bằng cách nào đó là 
thuốc có nhiệm vụ chống trả trực tiếp bệnh tật. Nếu 
người bệnh không chịu uống, không chịu tiêm thì người 
thầy thuốc cũng còn nhiều thủ pháp khác để dưa được 
thuốc vào cơ thể người bệnh trong giấc ngủ tự nhiên 
hay trong giấc ngủ nhân tạo... Nhưng với các chứng 
bệnh tình thần nếu người bệnh nhất định cự tuyệt thì 
không còn cách nào mà len vào tâm hôn họ để giúp họ 
tạo ra một sự thay đổi trong đời sống tỉnh thần họ được. 
Có người cho rằng có thể dùng thôi miên cho người 
bệnh ngủ nhân tạo rồi nói chuyện với người bệnh. Tâm 
phân học lại từ chối lối chữa trị bằng thôi miên vì nó 
không thể chữa trị tận gốc, nó không mang lại hiệu quả 
như nhau với những người bệnh khác nhau và bệnh 
không thể khỏi hẳn. Phương pháp chữa trị bằng thôi 
miên chỉ có mục đích đánh thẳng vào triệu chứng mà 
không tìm ra được cơ chế hoạt động của bệnh, không 
đánh vào nguyên nhân gây bệnh nên với người bệnh 
này thì có một sự thuyên giảm tạm thời, với người bệnh 
khác nhau lại không có kết quả gì. Đó là cách chữa trị 
chỉ đánh vào hiện tượng một cách trực tiếp, vào triệu 
chứng bên ngoài nên không có khả năng xoá bỏ được sự 
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dồn ép và cũng không có khả năng biến vô thức thành 
hữu thức. Freud viết: 

“Chúng ta có thể diễn tả mục tiêu của chúng ta 
dưới nhiều hình thức: chúng ta có thể nói chúng ta 
muốn làm cho vô thức trỏ thành hữu thức, hay hủy bỏ 
sự dồn ép, hay lấp lỗ trống trong bệnh mất trí nhớ, tất 
cả hình thức này đều có giá trị như nhau”, 

Vậy vấn đề là làm thế nào để đưa được vô thức vào 
hữu thức, biến vô thức thành hữu thức. Cái vô thức ở 
đây chính là những ham muốn mang nội dung tình dục, 
những khát dục. Như vậy, phải tác động trực tiếp vào 
khút dục mù quáng làm cho nó trở thành những khát 
dục đã được nhận thức tức cái hữu thức. Muốn làm như 
vậy Tâm phân học cho rằng chúng ta không tác động 
trực tiếp vào khát dục để tạo ra một sự biến đổi theo 
mong muốn. Muốn cho vô thức (khát dục) trở thành 
hữu thức, chúng ta chỉ tác động vào một khâu trong 
mối quan hệ giữa khát dục và cái Tôi xã hội (ý thức) đại 
điện cho luân lí xã hội mà thôi. 

Để làm sáng tỏ vấn để này, chúng ta hãy trổ lại với ví 
dụ mà Freud đã giới thiệu với chúng ta trong phần trên. 

Đứng về mặt không gian, chúng ta có hai căn phòng 
liền nhau và có một cái cửa thông từ phòng này sang 
phòng kia. Trong cái phòng thứ nhất chứa đầy cái vô 
thức (khát dục). Khát dục này muốn được thỏa mãn 
phải làm thế nào sang được căn phòng thứ hai trong đó 
có ý thức, qua cái cửa thông. Ngồi ở cửa thông có một 
người gác. Người gác này được coi như cái Tôi xã hội đại 
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diện cho luân lí xã hội làm nhiệm vụ kiểm tra xem cái 
vô thức đại điện cho khát dục mong muốn cái gì. Nếu là 
những mong muốn phù hợp với những quy tắc đạo đức 
xã hội thì cho qua. Trái lại nếu mong muốn đó ui phạm 
đến luân lí xã hội thì chặn lại không cho qua cửa thông. 
Vì những ham muốn này biểu hiện cho những ham 
muốn quá đáng, cũng có khi rất chính đáng nhưng 
chưa được xã hội chấp nhận. Vốn tính ương bướng cái 
vô thức không chịu ở trong căn phòng thứ nhất, nơi 
dành riêng cho cái vô thức. Lợi dụng khi người gác sơ 
hở, hoặc một sự đồng tình nửa vời của người gác, cái vô 
thức lên qua được cửa thông và sang được phòng thứ 
hai là nơi chiếm giữ của cái hữu thức. Tuy sang được 
phòng thứ hai nhưng vẫn chưa thành được cái hữu 
thức, mới chỉ là tiền ý thức. Đến lúc này người gác phát 
hiện ra sự vì phạm và huy động mọi khả năng sức lực 
để chống lại sự vi phạm đó tạo ra một sự phản kháng 
quyết liệt, tạo ra một sự phản công để đẩy cái vô thức 
trở về phòng thứ nhất. Sự để kháng này là sự phản 
công gây ra sự dồn ép mãnh liệt đối với cái vô thức, dồn 
nó trở về nguyên trạng vô thức của nó. Nghĩa là trong 
một lúc nào đó nó đã trở thành tiền ý thức nay buộc 
phải trở về trạng thái ban đầu, thụt lùi về cái vô thức 
và sự xung đột giữa vô thức (khát dục) với cái Tôi xã hội 
(ý thức) trỏ nên vô cùng quyết liệt. 

Nếu sự việc được hình dung như vậy thì sự việc 
biến vô thức thành hữu thức đúng là không cần tác 
động trực tiếp đến cái vô thức vì chính diễn biến trong 
ví dụ trên cho ta thấy sự tác động giữa vô thức và cái 
Tôi xã hội thông qua sự phản công của cái Tôi dẫn đến 
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xung đột quyết liệt giữa khát dục uà cái Tôi xã hội là 
điểm nóng làm phát sinh ra bệnh. Nên vấn đề chỉ còn 
một cách là xoá bỏ sự đề kháng mang tính phản công 
để làm địu đi sự xung đột, nghĩa là vẫn còn một sự để 
kháng nào đó nhưng không mang tính chất phân công, 
không tạo ra sự £hựụ¿ lài. Nếu dùng hình ảnh thì chúng 
ta có thể hình dung biện pháp trên chỉ làm giảm bớt 
sức nén đối với sức chịu đựng của một chiếc lò so chứ 
không phải là xoá bỏ hoàn toàn sự phản công, đảm bảo 
cho chiếc lò so vẫn còn sức nén nhưng có thể chịu đựng 
được, không bị gẫy nghĩa là tránh được việc phát sinh 
ra bệnh. 

Tóm lại, ta thấy khát dục nếu không dược sự chấp 
nhận của xã hội dù là chính đáng hay không chính 
đáng vẫn tìm mọi cách để thỏa mãn nghiã là trở thành 
ý thức. Nó đã trở thành tiền ý thức thì bị đẩy lùi trở lại 
vị trí cũ bằng một sự đề kháng mang tính phản công 
quyết liệt của cái Tôi xã hội (luân 10. Từ đó làm cho sự 
xung đột ở mức bình thường trở thành gay gắt có nguy 
cơ trở thành bệnh hoạn hoặc đã trở thành bệnh thực sự. 

Cho nên Tâm phân học cho rằng để giải quyết xung 
đột trên phải iờm dịu hoặc xoá bỏ sự đề kháng có tính 
chất phản công chữ không phải là tác động trực tiếp 
đến khát dục, vốn là cái khó bảo và mù quáng. Muốn 
xoá bỏ sự đề kháng có tính chất phản công này thì 
không còn cách nào khác là tác động vào ngay đối tượng 
tiến hành sự phân công tức cái Tôi luân lí xã hội. 

Còn vì sao lại không tác động trực tiếp lên khát 
dục? Vì khát dục là cái có tính chất di truyền, là cái 
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giúp cho nòi giống tiếp tục tồn tại và phát triển, là cái 
trong nhiều trường hợp rất có ích cho đời, là cái không 
thể xoá bỏ được, lại rất khó giáo dục, mù quáng nhiều 
khi rất háu ăn nữa. Vậy chỉ còn một cách là làm cho vô 
thức biết. điều hơn, đễ bảo hơn, phần nào chịu sự chi 
phối của cá! hữu thức, của cái Tôi xã hội. 

Muốn làm được điều đó thì không còn con đường 
nào khác là phải làm cho cái Tôi ý thức trở nên thông 
minh hơn, khôn ngoan hơn, tránh làm những điều hao 
phí nhiều sức lực một cách vô lí mà kết quả thu được lại 
không tương xứng thậm chí kết quả chỉ bằng không 
hoặc bằng âm. 

Nói theo mục tiêu để ra của Tâm phân học, đưa vô 
thức vào hữu thức, biến vô thức thành hữu thức là xã 
hội đừng có ngăn cấm một cách quá đáng trong việc đòi 
hỏi thỏa mãn của khát dục. Vấn để là phải giáo dục nó 
làm cho nó biết điều hơn và hưởng thụ phải chăng, lành 
mạnh trong đời sống tình dục. Làm được điều này có 
nghĩa là đã biến được nó vốn là cái vô thức mù quáng 
thành cái hữu thức có tổ chức, có kỉ cương. Một vấn để 
to lớn cần ghỉ nhận ở đây là muốn chữa trị các loại 
bệnh thần kinh tình thần mà người đời coi là một loại 
bệnh xã hột thì có nghĩa là nguyên nhân sinh bệnh là 
từ xã hội. Muốn khỏi bệnh nhất thiết phải tác động trực 
tiếp lên nguyên nhân xã hội này. 

Tâm phân học không chỉ cho rằng sự cần thiết phải 
tác động trực tiếp lên nguyên nhân xã hội mà còn chỉ ra 
_ đó là những sai lầm của con người. Điều đó có vẻ bình 
thường vì xã hội chính là con người với tư cách là cđi 
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hột fu mọi cái gì gọi là hoạt động xã hội, là trung tâm 
làm nên xã hội. Nhưng cái bình thường đó xét về mặt 
tâm lí lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì người đời thích 
nghe nói đến từ xã hội chung chung chứ không thích nói 
đến nguyên nhân lại là chính con người gây ra, là anh, là 
chị, là tôi, là chúng ta những con ngươi bằng xương bằng 
thịt với bao chiến tích cũng như lỗi lầm. 

Nói đến nguyên nhân xã hội mà thủ phạm chính là 
con người bằng xương bằng thịt luôn tự cho mình là cao 
cả, là thánh thiện thì đúng là một thách thức nguy hiểm 
cho kẻ nào đám lên án cái con người thánh thiện này. 

Lường trước được mối nguy hiểm này, Ereud đã 
phải nhắc tới những bi kịch do những con người quá 
hợm hình về mình, những con người quá ngạo mạn mắc 
phải. Freud cho rằng loài người đã hơn một lần là tác 
giả thực sự của những bị kịch khó quên. Bi kịch lớn 
nhất khi có người cho rằng quả đất không phải là trung 
tâm của vũ trụ mà chỉ là một hành tỉnh nhỏ bé, khiêm 
tốn nằm trong vũ trụ bao la, chỉ là một phần tử nhỏ 
phụ thuộc vào cái bao la đó thì loài người phẫn nộ đòi 
và đã đưa lên giàn thiêu người đã đám nói lên sự thực 
đó vì như thế là đã chống lại lời phán truyền của Chúa 
và thoá mạ con người. Lần thứ hai khi học thuyết 
Darwin ra đời khẳng định con người là từ những sinh 
vật nhỏ bé mà ra thì loài người lại nổi giận đùng đùng 
cho nói như thế là thoá mạ con người, chúa tế của muôn 
loài, do Chúa tạo dựng. Và người đó đã phải chịu một 
hình phạt nặng nhất khi đó là không được công nhận là 
con của Chúa, Lần thứ ba con người tự cho là khôn 
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ngoan, thông minh cao thượng, phủ nhận sự có mặt của 
đời sống tình dục hoặc có thừa nhận sự có mặt của nó 
thì lại coi nó như là một cái gì xa lạ, là xấu xa, là bẩn 
thỉu và tự cho phép mình trừng trị đàn áp bằng mọi 
cách và đã dẫn đến biết bao đau khổ cho con người 
trong đó có biết bao nhiêu người rơi vào cảnh bệnh 
hoạn suốt. đời, sống nhưng thực ra lại là không sống. 

-Và bây giờ nếu muốn thêm vào một bỉ kịch nữa của 
thời đại bùng nổ thông tin, của rô-bốt và của bao nhiêu 
điều kì lạ khác thì chúng ta phải kể đến việc chính con 
người đang là thủ phạm hủy diệt môi trường sống của 
chính mình. Con người cũng chính là thủ phạm chính 
của biết bao hành vi hủy diệt chính con người nhưng lại 
được che giấu bằng những danh từ như “vì eon người” 
“vì đân chủ” “ vì nhân quyển” “vì tiến bộ xã hội”... Con 
người ngạo mạn thường nghĩ rằng mình muốn làm gì 
cũng được mà chẳng có ai ngăn cản được, chống lại được 
những điều con người muốn làm và thích làm. Con 
người đã làm cái gì thì nhất thiết là phải đúng. Người 
ta sống thực lòng với nghĩa đen của những câu được col 
như chân lí tuyệt đối “dời non lấp biển” “thay trời làm 
mưa” rồi “công trình thế kỉ này công trình thế kỉ 
khác”... Không ai lại cấm con người có những ước mở, 
những hoài bão. Nhưng xin đừng quên đó chỉ là những 
ao ước. Và nếu những ước ao đó có thể trở thành hiện 
thực trong một phạm vi nào đó thì xin đừng nghĩ đó là 
những cái gì hoàn hảo tuyệt đối. Trước những tai họa 
liên tiếp và khủng khiếp như hiện nay có không ít 
người đã nghĩ đến một trận đại hồng thủy mới đã bắt 
đầu đổ xuống trên trái đất này. 


LẮ  — 
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Cái con người hợm hĩnh này lại có trong mọi người. 
Đó là cái con người chỉ chú trọng đến cái mà họ tưởng 
là lợi ích đích thực của con người. Nhân danh xã hội nó 
coi khinh cái con người tự nhiên vốn là một sản phẩm 
tự nhiên của trời đất từ gốc. Nếu nói về lòng tham lam 
ích kỉ thì cái con người này là một thứ ích kỉ siêu hạng 
và chúng ta cũng không lấy gì làm lạ là đã có không ít 
người có lương tri đang thực sự lo ngại dù là sự lo ngại 
có vẻ hão huyền. 

Như vậy, chúng ta đã làm rõ sự cần thiết phải tác 
động trực tiếp vào cái Tôi xã hội vì chính nó là nguyên 
nhân sâu xa cũng như trực tiếp của căn bệnh tâm thần. 

Cần thiết nhưng chúng ta liệu có thể tác động có 
kết quả hay không, vì là cần thiết nhưng lại không làm 
gì được thì cũng như bằng không, là vô nghĩa. 

Tâm phân học cho rằng chúng ta có đủ khả năng 
làm cho cái Tôi xã hội chịu ảnh hưởng của sự tác động và 
phải dẫn đến những thay đổi mà chúng ta mong muốn. 
Nghĩa là cái Tôi xã hội, cái Tôi ý thức, cái Tôi luân lí 
cũng phải trở thành cái Tôi hoàn toàn khác trước. 

Tìn tưởng như vậy vì nếu với tính di truyền con 
người chẳng có thể làm gì được để cho nó thay đổi với 
nghĩa là không cồn đặc tính đi truyền nữa thì cái Tôi xã 
hội, cái Tôi luân lí lại có thể trở thành một cái Tôi khác. 
Cái Tôi này nhiều khi cũng không thay đổi gì được 
nhiều lắm nhưng lại có ý nghĩa rất to lớn đối với người 
bệnh. Nó có thể biến một con người bệnh hoạn trở 
thành một con người khỏe mạnh bình thường, thông 
minh hơn trước, có kinh nghiệm hơn trước và sẽ không 
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bao giờ để cho bệnh tâm thần tái phát. Tâm phán học 
có thể làm được điều đó vì cái Tôi luân lí xã hội này tuy 
ngạo mạn, thiển cận đấy nhưng lại không phải là cái 
ngoan cố như cái Tôi khát dục, cái Tôi tự nhiên bẩm 
sinh, đi truyền, Nói một cách khác nó cũng biết phục 
thiện và có thể giáo dục được đù cho tính phục thiện đó 
chỉ có duy một mục đích cho sự tôn tại của chính nó. 
Con người thường rất là ích kỉ với người khác nhưng lại 
rất là độ lượng với chính mình. Mới nghe thì như một 
nghịch lí nhưng hai mặt đó chỉ là sự biểu hiện của một 
đặc tính cố hữu nơi con người, đó là lòng ích kỉ. 

Sau khi Tâm phân học chỉ ra đối tượng cần tác 
động trực tiếp để giải quyết sự xung đột giữa khát dục 
(vô thức) với cái Tôi xã hội (ý thức) thì công việc lúc này 
là phải làm gì? Tâm phân học cho rằng phải cho hai đối 
thủ dàn mặt với nhau để làm một cuộc hiệp thương 
trong hoà bình, một cuộc đối thoại trên tình thần thân 
ái và bình đẳng. Đã gọi là thương lượng thì mỗi bên 
phải biết tự kiểm chế, phải biết nhân nhượng nhau, 
phải biết giảm bớt tính ích kỉ của mình xuống. Cái Tôi 
xã hội phải biết mềm mỏng hơn, độ lượng hơn, khôn 
ngoan hơn. Còn cái Tôi khát dục thì phải giảm bớt sự 
đòi hỏi được thỏa mãn tối đa tới mức cái Tôi xã hội có 
thể chấp nhận được. Một sự dung hoà như Vậy cái vô 
thức có thể được tiếp nhận vào cái hữu thức mà không 
làm tổn thương gì đến luân lí xã hội. Nói một cách khác 
cụ thể hơn là nhờ cái Tôi xã hội thay đổi thái độ mà 
khát dục vừa lòng với cách thức và mức độ thỏa mãn 
mà nó không cảm thấy bị ức chế, bị dồn ép, bị cấm 
đoán. Nhờ đó nó sẵn sàng từ bố những ham muốn quá 


MẤY NÉT VỀ CÁC CHỨNG BỆNH TÂM THẦN... 311 


đáng, sa đọa để hưởng thụ những cái mà cả hai đều có 
thể chấp nhận được một cách vui vẻ; vì cái Tôi xã hội 
lúc này đã không còn là cái Tôi luân lí đạo đức cố chấp 
và cổ hủ như trước kia, một cái Tôi ốm yếu, ấu trĩ thiếu 
thông mình, thiếu kinh nghiệm, thiếu khôn ngoan. Lúc 
này nó trở nên biết điều hơn. Ereud viết: 

“Vậy lúc này không phải là lúc chứng ta tìm cách ảnh 
hưởng đến khát dục... Chúng ta chỉ cần hủy diệt sự dồn 
ép là vô thức lập tức được thay thế bằng hữu thức... Trước 
hết phải xem có sự dồn ép không, rồi sau đó mới tìm cách 
hủy diệt sự để kháng giúp cho dồn ép được tồn tại... Sự để 
kháng phát sinh ra do một sự phản công có mục đích đồn 
ép khuynh hướng tục tĩu... Sự phản công hay sự để kháng 
không thuộc vô thức mà thuộc cái Tôi...”! 

Nói như trên là về phương diện lí thuyết , còn trong 
thực tế muốn tiến hành biến vô thức thành hữu thức lại 
khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Khó khăn đầu tiên 
gặp phải là phải tìm cho ra sự dồn ép xem nó có hay 
không và là cái gì một cách cụ thể. Rồi phải tìm cho ra 
cái đề kháng mang tính chất phản công là cái do nó mà 
đồn ép tổn tại. Còn phải tiếp tục nghiên cứu khám phá 
xem cái Tôi đại diện cho khuynh hướng phản công thúc 
đẩy đề kháng làm phát sinh ra sự dồn ép. Ỏ từng người 
bệnh những vấn để trên lại rất khác nhau về hoàn cảnh 
sống hiện tại và những biến cố xa xưa, về sự tiếp thu 
nền luân lí xã hội như thế nào... 

Tất cả những điều người thầy thuốc muốn biết hay 
đã biết nhiều khi lại không phù hợp với cái mà người 


' Sđd, tr.526 - 527, 
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bệnh đã trải qua hay đã nghĩ tới hoặc đã biết. Người đó 
lại đang trong tình trạng bệnh hoạn thì những điều họ 
cho người thầy thuốc biết thì đâu là trí tưởng tượng đâu 
là sự đối trá mà chính họ cũng không ý thức được. 

_—_ Đây thực sự là một công trình nghiên cứu khoa học 
nghiêm túc vì nếu chỉ có một sai sót nhỏ cũng có thể 
làm cho mọi cố gắng của người thầy thuốc biến thành 
mây khói. 

Trong xã hội, những công trình nghiên cứu về đời 
sống tỉnh thần , về hiện trạng tư tưởng của con người 
hay về một lớp người nào đó, về những biến cố trong 
lịch sử nếu có sai thì xã hội gánh chịu, còn tác giả của 
nó không những không phải hứng chịu gì mà nhiều khi 
lại thu về cho cá nhân mình rất nhiều cái như danh 
vọng, địa vị, tiền tài và cả vợ đẹp con khôn nữa là khác. 
Với người thầy thuốc, nếu chữa không khỏi bệnh thì sự 
trừng phạt là không thể tránh khỏi, một sự trừng phạt 
êm ả nhưng thật là khắc nghiệt, chỉ còn cách là bỏ nghề 
mà nhiều khi bỏ nghề cũng không xong. 

Người bệnh luôn mong muốn bệnh của mình mau 
lành nên khi người thầy thuốc chỉ cho họ sự đồn ép là 
cái gì và từ đầu tới, sự để kháng và sự phản công do cái 
gì tiến hành là người bệnh có thể nhận ra những quyết 
định sai lầm của họ trước kia đã gây ra bệnh và bây 
giờ, lúc này họ cần có một quyết. định khác là bệnh sẽ 
thuyên giảm và đi đến chỗ khỏi hắn vì lúc này họ đã 
nhận ra cái vô thức, biến cái vô thức thành cái hữu 
thức, không còn sự đề kháng mang tính cách phản công 
nữa và cũng không còn sự dồn ép. 
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Nhìn vào kết quả, nhiều khi ta có cảm tưởng là quá 
Ít ổi so với công sức của người thầy thuốc cũng như của 
đương sự phải bỏ ra. Cảm giác đó là hoàn toàn đúng. 
Sau khi khỏi bệnh, người bệnh chỉ hủy bỏ được một vài 
vô thức, thêm được một vài hữu thức hay nói đúng hơn 
là chuyển được một uài cái uô thức thành hữu thức. 
Thực ra những kết quả trên thật là to lớn. To lớn ở chỗ 
khỏi được một căn bệnh rất khó chữa trị có thể hủy 
hoại cả một đời người. Nhưng cái to lớn hơn là biến một 
người ốm yếu, vô tích sự, một nỗi đau cho những người 
thân trong gia đình và cho xã hội thành một người có 
ích cho xã hội. Từ một người sống đó nhưng lại sống 
ngoài cộng đồng nay trở lại cuộc sống chung với mọi 
người trong xã hội cũng như với những người thân. Cái 
ít ói đó thật là quan trọng rất xứng đáng với những ai 
dám bỏ ra một khối lượng công sức và trí tuệ cũng như 
thời gian để đổi lấy nó. : 

Sau khi bỏ ra nhiều tâm trí và sức lực để biến vô 
thức thành hữu thức, đấy lùi được bệnh hoạn, người 
bệnh trở lại cái con người của họ trước kia khi chưa lâm 
bệnh đã là vô giá. Tâm phân học còn cho rằng cái con 
người sau khi khỏi bệnh còn có đủ khả năng tránh được 
mọi cám dỗ của cuộc đời cũng như những cạm bẫy của 
cuộc sống tình dục để giữ cho cuộc đời một cuộc sống 
người hơn cả cuộc sống trước kia khi chưa mắc bệnh. 
Cái con người này không còn là cái Tôi luân lí thiển 
cận, thành kiến với cách cư xử thiếu khôn ngoan nhưng 
lại có phần hợm hĩnh và rất tự đắc. 

Quá trình biến vô thức thành hữu thức cũng là một 
quá trình làm cho cái Tôi luân lí xã hội thay đổi đủ để 
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chấm dứt sự để kháng mang tính phản công, chấm dút 
sự dồn ép lại luôn diễn ra thông qua sự hoán chuyển. 

Sự hoán chuyển (conversion) là một danh từ mà các 
nhà nghiên cứu có sự giải thích có phần nào khác nhau, kể 
cả việc dịch sang tiếng Việt. Có người gọi là biến chứng. 

Trước khi có một sự thống nhất về dịch thuật cũng 
như nội dung của danh từ chúng ta chỉ còn một cách là 
dựa vào chính sự giải thích của tác giả. Freud đã giải 
thích như sau: 

“Sự kiện mới này chẳng gì khác hơn là một sự hoán 
chuyển tình cảm từ người bệnh sang ông thầy thuốc, vì 
chúng ta không tin rằng công việc chữa chạy đó đã làm 
tình cảm đó nảy sinh”!. 

Trong quá trình chữa trị Tâm phân học luôn gặp 
một hiện tượng kì lạ là bất kể con bệnh là nam hay nữ, 
ít tuổi hay nhiều tuổi đều tổ ra âu yếm người thầy 
thuôc dù người thầy thuốc đã luống tuổi không còn bao 
nhiêu khả năng về sức lực. 

Tình cảm này lại rất khác nhau giữa những người 
bệnh. Có người thì lộ liễu sôi nổi, có người thì kín đáo tế 
nhị, thậm chí có người bề ngoài rất lạnh nhạt nhưng 
qua những thái độ khác nhau nói trên đều bao hàm 
một cái gì đó trìu mến người thầy thuốc. Về mặt chữa 
trị các chứng bệnh tâm thần khác nhau. thì đây là điều 
thuận lợi cho người thầy thuốc. Nó không chỉ có lợi về 
mặt tình cảm nghĩa là một khi người bệnh quý mến 
người thầy thuốc mà còn có một lợi ích khác to lớn hơn 
là nhờ đó người thầy thuốc hiểu được những điều sâu 


' Sdt, tr 334, 
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kín của người bệnh. Đồng thời đây là một cơ hội tốt để 
người bệnh thỏa mãn khát dục đã thành vô thức và 
người thầy thuốc là đối tượng mới cho sự thỏa mãn đó. 

Sự hoán chuyển phải để cho nó tự diễn ra trong quá 
trình chữa trị mới đáng tin cậy nghĩa là người thầy 
thuốc không vì thấy nó có lợi mà hoạt động theo hướng 
tạo ra tình cảm đó một cách chủ quan nóng vội. 

Nếu chú ý quan sát những người mắc các chứng 
bệnh tâm thần cũng có thể thấy những sự hoán chuyển 
đó. Không ít người bệnh lang thang ngoài đường phố hễ 
cứ thấy người khác giới là anh anh, em em với những 
cử chỉ và lời nói rất là tình tứ, rất âu yếm như với một 
người yêu thân thiết từ lâu. Đó là những khát dục bị 
ngăn cấm chưa một lần được thỏa mãn nay nó tìm sự 
thỏa mãn thông qua triệu chứng. Hoặc đã có một lúc 
nào đó họ cũng đã được âu yếm tình tự như vậy nhưng 
do một nguyên nhân nào đó bị ngăn cấm không được 
tiếp tục thỏa mãn khát dục đó. Khát dục lui vào trong 
vô thức, trở thành cái vô thức và bây giờ nó xuất hiện 
để thỏa mãn thông qua triệu chứng trong bệnh hoạn. 

Những cử chỉ và lời nói này lại luôn lặp đi lặp lại 
mà không có thay đổi gì đáng kể. Vẫn một nội dung 
tình cảm như vậy với những cử chỉ tương tự. 

Sự âu yếm đó, những tình cảm đó khiến cho người 
thầy thuốc biết rằng đó không phải đơn thuần là sự biết 
ơn người đang chữa bệnh cho mình. Mà cái chính là 
người bệnh đang sống lại những gì đã từng diễn ra 
trong quá khứ bằng những sự kiện sâu sắc thầm kín 
hoặc chỉ là những ý tưởng riêng tư. 
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Chúng ta không nên nghĩ rằng trong trường hợp 
này người thầy thuốc cứ để cho sự hoán chuyển diễn ra 
vô tận, cứ để cho người bệnh tự thỏa mãn theo cách đó 
là sẽ khỏi bệnh. Người thầy thuốc chỉ được phép tân 
dụng cơ hội này để tìm cách nói cho người bệnh biết hết 
sự thực để chấm dứt sự hoán chuyển và bệnh sẽ khôi. 
Vì nếu cứ để cho sự hoán chuyển kéo dài thì người bệnh 
tiếp tục thỏa mãn khát dục qua triệu chứng mãi mãi 
thì làm sao khỏi được bệnh. Người thầy thuốc chỉ được 
phép đóng vai trò đối tượng tình dục của người bệnh 
trong một thời gian nhất định để có cơ hội biết được 
những điều cần biết nơi người bệnh một cách dễ dàng 
hơn và từ đó tiến hành việc khuyên bảo, việc giáo dục 
tốt hơn. Đến một lúc thích hợp, chính người thầy thuốc 
phải chủ động chấm dứt mối tình vờ này tránh cho 
người bệnh rơi vào những ảo tưởng khát dục mới rất. có 
hại cho việc chữa trị. Nếu không may mà trường hợp 
này xây ra thì việc chữa trị phải làm lại từ đầu với 
những khó khăn mới phức tạp hơn rất nhiều. 

Chúng ta cần ghi nhận một nguyên tắc nền tảng 
của việc chữa trị theo Tâm phân học là không bao giờ - 
để cho người bệnh thỏa mãn tối đa khát dục để chữa trị 
những bệnh tâm thần do khát dục quá đáng gây ra. 
Vấn để chính là phải đánh vào sự thông minh, sự biết - 
điều nơi người bệnh để họ tự kiểm chế khát dục quá 
đáng và chỉ thỏa mãn nó trong chừng mực cho phép của 
những con người trưởng thành, sống có kinh nghiệm và 
sáng suốt. Nếu chữa trị bằng cách cho thỏa mãn khát 
dục tốt đa sẽ dẫn đến bệnh tái phát khi người bệnh 
không được thỏa mãn đầy đủ. Sự hoán chuyển trong 
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tay người thầy thuốc như một con dao hai lưỡi. Đó là 
điều mà Tâm phân học nhắc nhổ những ai muốn áp 
dụng phương pháp và kĩ thuật Tâm phân học để chữa 
trị các căn bệnh tâm thần. Nó có thể là một phương tiện 
giúp cho người thầy thuốc một cách rất đắc lực mà cũng 
có thể làm cho sự nghiệp của người thầy thuốc trở 
thành mây khói. 

Trưởng hợp nói trên Tâm phân học gọi là sự hoán 
chuyển tích cực nghĩa là khi sử dụng nó đúng mực, việc 
chữa trị sẽ rất thuận lợi. Bên cạnh sự hoán chuyển tích 
cực còn một sự hoán chuyển khác mà Tâm phân học gọi 
là sự hoán chuyển tiêu cực. Nghĩa là đáng ra người 
bệnh tổ ra âu yếm người thầy thuốc thì lại là những cử 
chỉ thái độ cự tuyệt, chống đối sự hợp tác với người thầy 
thuốc trong việc chữa trị bệnh cho chính mình. 

GọI là hoán chuyển tích cực và hoán chuyển tiêu 
cực chỉ có nghĩa là hai sự hoán chuyển này chỉ khác 
nhau hoặc là thuận lợi hay là bất lợi cho việc chữa trị, 
còn về bản chất của nó thì vẫn là việc người bệnh 
chuyển tình cảm của họ sang người thầy thuốc. Nói 
cách khác, người bệnh tỏ thái độ như thế nào đối với 
người thầy thuốc thì vẫn là một cách phát biểu những 
tình cảm của chính họ. 

Tâm phân học cho rằng từ yêu trở thành ghét là hai 
trạng thái của một tình cảm và thường lại là những 
tình yêu mãnh hệt. Một người yêu tha thiết người yêu 
của mình nhưng vì nhiều lẽ tình yêu đó không được đền 
đáp tương xứng thì tình yêu say đắm đó trở thành thù 
ghét cay độc người mình yêu. Nhưng dù thế nào thì vẫn 
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là tình yêu, vẫn là sự đòi hồi của khát dục. 

Nhưng nếu đứng về phương diện chữa trị, người 
bệnh lại chuyển những tình cảm của mình sang người 
thầy thuốc bằng sự oán giận, bằng sự căm thù thì thực 
là khó khăn ghê góm cho người thầy thuốc. 

Không thiếu gì trường hợp Tâm phân học đã cho 
chúng ta biết có những người chỉ thỏa mãn được khát 
dục bằng cách hành hạ người mình yêu. Sự hành hạ 
này trước hết là về xác thịt kể cả việc cắn cấu làm tổn 
thương đến thân thể người mình yêu. Biết bao trường 
hợp người ta chuyển tình yêu sang căm thù, nhiều khi 
có thể giết chết người yêu và sau khi đã giết xong người 
mình yêu người ta lại hối tiếc khôn nguôi. 

Trong đời sống thường nhật, đối với bất cứ ai chúng 
ta cũng luôn vừa yêu lại vừa ghét. Chỉ có điều cái yêu 
và cái ghét này ở mức không đáng kể nên chúng ta ít 
chú ý tới mà thôi. Vì thế khi gặp người bệnh có thái độ 
ghét bỏ người thầy thuốc thì chúng ta cũng phải thừa 
nhận đó là một điều thường tình để làm chuyển biến nó 
từ ghét thành yêu để phục vụ cho việc chữa bệnh của 
chúng ta. 

Như vậy, dù cho người bệnh có một sự hoán chuyển 
tiêu cực đối với người thầy thuốc thì điều quan trọng là 
phải chuyến tình cảm tiêu cực đó sang tình cảm tích 
cực gây cho được sự tin tưởng ở người bệnh và đó là 
điều có ý nghĩa hàng đầu trong phương pháp trị liệu 
của Tâm phân học. Mặt khác người thầy thuốc phải lợi 
dụng thái độ tiêu cực này để tìm hiểu những gì đã xảy 
ra trong quá khứ nơi người bệnh làm cho người bệnh 
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thiếu thiện cảm trên. Một khi người thầy thuốc làm 
được những công việc trên thì có thể nói chiếc chìa khoá 
của mọi bí mật đã nằm trong tay người thầy thuốc và 
việc chữa trị chắc chắn thành công. Dù cho sự hoán 
chuyển có làm phát sinh ra nhiều vấn đề phải Vượt qua 
nhưng nếu không có sự hoán chuyển nào cả thì có 
nghĩa là người bệnh không nằm trong vòng ảnh hưởng 
của người thầy thuốc và không thể áp dụng sự điều trị 
bằng phương pháp và kĩ thuật của Tâm phân học được. 

Trong trường hợp như vậy người thầy thuốc phải có 
một cách khác mới hi vọng việc chữa trị có kết quả. 
Freud viết; 

“Vì không có hiện tượng hoán chuyển (converslon) nên 
người bệnh này thoát khỏi ảnh hưởng của chúng ta và 
không thể khỏi bệnh bằng phương pháp của chúng ta”. 

Qua việc chữa trị cho nhiều bệnh nhân có sự hoán 
chuyển tiêu cực Freud đã rút ra một kết luận quan 
trọng là sau một công trình nghiên cứu tỷ mỉ và công 
phu khi người thầy thuốc nấm được chắc chắn cội 
nguồn của thái độ tiêu cực trên, rồi khéo léo trao đổi với 
người bệnh làm họ thay đổi thái độ không khó khăn gì 
cho lắm, Sở đi như vậy vì có người bệnh nào lại không 
muốn khỏi bệnh và muốn khỏi bệnh thì phải giúp đỡ 
người thầy thuốc. Hơn nữa thái độ không hợp tác với 
người thầy thuốc đâu có phải là ý tưởng thực của người 
bệnh mà chỉ là do sự tác động của cái vô thức trong họ. 
Đó chỉ là sự biểu hiện của một tình cảm thù ghét đã có 
trong họ từ trước nay có địp mới xuất hiện khi quan hệ 


! Sđd, tr.541 - 542. 
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với người thầy thuốc. Khi người bệnh nhận ra điều đó 
có nghĩa là họ đã chuyển được cái vô thức thành hữu 
thức để từ đó chuyển cả một hệ thống vô thức thành 
hữu thức nghĩa là họ nhận ra tất cả mọi ý nghĩ cũng 
như hành động mà trước kia họ không thể nhận ra 
được vì nó đã bị đấy vào trong vô thức. 

Như đã nói ở trên, nếu không có sự hoán chuyển 
nơi người bệnh thì người thầy thuốc không thể tác động . 
đến người bệnh được, không thể làm cho người bệnh 
chịu ảnh hưởng của lối chữa trị và dĩ nhiên là không 
thể khỏi bệnh. Vì vậy, sự hoán chuyển do sự ám thị gây 
ra hay chính nó là một sự ám thị đích thực. Chính nhà 
Tâm phân học dùng ám thị để cho sự hoán chuyển xuất 
hiện hoặc ít ra cũng là thúc đẩy cho nó hình thành. 

Nhiều lần Tâm phân học đã phần đối việc chữa trị 
bằng thôi miên mà thôi miên chính là ám thị. Nay nhà 
Tâm phân học lại nói đến sự hoán chuyển mà hoán 
chuyển lại chính là do ám thị tạo ra. Như thế ở đây 
phải có sự phân biệt giữa ám thị bằng thôi miên và ám 
thị của Tâm phân học. 

'Là một nhà khoa học, Ereud luôn có thái độ khoa 
học và rất trân trọng đối với những thành công của 
người khác, nhưng cũng chính là nhà khoa học nên ông 
không thể bằng lòng với bất cứ thành công nào chưa 
hoàn chỉnh. Vì vậy, một mặt, Freud rất kính trọng 
- những bậc thầy, các cộng sự, những người bạn của 
mình nhưng ông lại thấy cần phải hoàn chỉnh những 
cái mà những người đi trước, trong đó có cả chính bản 
thân ông đã tạo ra khi thấy nó còn thiếu sót. Vì vậy 
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chữa trị bằng phương pháp ám thị thông qua thôi miên 
trước kia cũng mang lại một số kết quả nhất định 
nhưng Ểreud lại kết thức bằng ám thị theo Tâm phân 
học tạo ra sự hoán chuyển để qua đó ảnh hưởng đến 
người bệnh và làm cho bệnh được chữa trị tận gốc. 

Theo Freud việc chữa trị bằng thôi miên chỉ là sự 
âm thị trực tiếp gây tác động lên triệu chứng. Nghĩa là 
nó có khả năng làm cho triệu chứng thuyên giảm trong 
một lúc, trong một thời giàn nhất định nào đó và bệnh 
sẽ tái phát vì ám thị bằng thôi miên không có ý định 
tìn ra nguồn gốc của triệu chứng và không có tác dụng 
gì nhiều đến triệu chứng. Thấy lối chữa trị bằng thôi 
miền để ám thị chỉ là sự tác động trực tiếp lên triệu 
chứng không đụng chạm gì đến cội nguồn của bệnh mà 
cứ tiếp tục như thế mãi chỉ là một công việc nhàm chán 
phản khoa học, chỉ là công việc của người laó công, 
Freud đã tâm sự như sau: 

“Trong nhiều năm Tôi đã dùng thôi miên để chữa 
bệnh... Vậy Tôi có đủ kinh nghiệm để nói về thôi miên 
hay ám thị. Nếu như một cách ngôn về y khoa: phương 
pháp trị liệu lí tưởng là phương pháp có tác dụng 
nhanh, đúng và không làm người bệnh khó chịu... 
Phương pháp này có thể đem áp dụng rất nhanh cho 
người bệnh, nhanh hơn phương pháp Tâm phân học 
nhiều, không làm mệt người bệnh, không đưa lại một 
sự khó chịu nào. Đổi với một ông thầy thuốc mà cứ áp 
dụng mãi một phương pháp, làm mãi một vài công việc 
để làm mất đi những triệu chứng rất khác nhau mà 
không hề biết ý nghĩa và tầm quan trọng của những 
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triệu chứng này, quả là một điều chán nản. Đó là công 
việc của một anh lao công, chẳng có gì là khoa học, có 
vẻ như làm phù thủy, ảo thuật, tuy vậy người ta vẫn 
tiếp tục làm công việc đó vì lợi ích của người bệnh, 
Nhưng phương pháp này thiếu điều kiện thứ ba nghĩa 
là không chắc chắn dưới bất cứ một phương diện nào. 
Đúng cho người này lại không đúng cho người khác, có 
hiệu quả với người này lại thất bại với người khác, 
chẳng ai hiểu vì sao. Nhưng điều khó chịu nhất là hiệu 
quả lại không chắc chắn. Chỉ trong ít lâu là bệnh lại tái 
phát hay được thay thế bằng bệnh khác. Người ta lại 
dùng thôi miên, nhựng dùng thôi miên mãi đâu có 
được... Ngay cả trong những trường hợp rất hiếm, người 
ta thu được một vài kết quả đầy đủ và lâu dài, người ta 
cũng không biết tại sao theo điều kiện nào kết quả đó 
được tiếp tục”. 

Sự ám thị bằng thôi miên và sự ám thị theo Tâm 
phân học có những điểm khác nhau dưới đây: 

1⁄. Phương pháp ám thị bằng thôi miên tìm cách 
che giấu một eái gì đó trong đời sống tình thần, không 
biết gì đến cái vô thức, còn phương pháp ám thị bằng 
Tâm phân học lại đưa vô thức ra ánh sáng. 

2/. Phương pháp ám thị bằng thôi miên chỉ có tác 
dụng trên bể mặt, trên hiện tượng, còn phương pháp 
ám thị theo Tâm phân học lại có tác dụng như một cuộc 
mổ xẻ nội tạng bên trong để tìm ra nguồn gốc của bệnh. 

3/. Phương pháp ám thị bằng thôi miên chỉ ngăn 
chặn triệu chứng không cho nó phát sinh ra, tăng 


' Sđd, tr.543 - 544. 
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cường sự dồn ép nhưng không hề dụng đến những hoạt 
động là nguyên nhân làm phát sinh triệu chứng. Trái 
lại phương pháp ám thị theo Tâm phân học đứng trước 
những xung đột làm phát sinh ra triệu chứng lại tìm 
cách trở về tận cội nguồn để làm biến dối những xung 
đột đó theo kết quả tích cực mong muốn. 

4/. Phương pháp ám thị bằng thôi miên làm cho 
người bệnh trở nên thụ động, không có một sự thay đổi 
nào có ý nghĩa và như thế là người bệnh không có khả 
năng phản ứng gì trước những nguyên nhân dẫn đến 
phát sinh những bệnh mới khác. Còn phương pháp ám 
thị theo Tâm phân học buộc người bệnh cũng như người 
thầy thuốc phải có nhiều cố gắng để chế ngự những đề 
kháng mang tính phản công bên trong đại diện cho cái 
Tôi xã hội. Một khi sự đề kháng có tính cách phản công 
đó được khắc phục, sự dồn ép còn ở mức bình thường 
mà người bệnh có thể chịu đựng được, dẫn đến những 
thay đổi to lớn về tỉnh thần người bệnh. Một sự thay 
đổi vững chắc và lâu dài trên một trình độ tư tưởng cao 
hơn trước, có khả năng chống chọi được những bệnh 
mới có thể phát sinh sau khi chữa trị. 

Những sự khác nhau nói trên được thể hiện tập 
._ trung ở hai sự khác nhau thứ ba và thứ bốn. Đó là điều 
có một tầm quan trọng to lớn đồng thời cũng vô cùng 
khó khăn. Tất cả phải bằng mọi cách tạo ra một sự thay 
đổi cơ bản nơi người bệnh, một sự thay đổi có ý nghĩa 
quyết định trong việc hình thành một cơ cấu nhân cách 
toàn diện. Nói một cách khác thực sự khiêm tốn cũng 
phải thừa nhận rằng đây là một quá trình phải tạo ra 
một nhân cách mới nơi người bệnh, một con người khác 
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với cái con người khi anh ta lâm bệnh. Không một al có 
thể làm thay đổi được con người anh ta bằng chính anh 
ta. Không có ai có thể chống anh ta có hiệu quả bằng 
chính anh ta. Freud viết: 

“Công việc chống lại đề kháng (đề kháng mang tính 
._ phần công) là công việc chính yếu của Tâm phân học và 
chính người bệnh phải làm công việc này, ông thầy 
thuốc chỉ dùng sự ám thị (Tâm phân học) để giúp đö 
người bệnh bằng cách giáo dục anh ta thôi. Cho nên 
người ta có lí khi cho rằng việc chữa trị theo Tâm phân 
học chính là một lối giáo dục”' 

Tâm phân học còn chỉ cho chúng ta biết rằng sự ám 
thị bằng thôi miên phụ thuộc ào khả năng hoán 
chuyển của bản thân người bệnh. Còn đm thị theo Tâm 
phân học lợi trực tiếp tác động uào chính khú năng 
hoán chuyển theo hướng có lợi cho việc điều trị. Nếu 
không tác động trực tiếp vào khả năng hoán chuyển 
buộc người bệnh phải thực hiện một sự hoán chuyển 
tích cực thì họ có thể thực hiện một sự hoán chuyển 
tiêu cực và nhà thôi miễn đành chịu bó tay. Chính vì 
thế mà ám thị bằng thôi miên không có khả năng giải 
quyết vấn đề tận gốc. 

Phương pháp ám thị theo Tâm phân học không 
đánh thẳng vào triệu chứng mà đánh vào động lực gây 
bệnh, tức đánh vào nguyên nhân chính làm cho bệnh 
xuất hiện. Động lực chính gây bệnh, nguyên nhân 
chính làm phát sinh bệnh chính là cái Tôi xã hội, cái . 
Tôi luân lí chưa đủ thông minh cần thiết. Vì thế phải 


' Sđd, tr.545 - 546 , 
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nói là đánh vào cái Tôi luân lí tức là đánh vào trí thông 
mình của người bệnh làm cho nội tâm người bệnh có 
một sự thay đổi quyết định tạo ra một sự trùng hợp 
giữa sự hiểu biết của người bệnh với thực tế nghĩa là 
nhận biết đúng đắn thực tế xã hội nói chung và thực tế 
cuộc sống tình dục nói riêng. Freud viết: 

“Người bệnh trong trường hợp đó cũng chẳng khác 
gì người thường như một người học trò chẳng hạn, chỉ 
có điều trong trường hợp này người ta dùng ảnh hưởng 
tác dụng không phải trên căn bệnh mà là trên trí thông 
minh của người bệnh. Người ta chỉ có thể giải quyết 
cuộc xung đột và tiêu hủy sự đề kháng bằng cách gây ra 
cho người bệnh những biểu tượng trùng hợp với thực tế, 
với sự thực”. 

Diễn tả như trên là diễn tả quá trình trị liệu và làm 
rõ vai trò của sự hoán chuyển tức sự ám thị theo Tâm 
phân học. 

Đứng về mặt lí thuyết chúng ta thấy người bệnh là 
những con người không còn khả năng hành động và 
hưởng thụ như những con người khỏe mạnh bình 
thường nên chúng ta coi họ như là những con người 
mât khả năng hành động và hưởng thụ. 

Điều đó bất cứ một ai cũng có thể thấy được nơi 
người bệnh nhưng vì sao? Vì những con người mang 
bệnh tâm thần là những con người hướng khát dục oào 
những đối tượng không có thực mà chỉ có trong trí 
tưởng tượng, vì thế, làm thế nào mà hưởng thụ được 
theo nghĩa bình thường. 
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Người mang bệnh tâm thần là người không côn khả 
năng hành động vì mọi nghị lực của họ đều tập trung 
vào việc bảo vệ khát dục trong sự bị dồn ép, đồng thời, 
anh ta lại luon bị khát dục tấn công (đòi hổi). Cho nên 
muốn cho người bệnh khỏi bệnh thì phải chấm đứt sự 
xung đột giữa cái Tôi và khát dục. Chấm đứt tình trạng 
khát dục tách khỏi cái Tôi như là một đối thủ. Muốn 
chấm dứt sự xung đột thì phải làm cho khát dục phụ 
thuộc vào cái Tôi, do cái Tôi chế ngự, đặt khát dục dưới 
sự kiểm soát của cái Tôi, phụng sự cái Tôi như khi 
người bệnh chưa mang bệnh. Sở dĩ khát dục tách khỏi 
cái Tôi, không chịu sự kiếm soát của cái Tôi, không 
phụng sự cái Tôi nữa vì cái Tôi cấm đoán không cho nó 
thỏa mãn dù chỉ vừa đủ sự khát khao của nó. Vì thế, nó 
phải tìm cách thỏa mãn một cách không bình thường 
thông qua triệu chứng nghĩa là một sự thỏa mãn trong 
bệnh hoạn và dĩ nhiên cũng là một cách thỏa mãn 
tưởng tượng mà thôi. 

Như thế, trên cơ sở giải quyết từ gốc và cuối cùng 
vẫn phải xoá bỏ cho được triệu chứng và chỉ làm được 
điều đó bằng cách giáo dục người bệnh mà trực tiếp là 
cái Tôi luân lí xã hội. làm cho cái Tôi phải có một sự 
nhân nhượng đáng kể, một sự nhân nhượng của một 
con người thông mình, một người biết điểu. 

Để giải quyết sự xung đột như đã nói ở trên, cái Tôi 
phải trở thành một cái Tôi thông minh hơn trước và sẵn 
sàng nhượng bộ khát dục theo đúng như một con người 
hiểu biết phải làm là thế nào? Vấn để này có vẻ như 
một sự £iế? dục, một sự han chế việc thỏa mãn khát dục. 
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Nhưng Tâm phân học lại cho rằng việc tiết dục, việc 
hạn chế tình dục không phải là một giải pháp tốt nhất 
thậm chí còn có hại. Sự tiết dục này nếu ở mức độ nhẹ 
có thể làm cho người ta luôn ở trong trạng thái như 
thiếu thốn một cái gì và luôn bị nó ám ảnh. Nặng có thể 
sinh bệnh. Và như thế có vẻ như là đi ngược lại việc 
nhân loại đang coi là đạo đức của những con người “văn 
mình” trái với chương trình dân số nhằm làm giảm sự 
bùng nổ dân số đang đe dọa loài người, là phản đối việc 
sinh để có kế hoạch. Phải chăng Tâm phân học phản 
đốt sự tiết dục và đòi hỏi phải được hưởng đời sống tình 
dục tối đa. Và nếu đúng là như vậy thì mọi lí thuyết 
của Tâm phân học chỉ là những điều nói suông. 

Sự thực không phải là như vậy, vì Tâm phân học 
cho rằng sự tiết dục không phụ thuộc vào những biện 
pháp này hay những biện pháp khác trong sinh hoạt 
tình dục dù rằng những biện pháp đó có một vai trò 
nhất định. Cái có ý nghĩa ở đây là rạng thái tâm lí 
người sử dụng những biện pháp mà mình sử dụng. 
Cùng một biện pháp như nhau với người này là một sự 
tiết dục, hạn chế sự hưởng thụ những khoái cảm thì với 
người khác lại chỉ là bình thường và họ cũng cảm nhận 
những khoái cảm một cách bình thường mà không hề 
gây một trạng thái hãng hụt, một sự tiếc rẻ nào. Với 
những người thứ nhất là có hại vì hậu quả của nó làm 
phát sinh một tâm trạng không bình thường còn với 
những người thuộc loại thứ hai là vô sự. 

Nếu vấn đề được hiểu như vậy thì rõ ràng sự tiết 
dục là không bình thường và có hại và vấn đề có tiết 
dục hay không phụ thuộc vào sự hiểu biết, vào quan 
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niệm và vào thái độ của mỗi người. Nói một cách khác 
thì càng một biện pháp như nhau, cùng một cách tìm 
khoái cảm như nhau, với người này là hạn chế, là tiết 
dục còn với người khác là sống đời sống tình dục bình 
thường, lành mạnh. Như vậy, người ta vẫn có thể thực 
hiện một kế hoạch có ý nghĩa chiến lược toàn cầu. là 
chiến lược dân số với những biện pháp hạn chế sự sinh 
đẻ mà không tạo ra một tâm trạng hụt hãng, thiếu thốn 
và như thế không thể gọi là tiết dục. Nhưng với một số 
người nào đó thì là một sự tiết dục thực sự. Vấn đề là 
phải trên cơ sở một sự hiểu biết vấn đề và có một thái 
độ đúng mực trong việc đốt xử với khát dục. Nếu trong 
đầu óc mỗi người còn để cho danh từ khát dục ám ảnh 
và ngự trị thì mọi cái vốn là bình thường cũng sẽ trở 
nên không bình thường. Vì thế tiết dục theo Tâm phân 
học là có hại là hiểu theo nghĩa tâm lí nói trên. Thực tế 
cuộc vận động kế hoạch hoá gia đình, sinh đẻ có kế 
hoạch nằm trong một chiến lược dân số của thế giới 
đang gặp không ít khó khăn trong đó có những khó 
khăn rất lớn về tâm lí. Nếu những khó khăn về tâm lí 
không được giải quyết tốt thì những hậu quả xấu là 
không thể tránh khỏi nhất là người ta phải áp dụng 
tràn lan những biện pháp trừng phạt về nhiều mặt đối 
với những người vi phạm. Đây là những hậu quả lâu 
dài mà hình như không được mọi người biết đến. 

Đứng về mặt lí thuyết thì việc điều trị có mục đích 
là chữa trị các chứng bệnh tâm thần là: chấm dứt sự 
tách đôi cái Tôi uà khát dục, tái lộp tính cách duy nhất 
của đời sông tính thảẻn. Nói như uậy cũng có nghĩa là 
. biển uô thức thành hữu thức, làm cho cái uô thức trở 
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thành hữu thức, để cho oô thức đi uào ý thức. Một khi 
cái vô thức đã trở thành hữu thức thì cũng là chấm dứt 
sự tách đôi giữa cái Tôi và khát dục (vô thức), tái lập 
một tính cách duy nhất trong đời sống tỉnh thần. Nói 
như thế không phải trong đời sống tinh thần của con 
người không còn tồn tại cái vô thức mà lúc này đã được 
cải Tôi ý thức được nó, chỉ phối được nó và bắt nó phải 
phục vụ cái Tôi. Cái vô thức lúc này vẫn còn nhưng đã 
bớt ương bướng hơn, mềm mỏng hơn, biết điều hơn và 
sẵn sàng phục vụ cái Tôi. Nói theo cách nói thông 
thường thì đây là lúc cái vô thức đã được nhận thức và 
nó hoạt động như là cái hữu thức và thực sự nó đã trổ 
thành cái hữu thức. : 

Cái vô thức vốn thiếu mềm mỏng nên nó vẫn tìm cách 
bấu víu vào một cái gì đó trong con người và khi có điều 
kiện nó sẽ quay trở lại thành cái vô thức như trước, như 
khi phát sinh ra bệnh tâm thần. Hơn nữa cái vô thức nào 
đó được nhận thức chứ không phải là tất cả mọi cái vô 
thức đã được nhận thức đồng loạt. Cuối cùng thì tất cả 
đều phụ thuộc vào cái Tôi. Freud viết: 

“Nhờ Tâm phân học biến vô thức thành hữu thức 
nên cái Tôi mới lớn mạnh hơn, nhờ những lời khuyên 
của người thầy thuốc, cái Tôi sẽ tỏ ra khoan dung hơn 
đối với khát dục, dành cho khát dục một vài thỏa 
mãn...”! 

Để diễn tả cái Tôi lúc lâm bệnh và muốn khỏi bệnh 
cần có một cái Tôi khác. Freud viết tiếp: 


« 


.. chúng ta nhắc cho người bệnh biết rằng trước 


! Sđd, tr. 55T, 
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kia có một quyết định nào đó làm cho bệnh phát sinh 
ra, muốn khỏi bệnh cần có một quyết định khác và từ 
khi bệnh phát sinh ra tới nay các điều kiện đã thay đổi 
rất nhiều. Vào thời ki bệnh mới phát sình ra, cái Tôi ốm 
yếu, ấu trĩ và đã có đủ lí do để khước từ những đòi hỏi 
của khát dục vì sợ xẩy ra nguy hiểm. Ngày nay cái Tôi 
khỏe mạnh hơn, có kinh nghiệm hơn...” 

Hoặc dưới một góc độ và một cách diễn tả khác, 
treud nói: 


« 


có bạn muốn rằng sau khi khỏi bệnh họ sẽ 
thành một con người khác hẳn vậy mà Tôi lại bảo rằng 
họ sở đĩ khỏi bệnh chỉ bởi vì họ có thêm một vài ý thức, 
mất đi một vài vô thức hơn trước thôi. Người bệnh sau 
khi khỏi bệnh trở thành một người khác, cố nhiên, 
nhưng thực ra anh ta vẫn như trước, nghĩa là trước khi 
bị bệnh với những điều kiện khả quan hơn thôi...”? 

Dẫn ra tất cả những lời nói đó của Freud để chúng 
ta tìm hiểu con người sau khi khỏi bệnh cụ thể như thế 
nào và hi vọng có thể giúp cho chúng ta hình dung ra 
một mẫu người vừa cao cả lại vừa bình thường. Một 
mẫu người mà bất cứ ai cũng có thể trở thành được chứ 
không phải một mẫu người như người ta thường hiểu là 
chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt nào đó. Tâm 
phân học không phải là một lí thuyết chỉ đành riêng 
cho những bậc vĩ nhân, những con người siêu đẳng mà 
chỉ là một lí thuyết phục vụ mọi người bình thường mà 
ai cũng có thể phấn đấu thực hiện được. 


° Súd, tr528 - 529, 
° Sảd, tr.3244 - 525, 
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Để chuẩn bị cho việc nghiên cứu con người có vai 
trò như thế nào trong tư cách một thực thể xã hội theo 
quan niệm của Tâm phân học chúng ta đã xem xét đến 
cái mà Freud gọi là "tâm lí học về cái Tôi” hay còn gọi 
là “tâm lí học về cơ cấu toàn diện nhân cách” “Siêu tâm 
lí học”, 

Trong phần này chúng ta đã thấy theo quan điểm 
của Freud thì một con người xã hội là một nhân cách 
với ba thành phần chủ yếu tạo ra gọi là cơ cấu toàn 
diện nhân cách. Đó là cái không Tôi (vô ngã), cái Tôi 
(ngã) và cái siêu Tôi (siêu ngã). 

Tương ứng với cái Tôi không Tôi là sự có mặt của 
cái vô thức với tư cách là đại diện chủ yếu cho cái 
không Tôi. Tương ứng với cái Tôi là ý thức với tư cách 
là đại diện chính cho cái Tôi luân lí xã hội. Còn tương 
ứng với cái siêu Tôi là một nhân cách có khả năng làm 
chủ cái vô thức , biến cái vô thức thành cái đã được 
nhận biết để phục vụ có ích cho nhân cách. Thực chất 
đó là sự làm chủ của cái hữu thức đối với cái vô thức. 
Cái hữu thức lúc này cũng đã khác với cái hữu thức 
trước kia. Nó là cái hữu thức đã không còn định kiến 
với cái vô thức, khôn ngoan hơn và thông minh hơn. 
Như vậy, cái Siêu Tôi thực sự là đại diện cho cả cái vô 
thức và cái hữu thức sau khi đã bỏ được tất cả những 
mặt chưa được hoàn chỉnh của cả vô thức và hữu thức. 
Nó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn và là sự biểu hiện 
sức mạnh của cả hai cái đó sau khi đã loại bỏ những 
mặt hạn chế của nó. Sức mạnh của cái Siêu Tôi là nội 
tâm đủ khả năng tự kiểm chế tránh mọi tội lỗi trên đời 
3 mức cao nhất có thể mà khỏng phải vì luân lí xã hội, 
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hay đạo đưc luật pháp mà trước hết là vì lương tâm hay 
gọi là nhân cách nếu chúng ta muốn chỉ những con 
người có nhân cách phát triển toàn diện. 

Với tử cách là một thành phần của cơ cấu nhân 
cách toàn diện cái Tôi Không Tôi tương ứng với cái vô 
_ thức nghĩa là sống với những ước vọng vô thức, những 
khát dục vô thức. Cái Tôi ý thức tương ứng với nền luân 
lí xã hội nên Freud gọi là cái Tôi xã hội. Cái Tôi luân lí 
xã hội này sống một cách có ý thức đây đủ với mọi quy 
tắc xã hội bao gồm cả những quy tắc chưa hợp lí, chưa 
hoàn chỉnh. Vì thế cái Tôi này đã gây ra xung đột gay 
gắt với khát dục, luôn đối lập với cái vô thức, Giữa cái 
Tôi này và khát dục luôn tách rời nhau. Vì vậy khát 
dục không chịu sự kiểm soát của cái Tôi ý thức và 
đương nhiên là nó không chịu phụng sự cái Tôi thiếu 
trung thực này. Từ đó đẻ ra xung đột và đến một lúc 
nào đó khi có đủ điều kiện thì bệnh tâm thần xuất hiện. 
Đây là cái Tôi của người bệnh dẫn đến mang bệnh và là 
cái Tôi ốm yếu, ấu trĩ, thiếu khôn ngoan, thiếu thông 
mình, không biết điều, thiếu kinh nghiệm và thiếu 
thiện chí. Chính cái Tôi này dẫn đến cấm đoán vô lí làm 
phát sinh dồn ép, những để kháng có tính chất phản 
công đối với khát dục (vô thức) làm cho khát dục chỉ còn 
một con đường duy nhất là thỏa mãn khát dục qua 
triệu chứng trong bệnh hoạn. Một sự thỏa mãn có tính 
chất tượng trưng, trong tưởng tượng và cũng vì thế mà 
khát dục vẫn không được thỏa mãn thực sự trong thực 
tế. Cái Tôi này là đại điện cho nền luân lí xã hội và 
cũng là đại điện cho cái thiếu khôn ngoan, thiếu trung 
- thực của xã hội. Thiếu khôn ngoan ở chỗ cứ tưởng dàn 
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áp khát dục là khát dục sẽ không còn nữa. Thiếu trung 
thực ở chỗ trong khi không thừa nhận sự có mặt của - 
khát dục, không thừa nhận sự sa đọa trong đời sống 
tình dục bao gồm cả sự loạn luân thì chính những vấn 
đề đó lại được xem là những điều luật, những quy tắc 
đạo đức... Tất cả quy định đó được xem là nềmtảng của 
nền luân lí xã hội. Không thành thực còn được biểu 
hiện ở chỗ một đằng thì không thừa nhận đời sống tình 
dục ở trẻ em với những đặc tính thực sự trẻ em, mặt 
khác lại rất nghiêm khắc với trẻ em không cho chúng 
được hưởng thụ những khoái cảm bình thường nhất. Xã 
hội không thừa nhận đời sống tình dục ở trẻ em thì đó 
chẳng qua chỉ là mầm mống của đời sống tình dục khi 
trưởng thành, chỉ là giai đọan tiền sinh dục mà thôi. 
Thiếu khôn ngoan còn được biểu hiện ở chỗ ném trẻ em 
vào đời mà không được trang bị một chút gì cho các em 
để các em có thể tự bảo vệ được mình trước sự cám dỗ 
của khát dục. 

Như thế là Tâm phân học có một quan niệm rất 
khác với nhiều quan niệm đã và đang lưu hành hiện 
nay về vai trò của ý thức xã hội. Những quan niệm đó 
cho rằng ý thức là một hình thức tỉnh thần lí tưởng của 
con người trong cuộc sống xã hội. Theo những quan 
niệm này thì ý thức luôn là cái hoàn hảo nhất và chỉ có 
ý thức là cái có khả năng dẫn dắt tốt nhất mọi hành vi 
nơi con người xã hội... 

Triết học, xã hội học, tâm lí học cổ điển phương Tây 
là những trào lưu lí thuyết chỉ biết đến lí trí, đến mặt lí 
mà quên mất mặt tình. Đó là những khuynh hướng 
như người ta thường gợi là những khuynh hướng £huần 
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¿ý hay còn gọi là đưy ý. Các khuynh hướng duy lí nói 
trên cũng có những mặt tích cực nhất định, thậm chí 
vào một thời điểm nào đó nó cũng có một ý nghĩa rất to 
lớn. Các nước phương Tây từ lâu đã được coi là những 
nơi có một nền triết học duy lí đáng trân trọng. Nhờ đó 
mà họ đã tạo ra một nền sản xuất phát triển, khoa học 
và công nghệ tiên tiến. Nhờ đó mà chỉ trong một thời 
gian không dài lắm, chỉ vài ba thế kỉ, họ đã đưa đất 
nước họ tiến được những bước nhấy vọt bỏ lại phía sau 
những nước từ lâu vẫn được coi là những nước có một 
nền văn minh đứng hàng đầu thế giới. Cũng vì quá say 
sưa với những thành tựu vật chất này mà họ đã bỏ 
quên mất chính họ, cái con người đã làm nên những kì 
tích đó. Con người đã trở thành nỗ lệ của ngay chính 
những cái mà họ sáng tạo ra. Con người đã thực sự bị 
giáng cấp xuống hàng những công cụ loại hai, công cụ 
của công cụ. Cũng từ đó xã hội đã đẻ ra không biết bao 
nhiêu là hội chứng. Con người trở nên sung túc về vật 
chất nhưng tâm hồn thì trở nên cần cỗi và luôn trong 
tình trạng bất an. Vì vậy, cũng chính những con người 
này đã bừng tỉnh và nhận ra rằng của cải vật chất 
không phải là tất cả mà con người lại rất cần một đời 
sống tâm linh trong sáng và cao đẹp, cái mà họ đã đánh 
mất. Cái mà xã hội thiếu nó thì xã hội cũng không còn 
là xã hội người mà chỉ là xã hội của những đồ dùng, 
một xã hội tiêu dùng như chính con người hiện đại hôm 
nay thường gọi. Điển hình cho khuynh hướng thuần lí 
này chúng ta phải kể đến chủ nghĩa thực dụng. Tiếp đó 
chúng ta phải nói đến lí thuyết người hùng của 
- Nietzsehe (le Surhomme). Đó là những khuynh hướng 
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triết học đề cao sức mạnh của lí trí tới mức bệnh hoạn 
mà bọn phát xít một thời đã coi đó là nền tảng tư tưởng 
của mình. Theo họ nhờ sức mạnh của lí trí mà những 
con người hùng có thể làm được tất cả bao gồm cả tội ác 
mà ngay cả Chúa với một quyền lực vạn năng cũng 
không dám nghĩ tới. Cũng vì vậy nhân loại trong vòng 
hơn một nửa thế kỉ lại đây ra sức đi tìm những triết 
thuyết làm sao vừa có lí lại phải vừa có tình. Thậm chí 
cỏn không ít khuynh hướng từ cực này sang cực khác 
phủ nhận tuyệt đối vai trò của lí trí. Với những khuynh 
hướng này thì mọi tội lỗi mà con người gây ra là do lí 
trí. Điển hình cho khuynh hướng này chúng ta phải kể 
đến các khuynh hướng khác nhau của chủ nghĩa Hiện 
sinh. Họ chỉ biết đến cảm tính, đến thức giác (intuition}) 
đến cái phi lí (rrationnel, Inconscient, absurde). Tuy 
nhiên, tất cả những khuynh hướng nói trên hoặc là 
không biết đến vai trò của cái vô thức hoặc là không để 
ý đến nó. Hoặc là có thấy đâu đó nói tới vô thức nhưng 
cũng không hiểu họ nói đến vô thức theo nghĩa nào, cơ 
chế hoạt động của nó ra sao, vì thế cũng không làm cho 
chúng ta hiểu được điều gì đáng kể về cái vô thức. 

Còn Tâm phân học và đứng đầu là Freud từ những 
ngày đầu, những năm đầu của thế kỉ XX, đã khẳng định 
những mặt tích cực cũng như những hạn chế của cái vô 
thức trên cơ sở khoa học bằng cách chỉ ra cái cơ chế 
hoạt động của nó. Không những thế, cũng chính Tâm 
phân học và Freud là người rất coi trọng vai trò của cái 
hữu thức, của ý thức nhưng cũng đồng thời chỉ ra 
những hạn chế của chính cái hữu thức. Trên cơ sở đó 
nêu lên vai trò to lớn của cái siêu thức một hình thức 
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cao của đời sống tỉnh thần nơi con người. 

Điều đó nói lên dù ý thức có vai trò như thế nào đi 
chăng nữa thì ý thức không phải là hình thức tỉnh thần 
H tưởng. Vai trò của nó là vô cùng quan trọng và nó 
cũng có không ít hạn chế thậm chí là những hạn chế 
nguy hiểm có thể hủy boại cả một đời người làm cho con 
người rơi vào một căn bệnh khó chữa, một căn bệnh 
làm tê liệt cả đời sống tình thần lẫn đời sống vật chất, 
một cuộc sống không còn khả năng hoạt động và như 
thế cũng có nghĩa là sống mà không sống. Nếu như ý 
thức chưa phải là một hình thức tình thần lí tưởng 
chính là vì nó đã ¿tách khỏi cái uô thức mà trong căn 
bệnh tâm thần là tách khỏi khát dục. Nó không còn khả 
năng kiểm soát, chế ngự khát dục và bắt khát dục phải 
phụng sự có ích cho con người. Cái Tôi luân lí đó đại 
điện cho một nền giáo dục của xã hội thiếu khôn ngoan 
và không thành thực như Tâm phân học đã giới thiệu 
với chúng ta. 

Vì thế trong tâm lí học về ngã (cái Tôi), trong cơ cấu 
toàn điện nhân cách của Tâm phân học còn một cái Tôi 
khác với cái Tôi Không Tôi và cái Tôi ý thức. Đó là cái 
Siêu Tôi đại diện cho một cấp đệ tư tưởng trong đó cái 
hữu thức đã cùng vê thức hợp thành một hình thức £iwb 
thân thông nhất hoàn chỉnh mà trong đó cái vô thức đã 
trở thành cái vô thức hợp i¿ còn cái hữu thức đã trở 
thành cái hữu thức hợp ¿inh. Đây thực sự là một bước 
thăng hoa đối với một nhân cách phát triển toàn diện. 
Từ đó sự tách rời vô thức và hữu thức được chấm dứt. 
Từ chỗ không kiểm soát được cái vô thức, cái Siêu Tôi, 
cái Siêu thức có đủ khả năng kiểm soát nó và bắt nó 
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phải phục vụ cái Siêu Tôi. Cái Siêu Tôi không sống và 
hành động dưới sự chỉ đạo của nền luân lí xã hội thiếu 
khôn ngoan, thiếu thông mình và thiếu trung thực. Tất 
cả những quy tắc sống mà xã hội đặt ra được cái Siêu 
Tôi thực hiện trong một cuộc sống “Tái nhập nội tâm”. 
Sự tái nhập nội tâm này về thực chất là biến những 
quy định của xã hội thành cái của chính mình sau khi 
đã xem xét nghiêm chỉnh cả mặt hợp lí và mặt không 
hợp lí của nó.Sống bằng sự tái nhập nội tâm là sống 
bằng chính cái Tôi đích thực thông minh và trung thực 
chứ không phải là sống bằng cách thi hành nghiêm túc 
nhưng máy móc tất cả những quy định vô lí thiển cận 
của xã hội. Vì thế cái Siêu Tôi có khả năng tránh mọi 
tội lỗi do cái Tôi luân lí cũng như cái Tôi Không Tôi gây 
ra. Khả năng tránh mọi tội lỗi không do một cái gì bên 
ngoài đuân lí xã hội) thúc đẩy mà do lương tâm bao 
gồm những quy định hợp tình hợp lí của cuộc sống 
muôn thủa. Một quy định đạt tình thấu lí là cơ sở để 
thực hiện mà không cần có một sự “chỉ bảo” của bất cứ 
al. Nói theo cách nói quen thuộc là một sự tự giác cao. 
Nó có khả năng không những giúp cho eon người tránh 
được mọi tội lỗi không thể che giấu được mà còn có khả 
năng tránh được cả những tội lỗi hoàn toàn trong bí 
mật mà không một ai có thể biết được bao gồm cả 
những ý tưởng xấu xa và thầm kín nhất. Sự tái nhập 
nội tâm chỉ có thể có được với những con người trong 
sáng, có kinh nghiệm, có hiểu biết và trưởng thành. Họ 
có một cuộc sống dộc lập, tự chủ, tự tin và không bao 
giờ để cho một thế lực nào có thể sai khiến được mình 
nếu lương tâm anh ta không chấp nhận. Sự tái nhập 
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nội tâm là biến đạo lí sống của người đời, biến lương 
tâm nhân loại thành những cái của chính mình bằng 
chính con người mình. 

Còn cái Tôi sau khi khỏi bệnh là cái Tôi như thế 
nào? Trước hết là cái Tôi có khả năng chấm dứt sự đề 
kháng có tính phản công gây ra sự dồn ép khát dục vô 
thức mà đại diện là cái Tôi Không Tôi. Cái Tôi sau khi 
đã khỏi bệnh là cái Tôi đã mất đi một số vô thức và có 
thêm một vài ý thức. Điều đó nói lên cái Tôi này đã có 
khả năng dung nạp, thuần dưỡng được một số vô thức, 
kiểm soát được nó, chấm đứt được sự tách đôi giữa vô 
thức và cái Tôi, tạo ra một hoạt động tính thần duy 
nhất và cuối cùng buộc khát dục trở lại phụng sự cho 
cái Tôi. Rõ ràng bây giờ không phải là cái Tôi luân lí xã 
hội hay nói đúng hơn là cái Tôi luân lí xã hội đã thay 
đổi thành cái Siêu Tôi. Việc biến vô thức thành hữu 
thức hay hữu thức hoá vô thức cũng có nghĩa là đưa vô 
thức vào hữu thức. Còn cái Tôi luân lí lại không chịu để 
cho vô thức đi vào hữu thức, vì thế mới xuất hiện triệu 
chứng và con người mới lâm bệnh. Vì thế, chi có cái Tôi 
Siêu Tôi mới có khả năng tạo ra tình hình mới này. 

Khi lâm bệnh là do những quyết định nào đó của 
cái Tôi ốm yếu ấu trĩ tức cái Tôi luân lí thiển cận. Muốn 
khỏi bệnh phải có những quyết định khác do cái Tôi lúc 
này đã khỏe mạnh, cường tráng, thông mình lựa chọn. 
Quyết định này cũng là những quyết định của cái Siêu 
Tôi chứ cái Tôi luân lí xã hội không có khả năng đề ra 
những quyết định sáng suốt như vậy. vì chính nó đã là 
cái Tôi ấu trĩ. ốm yếu tác giả của những quyết định sai 
lầm là nguyên nhân phát sinh ra bệnh. Như thế thì cái 
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Tôi sau khi đã khỏï bệnh không phải là cái Tôi Không 
Tôi (vô thức), cũng không phải là cái Tôi luân lí xã hội 
vì chính cái Tôi này chỉ chấp hành nghiêm chỉnh nhưng 
máy móc những quy định thiếu thông minh và trung 
thực của xã hội. Vậy chỉ còn cái Tôi Siêu Tôi. Vì chỉ còn 
cái Tôi này mới đủ thông minh, kinh nghiệm và bản 
lĩnh để để ra những quyết định mới nhằm chấm đứt sự 
xung đột giữa cái Tôi Không Tôi và cái Tôi xã hội, giữa 
vô thức và ý thức xã hội tạo ra một tính cách duy nhất 
về tỉnh thần. ‹ 

Sau khi khỏi bệnh, con người đã trở thành một con 
người thông minh hơn, biết điều hơn đủ sức tránh được 
mọi cạm bây của cuộc đời vì nó đã dám chống lợi chính 
mình. Đó chính là cái Tôi Siêu Tôi và bằng một cuộc tái 
nhập nội tâm nó đã biến lương tâm nhân loại thành 
lương tâm của chính mình. Nó đã tạo ra một nghị lực to 
lớn đủ sức tránh mọi cám dỗ tội lỗi vì nó đã đủ sức để 
chống lại chính nó. 

Xem như thế thì cuộc đấu tranh chống các căn bệnh 
tâm thần là cuộc đấu tranh giữa ba cái Tôi trong một 
con người đại điện cho ba cấp độ, cho ba hệ thống tỉnh 
thần. Đó là cái vô thức, cái hữu thức và cái siêu thức. 
Như thế là trong mỗi con người luôn có một sự phân 
làm ba chứ không phải như người ta thường nói là một 
sự phân thân thành hai. Có lẽ vì thế mà có một trong 
những chứng bệnh tâm thần là bệnh tâm thần phân 
liệt để chỉ ra sự tách rời giữa những hệ thống tinh thần 
này. Ba cái Tôi này đại diện cho ba hệ thống tỉnh thần 
khác nhau trong một con người, hợp thành ba bộ phận 
của cơ cấu toàn diện nhân cách. 
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Cuộc đấu tranh này diễn ra như thế nào sẽ quyết 
định nhân cách mỗi người khác nhau. Trong trường hợp 
để cho cái Tôi Không Tôi chiếm ưu thế, cái vô thức có 
vai trò chủ dạo trong mọi hoạt động của con người bao 
gồm cả đời sống tỉnh thần và mọi sự ứng xử trong các 
hoạt động khác thì anh ta là người nhưng chưa thực sự 
làm người. Đây là những con người sống tự nhiên mặc 
sóng đời đưa đẩy, là những con người sống chủ yếu theo . 
bản năng tự nhiên. Văn hoá hơn, người ta gọi những 
con người như vậy là những con người sống theo chủ 
nghĩa tự nhiên. Chắc chắn con người này không bao giờ 
là con người lí tưởng của Tâm phân học như một số 
người hiểu lầm mà chính lại là eon người mà Tâm phân 
học lấy làm đối tượng để cứu vớt. Người mắc các chứng 
bệnh tâm thần khác nhau đều là những con người sống 
đo cái vô thức chì phối hoàn toàn hoặc là chủ yếu tùy 
theo mức độ của bệnh tật. Nếu họ may mắn chưa rơi 
vào bệnh hoạn thì họ chỉ là những con người chưa 
thành người theo đúng nghĩa của nó. Họ chỉ là những 
cái Tôi Không Tôi, nghĩa là sống chưa có ban ngã, 
không có cá tính. trần trụi, tròn vo. trơn bóng, không có 
hình thù rỡ rệt. Chính xac hơn họ là những con người 
chưa có nhân cách, chưa thành rhột con người cá thể cụ 
thể. Và như vậy họ chưa được xem là những thực tế xã 
hội đúng với ý nghĩa mà người đời thường hiểu. 

Trong trường hợp cái Tôi luân lí xã hội chiếm ưu 
thế thì anh ta đã trở thành một con người, sống với mọi 
quy định của đời bao gầm cả cái hợp lí và không hợp lí. 
Anh ta là một con người sống có “tổ chức” do xã hội quy 
định, nghĩa là do người khác quy định hộ anh ta chứ 
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không phải do chính anh ta, do lương tâm anh ta. Đây 
là những con người hình như chưa có lương tâm hoặc 
lương tâm còn quá mờ nhạt. Những con người này chỉ 
có đủ khả năng thực hiện một cách máy móc những cái 
người khác nhân danh xã hội đòi hỏi còn anh ta không 
hề có những chủ đích riêng theo nghĩa đích thực của 
danh từ bao giờ. Cái Tôi luân lí là cái Tôi chỉ eó khả 
năng thích ứng với cuộc sống đã “an bài”, đã định sẵn, 
phẳng lặng và hình như mọi cái đều được diễn ra theo 
những quy tắc không bao giờ thay dổi. Họ là những con 
người rất xa lạ với những gì bất chợt đến, bất chợt đi” 
và không bao giở làm chủ được những tình huống đó. 
Cái Tôi luân lí tuy là cần thiết trong đời sống xã hội 
nhưng lại là một cái Tôi xơ cứng thiếu một sự linh hoạt 
mềm dẻo cần thiết trong khi đó cuộc sống tuy vẫn có 
những quy tắc nhất định lại rất sinh động với bao rủi ro 
bất ngờ, quanh co kể cả những thất bại, những thụt lùi 
khi cần. Đây là một mẫu người cần cho xã hội vì xã hội 
vốn là một cơ cấu có tổ chứe, luôn đòi hỏi phải có tổ 
chức và phải có kỉ cương nhưng chưa đủ vì thế cái Tôi 
luân lí xã hội là cái Tôi chưa hoàn hảo, thậm chí trong 
nhiều trường hợp cái xơ cứng dó gây nhiều hậu quả to 
lớn có hại cho cả xã hội cũng như cho từng cá nhân. Cái 
Tôi này mới đáp ứng được một phần đòi hỏi của cuộc 
sống người đích thực. Phần quan trọng khác như tình 
nghĩa, sự thông minh, sự thành thực, sự sống vô tư lợi... 
vốn dĩ của cuộc sống người thì cái Tôi này lại không có 
khả năng đáp ứng được. Vì thiếu thông minh nên nó 
không thể án dụng một cách thông minh những quy tắc 
của xã hội. Vì thiếu thông mình nên nó không có khả 
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nảng phát hiện những cái chưa hợp lí trong những quy 
định mà xã hội đã ban hành. Vì thiếu thông minh nên 
nó chỉ biết làm theo những cái người khác sai bảo. Ở cái 
Tôi này người ta không thấy dấu ấn của bản sắc riêng. 
Nó thiếu thành thực vì nó cấm đoán khát dục một cách 
bất công nhưng nó lại để cho xã hội tha hồ hưởng thụ. 
Nó nghiêm khắc với người này nhưng lại nhượng bộ với 
kẻ khác. Vì thế cái Tôi luân lí không phải là cái Tôi lí 
tưởng theo lí thuyết về cơ cấu toàn diện nhân cách và dĩ 
nhiên thuộc loại người trung bình nếu không đám nói 
là dưởi trung bình. Cái thiếu sót lớn nhất và cũng lại là 
cái mà xã hội cần nhất trong mọi hoạt động là lương 
tâm chân chính thì cái Tôi luân lí chưa có. Cái cần nhất 
cho cuộc sống mỗi người chính là tạo ra cho mình một 
tính cách đặc biệt trong tâm hồn mình để kiểm tra có 
hiệu lực chính mình tránh mọi tội lỗi gây ra cho người 
khác và cho chính cuộc đời mình. 

Chúng ta có thể hình dung cái Tôi Không Tôi như là 
một sự mù loà, là đêm tối, nhưng đáng yêu và vô tội, 
đại diện cho những khát dục vô thức chỉ quen sống 
trong sự chất phác và ngay thắng. Cái Tôi luân lí lại chỉ 
quen sống trong ánh sáng chan hoà của giờ ngọ không 
có khả năng thích nghĩ với bóng đêm đã đành mà còn 
không thể thích nghi với cảnh tranh tối tranb sáng. Nó 
có vẻ như rất sáng tỏ nhưng lại là một sự chói sáng làm 
nhức mắt mọi người. Còn cái Tôi Siêu Tôi là cái Tôi có 
khả năng thích nghì với cả đêm tối, cả tranh sáng tranh 
tối cũng như giữa ban ngày dây ánh sáng trong suốt 
làm địu mắt người đời vì cuộc sống đâu chỉ có đêm tối, 
đâu chỉ có sáng trưng mà còn eä tranh tối tranh sáng. 
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Nhận biết được những gì trong đêm đen, trong tranh 
tốt tranh sáng mới là cái khó, mới là cái thực cần thiết 
để tránh ngộ nhận, tránh tội lỗi và luôn biết hối hận. 
Cái Tôi Siêu Tôi có khả năng tránh được mọi đam mê 
không có lợi, chuyển dịch những đam mê mãnh liệt có 
thể gây đau khổ cho mình và cho thiên hạ thành những 
đam mê lành mạnh có ích cho đời và cho sự phát triển 
của nhân cách Những ham muốn tình dục thông 
thường nhưng mạnh mẽ và mù quáng trở thành những 
ham muốn đẹp “vô dục” trở thành những nỗ lực phi 
thường với những sáng tạo vô giá. Đó là một khả năng 
hùng mạnh của cái Siêu Tôi. Nó không bóp nghẹt ham 
muốn và đam mê mà chuyển dịch những ham muốn và 
đam mê đó vào hướng nhân bản hơn, biểu hiện một 
nhân cách hoàn thiện có tình hợp lí của cuộc sống vốn 
bao giờ cũng vừa tình vừa lí này. 

Cho nên khi nói biến vô thức thành hữu thức, hữu 
thức hoá vô thức, đưa vô thức vào hữu thức, làm mất đì 
một vài vô thức, có thêm một vài hữu thức không phải 
là một sự chuyển biến đơn giản mà nó thực sự là một 
biến đổi trong đó vẫn có mặt cả vô thức và hữu thức 
nhưng nó đã không còn là cái vô thức cũng như cái hữu 
thức trước kia. Nó đã trở thành những yếu tố hợp 
thành một cái gì mới về chất, đó là cái Siêu thức. Đứng 
về mặt nhân cách thì đây là một nhân cách trong đó có 
cả cái Không Tôi và cái Tôi xã hội. Nó không đơn giản là 
xoá bỏ cái Không Tôi để chỉ còn tổn tại cái Tôi xã hội. 
Nó trên cơ sở cả cái Không Tôi và cái Tôi xã hội để hình 
thành cái Siêu Tôi sau khi đã được cải biến cả hai cái 
Tôi nói trên. Nó trên ed sở cả cái vô thức và cái hữu 
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thức sau khi đã được cải tạo để hình thành cái siêu 
thức. Ở đây không có một sự loài trừ nào với bất cứ một 
hình thức tình thần nào cũng như bất cứ cái Tôi nào 
mà là một sự kết hợp đặc biệt chúng trong một sự 
chung sống biết điều hơn, thông minh hơn trong cái 
siêu thức cũng như trong cái Siêu Tôi mà đặc tính hàng 
đầu là sự có mặt của một lương tâm có đủ khả năng 
phân biệt đúng sai, tạo ra một khả năng có thể tránh 
được mọi tội lỗi và mở đường cho những hành vi hướng 
thiện mang tình người dích thực. Đây không phải là 
một sự nhận biết đơn giản như chúng ta thường nói ý 
thức được cái này, ý thức được cái kia mà đây thực sự là 
một bước nhẩy vọt trong đời sống tinh thần, thực sự là 
một sự thăng hoa, là một sự siêu việt theo nghĩa bình 
dị nhất của nó nơi cuộc sống người mà ai cũng có khả 
năng thực hiện được miễn là trong con người vần còn 
chút ít lương tâm chân chính, còn ít nhiều khả năng 
hướng thiện nghĩa là vẫn còn ít nhiều chất người. 
Trong cái Siêu Tôi mà đại diện của nó là cái siêu thức là 
cái giữ vai trò chủ đạo vẫn không loại trừ cái vô thức và 
cái hữu thức. Giữa chúng lúc này không còn những 
xung đột có hại mà chỉ có những quan hệ, những khác 
biệt có thể hoà giải được và tránh được việc nổ bùng 
thành những xung đột quyết liệt tạo ra những lỗ hổng 
trong hoạt động tình thần, một sự hãng hụt trong đời 
sống tâm lí, trong tâm hôn. Sự hãng hụt này là mảnh 
đất tốt cho mọi lầm lỗi, cho mọi tội ác lớn nhỏ ở những 
trình độ khác nhau. 
Tóm lại, trong cái Siêu Tôi, trong cái siêu thức, 
người ta thấy đủ mặt cả cái vô thức và cái hữu thức, cái 
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Không Tôi và cả cái Tôi. Nhưng sự có mặt này đã loại 
trừ tất cả những cái tiêu cực, những cái hạn chế trong 
chúng và chỉ giữ lại những cái tích cực. Nhưng cái Siêu 
Tôi và cái siêu thức chỉ làm được điều đó mới trở thành 
Điêu Tôi và siêu thức được.. 

Cái mà người đời gọi là lương tâm, là cái thiện là 
vấn đề mà loài người đã bàn đến từ rất lâu và cũng còn 
lâu con người mới không phải bàn đến nó. Tâm phân 
học với lí luận về cơ cấu nhân cách toàn diện, với lí luận 
của tâm lí học về cái Tôi tức ngã cũng chưa có thể cho 
chúng ta một lời giải cuối cùng nhưng ít ra những lí 
luận đó cũng cho chúng ta biết bất cứ cái gì được coi là 
lương tâm theo đúng nghĩa của nó cũng phải dựa trên 
cơ sở của tình thương, của tình yêu được xây dựng trên 
cái lí đúng của đời thường. Người ta chỉ có thể thương 
yêu một người biết xả thân vì nghĩa cả chứ chẳng bao 
giờ người ta lại thương những kẻ hại dân hại nước. Dĩ 
nhiên tình thương yêu đó phải được biểu hiện bằng 
những hành động cụ thể, thiết thực và tương xứng chứ 
không phải là khẩu hiệu hay chỉ làm cho có lệ. Chỉ có 
_ tình đơn thuần sẽ là một thứ tình yêu mù quáng, nhiều 
khi thương cả tội ác. Nếu chỉ có lí đơn thuần thì còn 
đâu là xã hội người mà chỉ còn là “xã hội những đồ 
dùng”. Vì thế mục đích của cái lương tâm mà Tâm phân 
học hướng tới là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái tình 
và cái lí chứ không phải như có người thường nghĩ là 
Tâm phân học chỉ chú trọng đến cái tình cảm tự nhiên, 
đến cái vô thức. 

Như vậy, cái con người mà Tâm phân học vươn tới 
không phải là những con người chỉ sống theo bản năng 
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di truyền. chỉ sống bằng cái vô thức. Cái đích phải vươn 
tới cũng không phải là những con người chỉ sống bằng 
những quy định xã hội, bằng ý thức. Cái nhân cách mà 
con người vươn tới là những con người biết sống bằng 
chính cái vô thức cũng như cái hữu thức sau khi đã gạt 
-_ bộ được những mặt tiêu cực. những mặt hạn chế của 
chúng, phát huy tích cực những cái tốt nơi chúng tạo ra 
một chất để kháng mới, một động lực mới trong đời 
sống tỉnh thần để hướng dẫn mại ứng xử trong đời 
thường theo hướng cái thiện và tránh xa cải ác. Đó là 
cách sống bắt nguồn từ lương tâm trong sáng chứ 
không dựa vào bất cứ một cái gì áp đặt từ bên ngoài. 
Phải sống bằng chính cái con người của mình thì cuộc 
sống mới thực sự vững chắc và lâu bền. Cái con người 
này phải có khả năng "tái nhập nội tâm” những chuẩn 
mực sống của người đời. Nói cho cùng, nếu không tu 
thân thì lấy gì để tế giá chứ đừng nói gì đến trị quốc và 
bình thiên hạ với nghĩa là thu phục trái tìm của người 
đời trên mọi phương trời. 

Trong xã hội những đồ dùng. cái gì không còn tác 
dụng người ta được phép ném vào đống phế thải là điều 
bình thường hợp đạo lí. Nhưng trong xã hội những con 
người thì lại hoàn toàn khác. Lúc trẻ thì con người còn 
nhiều khả năng cống hiến, người ta đã cống hiến hết 
mình. Khi có tuổi, lúc mà khả năng cống hiến bị giảm 
sút, nhưng người ta vẫn phải sống như mọi người khác 
với những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống người xã hội 
thì không thể dối xử với họ như là đối xử với các đồ 
dùng. Đấy là chưa nói đến không ít người còn ít nhiều 
khả năng hoặc khả năng còn khá dồi dào dẻ cống hiến. 
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Đất nước đang rất cần những tài năng. Nhưng trong 
thực tế những tài năng này cũng bị người ta xem như 
những đồ phế thải với nhiều lí do mà phần lớn là những 
lí do không chính đáng. Đó là điều không mấy tự hào 
đối với một dân tộc, với một đất nước luôn coi trọng tình 
nghĩa. Có thể nói không có một tội ác nào có thể sánh 
với tội ác lãng phí tài năng khi mà đất nước đang rất 
cần đến nó. Cái nguy hiểm hơn là theo một quy luật 
thông thương thì khi mà người ta lãng phí và bỏ rơi 
những tài năng đích thực, đương nhiên là sự bất tài sẽ 
chiếm lĩnh trận địa và ra sức phá phách chà đạp lên 
mọi giá trị vì mọi cải đã bị đảo lộn từ gốc. 

Tâm phân học là một phương pháp, là một k1 thuật 
điều trị các chứng bệnh tâm thần, tức các chứng bệnh 
thần kinh tỉnh thần mà người đời gọi là một loại bệnh 
xã hội rất khó chữa trị. Đã gọi là bệnh xã hội thì nguồn 
gốc của bệnh phải bắt nguồn từ xã hội mà trước hết là 
đời sống tỉnh thần với tư cách là nguyên nhân trực tiếp. 
Vì thế muốn chữa trị loại bệnh này thì không phải như 
một số người cho rằng Tâm phân học không quan tâm 
gì đến đời sống xã hội trong việc chữa trị căn bệnh xã 
hội này. 

Trái lại, trong việc chữa trị các căn bệnh xã hội 
này, Tâm phân học lại đặc biệt coi trọng đến những 
điều kiện xã hội đã làm bệnh phát sinh và những điều 
kiện xã hội nào giúp cho việc chữa trị có hiệu quả. Nếu 
có sự khác nhau nào đó giữa Tâm phân học và những ý 
kiến chống đối trong vấn đề này là những điều kiện xã 
hội đó cụ thể là những điều kiện xã hội nào chứ không 
phải là ở chỗ Tâm phân học không chú ý đến những 
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hoàn cảnh xã hội tức là những hoàn cảnh sống của 
người bệnh trong quá trình lâm bệnh cũng như trong 
quá trình điều trị. 

Cái mà Tâm phân học quan tâm mà ta gọi là môi 
trường xã hội, những điều kiện xã hội không phải là 
chế độ kinh tế, chính trị và xã hội rộng lớn như một thể 
chế xã hội. Cái mà Tâm phân học quan tâm có ý nghĩa 
kinh tế, chính trị xã hội đó nằm trong môi trường xã 
hội hẹp có quan hệ trực tiếp đến người bệnh. Vì thế, 
trong quá trình chữa trị Freud đề ra một điều kiện có 
tính cách tiên quyết cho rằng những người thân gần 
hay xa của người bệnh không được can thiệp vào quá 
trình điều trị không phù hợp với đòi hỏi của người thầy 
thuốc nhằm khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của 
môi trường xã hội này đối với người bệnh. Theo ông nếu 
để cho cái môi trường xã hội này phát huy hết. những 
mặt tiêu cực của nó thì công sức của người thầy thuốc 
và của người bệnh sẽ trở thành mây khói. Trái lại, nếu 
như môi trường xã hội hẹp này thuận lợi thì người thầy 
thuốc luôn luôn tận dụng mặt tích cực của nó nhằm hỗ 
trợ tốt cho việc chữa trị đạt kết quả. Theo Tâm phản 
học, cái có ảnh hưởng trực tiếp đến đại đa số bệnh nhân 
chính là cái môi trường hẹp chứ không phải là cái môi 
trường rộng lớn toàn xã hội rất xa lạ với người bệnh. 
Chính cái môi trường xã hội hẹp này thường không có 
vai trò gì đáng kể về mặt lí thuyết nhưng lại có ý nghĩa 
tất lớn trong thực tế. 

Freud viết: “Tuy nhiên ta phải công bằng mà nói 
nếu trong những lần đầu tiên Tâm phân học đã gặp 
nhiều thất bại thì không phải là người thầy thuốc thiếu 
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kinh nghiệm mà chính vì những điều kiện không thuận 
lợi. Từ trước tới nay chúng ta chỉ nói đến những sự đề 
kháng bên trong, những để kháng này do người bệnh 
dưa ra rất cần thiết và không thể cấm đoán được. 
Nhưng còn những chướng ngại vật bên ngoài, chung 
quanh ngươi bệnh tạo ra tuy không có lợi gì về mặt lí 
thuyết nhưng lại rất quan trọng trong thực tế”, 

Chúng ta có thể dễ dàng chứng minh tầm quan 
trọng của những thái độ mà những người chung quanh 
ảnh hưởng tới việc điều trị. Những thái độ tạo ra một 
không khí thuận lợi thường dễ giải thích hơn vì những 
người đó đều mong muốn cho người bà con của mình 
chóng lành bệnh. Với những thái độ tiêu cực, nhiều khi 
làm cho ta ngỡ ngàng. Ví dụ một người bệnh có nhiều 
anh em ruột thịt. Thông thường thì những người này 
rất mong cho người bà con mình khỏi bệnh, nhưng 
không thiếu gì trường hợp lại chính những người ruột 
thịt chống lại việc điều trị. Việc chống lại sự chữa trị lại 
thường được che giấu đằng sau những sự “quan tâm” 
quá đáng. Tìm hiểu những trưởng hợp này chúng ta 
thấy không ít sự việc đã diễn ra do nguyên nhân về 
quyền lợi vật chất ví như việc thừa kế tài sản. Mới nghe 
có vẻ hơi lạ nhưng sự đời lại diễn ra đúng là như thế, 
Nếu người bệnh khỏi bệnh sẽ làm cho họ mất đì một số 
tài sản nhất định. Trái lại nếu người bệnh không được 
chữa khỏi và suốt đời mang bệnh thì họ sẽ được tăng 
phần tài sản thừa kế đáng kể. Có trường hợp lại do 
chính là vợ hay chồng không muốn cho vợ hay chẳng 
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mình khỏi bệnh vì một trong hai người không muốn 
tiếp tục việc chung sống hợp pháp với nhau nữa. Đây là 
một thuận lợi cho họ thực hiện lòng ích kỉ của mình. 
Chỉ một sự ghen ghét về danh vọng hay một lí do hiểm 
khích nào đó là họ sẵn sàng chống lại việc chữa trị một 
cách tỉnh ranh mà không thể khép họ vào tội gì được. 
Trong cuộc sống đời thường chúng ta đã từng thấy 
nhiều vụ án giết người chỉ vì những nguyên nhân tưởng 
tự như trên thì tại sao lại không có sự giết người bằng 
cách chống lại việc chữa bệnh mà thủ phạm vẫn rất 
sạch tay, pháp luật đành phải quay mặt đi. Chỉ bằng 
một vài lời nói có vẻ như vô ích là bao công sức tiêu tan. 
Trong trưởng hợp này mọi việc phải làm lại từ đầu với 
bao nhiêu thành kiến. bao nghi ngờ nơi người bệnh, khó 
khăn lại chồng chất thêm. 

Đấy là chưa nói đến trình độ hiểu biết của những 
người thân. những thành kiến đối với bệnh tật cũng 
như đối với việc chữa trị. Tất cả những khó khăn này 
tạo ra một bầu không khí xã hội rất tổi tệ mà người 
thầy thuốc không dễ vượt qua nổi. 

Còn bầu không khí xã hội rộng hơn như nơi cư ngụ 
của người bệnh. Bầu không khí xã hội này đã vượt ra 
khỏi khuôn khổ gia đình ruột thịt. Đó là những điều 
kiện xã hội đích thực mà chúng ta muốn nói tới. 

Cái không khí xã hội này vô cùng phức tạp. Nó 
chẳng bắt nguồn từ những tranh chấp về quyền lợi, về 
danh vọng cũng như về tình ái. Hoặc nếu có thì cũng 
không phải là phổ biến cho lắm mà nó thường bắt 
nguồn từ những hiểu biết không đẩy đủ, từ những 


MẤY NÉT VỀ CÁC CHỨNG BỆNH TÂM THẦN... 351 


thành kiến lâu đời và một thói quen rất tự nhiên. Điều 
đó dẫn đến một thái độ rất có hại cho việc chữa trị. Chỉ 
riêng một cái nhìn thôi cũng có thể làm cho người bệnh 
và ông thầy thuốc mất hết hi vọng chữa trị. Chỉ một lời 
nói vu vơ vô tội vạ cũng đủ làm cho người thầy thuốc lo 
lắng. Chỉ một thái độ xa lánh cũng dủ làm cho tâm 
trạng người bệnh vốn hay hoài nghĩ lại càng hoài nghì 
về người đời. Một người bệnh thường hôm trước còn 
khỏe mạnh được người ta gọi là ông, là bà, là cô, là 
cậu... Hôm sau khi bắt đầu ngã bệnh thì người đời 
thường buông một câu thằng điên, con điên, thằng cha 
điên, con mẹ điên... một cách rất tự nhiên mà không hề 
có một ấn ý xấu nào do ghen ghét hay thù hằn hoặc 
tranh chấp gì. Hình như với tất cả những người mang 
bệnh thần kinh đều chỉ xứng đáng với cách xưng hô đó 
của xã hội. Một thái độ như vậy thì làm thế nào để đưa 
người bệnh trở về với sinh hoạt chung của cộng đồng. 
Và nếu như người bệnh cứ phải sống tách ra khỏi sinh 
hoạt chung đó thì làm sao có thể giúp cho họ chấm dứt 
được bệnh tật. Người ta khó tìm thấy một sự cảm thông 
dù nhỏ của xã hội đối với những người mang căn bệnh 
xã hội này. Nếu như có một vài thái độ thương hại nào 
đó thì cũng rất hiếm. Phải nói rằng trên đời này ít có 
một chứng bệnh nào lại bị người đời thành kiến như đối 
với bệnh nhân thần kinh mà thủ phạm lại thường 
không phải là chính họ. 

Đấy là chưa nói đến có một thời nào đó người ta 
chữa trị cho những người bị bệnh thần kinh các loại 
bằng những nhục hình như roi vọt, cùm nhốt... Điều trị 
cho những người bị bệnh thần kinh các loại bằng một 
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phương pháp với những hình thức thô bạo nhất thì làm 
sao thay đổi được trạng thái tỉnh thần người bệnh. 

Ngay nay việc chữa trị theo phương pháp trên có 
thể ít thấy nhưng thái độ đối với người mang bệnh chưa 
phải là đã có những thay đổi gì đáng kể. Người ta 
không đánh đập cùm kẹp người bệnh nữa, nhưng thái 
độ lạnh nhạt xa lánh, coi họ là những người thừa, chi là 
gánh nặng cho xã hội không phải là đã hết. Vấn để này 
tuy Tâm phân học col là những điều kiện bên ngoài 
nhưng nó lại là một phần quan trọng không những 
trong điều trị mà còn trong cả lí thuyết. Freud viết: 

“Tất nhiên sẽ dễ dàng nhận thấy rằng chữa bệnh có 
thành công hay không là tùy thuộc vào bầu không khí 
xã hội chung quanh người bệnh và trình đệ học thức 
của gia đình người bệnh”! 

Dù cho cách diễn đạt của Tâm phân học về vai trò của 
những điều kiện xã hội đối với việc trị liệu có khác nhau 
với những quan niệm của người đời như thế nào đi chăng 
nữa thì một tinh thần nhất quán là xã hội nói chung, 
những điều kiện xã hội nói riêng có vai trò quyết định sự 
thành bại của phương pháp và kĩ thuật Tâm phân học. 
Cái điểu kiện có ý nghĩa quyết định này lại không nằm 
trong tầm tay người thầy thuốc mà nằm trong tay toàn xã 
hội từ cái tế bào nhỏ nhất như gia đình cho đến cái xã hội 
đích thực mà người bệnh sống. Do đó dù cho cách nói về 
vai trò của xã hội có cái gì không hoàn toàn giống quan 
niệm của một số người khác thì cũng không thể vì thế mà 
cho rằng Tâm phân học không biết đến vai trò của xã hội 
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trong hệ thống lí thuyết của mình. Cái xã hội này lại rất 
chú ý đến vai trò của văn hoá, của sự hiểu biết, tức vai trò 
của trí thức. 

Một xã hội có nền kinh tế phát triển khá cao chưa 
chắc đã có một nền văn hoá, văn minh tương ứng. Vì 
thế ngay ở những nước tư bản phát triển và giầu có, 
những người có cái nhìn sâu sắc đã phân biệt rất rõ thế 
nào là văn hoá vật chất, thế nào là văn hoá tỉnh thần 
và thế nào là trình độ văn mình. Không ít người cho 
rằng ở những nơi đó nền văn minh vật chất lại ở thế 
nghịch đảo với nền văn minh tinh thần. Lịch sử đã 
đang và sẽ còn thấy diễn ra sự nghịch đảo đó. Hình như 
trong không ít trường hợp càng giầu về vật chất bao 
nhiêu lại càng nghèo nàn về tinh thần bấy nhiêu. Đó 
thực sự là một lời cảnh tỉnh với những ai có thói quen 
đề cao một chiều vai trò của cơ sở vật chất, của nền 
kinh tế xã hội nhưng lại sao lãng đời sống văn hoá tỉnh 
thần. Trong nhiều trường hợp vai trò của văn hoá tỉnh 
thần lại có ý nghĩa quyết định trực tiếp. Cho nên người 
ta mới nói suy cho đến cùng, những điều kiện vật chất 
là cái quyết định là như vậy. Vì thế Tâm phân học nói 
đến điều kiện xã hội lại rất quan tâm đến văn hoá, trì 
thức. Chỉ vì thiếu văn hoá tri thức mà cái Tôi luân lí 
mới tự cho mình muốn làm gì cũng được mà hậu quả 
tai hại thì xã hội hứng chịu, do những người dân lành 
hứng chịu. : 

Tâm phân học trước hết với tư cách là một phương 
pháp, một kĩ thuật điều trị các chứng bệnh tâm thần 
còn được col là một phương pháp, một kí thuật có khả 
năng áp dụng vào việc nghiên cứu trong một số ngành 
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học khác về khoa học xã hội, về khoa học nhân văn. Từ 
đó hình thành cái mà người ta gọi là Tâm phân học ứng 
dụng. Điều đó đã được chính Freud khẳng định nhiều 
lần và ông cũng là người đầu tiên thực hiện để nghiên 
cứu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 
Những kết quả thu lượm được trong lĩnh vực mới mẻ 
này không phải là không gây ra những sự quan tâm 
đặc biệt của nhiều người hoạt động trong lĩnh vực khoa 
học xã hội và khoa học nhân văn trước đây cũng như 
hiện nay. 

Nhiều người khác không dừng lại ở việc coi Tâm 
phân học là một phương pháp, một kĩ thuật mà họ còn 
tiến xa hơn Freud nhiều. Với những người này, họ cho 
rằng Tâm phân học không chỉ cung cấp cho con người 
một phương pháp và một kĩ thuật có đủ sức tin cậy về 
mặt khoa học mà còn cung cấp cho người đời nhiều quan 
niệm cơ bản làm nền tảng cho việc xây dựng nhiều lí 
thuyết mới. Ngày nay bên cạnh cái gọi là Tâm phân học 
ứng dụng, người ta còn xây dựng những lí thuyết mới 
nhằm phát triển và mở rộng những tư tưởng của Freud 
như “chủ nghĩa Freud mới”... Làm như vậy vì người ta 
cho rằng những kết quả mà Tâm phân học thu được 
trong việc điều trị các chứng bệnh thần kinh tĩnh thần 
trên bình diện lí thuyết có một ý nghĩa vô cùng quan 
trọng trong việc tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác của đời 
sống xã hội. Đó là những lĩnh vực hoạt động của con 
người dẫn đến một trạng thái tâm lí có ảnh hưởng lớn 
đến mọi mặt trong cuộc sống của con người. 

Cái có vai trò nền tảng mà Tâm phân học cống hiến 
cho nhân loại là cái gì? Ngoài vai trò của ý thức mà 
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chúng ta đã biết thì cái lớn nhất của Tâm phân học là 
làm rõ vai trò của cái vô thức. Cái vô thức có ý nghĩa 
quan trọng nhất là cái vô thức mang nội dung tình dục, 
cái vô thức thời ấu thơ (biến cố thời thơ ấu) mà mọi 
người trưởng thành còn mang theo suốt đời. 

Kết quả của các ngành Tâm phân học ứng dụng 
khác nhau cũng như những khuynh hướng khác nhau 
của những trào lưu theo “chủ nghĩa Freud mới” đến đâu, 
mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực của nó như thế nào 
không phải là công việc khảo cứu về Tâm phân học mà 
chúng ta đang tiến hành trong khuôn khổ của công trình 
này. Muốn có một sự thẩm định nào đó về các trào lưu 
ấy phải có nhiều công trình khác. Chúng ta chỉ ghi nhận 
một điều là Tâm phân học là một lí thuyết cho đến nay 
đã được nhiều giới , nhiều ngành học quan tâm. 

Trong khuôn khổ của công trình khảo cứu này chúng 
ta chỉ có thể nêu một vài ví dụ về việc ứng dụng những 
quan niệm của Tâm phân học vào một số lĩnh vực khác 
nhau của các ngành về khoa học xã hội mà thôi. 

Văn học là một lĩnh vực có nhiều ảnh hưởng rõ nhất 
trong việc ứng dụng những quan niệm của Tâm phân 
học vào việc nghiên cứu và sáng tác những tác phẩm 
văn chương nghệ thuật. 

Cái mà người ta nói nhiều trong văn chương nghệ 
thuật là “Mặc cảm (Bdipe”. Mặc cảm CEdipe đã trở 
thành một ý tưởng cốt lõi xuyên suốt nhiều tác phẩm 
văn học có giá trị. “ Huyền thoại Œdipe” của Sophocle 
là một điểm hình và cái tên (Edipe đã được đặt tên cho 
cái mặc cảm tội lỗi này. Sau nữa chúng ta phải kể đến 
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vở kịch “Hoàng tử Hamilét” của nhà soạn kịch vĩ đại và 
lừng danh Shakespeare. Theo các nhà nghiên cứu 
phương Tây thì mặc cảm này còn thấy nhiều trong các 
tác phẩm văn chương kháe sau khi đã được người nghệ 
sĩ thêm bớt cải biên và diễn đạt dưới nhiều hình thức 
đa dạng khác. Nhưng đằng sau tất cả những cái đó đều 
có hơi thở và dấu ấn mặc cảm này. Dấu ấn của đời sống 
trẻ em đã trở thành vô thức còn thể hiện khá rõ trong 
các tác phẩm nghệ thuật phục vụ cả người lớn cũng như 
con trẻ nhất. là cho trẻ em như những mở tưởng mang 
tính chất thần tiên, nhân cách hoá các con vật trong 
hàng loạt tác phẩm. Tất cả những tưởng tượng đó được 
thực hiện một cách có ý thức nơi những người trưởng 
thành nhưng lại mang tính chất rất là con trẻ, trẻ con 
từ mức phi lí nhất tới mức ngông cuồng nhất. Trong 
quá trình sáng tác cái vô thức luôn tác động đến tác 
giả. Một tác phẩm nghệ thuật là một sáng tạo có ý thức 
đây đủ của người nghệ sĩ. Từ mục đích, tư tưởng, nội 
dung, kết cấu, tình tiết... đều được nhà văn suy nghĩ 
cân nhắc từ trước. Nhưng trong quá trình sáng tác lại 
luôn có những ý tưởng vô thức chợt đến chợt đi làm cho 
tác phẩm được bổ sung và thay đổi khá nhiều, thậm chí. 
có khi trở thành một tác phẩm khác hẳn dự kiến ban 
đầu của tác giả. Những ý tưởng này nhiều khi phát 
động được một sức mạnh bất ngờ với những cảm hứng 
đặc biệt nơi người nghệ sĩ. Nhờ đó mà tác phẩm có một 
giá trị rất to lớn thể hiện được những mong muốn của 
nhiều người với điều kiện là tác giả đã biến được cái 
chợt đến cái chợt đi đó thành cái đã được nhận biết sâu 
sắc. Những ý tưởng vô thức này thường rất táo bạo như 
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những ý nghĩ của trẻ em và nó được thể hiện ra sau khi 
đã biến những cái rất là trẻ con đó trở thành những cái 
của những người trưởng thành. Một tác phẩm nghệ 
thuật giá trị đến đâu có thể nói nó đã phụ thuộc vào 
việc tác giả nắm bắt và sử dụng như thế nào những ý 
tưởng vô thức rất ngây ngô, chất phác và trẻ con này 
bằng tài nghệ của mình. 

Trong các công trình nghiên cứu về thần thoại học 
phải kế đến những công trình của Rank, một người 
được coi như có một trí thông mình ít ai sánh bằng. 
Ông đã cho rằng đối với mỗi người, giấc mơ có một giá 
trị như thế nào thì đối với cộng đểng người những 
huyền thoại cũng có một ý nghĩa như vậy. Những 
huyền thoại đều nói lên ước mơ chung của nhiều người 
và những mơ tưởng đó được thể hiện trong nền văn hoá 
cổ truyền của các dân tộc trên thế giới đặc biệt là trong 
dân ca. Tất cả những mơ tưởng đó đều rất trẻ con 
nhưng lại do người lớn lấy đó làm nội dung để xây dựng 
nên những huyền thoại, xây dựng nền văn hoá nói. 
chung và trong dân ca nói riêng. 

Trong tác phẩm nổi tiếng “Huyền thoại về sự ra đời 
của một anh hùng” Rank đã chứng minh nhận định đó 
trong việc nghiên cứu những vị anh hùng trong huyền 
thoại của các dân tộc khác nhau trên thế giới. 

Rank cho rằng tất cả những vị anh hùng trong 
huyền thoại đó đều có một điểm giống nhau là từ một 
em bé gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng có ý 
chí cao, có tình thương lớn mà vượt mọi trở ngại làm 
nên những chiến công lầy lừng làm rạng rỡ cho non 
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sông đất nước, cho giống nòi. Ở Việt Nam ta truyện 
Thánh Gióng và biết bao huyền thoại khác đã chứng 
minh cho nhận định đúng đắn nói trên. 

Có một diều cần chú ý là những truyện nói trên 
được các đân tộc khác nhau trên thế giới sáng tạo ra 
trong điều kiện mà hầu như giữa bọ chưa có một quan 
hệ nào, vào thời kì mà mọi dân tộc như sống trong một 
thế giới riêng biệt. Vậy cái gì thúc đẩy họ sáng tác một 
cách có ý thức và không có ý thức những huyền thoại 
đó. Phải chăng ở bọ đều có một sự thôi thúc bởi một cái 
gì đó giống nhau ở trong tiềm thức, trong vô thức. Đó 
chẳng qua chỉ là những mơ tưởng của họ khi họ còn là 
trẻ con mà chính họ cũng không hay biết nay sống lại 
nơi họ khi họ đã trưởng thành. 

Áp dụng những quan niệm của Tâm phân học vào 
việc nghiên cứu những phong tục tập quán, các nghỉ lễ 
truyền thống của các dân tộc trên thế giới mà ngày nay 
còn để lại khá nhiều vết tích, người ta cũng chứng minh 
được rằng những ý tưởng, tưởng tượng của trẻ em đã 
thành vô thức, còn lại những đấu ấn khá rõ nét. Đó là 
việc các đân tộc lấy con vật này hay con vật khác làm tổ 
tiên của dân tộc mình. Đó là những vật tổ. Cùng với 
việc thờ cúng những con vật được coi là tổ tiên của dân 
tộc mình thì có lệ “huý kị” cấm kị rất nghiêm khắc. Việt 
Nam ta chắc cũng không phải là ngoại lệ mà tập tục 
này còn khá phổ biến ở nhiều vùng trên đất nước ta 
nhất là ở những vùng các dân tộc ít người. Việc coi 
những con vật là tổ tiên của nhiều dân tộc có vẻ như là 
một cái gì khó hiểu mà người ta thường giải thích là do 
mê tín đị đoan và tất cả chỉ là mê tính dị đoan. Chúng 
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ta thường coi đó là biểu hiện trình độ thống trị tự nhiên 
nơi con người. Khi con người chưa có khả năng chống 
lại cả những con vật thì người ta coi những con vật là 
một cái gì linh thiêng và có sức mạnh phi thường. Muốn 
sống yên ổn thì phải thờ Ngài, tôn Ngài là thánh là 
thần. Điều đó hoàn toàn có cơ sở, Nhưng nó lại rất phù 
hợp với những ý tưởng nơi trẻ con khi mà bất cứ con vật 
nào cũng đáng sợ đối với các em. Nếu nhìn nhận như 
vậy thì thời kì bán khai nơi con người có gì khác thời kì 
trẻ con nơi những người trưởng thành. IAlật lệ đó lại 
được đặt ra khi họ đã thực sự là những người hoàn toàn 
trưởng thành và được đặt ra với một ý thức đẩy đủ 
nhằm bảo vệ sự tồn tại của dân tộc mình, của nòi giống 
mình. Tâm phân học cho rằng đó là sự sống lại của 
những ý tưởng của trẻ em đã trở thành vô thức ở những 
người trưởng thành trong các dân tộc bán khai cũng 
như không ít những đân tộc đã bước vào con đường văn 
minh hiện nay. 

Trên đây chỉ là một vài nét để chứng mình việc ứng 
dụng những quan niệm của Tâm phân học với tư cách 
là một phương pháp, một kĩ thuật điều trị các chứng 
bệnh tâm thần vào các ngành nghiên cứu khác. Bản 
thân Freud cũng đã tiến hành một số công trình theo 
hướng này. Phần lớn những công trình ứng dụng loại 
này thuộc những người tiếp tục sự nghiệp mà Freud là 
người đề xướng. Vì vậy cái đúng cũng như cái sai có 
phần nào là do ảnh hưởng của Freud nhưng chú yếu là 
thuộc những người ứng dụng những quan niệm của 
Tâm phân học. Một ý tưởng đúng nếu được vận dụng 
đúng và sáng tạo sẽ làm cho ý tưởng được hoàn thiện 
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hơn. Trái lại nếu được vận dụng sai, máy móc không 
những không làm cho ý tưởng đúng được hoàn thiện và 
phát triển mà còn làm cho nó đi vào ngõ cụt gây nhiều 
ngộ nhận đối với chính người khởi xướng. Đó là lẽ 
thường tình trong cuộc sống đời thường cũng như trong 
hoạt động khoa học. Công việc tìm hiểu về Freud và 
Tâm phân học trong chuyên khảo này chỉ có tính chất 
sơ khảo. Nhưng bước mở đầu này lại vô cùng quan 
trọng nếu nó thực sự giúp cho mọi người hiểu được một 
cách đúng đắn diện mạo của Tâm phân học cũng như 
con người Freud. 


Viết xong tại Hà Nội 10 - 1989 
Sửa chữa và bổ sung lần cuối tháng 6 - 2000 
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